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DẪN NHẬP 


I. ĐỐi TƯỢNG 


Đối tượng của lịch sử Giáo hội chính là Giáo hội trong 
quá khứ. Kitô giáo được nhìn nhận là một tôn giáo mặc khải có 
tính chất lịch sử, xuất phát từ con người lịch sử và công trình cứu 
độ của Thiên-Nhân Giêsu Kitô. 

Không những tôn giáo này có một khởi điểm trong không 
gian và thời gian. Nhưng luôn luôn hiện diện như làKitô Giáo 
nguyên thủy trong Giáo hội vẫn tiếp tục với thời gian. Đặc tính lịch 
sử thuộc về chính bản chất của nó: Kitô giáo không những là một 
lịch sử, nhưng chính nó trong sự trọn vẹn của mình phải mang tính 
lịch sử, khi hiện thực mình trong lịch sử và với lịch sử. Từ đó đưa 
đến nhận định cần phải nhìn vào lịch sử khi muốn cảm nghiệm hay 
hiện thực sự đặc thù của chính bản chất mình. Trong lịch sử Giáo 
hội như là một môn thuộc khoa họcthần học, Kitô giáo phải luôn ý 
thức về nguồn gốc và quá khứ của mình là nền tảng khẩn thiết 
trong mọi thời gian, cho sự hiện hữu của mình. 


1. Bản chất và từ đó cả nhiệm vụ và phương pháp môn 
lịch sử Giáo hội, tùy thuộc đứt khoát vào quan niệm về Giáo hội 
và phận vụ của Giáo hội, mà người ta gán cho nó trong khung 
cảnh lịch sử thế giới và lịch sử cứu độ. Giáo hội là gì? thì trong 
mặc khải Kitô giáo của tân ước không được diễn tả bằng những 
định nghĩa về ý niệm cách trừu tượng và siêu thời gian, nhưng 
được diễn tả bằng những hình ảnh (loại suy) như Dân Thiên 
Chúa, Hôn thê của Chúa Kitô, ngôi nhà của Thiên Chúa và 
Israel mới. Tính đa dạng về nội dung, hình ảnh và phương diện 
hiểu ngầm, là có nhiều cách nhìn. Vì chúng được sử dụng một 
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cách năng động, thế nên chúng chất chứa khả năng phát triển và 
biến chuyển theo dòng lịch sử của chính việc Giáo hội tự xác 
định mình trong dòng thời gian. 

Ý nghĩa sâu xa về mặt thần học đó là tư tưởng Nhiệm thể 
Chúa Kitô được thánh Phaolô nhấn mạnh. Giáo hội là Nhiệm thể 
Chúa Kitô (Col 1, 24), là cơ quan, trong đó các tín hữu như là phần 
tử liên kết với Ngài, như đầu Nhiệm Thể, trong một sự thống nhất 
trong cuộc sống (ICr 12, 12t; Rm 12, 40; Phaolô gọi “Giáo hội” 
cách đơn sơ là “Chrisíus”; vì trong kỷ niệm Damaskus chính Đấng 
Kitô đã tự mặc khải cho thánh nhân như là người bị Ngài ruồng bắt 
trong Giáo hội. (“Saulê, tại sao ngươi lại bách hại 1a ? Cv 9, 4). 
Phaolô xem Giáo hội là “Mâu Nhiệm Chúa Kiiô” (Ep 3, 4) và nhìn 
ý định cứu độ của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại được hoàn 
tất trong đó. Giáo hội tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Kitô, 
Đấng đã giao hòa Thiên Chúa và loài người, “ngay frong một thân 
xác duy nhất qua cây thập tự” 

(Ep 2, 16), nơi con người và đưa công trình đó đến lúc kết 
thúc. Thực sự chính Đấng Kitô tràn đầy Thần khí và được tôn vinh 
hoạt động trong đó. Thân khí của Ngài là Chúa Thánh Thần, là 
nguyên lý sự sống của nó, nhờ Thánh Thần mà Giáo hội được hỗ 
trợ với đầy sức lực thần linh (Ep 4, 4; ICr 12, 3t.13). 

Chúng ta thấy rõ ràng là mỗi nội dung hình ảnh trên sẽ 
có thể trở thành mãnh lực lịch sử, khi nó hiện thực và trình bày 
được sự phát triển và cuộc sống của Giáo hội, nhưng nổi bật 
nhất vẫn là hình ảnh về Nhiệm thể Chúa Kitô. 

Chính Thánh Augustnô cũng xem Giáo hội chính là 
Chúa Kitô đang tiếp tục sống và như thế là Christus totus gồm 
trọn vẹn cả đầu và chi thể hợp nhất trong một. Nổi bật nhất là 
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J.A Möhler triển khai tư tưởng này và nói về cuộc nhập thể vẫn 
tiếp nối của Chúa Kitô trong Giáo hội của Ngài. 

Nếu chúng ta có lý mà nói rằng mầu nhiệm trung tâm 
của Kitô giáo là mầu nhiệm Nhập thể, và cách giải thích của 
thánh Phaolô vê Giáo hội như Chúa Kitô đang tiếp tục sống, như 
là khởi điểm cho cách trình bày lịch sử Giáo hội, thì chúng ta 
cũng phải suy nghĩ lại, là đặc tính hình ảnh này có thể bị làm 
cho lệch lạc, khi người ta đồng hóa hoàn toàn Chúa Kitô với 
Giáo hội của Ngài một cách không phân biệt. Ngài là đầu và 
Giáo hội là thân thể. Một nguy cơ về “Monophysitismus Giáo 
hội” (H.Eries) có thể xảy ra nếu người ta bôi đi sự phân biệt và 
không còn giữ khoảng cách (chứ không phải là ngăn cách) giữa 
Ngài và Nhiệm thể của Ngài. Thân thể và tế bào có những phận 
vụ khác và có sự hiện hữu khác so với đầu. Đức Kitô là Chúa 
của Giáo hội và Giáo hội là vị Hôn thê của Ngài, và là người 
Mẹ cưu mang của các tín hữu. Cuộc nhập thể mà Chúa Kitô 
được quan niệm như sản sinh các tỉnh thần, qua đó mà những 
đứa con được sinh ra trong Giáo hội, những đứa con biết tin, 
cậy, mến và vâng phục bước theo Thầy. Không phải chỉ có 
Nhập thể mà thôi, cái chết và cuộc Phục sinh, tất cả những mầu 
nhiệm đó xác định cuộc sống và phận vụ mọi chi thể của Nhiệm 
thể này (Thần học Thập giá). Thánh Phaolô cũng khuyến cáo 
các tín hữu không phải chỉ đón nhận cuộc đời, khổ nạn và cái 
chết của Chúa Kitô như những sự kiện khách quan, lịch sử, 
nhưng là hoàn tất cách chủ quan nơi bản thân mình, hầu được 
thông phần vào hồng ân của Ngài, Mỗi thực tại cứu độ siêu vượt 
hiện thực cách lịch sử, dưới một dấu chỉ hữu hình trong cuộc 
sống của chúng ta, đều được xem như “có tính chất bí tích”. Về 
bản chất, Giáo hội gồm cả hai : cơ cấu thuộc linh và dấu chỉ hữu 
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hình, mầu nhiệm sống động của hồng ân cách vô hình và cuộc 
sống nhân loại mang tính chất lịch sử. Chính cơ cấu thuộc linh 
lại nhìn nhận sự triển nở và phát triển thực sự trong lịch sử. 
Cũng chính như một Mysterium fidei cũng chia sẻ vào sự phát 
triển trong cách thức độc đáo của tiến trình mặc khải thiên linh, 
đương tiến bước dưới sức lực và tạo dáng của Thánh Thần. 


Sự cứu độ hiện thực như lịch sử. Giáo hội có nguồn gốc 
trong sự kiện Chúa Kitô, trong mầu nhiệm Nhập thể, trong cái chết 
đền tội và trong cuộc phục sinh, Đấng liên hệ trực tiếp với lịch sử 
cứu độ của Cựu Ước. Với việc thành lập Giáo hội, lịch sử cứu độ 
bước vào giai đoạn cuối cùng, vào “hời của Giáo hội” sẽ kéo dài 
cho đến thời quang lâm. Giáo hội như là “dân Thiên Chúa đang lữ 
hành”; giữa cuộc nhập thể làm người và giây phút trở lại của Chúa 
Kitô hướng tầm nhìn vào ngày nước trời sẽ đến, chính nơi đó ơn 
Cứu độ sẽ được hiện thực và tỏ lộ tỏ tường. Trong sự viên mãn của 
mình, ơn cứu độ của nhân loại là một mầu nhiệm niềm tin mang 
tính chất cánh chung, siêu việt hóa lịch sử, và nếu như vậy thì nó 
không phải là một thời đoạn của lịch sử. Nhưng nó hiện thực cụ thể 
ngay bây giờ, nơi từng cá nhân trong lịch sử, những người mà 
Thiên Chúa trao ban ân sủng của mình. Thiên Chúa hướng dẫn 
trọn lịch sử, điều mà người tiền định chuẩn bị cho loài người, để 
hướng dẫn họ vào ơn cứu độ. 

Như thế, tưởng niệm về Giáo hội chúng ta luôn quay về 
với lịch sử. Tính lịch sử xuất hiện cụ thể, khi chúng ta nhìn vào 
hình ảnh xuất hiện ra bên ngoài của. Nhưng Giáo hội chỉ hình 
thành từ sự cộng tác của Thiên linh với nhân linh trong Giáo hội, 
vượt lên trên thời gian, không gian và văn hóa. 

Đặc tính đặc biệt của mặc khải và khẳng định nguyên lý 
nhập thể của Giáo hội đòi buộc từ đó một sự nhập thể trong con 
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người mà ơn cứu độ được loan báo cho họ và Đức Kitô được tái 
sinh trong họ. Sự thích ứng này không có nghĩa là tương đối hóa 
cơ cấu thiên linh cho bằng sự tự khẳng định sự hiện thực mình 
cách tiếp nối của Giáo hội hướng vào mục đích cánh chung. 
Luôn luôn Giáo hội cho thấy những mặt mới của bản chất mình 
trong dòng lịch sử, khi phải chạm trán với những dân tộc và văn 
hóa mới, trong các phương diện về Giáo hội (lịch sử các tín 
điều) và phụng tự, trong rao truyền và mục vụ, trong quan niệm 
về Giáo hội và quản lý. Sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần gìn giữ 
Giáo hội khỏi sa vào những lạc lầm sâu xa và trong mọi thời 
gian, đảm bảo cho chân lý và sự thánh thiện cơ bản của Giáo 
hội. Nhưng điều này không loại trừ sự kiện là, trong bình diện 
nhân tính, vẫn nảy sinh những lỗi lầm. Mặc khải và hồng ân 
hoạt động không ép buộc, nhưng phải dặt sự cộng tác chân thật 
về mặt con người như tiền để lên trước. Giáo hội như là nơi gặp 
gỡ giữa Thiên Chúa và con người, là môi trường căng thẳng của 
sự thánh thiện thiên linh và sự yếu đuối nhân linh, Giáo hội là 
hiện trường của sự xâu xát mang tính bi kịch, giữa ơn cứu độ và 
sự sa đọa của loài người. 

Đứng về mặt con người, Giáo hội không đưa ra một 
duyên cớ nào để ca ngợi hay tự phụ, nhưng có lẽ là một lịch sử 
chưá đầy sự thất bại và yếu đuối tội nghiệp. Lịch sử nhận thức 
các chân lý (quá trình phát triển các tín điều) cho thấy rõ một 
tiền trận với việc tranh luận kinh khủng các ý kiến, cho đến lúc 
cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của Thánh Thần bảo vệ khỏi lạc thuyết 
và có thể xác định những công thức, tín điều và được Giáo hội 
công bố. Đối với lịch sử này, một điều cần phải thấy, mặc dù nó 
là một lịch sử, mà việc tìm tòi chân lý và lịch sử tiến bộ trong 
quá trình tìm hiểu những chân lý niềm tin —- nhưng đồng thời 
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cũng cho thấy mặt khác của cùng chân lý ấy. Lịch sử này cho 
thấy những bình diện khác, ít quan trọng hơn của cuộc sống 
Giáo hội, những phát triển lệch lạc bị lệ thuộc vào thời gian. 


Nếu như Giáo hội không bị nhân tính đè bẹp, lấn át, điều 
này Giáo hội phải cảm tạ hổng ân Chúa. Trong liên hệ này, 
chính lịch sử của Giáo hội trong thực tế là bằng chứng hùng hồn 
cho hồng ân. Hồng ân tác động hiệu nghiệm trong chính sự yếu 
đuối (2Cr 12, 9). Giáo hội là Giáo hội thánh thiện, không phải 
chỉ vì sự thánh của Thiên Chúa tàng ẩn nơi mình, nhưng cũng vì 
Giáo hội trong mọi thời đại đã tạo sự thánh nơi các tín hữu của 
mình và sản sinh ra các vị thánh. Cả khi Giáo hội không phải là 
Giáo hội của các vị thánh đối với một số ít được tuyển chọn, 
song vẫn luôn là nơi cứu độ cho mọi người cần được cứu thoát, 
thì trong các vị thánh của mình, Giáo hội vẫn là Giáo hội thánh 
thiện trong chính sự hiện diện tươi đẹp nhất của mình. 

Nhân tính và xu chiều về tội có trong Giáo hội trong các 
lầm lỗi, những phát triển lệch lạc theo hoàn cảnh làm hoen ố 
gương mặt của mình. Sự liên lạc với “thế giới” và sự phát triển 
năng động có thể mang lại nhiều nguy hiểm. Thay vì tạo dáng 
cho mình giống hình ảnh Chúa Kitô, và để thích ứng với con 
người cũng như văn hoá, cần đem hình dáng này theo tỉnh thần 
của Chúa Kitô đi vào thế giới và trong lịch sử - có nghĩa là tạo 
hình ảnh Chúa Kitô trong thế giới —- thì ngược lại, Giáo hội bị 
tục hóa và trong việc thích ứng với trần tục này, Giáo hội cần 
phải tạo dáng lại, phẩi trở về hình dạng của Chúa Kitô : 
Ecclesia semper reformanda. 

Khi một nhóm hay cả một lớp người trong Giáo hội bất 
trung theo ơn gọi của mình, và có những lệch lạc trầm trọng 
trong các cơ chế thuộc Giáo hội, thì lời kêu gọi canh tân lại càng 
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khẩn thiết hơn nữa. Có những người đòi hỏi không phê phán 
buộc phải quay về với những tình trạng nguyên thủy của Giáo 
hội. Những xu chiều này thiếu ý nghĩa lịch sử chân chính. Họ 
phủ nhận giá trị quá trình phát triển có tính chất thời gian, và 
đòi buộc phải thiết lập lại những tình trạng cũ không phải vì tự 
tại có cái gì bất khả thể, nhưng cả khi đi ngược lại bản chất của 
Giáo hội. Giáo hội theo ý định của Thiên Chúa luôn rộng mở 
cho mọi người, mọi thời gian và mọi văn hóa, không thể nào tự 
đồng hóa với bất cứ thời gian hay văn hóa nào, cả ngay chính 
với Giáo hội nguyên thuỷ. Việc tạo dáng, dựa theo thời gian của 
lý tưởng về mẫu mã Chúa Kitô với mọi thời đại, được xem như 
là phận vụ mới. 

Cả đến việc xuất hiện các chia rẽ và lạc thuyết, xem ra 
cũng thuộc về thực tại của Giáo hội (1Cr 11, 19), và không có gì 
lệch lạc cho bằng đánh giá thiên lệch — đứng về khía cạnh đạo 
đức — thái độ bộc phát tìm tòi năng nổ chân lý ơn cứu độ của 
một người lạc giáo. Giáo hội phải chiến thắng các lạc lầm để 
bảo đảm ơn cứu độ cho con cái của mình. 

Cũng không có gì nguy hiểm cho bằng việc thu ngắn tàn 
nhẫn niềm tin, do các chi phái nghiệm nhặt (Montanismus, 
Tertullianismus, Jansenismus, Integralismus). Và không có gì 
hại Giáo hội cho bằng tất cả những gì mà họ thu hẹp lại. 


2. Phận vụ của lịch sử Giáo hội như là một môn thần học- 
khoa học cũng được đưa ra cùng với ý niệm về Giáo hội. Nó 
phảẩi tìm hiểu cạnh kẽ điều đã mang một hình dáng đa dạng 
trong lịch sử; rồi phải dựa vào chính nội dung bản chất của Giáo 
hội, để đánh giá và lượng định theo cái nguyên thuỷ bất diệt. 
Việc trình bày nguồn gốc và sự hiện thực Giáo hội trong lịch sử, 
một mặt minh chứng sự liên kết của nó cũng như nhận định căn 
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tính của nó, với việc thiết đặt của chính Chúa Giêsu Kitô. Mặt 
khác giúp cho chúng ta dễ hiểu đúng đắn lịch sử của Giáo hội 
và nhờ đó, hiểu rõ bản chất của Giáo hội hơn. Giáo hội là gì khi 
không phải chỉ có thần học có tính chất hệ thống (tín lý, thần 
học cơ bản) mới có thể hiểu được, nhưng cũng cần phải bao gồm 
cả nền tảng của toàn bộ lịch sử của nó. Nhưng điều này chỉ được 
khám phá rõ ràng vào cuối thời, vào giờ Quang Lâm. 


II. PHẦN VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP 


Phận vụ và phương pháp của môn lịch sử Giáo hội cũng 
được xác định do quan niệm và bản chất của Giáo hội. Vì nhà sử 
gia về Giáo hội đụng phải một đối tượng vừa hữu hình vừa siêu 
hình, vừa mang tính chất lịch sử lại vừa mang tính chất niềm tin, 
thế nên tư tưởng về lịch sử của ông phải đồng thời có tính lịch 
sử, vừa có tính thần học. Điều này mang tính chất hậu thiên, từ 
bên ngoài đi vào nội tâm, trong khi phải xác định những sự kiện 
cụ thể, tìm hiểu những liên hệ lịch sử và phân tích nội dung ý 
nghĩa. Điều này tạo nên tiền để thần học : những gì diễn ra 
trong lịch sử có thể kiểm chứng được, đều mang tính chất mặc 
khải của công trình cứu độ Thiên Chúa. 

Lịch sử Giáo hội như là một môn khoa học phải nằm vào 
việc tìm tòi cách khoa học về các sự kiện. Việc minh chứng các 
sự kiện và niên biểu lịch sử là lời đòi buộc đầu tiên và là điều 
kiện cần thiết cho một tôn giáo có tính lịch sử. Vì “Giáo hội 
không phải là một tứ tưởng, nhưng là một thực tại” (H.]edin), 
cho nên lịch sử Giáo hội không được phép trở thành lịch sử ý 
tưởng hay là tinh thần. Sự kiện và niên biểu tạo thành khung 
cho nó. Nếu không có nhận thức và xác tín thì mọi bước tiến về 
hướng bất-liên-hệ tư tưởng và đánh giá theo lịch sử tinh thần 


hay thần học đều bấp bênh. Nhà sử gia phải xuất phát từ cội 
nguồn và sự kiện, cả khi phải gặp những khó khăn với niềm tin. 
Ông phải làm sáng tỏ bằng mọi phương tiện và phương pháp của 
việc tìm hiểu lịch sử bình thường. Phẩm giá và tính thánh thiện 
của Giáo hội chỉ được công chính hóa bằng cách trình bày thật 
khách quan các sự kiện. 

Đương nhiên là một lối viết lịch sử thuần tuý thực chứng, 
chỉ dừng lại ở việc kể lại sự kiện và niên biểu, sẽ không thích 
hợp với thực tế lịch sử và ít ra là đối với những sự trọng đại về 
mặt tinh thần, tỉ như đối với Giáo hội. Mục đích của việc tìm 
hiểu lịch sử Giáo hội là phải vượt lên trên các sự kiện, phải 
nhận ra cái trường tổn trong cái thay đổi và biến dạng, và dần 
dẫn đi đến bản chất của Giáo hội là một mầu nhiệm niềm tin, và 
chỉ có thể thấu đáo trong niềm tin mà thôi. Chính vì thế mà việc 
giải thích sự kiện, việc đánh giá các phong trào tôn giáo và tinh 
thần, cũng như các cá nhân, đều chỉ có thể thực hiện trong niềm 
tin mà thôi. Một sử gia vô tín khó có thể trình bày cũng như thấu 
đáo được hiện tượng Giáo hội trong thâm sâu của nó được. Một 
sử gia thành tín, khi đánh giá các sự kiện và sắp xếp chúng vào 
những liên hệ lớn, sẽ có niềm tin và tín điều hỗ trợ, cho nên 
không gặp căng thẳng. 

Lịch sử Giáo hội là một bộ môn khoa học của niềm tin và 
như thế là một phần của môn thần học. Nó không những đón 
nhận quan niệm Giáo hội về mặt thần học, nhưng còn đặt những 
vấn nạn có tính lịch sử. Thần học cho đối tượng chất liệu của 
mình là chính Giáo hội và cuối cùng giải đáp chúng dưới quan 
điểm lịch sử mang tính thần học. Nó không thoả mãn với cách 
diễn tả có phân tích hình ảnh Giáo hội theo thời gian, dân tộc và 
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văn hóa khác biệt, nhưng còn đi sâu vào, tìm hiểu những tiền để 
thần học và cố gắng giải thích các sự kiện từ niềm tin mặc khải. 

Nói tổng quát, lịch sử Giáo hội được nhìn dưới khía cạnh thần 
học lịch sử. Nó là một phần của lịch sử cứu độ xác tín rằng, Thánh 
Thần là nguồn động lực của Giáo hội, hướng dẫn Giáo hội và thúc 
đẩy để công trình cứu độ Chúa Kitô được tiếp nối qua bao thế kỷ 
giữa loài người, từ đó người sử gia lịch sử Giáo hội được xem như 
nhà thần học “giải thích hoạt động của Chúa Thánh Thân ở trần 
gian” (I. Spörl). Dù vậy, ông phải ý thức rằng, khác hẳn với nhà 
tạo hệ thống, ông phải xuất phát từ những sự kiện của cuộc sống từ 
những thực tế của lịch sử. Cái nhìn của ông phải từ ngoài vào trong, 
từ dưới lên trên. Ông nhìn sai phạm và yếu đuối của Giáo hội lữ 
hành, Giáo hội đi theo Thầy trên con đường khổ nạn “Lịch sử Giáo 
hội là Thân học Thập giá” (H. Jedin) Như thế, lịch sử Giáo hội 
phục vụ cho việc Giáo hội tự tìm hiểu chính mình. 


III. CÁCH VIẾT LỊCH SỬ GIÁO HỘI 


1. Trong chính cách viết lịch sử Giáo hội sẽ phản ánh sự 
biến dạng hình ảnh của Giáo hội cũng như việc tự đánh giá của 
Giáo hội qua dòng thời gian. Ngay ở thời Tân ước, người ta thấy 
rõ sự liên hệ nguyên thuỷ giữa Kitô giáo và lịch sử. Chính cách 
giải thích lịch sử dựa theo lịch sử cứu độ đã thay thế quan niệm 
chu kỳ về sự tái hồi vĩnh cửu bằng quá trình phát triển theo con 
đường thẳng, dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa theo một mục 
đích có sẵn từ sáng tạo ngang qua việc Nhập thể của Chúa Kitô 
cho đến giờ thẩm phán cuối cùng. 

Kitô giáo non trẻ càng ý thức cách tuyệt đối về sự liên 
kết với tính duy nhất sự kiện Chúa Kitô và với phúc âm bao 
nhiêu, thì họ lại càng phải cố gắng lo lắng đến việc bảo tổn 


những gì các tông đổ như những chứng nhân lưu truyền lại cho 
họ bấy nhiêu. “7ruyên thống tông đô” trở thành một phần cốt lõi 
cho niềm tin. Để bảo đảm và xác định truyền thống này, nên đã 
có tiến trình khẳng định “uy điển” (canon) vào thế kỷ thứ II. 
Việc liệt kê danh sách các Giám mục của các cộng đoàn thời 
tông đổ, cũng như việc nhấn mạnh về sự kế vị tông đổ 
(Hegesipp. Irenêu, Tertullian) là chứng cứ có ý thức về lịch sử 
của Kitô giáo cổ. 

2. Phương diện lịch sử thế giới và phương diện lịch sử cứu 
độ cũng đã nổi bật ngay từ đầu. Euawbiua thành Caesarea qua 
đời năm 339, “£ổ phụ của bộ môn lịch sử Giáo hội” là người đầu 
tiên đã so sánh thời biểu Kitô giáo với lịch sử thế giới và lịch sử 
các Hoàng đế Rôma. Ngài đã có một cái nhìn về liên hệ rõ ràng 
có tính chất lịch sử cứu độ giữa đế quốc La Mã và sự hình thành 
cùng bành trướng của Kitô giáo. 

Giá trị đứng về mặt tài liệu gốc của “lịch sử Giáo hội” 
(cho đến năm 324) của Eusebius, cho đến nay không ai phủ 
nhận được, đã kích thích cho các tác giả Hy Lạp : 

Socrates (khoảng 450) 

Sozomenus (khoảng sau 450) 

Và Theodoret thành Cyrus (sau 450) bổ túc và triển khai 
sách đó. 

Quyển sách lịch sử Giáo hội của Eusebius được Rufin 
thành Aquileja (403) 

Và Epiphanius (thế kỷ 6) dịch sang tiếng La Tỉnh. 


Cassiodor (khoảng 490 — 583) đã tổng hợp sách lại thành 
“Historia tripaeHta ” 
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Như thế, quyển sách của Eusebius đã được cả Tây 
phương biết đến và đã được sử dụng như thủ bản chính cho môn 
lịch sử Giáo hội suốt thời Trung cổ. 


3. Augustinô (354- 450) với tác phẩm “De civiiate Dei” 
(413 - 426) ảnh hưởng mạnh mẽ nhất vào hình ảnh lịch sử. Ngài 
ảnh hưởng cả ý niệm về nhà nước theo Kitô giáo. Ngài có ý 
thích đi ngược lại với hình thức thống nhất tôn giáo — chính trị 
của Giáo hội Đông phương do Eusebius đặt nền tẳng trên “7hần 
học về vương quốc”, Augustinô khẳng định sự liên hệ giữa Giáo 
hội và nhà nước theo cách nhìn Nhị nguyên. Từ đó ngài trở 
thành giáo phụ cho cả Giáo hội Tây Phương. 

4. Vào năm 525, Dionysius Exiguus (khoảng 470 - 550) 
đã tính lại một niên biểu của lịch sử La Mã từ khi thành lập thủ 
đô Rôma cho đến ngày sinh Chúa Kitô, thì ông đã đặt nền tảng 
cho thời đại Kitô giáo trong cách tính thời. Tiếc rằng ông đã vấp 
phải một lỗi là tính thời gian sinh của Chúa trễ hơn 4 đến 5 năm 
và lỗi này cho đến nay không sửa chữa được nữa. 

5. Cách viết lịch sử của thời Kitô giáo cổ nhìn quá trình 
lịch sử theo 3 lược đổ dựa theo lịch sử cứu độ. 

a. Lược đồ thứ I dựa theo 6 tuổi của thế giới, căn cứ trên 
công trình 6 ngày của sáng tạo, nhưng trong đó mỗi ngày là 
1000 năm (dựa theo Tv 89/90, 4; 2Pr 3, 8). Ngày thứ 7, ngày 
Sabat của thế giới sẽ là “Vương quốc nghìn năm”, sẽ là im lặng 
và bình an của Thiên Chúa dưới vương quyền của Chúa Kitô 
(Kh 20, 1 - 6). Thuyết Chiliasmus (Thuyết Vương quốc Nghìn 
năm) vẫn còn tổn tại như nguyên tắc thích nghĩa cho lịch sử, 
dưới nhiều hình thức luôn được canh tân. Nhưng từ khi Thomas 
thành Aquinô, đứng về mặt thần học, phi bác, thì thuyết này bị 


Giáo hội lên án và trong một hình thức xác định bị coi là lạc 
giáo. Cho đến nay, thuyết này vẫn còn là một thái độ mong chờ 
nhiệt thành ở một số giáo phái. 

b. Lược đồ thứ II dựa trên lược đồ về 4 vương quốc thế giới: 

Assyry — Babilon 

Batư 


Macedon của Alexandre Đại đế và đế quốc La Mã dựa 
theo Đn 2, 36tt; 7, 3tt. Người ta cho rằng vương quốc La Mã đã 
được kitô hóa sẽ tổn tại cho đến ngày tận thế, chính vì thế mà 
thời Trung cổ bám sát vào lược đồ này. 


c. Dựa theo lược đồ 3 cấp của thánh Augustinô 
Antelegem, sub lege, post legem; vào thời Trung cổ có sự thay 
đổi (Otto thành Freising : ante gratiam, tempora gratiae, post 
praesentam vitam) và được giải thích theo mầu nhiệm Chúa Ba 
Ngôi (Joachim thành Flore). 


6. a. Thời Trung cổ đón nhận cách nhìn dựa theo lịch sử 
cứu độ. Đặc biệt là sự thay đổi về hình ảnh Giáo hội. Vào thời 
Sơ Trung cổ, tư tưởng đại đồng hoàn toàn mất hẳn. Đối tượng 
nghiên cứu trước tiên là quá khứ mang tính Kitô giáo của một 
dân tộc hay của một dòng tu và một địa phận. Tác giả ký sự 
không tiến vào không gian lớn hơn. Người ta khó có thể gọi đó 
là lịch sử Giáo hội thuần tuý được. Nó thiếu quan niệm về Giáo 
hội. Thay vào đó nhà niên biểu hay ký sự thường đưa ra một 
mắng lịch sử được nối kết trong phần tiền để với lịch sử cứu độ 
một cách ngắn ngủi. Giáo hội và vương quốc được nhập lại là 
một. Tư tưởng thống nhất này ăn sâu vào các bảng niên biểu 
thuộc thời Sơ Trung cổ. 
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b. Mãi cho đến thời canh tân đan viện của thế kỷ 11, bấy 
giờ người ta mới có một cái nhìn thật sự về Giáo hội. Để đối đầu 
với những hiện tượng sa đọa của thời đại (giàu sang, tục hoá, 
phong kiến hoá). Cuộc canh tân đã đưa ra những lý tưởng của 
Ecclesia promitiva, của Imitatio Chiristi và của vita apostolica. 
Một sự tự nhận thức của Giáo hội đã bắt đầu. Người ta sử dụng 
lược đồ 3 cấp để trình bày lịch sử Giáo hội và giải thích theo 
mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. 

- Rupert thành Deukz (1129) chia lịch sử ra thành thời 
sáng tạo (Thiên Chúa Cha), thời cứu độ (Thiên Chúa Con) và 
thời Thánh hóa (Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần) 

- Joachim thành Eiore tổng kết từ cựu ước và Tân ước qua 
3 cấp biểu trưng và đưa ra luận đề, tiếp nối thời của Chúa Cha ở 
Cựu ước và thời của Chúa Con ở Tân Ước là thời của Chúa 
Thánh Thần trong tình yêu và tự do. 

c. Các nhà sử biên niên của thời Trung Cổ thu tập 
Eusebius và Hieronymus. Chỉ có Ott thành Freising, một sử gia 
nổi bật thời Trung cổ là tiếp tục truyền thống của Augustinô. 
Khác với khác sử biên niên lại thường là vô danh và có mục tiêu 
xác định. Một hình thức đặc biệt là các sử biên niên về các Đức 
giáo hoàng. Thời Trung cổ có rất nhiều ký biên niên về vương 
quốc, giáo phận và đan viện cũng như tiểu sử các thánh nhân và 
Giám mục. 

d. Từ khoảng năm 1300 trở đi, người ta nhận thấy đã có 
nhiều người chú trọng vào ý thức Giáo hội. Những cuộc chiến giữa 
vương quốc giáo hoàng với vương quyền Hoàng đế, giữa đức giáo 
hoàng Bonifas VII và Philipp Đẹp trai, thời đại giáo hoàng ở 
Avignon (1309 — 1378) và cuối cùng là cuộc ly khai ở ngay trong 


Giáo hội Tây phương (1378 — 1407) đã làm nhiều người mất tin 
tưởng. Các lời phê phán của Joachim thành Fiore về Giáo hội chức 
vụ, sau đó được nhóm binh đạo dòng phanxicô, tiếp nối củng cố 
“thuyết sa đọa”. Theo thuyết này, thì Giáo hội từ thời Constantin 
càng ngày càng xuống dốc, bây giờ phải được một Giáo hội thần 
linh (ecclesia spiristualis), lý tưởng và vô hình thay thế. 


e. Một phong trào suy tư mang tính thần học về Giáo hội 
lại nở rộ. Để chống đối một thứ Giáo hội giáo hoàng, 
Marsilius thành Padua (1343) 


Và Wichelm thành Ockham (1349) đã triển khai một 
quan điểm Giáo hội dân chủ : họ cho công đồng mới thực sự là 
đại điện của toàn dân trong Giáo hội và công đồng này phải 
đứng trên cả Đức Giáo hoàng. Thuyết công đồng (Konziliarimus 
với các công đồng Konstans 1414 — 1418 và Baxe 1431 — 1437) 
đã đưa đến một khủng hoảng về quan niệm Giáo hội. Thuyết 
giáo hoàng chủ trị (Papalismus) đã được các nhà làm luật hỗ trợ 
từ thời đức giáo hoàng Gregor VII qua cuộc ly khai lớn lao đã 
đẩy Giáo hội vào ngõ cụt. Giáo lý về Giáo hội trở thành một để 
tài của môn giáo luật. Chính việc luật hóa này ở trước ngưỡng 
cửa thời cải cách đã đưa đến nhiều hậu quả xấu. 


7. a. Qua việc truy nguyên các nguồn gốc, lần đầu tiên 
các người theo thuyết nhân bản đã triển khai sự hiểu biết về lịch 
sử và đồng thời đòi buộc có sự phê phán (tỉ như đối với quà tặng 
của Hoàng đế Constantin, Nicolaus thành Kues, Lorenza Valla). 
Những tác phẩm các giáo phụ được xuất bản (Erasmus thành 
Rotterdam) đã đưa một ánh sáng mới cho thấy rõ Giáo hội 
nguyên thuỷ và sơ khai. Lời mời gọi canh tân vang dội và được 
đáp ứng ở thế kỷ 15, đã trở thành lời mời gọi quay về với 
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“ecclesia primitiva”. Luther vàcác nhà cải cách đã đem lại cho 
lời mời này một sức lực vĩ đại. 

b. Cuộc cải cách đặt vấn đề tất cả những gì mà Giáo hội 
thời Trung cổ đã xây dựng và muốn bắt quay trở lại với Giáo hội 
cổ. Họ tìm “những chứng nhân chân lý” ở cổ thời, để dựa vào đó 
đẩy mạnh cuộc cải cách của họ. Để chống lại, Caesar Baronius 
(1538 — 1607) đã cho xuất bản tại Rôma từ năm 1588 đến 1607 
tác phẩm lịch sử “Amnales ecclesiastici” (12 quyển, cho đến năm 
1198) tất cả đều dựa vào tài liệu gốc. Một phong trào tìm hiểu 
lịch sử Giáo hội phát sinh mạnh mẽ. 

c. Sau khi Melanchthon từ năm 1520 đã lập ra môn lịch 
sử Giáo hội trong đại học của phe cải cách ở Wittenberg, thì vào 
năm 1583 ở Frankfurt trên sông Oder, rồi sau đó ở helmstedt 
môn này trở thành một môn bắt buộc. Đứng về công giáo, thì 
các phê phán của nhóm cải cách bắt Giáo hội phải đào sâu về 
việc tìm tòi lại nguồn gốc, từ đó đưa đến những môn hỗ trợ khác 
(niên biểu học, ngoại giao, khảo cổ bản văn). Bây giờ môn lịch 
sử Giáo hội trở thành một bộ môn khoa học. 

Nhóm Bolland (gồm Joh. Bolland 1665, Gottfreid 
Henskens 1681, Daniel Paperbroch 1714 và những tu sĩ dòng 
Tên khác) từ năm 1643 đã cho xuất bản một công trình vĩ đại 
dưới tựa đề “Acfa Sanctorum”. 


Nhóm Maurin (Các tu sĩ Biển Đức ở St. Maurus bên 
Pháp) chú tâm xuất bản những tác phẩm của các giáo phụ. 


Nhóm Mabillon cũng cố gắng xuất bản : 
* Văn bản giáo lý 


* Acta Sanctorum OSB 
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* Annales OSB 

- Các công trình vĩ đại khác : 

* Collecia Regia : văn kiện các công đồng gồm 37 
quyển, xuất bản từ năm 1644. 

* Của J. Hardouin gồm 12 quyển từ năm 1714-— 1715 

* Và của G.D. Mansi gồm 31 quyển từ năm 1759 - 98. 


- J.B. Bossuet trong tác phẩm *Discours sur Lhistoire universelle” 
(1681) một lần nữa cố gắng nhìn tổng hợp lịch sử dưới khía cạnh 
lịch sử cứu độ. 

§. a. Thời khai sáng với suy luận phủ nhận nền tẳng thần 
học, môn lịch sử Giáo hội bị tục hoá. Dù vậy ở các nước Công 
giáo, môn lịch sử Giáo hội vẫn là một bộ môn ở đại học (theo 
chương trình của Maria Theresia 1752). Thế nhưng Hoàng đế 
Joseph II chỉ coi phận vụ của môn này là lý luận về tính luân lý 
của các sự kiện lịch sử. Điểm chú tâm của ông là làm thế nào 
trình bày sự liên hệ giữa Giáo hội và Nhà nước theo quan niệm 
Giáo hội của nhà nước của ông. Và như thế là thời trung cổ đã bị 
vượt qua. 

9. Chống lại với Thuyết thực dụng (Pragmatismus) của 
những người khai sáng phía công giáo nổi lên những phong trào 


- Tái thiết công giáo ở thế kỷ 19. 

- Phong trào “bên kia núi” (Ultramontanismus) ở Ý và 
phong trào “iruyên thống” (Traditinalismus) bên Pháp với J.De 
Maistre, Lamenna1s. 

- Tân Kinh viện (Neuscholastik) cũng mang tính chất 
tái thiết. 
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Việc đánh giá thấp lịch sử của họ xuất phát từ khởi điểm 
suy tư của họ. Cuộc canh tân thực sự đối với tinh thần công giáo 
chỉ xuất phát từ J.A. Möhler (1796-1838) và với trường phái 
Tũbingen. 

10. Việc phát sinh các bộ môn khoa học có tính lịch sử ở 
thể kỷ 19 làm cho môn lịch sử Giáo hội được mùa : 

- L Dollinger (1799-1890), C.J.Hefele (1809-93), 
E.X.Funk và nhiều người khác qua các tìm tòi phê phán của họ 
đã nâng môn lịch sử Giáo hội ở Đức lên hàng khoa học cao cấp. 

- Các tác phẩm vĩ đại : 

“Monuments Germamia historica ” (từ 1819) 

“Corpus scriptorum ecclesiae Latinae (từ 1S66) và 
Grniechischen Christlichen Schritstller der ersđen drel 
Jahrhunderte ” (từ 1893) bổ túc thêm cho nên tẳng các tài liệu gốc. 

- Đức giáo hoàng Leo XIII (1884) đã cho mở cửa Thư 
khố ở Vatican đã thúc đẩy cho việc tìm hiểu lịch sử Giáo hội. 

- Cận kể học viện lịch sử quốc gia ở Rôma có H.Denifle, 
F.Ehrle và Ludwig von Pastor (1928) tác giả bộ “Lịch sử các 
Đức Giáo hoàng”, đã tạo được nhiễu kỳ công. 

- Thời gian này nở rộ các cuộc khảo sát : 

* Khảo cổ Kitô giáo (ầm hiểu các hang toại đạo do De 
Rossi, J.WIilpert). 

* Lịch sử Giáo hội cổ (LDuchesne, P. Batifol, 
F.J.Dölger, 

“Reallexikon fũr Antike und Chrietentum) 


* Giáo phụ học (A.v.Harvack, O. Bardenhewer). 
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* Thời Trung cổ (A. Hauck) * Lịch sử Phong trào Cải cách 
(qua các tác phẩm Luther ở Weimarer, “Corpus Catholicwn” và 
nhiều cố gắng trình bày của J. Lortz, A.Herte, K.Holl) 


* H. Bremond xuất bản “Histoire Literaire du sentiment 
religieux en France” 12 quyển, 1916-36), đặt nền tắng cho lịch 
sử linh đạo. 

* Những khảo sát đặc biệt càng ngày càng đưa đến 
những bộ môn độc lập ở trong môn Lịch sử Giáo hội (môn tiểu 
sử, Phụng vụ, Lịch sử truyền giáo, Lịch sử tín điều, Dân tộc học 
về mặt tôn giáo, ...) 

- Trong một khối lượng xuất bản rầm rộ như thế, cũng có 
những đặc san chuyên môn, nổi bất nhất là “Revue đ'histoire 
ecclesiastiqaue” xuất bản từ năm 1900 của đại học Louvain. 


11. a. Từ sau thế chiến thứ hai có một định hướng mới về 
mặt thần học ở bộ môn lịch sử Giáo hội, định hướng này phản 
ứng lại với chủ thuyết thực chứng(Positivismus) của thế kỷ 19 
và đi vào hứớng thần học lịch sử và mang tính Giáo hội học. 
Karl và Hugo Rahne, H.U. Von Balthasar, Y. Congar, H. de 
Lubac, J. Danieloux và nhiều ngừơi khác đã đưa ra những vấn 
nạn về tính lịch sử của Giáo hội từ bản chất của nó và cố gắng 
tìm một thần học cho lịch sử của nó. 

b. Có một cố gắng thống nhất về việc trình bày toàn thể 
lịch sử và Giáo hội từ việc trưng ra các sự kiện đến việc tìm 
hiểu những quá trình mang tính chất lịch sử ý niệm và giải thích 
tất cả theo thần học. 

J. Lorta (lịch sử Giáo hội trong cái nhìn lịch sử ý tưởng, 2 
quyển, đến năm 1962 là lần xuất bản thứ 21). 
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H. Jedin tổng biên tập : Thủ bản lịch sử Giáo hội 1962 t. 

L.]. Rogier, R. Aubert và nhiều người khác làm tổng biên 
tập cho tác phẩm Geschiche der Kirche trong 5 quyển. 

A Flich - V. Martin tác giả Histoire de LÉ- gase', 24 
quyển xuất bản tại Pari từ năm 1935. 

K. Bihlmeyer - H.Tuchle tác giả : Lịch sử Giáo hội, 3 
quyển, xuất bản tại Paderborn năm 1961- 62 là lần tái bản thứ 17. 

Tất cả cái nhìn này giúp cho chúng ta đào sâu môn Giáo 
hội và cũng lãnh nhận từ đấy những khởi động mạnh mẽ. 

PHỤ LỤC 
VỀ VIỆC PHÂN CHIA THỜI ĐẠI 

Các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi sống vào khoảng giữa thế 
kỷ thứ nhất, bị hành hạ căng thẳng bởi sự chờ đợi gần “Chúa sắp 
đến”, phải kinh qua những cuộc khủng hoảng niễn tin nặng nề để 
có thể đi đến nhận thức, cái nhìn quay về trời để chờ mong Đấng 
Kitô lại đến, bắt buộc phải hướng về lịch sử trần gian. Đương nhiên 
việc rao truyền kitô giáo phải luôn gắn liền với việc loan báo Đấng 
sẽ đến. Nhưng khoảng không gian của một ít lâu nửa(Ga 1ó, lót) 
đã cho người Kitô hữu thấy rằng đó là con đường, cho dù mục tiêu 
đã được xác định, nhưng độ dài không thể tính toán được, luôn luôn 
luôn nó trải dài vào trong tương lai. 

Cộng đoàn cứu độ mang tính Kitô giáo nhắm vào cánh 
chung, phải học hỏi để tự thiết lập trên trái đất này và tự trang 
bị cho mình để sẵn sàng trước một con đường dài chưa thấy 
trước được trải qua bao thế kỷ. Luca thánh sử, nguời được gọi là 
sử gia giữa hàng tác giả Tân ước, đã cố gắng thữ nghiệm sự kiện 
Đức Kitô không phải như kết thúc lịch sử cứu độ, nhưng là trung 
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tâm và trục của lịch sử. Trong sự kiện Đức Kitô, những gì đã 
qua, cả lịch sử của nhân loại sẽ cảm nghiệm được sự ứng 
nghiệm và viên mãn, đồng thời việc định hướng vào tương lai 
cũng cảm nhận đuợc sự tinh tế nhờ vào sự kiện Chúa Kitô; chỉ vì 
tương lai đã bắt đầu với Chúa Kitô và qua Chúa Kitô. 

Ngày “Quang lâm' càng đuợc Thiên Chúa dời xa bao 
nhiêu, thì con đường đã qua của Giáo hội trong lịch sử lại được 
tổng quan, giải thích và phân đoạn bấy nhiêu. 

Chúng ta cũng thấy rằng, người giải thích lịch sử phải 
đẩy cứ điểm của mình đến gân với giai đoạn kết thúc lịch sử và 
rồi những sử gia Giáo hội sau này phải cố gắng để làm thế nào 
giải quyết dồn nhiều thế kỷ vào một không gian còn lại quá hạn 
hẹp. Thêm vào nữa là ngay từ đầu người ta lại không có sự phân 
biệt rõ ràng giữa lịch sử cứu độ với lịch sử trần tục hay đúng hơn 
vơi lịch sử thế giới. Thường người ta lại dựa vào bản văn Thánh 
kinh, tỉ như trường tình sáng tạo, dụ ngôn thuộc Tân uớc hay 
khải huyền của Gioan, để phân đoạn. 

Mãi cho đến thời cận kim, người ta mới phân biệt rõ ràng lịch 
sử thế giới và lịch sử cứu độ trong sự liên hệ và các đặt thù của 
mình. Karl Rahner nói lón nhận thức haôm nay trong ba để tài : 

1. Lịch sử cứu độ hiện thực với lịch sữ thế giới. 

2. Lịch sử cứu độ khác biệt với lịch sử thế tục. 

3. Lịch sử cứu độ giải thích lịch sữ thế tục. 

Vấn nạn của người thời nay : Lịch sử có liên hệ gì đến 
với Thiên Chúa? Có lẽ đối với người xưa cho đến thời nay cận 
kim là vô lý. Ý thức về lịch sử của họ luôn gắn bó với sự quan 
phòng của Thiên Chúa, không có liên hệ này thì Ihông thể nào 
hiểu được lịch sử. Người ta nhìn tổng quan lịch sử qua ba sự kiện 
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đáng ghi nhận : Sáng tạo và sa ngã - Cứu độ - Chung thẩm. 
Người Kitô hữu bình thường cũng ý thức về đường tiến từ cứu độ 
đi đến cuộc phán xét thế giới. Cuộc sống và suy tư của họ được 
ấn ký qua sự xác định vị trí căn bản của giữa thời và bước di 
chuyển đến cùng đích và cuộc phán xét chung thẩm. Dựa vào 
Thánh kinh, người ta cố gắng giải thích lịch sử và xác định 
những dấu mốc cho từng thời đoạn lịch sử Giáo hội. Chúng ta 
chỉ trưng vài cách phân phối thời gian mang tính mẫu mực có 
thể định hướng cho cho các sứ giả sau này. 
AURELIUS AUCUTTNUS (354-430) 


Trong khi Eusebius thành Caesarea (263-339) được gọi 
là tổ phụ môn lịch sử Giáo hội “ký sự”, 'Lịch sử Giáo hội' và các 
Đấng tử đạo của Palestina', đã cố gắng nối kết lịch sử dân 
Thiên chúa thời Tân ước với thời trị vì của Hoàng đế La mã, thì 
Augusinô, căn cứ vào tư tưởng của Phaolô, đưa cách chia lịch sử 
cứu độ thành ba thời gian như sau : 


Sub ørata 
Ante legem Sub lege ' Ề Si 
KH TA, TẢ (thời hồng ân) 
(thời vô luật) (thời dưới luật) An QẾ cu `: 
` = An n9 luật hông ân thời 
luật tự nhiên lề luật thành chương SuA lệ BC À 
Chúa Kitô 


Ta còn gặp một lối chia khác ở Augustinô (De civitate 
Dei XV, 12-18) triển khai dựa vào bản tường trình sáng tạo sáu 
ngày, sự phát triển của nhân loại đuợc nhìn trong quá trình phát 
triển cá nhân trong sáu cấp thời gian 
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1 2 3 4 5 6 
(mfantia) | (pueritia) | (adolescentia) | (juventus) | (aetas enioris) | (senectus) 
từ từ từ từ từ lưu đày từ 
Ađam |Noe đến |  Apraham Đavid cho đến Chúa Kitô 
đến |Abraham | đến Đavid đến lưu Chúa Kitô đến thời 
Noe đầy sang sinh ra phán xét 
Babylon chung 


Orosius (+418), một môn đệ của Augutinus dựa vào 

Đn 2,37-45 và 7, 1-14 nói về bốn vương quốc trên thế giới. 
ĐỨC GREGOR CẢ (540-604) 

Dựa vào một giảng của Đức Giáo hoàng Gregor cả giải 
thích dụ ngôn về các thợ làm vườn nho (Mt 20, 1-6) được gọi 
làm việc vào các giờ làm việc khác nhau (trong E-vangelium I, 
hom.19, 1) người ta chia lịch sử thế giới ra làm năm thời kỳ 


Giờ I Giờ 3 Giờ 5 Giờ 9 Giờ II 

Thời Thời Thời Thời Thời Chúa Kitô 

Ađam Noe Abraham Môisen đến phán xét 
chung 


RUPERT THÀNH DEUTZ (1070-1435) 

Xuất phát từ lối hiểu biết qui kitô về lịch sử, Rupert đã 
đưa ra cách phân thời gian của lịch sử thế giới từ sáng tạo cho 
đến ngày chung thẩm, tương tự như cái nhìn của Augustinô, 
trong tác phẩm “De sancta trinita-te et operibus eins” 
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Thời 
của Chúa Cha của Chúa Con của Chúa Thánh Thần 
¬= Từ sa ngã đến hành Từ phục sinh 
Từ sáng tạo _ .. š 5 ÿ ` 
sà § động cứu độ của Chúa | của Chúa Giêsu cho 
đến sa ngã nh x _ 
Kitô trên thập giá đến chung thẩm 


ANSEIM THÀNH HAVELBERG (+I1I5%) 
Bảy cái ấn được nói tới trong sách khải huyền của Gio-an 
(Kh ó6, 1-8, 1) là khởi điểm cho đan sĩ Anselm nói về bảy thời 
đại của Chúa Kitô trong tác phẩm “De pro-cessione Spiritus 
Sancafi” (L, lc. 7-13). 


Ấn l1 : ngựa trắng (Kh 6, 12) Chúa Kitô 

Ấn 2: ngựa đỏ (Kh 6, 3-4) Thời tử đạo 

Ấn 3 : ngựa đen (Kh 6, 5-6) Thời lạc giáo 

Ấn 4 : ngựa lục (Khó, 7-8) Ngụy tín hữu, đồng thời thành 
lập dòng tu 


Ấn 5 : các linh hồn dưới bàn | Thống khổ hiện tại 
thờ (Kh 6, 9-11) _.... 
Ấn Š š động đất /0KH 6;Ì2:17).. [EREHCRUS-BSEH HAI 
Ân7:im lặng (Khẩ8, 1-4) Diện kiến 

BONA VENTURA (1221-1274) 


Trong tác phẩm chưa kết thúc “Hexaemeron” (XV, 110, 
nhà thần học dòng Phanxicô, Bonaventua bị kích thích bởi 7 
ngày trong tường trình sáng tạo đã triển khai hai hệ thống 7, 
bằng cách đối chiếu Cựu ước với Tân ước. 
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CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC 

1. Ađam đến Noe Chúa Kitô đến Clemnes I (+99) 
2. Noe đến Apraham Clemnes I đến Silvester (+355) 
3. Apraham đến Môisen Silvester đến Leo I (+461) 
4. Môisen đến Samuel Leo đến Gregor I (+604) 
5. David đến Ezechias Gregor I đến Hadrian I (+795) 
6. Ezechias đến Zorobabel Hadrian I thời điểm cánh chung 
7. Zorobabel đến Chúa Kitô | Thời cánh chung (kh 10, 6t) 


NHỮNG CỐ GẮNG PHẬN THỜI CÁCH MỚI 

Vào thời phân rẻ niềm tin, bắt đầu có một phong trào phân 
tách lịch sử Giáo hội ra khỏi lịch sử thế giới, bởi vì người ta đụng 
phải quan niệm về Giáo hội hạn hẹp và khác biệt nhau do cuộc cải 
cách tạo ra. Với tác phẩm nổi tiếng của thời đại “Amnales 
ecclesiastici” do tác giả Caesar Baronius (1538-1607) một tu sĩ 
dòng Orator, người ta thấy cách phân phối thời đại cho lịch sử Giáo 
hội dựa theo một bản văn Thánh kinh nào đó, dần dần mất đi, 
người ta tìm cách đánh dấu lại toàn bộ lịch sử Giáo hội. 

Vào thời đại của chúng ta, sử gia về Giáo hội Hunert 
Jedin đã nói về bốn giai đoạn Lịch sử Giáo hội trong “quyển tự 
điển cho thân học và Giáo hội” (LThK, xuất bản lần hai, quyển 
VI, cột 2151). Cách chia này cũng nằm trong “Thủ bản Lịch sử 
Giáo hội” (Freiburg-Basel-Wiên 1962). 


lÏ 2 3 4 
Giáo hội Giáo hội Tan rã vũ trụ Kitô | Giáo hội thế giới 
trong như là nguồn giáo Âu châu và (từ khúc quanh 
vòng văn | sống cho các dân | chuyển sang truyền | thế kỷ 18 đến 
hóa tộc Kitô-Âu châu giáo cho thế giới nay) 
Hy Lạp (700-1300) (1300-1750) 
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Một cách chia lịch sử Giáo hội tương tự như thế được gặp 
trong quyển tự điển “Sacramentum muádi” (quyển I, trang XLV, 
Freiburg-Basel-WIen 1967). 
1. Sự hiện thực tính thần và xã hội của Kitô giáo như là Giáo 
hội đại đồng trong thế giới xuất phát của mình 
a. Những khởi điểm và tiền Lịch sử trực tiếp. 
b. Giáo hội Kitô giáo cổ cho đến thời đại Constantin. 
2. Cấu tạo quyền lực Lịch sử của cuộc truyền giáo thế giới 
của Giáo hội nhờ việc tạo dựng Âu châu. 
a. Giáo hội thời Constantin cho đến thời tan rã văn hóa 
Hy-Lạp. 
b. Hình dạng Âu Châu Kitô giáo : Corpus christianum của 
Trung thời. 
c. Phân rẽ Giáo hội trong giáo phái, thời đại khai sáng va 
cách mạng. 
3. Bước chuyển của Giáo hội mang tính miễn của Âu châu 
bước sang Giáo hội thế giới. 
a. Giáo hội trong xã hội tục hóa. 
b. Giáo hội thế giới đang hình thành đối đầu với thế giới 
tục hóa. 


IV. CHIA THỜI ĐẠI VÀ TƯƠNG QUAN 


Việc phân chia thời đại vừa có ý nghĩa, vừa cần thiết để 
có thể nhìn toàn bộ Lịch sử Giáo hội. Thế nhưng, thường là khó 
có thể được chỉ vì mỗi nguyên tắc phân chia đều tự thấy mình 
không đạt. Dòng lịch sử không có ngắt quãng. Những biến đổi 
có xuất hiện nhưng không bao giờ bao trùm cả toàn thể, nhưng 
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luôn luôn chỉ nằm ở một phần nào đó thôi. Thế nhưng cuộc sống 
trọn vẹn tổng hợp từ những sức lực đơn độc và nhiều nguồn khác 
nhau, thế nên có thể nhìn từng phương diện đơn độc, nếu thực sự 
chúng đã cấu tạo nên hình ảnh trọn vẹn. 

Mãi cho đến thế kỷ I7 người ta vẫn còn thoả mãn với 
lược đồ dựa theo lịch sử cứu độ. 

- Đầu tiên là lịch sử gia Tin lành Christoph Cellarius 
(1634-1707) ở Halle trình bày lượt đồ thời đại : Cổ đại-Trung 
đại-Cận đại trong cách viết lịch sử. 

- Các nhà nhân bản và cải cách của thế kỷ 15, 16 có ấn 
tượng và đánh giá thấp “thời Trung cổ”, chỉ vì họ chỉ nhìn thấy ở 
thời kỳ đó chỉ là tuột đốc và chỉ muốn nối kết trực tiếp thẳng với 
“thời cổ” của ngôn ngữ La tỉnh thuần tuý và của Kitô giáo 
không sai lệch. 

- Những người khai sáng của thế kỷ 18 cũng suy nghĩ xấu 
về thời “Trung cổ u ám”, khoảng thời gian từ năm 500 đến 1500. 

- Mãi cho đến phong trào lãng mạn và môn khoa học lịch 
sử nở rộ ở thế kỷ 19 mới khám phá được giá trị đặc thù của thời 
Trung cổ và qua những tìm hiểu về nghệ thuật và những tài liệu 
gốc, đã mang lại cho thời này một nội dung tích cực. 

- J.A.Mohler đã sử dụng cách phân chia ba phần vào 
trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Từ đó lan rộng ra cùng khắp 
cách phân chia này, cho dù việc không được thoả mãn mấy về 
những cái không đạt được cũng phổ biến. Ngày nay, trong thời 
đại có cái nhìn rộng khắp nơi, thì lược đồ phân chia hoàn toàn 
dựa vào Âu châu lại thiếu sót gấp bội. Thế nhưng khó mà tìm 
được cái khác để thay thế. Không thể chấp nhận các giải thích 
lịch sử theo triết học (Hegel, Marx, Duy lịch sử và thuyết tương 
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đối siêu hình, Hiện sinh thuyết), vì chúng hoàn toàn xa lạ với 
bản chất của Giáo hội ; cũng như không thể chấp nhận các giải 
thích địa chính trị của O. Halecki (thời Địa Trung Hải, Âu châu 
và thời Đại dương) hay là lý thuyết vòng văn hóa của Spengler 
và Toynbee. Thế nhưng, từ bản chất của Giáo hội cũng không 
thể nào rút ra cách phân chia thời đại được. 

Cho nên chỉ còn có cách duy nhất là đi tầm trong cuộc đọ 
sức giữa “Giáo hội và trần gian” một lược đỗ phân thời đại căn 
cứ trên thần học. 

- Người ta có thể xuất phát từ việc bành trướng Kitô giáo 
(lịch sử truyền giáo) để phân chia ra làm hai thời kỳ lớn : 

1 Giai đoạn chuyển mình từ Yêrusalem sang thế giới Hy 
lạp (Cổ thời) đi đến thế giới Tây phương (Trung cổ) và từ Giáo 
hội miễn của Tây phương bước sang Giáo hội của toàn cầu (tức 
là từ thời cận kim đến hiện đại), và 

2/ Giai đoạn Kitô giáo toàn cầu trong lịch sử nhân loại, 
hiện tại mới bắt đầu (đây là đề xuất của K.Rahner). 

Như thế, chúng ta thấy rõ là giai đoạn đầu cũng dựa vào 
lược đồ ba phần, cần phải bổ túc cho tốt hơn. 

-Từ đó, H.Jedin đưa để nghị chia lịch sử Giáo hội làm 
bốn thời kỳ 

1. Giáo hội trong khung cảnh văn hóa Hy-La (thế kỷ 1 
đến thế kỷ 7). 

2. Giáo hội là nền tảng cho cộng đoàn dân tộc Kitô giáo 
— Tây phương (khỏang 700- 1300). 

3.Thế giới Kitô giáo Tây phương phân tán và bước 
chuyển vào cuộc truyền giáo thế giới (1300-1750) 
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4. Giáo hội trong thời kỳ công nghiệp (thế kỷ 19 và 20) 

Điều đặc biệt cho thời đại thứ ba (1300- 1750) là việc 
xác định rằng, thời gian từ 1300-1570 không còn thuộc thời 
Trung cổ nữa và thời gian 1500-15707 chưa phải là thời Cận 
kim. Nó mang một tính chất chuyển tiếp và được đánh bằng 
việc thay đổi ý thức về Giáo hội và những cố gắng canh tân. 

Luôn luôn khi một thời đại chấm dứt, Giáo hội được mời 
gọi tách ra khỏi thế giới chung quanh mà Giáo hội rất quen 
thuộc để mở cửa cho các dân tộc mới, văn hóa mới. Giáo hội 
không bao giờ cho phép tự đồng hóa mình với bất cứ một văn 
hóa nào chỉ vì mệnh lệnh của Thiên Chúa, nhưng phải thích ứng 
với thế giới mới, hội nhập vào có nghĩa là sự nhập thể của Chúa 
Kitô vào trong đó. Những loại chuyển bước như thế thường được 
xẩy ra với những lay động nặng nề, làm cho hình ảnh Giáo hội 
mỗi lần như thế lại bị thay đối : Sự thay đổi từ Kitô giáo Do thái 
sang Kitô giáo ngoại giáo (Công đồng các tông đồ), từ thế giới 
văn hóa Hy-La bước sang thế giới german-Tây phương (giữa 
những năm 400-700), từ nền văn hóa thống nhất tôn-giáo chính 
trị của thời Trung cổ đi đến sự tan rã thống nhất trong vương 
quốc và Giáo hội (khoảng năm 1300) và từ những chuyển động 
lớn qua cách mạng và tục hóa rõ ràng là một thời đại đang kết 
thúc và một thời mới đang bắt đầu. 


GIAI ĐOẠN 1 
1. Giáo hội Trong Khung Cảnh Văn Hóa Hy-La (Thế Kỷ 1-7) 


a/ Phần thứ nhất, từ việc thành lập Giáo hội cho đến thời 
Hoàng đế Constantin Cả, được xem như thời gian đặt nền tẳng cho 
Giáo hội, đặc biệt là thời Giáo hội nguyên thủy và “ihời đại các 
Thánh Tông đồ”, có nghĩa là thế hệ thứ nhất và thứ hai, trong đó 
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xuất phát các tác phẩm tân ước. “Truyền thống Tông đồ” được ghi 
chép lại trong giáo lý, phụng tự, quan niệm, và kỷ luật của Giáo 
hội nguyên thủy, Giáo hội phải ý thức về việc sống còn của mình 
qua việc bảo vệ truyền thống này. Chính vì thế ý nghĩa “mẫu mực” 
của thời đại này được nổi bật và luôn luôn sống động trong các lời 
mời gọi ở các thời đại khác nhau, để canh tân, để quay trở về với 
'ecclesia primitiva` và về “va apostolica”. 

Giáo hội mẹ của Yêrusalem và Do thái giáo gây ảnh 
hưởng nhiều trong việc tạo mẫu sống cho các cộng đoàn Kitô 
hữu non trẻ. Giáo hội Kitô giáo bước vào con đường của thế giới 
không phải như một giáo phái của cộng đoàn tôn giáo Do thái 
nhưng là một tôn giáo hoạt động độc lập. Qua Công đồng Tông 
đồ (khoảng năm 50) Kitô giáo tách hẳn khỏi Do thái giáo và 
chiếm dần cả thế giới văn hóa Hy- la. 

“Các giáo phụ thời Tông đồ”, họ chính là môn sinh của 
các Tông đồ, và các nhà Hộ giáo Kitô giáo cổ tiếp tục tạo dạng 
cho cuộc sống nội tại và giữ phần tranh luận với thế giới tinh 
thần ở chung quanh. Đương nhiên, họ phải sử dụng ngôn từ và ý 
niệm của Hy hóa (Hellenismus). 


Vào cuối thế kỷ thứ hai, xuất hiện trường thần học ở 
Alexandria như là một hành động truyền giáo hoàn toàn tự do 
của những Kitô hữu trí thức (Pantanus 180, Klemens thành 
Alexandria, Origenes). Vào khoảng năm 260 Lukian thành lập 
một ngôi trường thứ hai. Đó là trường thần học ở Antiochia, nơi 
đó hội tụ vừa triết lý mặc khải Kitô giáo. Từ đó phát sinh các 
giáo phụ ở thế kỷ 4 và 5 là những người tạo nên những công 
trình thần học vĩ đại cho những “Công đồng chung” đầu tiên. 
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b/ Tính tinh thần và sung mãn cao độ của mặc khải, tính 
lịch sử thuần tuý và sự tham gia các nhân tố nhân loại vào việc 
phát triển, dễ dàng đưa tới những ý kiến sai lệch và mở đường 
cho lạc giáo trong Kitô giáo. 

Lịch sử lạc giáo và ly khai đã có ngay trong thế kỷ thứ 
nhất : Các người theo thuyết Do thái, Ebinis, Nazaréa, Elkesait 
và Cerinth là những người đồng thời với các tông đồ. 

Vào thế kỷ mười hai thì thuyết Thống trị (Gnotis) là nguy 
hiểm chính. Vì các người phái thống trị “Kizô hữu” thường nại 
đến mặc khải tư của họ, nên Giáo hội thấy cần thiết phải xác 
định quy qui điển (Canon) cho các tác phẩm Kinh Thánh như là 
chuẩn thẳng cho niểm tin và phải củng cố quyển giáo huấn của 
Giáo hội. Các vị Giám mục “được khẳng định rõ rệt việv kế thừa 
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Tông đồ” là đảm bảo cho truyền thống Tông đồ. 

Vào giữa thế kỷ thứ hai, các Giám mục thường họp công 
nghị với nhau để bảo vệ niềm tin chân chính chống lại các bè 
rối Thống trị (Gnossis), Marcionismus, Monta-nismuc và các 
loại thuyết khác (Doatismus, Manichis-mus). Mặc dù có cuộc 
bách hại và nguy hiểm, nhưng từ giữa thế kỷ thứ ba vẫn có 
những công đổng lớn được tổ chức ở các thủ đô Rôma, 
Karthago, Alexandria, Antio-chia và Caesarea ở Á châu (sau 
này có cả công nghị các Thượng phụ Giáo chủ) và sau cuộc trở 
lại của Hoàng đế Constantin, các bè Arianismus và Donatismus 
đã làm khổ các đế quốc (Okumene - chung, đại kết cho cả đế 
quốc, tính toàn cầu), vị Hoàng đế tín hữu kitô này đã triệu tập 
các công đồng “chung” đầu tiên tại Nicea (325). Chính nơi các 
công đồng này mà Giáo hội tự thể hiện được tính đại đồng của 
Giáo hội. Lịch sử đi tìm chân lý và triển khai chân lý trong niễm 


34 LỊ0H SỬ 6IÁ0 HỘI 1 
tin (lịch sử các tín điều) luôn nối kết với các việc bùng nổ các 
lạc thuyết và việc cần thiết phải phân biệt các tinh thần. 

c/ Từ khi Kitô giáo trở thành một thực thể lớn mang tính 
lịch sử (từ lúc bắt đầu thế kỷ 2), thì cùng lúc đó có các cuộc 
bách hại trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng và nặng nhất 
xẩy ra dưới đời Hoàng đế Dio-kletian và chấm dứt với cuộc 
chiến thắng Kitô giáo nhờ vào Hoàng đế Constantin cả (306- 
337). Cuộc “?rở lại” của ông (312/313) đã đem lại cho Giáo hội 
sự tự do và một chuyển biến vĩ đại. Thời gian tiếp nối, nó trở 
thành “Giáo hội đế quốc” và hội nhập vào nhà nước. Tiến trình 
này đã đưa ra nhiều vấn để và nó có một bước quyết địmh cho 
cả một thế kỷ rưỡi (thời Konstan-tin). không bao lâu, hòa lẫn với 
niềm vui về việc kitô hóa Nhà nước là tiếng kêu than về việc 
Nhà nước hóa và tục hóa Giáo hội. Nhiều tín hữu, Giám mục, 
linh mục và giáo dân đã bôi dần khoảng cách cần thiết để cách 
xa thế giới. Và Thiên Chúa đã gợi lên ngay trong lòng Giáo hội 
lối sống đan tu không phải như “phản chứng”, nhưng là dấu chỉ 
hữu hình cho sự thiện toàn Kitô giáo. Nếu như ngày xưa trong 
cuộc bách hại, việc tử đạo đổ máu như là hình thức bước theo 
Chúa Kitô cách cao độ, thì bây giờ chính sự tận hiến về mặt tinh 
thần, cuộc tử đạo cho thần trí, đã thay thế. Thần khí Kitô giáo 
nguyên thủy và lối sống khổ tu theo hình thức nhiệm hiệp tổng 
hợp lại để được trở nên giống Đấng cứu độ đang chịu khổ nạn 
và đang chết (Theo Logia crucis), và trình bày một phương diện 
bản chất về sự hiện diện bản chất về sự hiện thực Kitô giáo. Sự 
năng động tôn giáo của đan tu gìn giữ cho Giáo hội thời biến 
chuyển Konsatantin không những trứơc sự phô trương mà còn 
đem lại cho chúng những năng động mới. Mọi Giám mục và 
thần học gia nổi tiếng ở thế kỷ 4 đều ít nhiều có dính dáng tới 
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đời đan tu. Nếu không có đời đan tu này sẽ khó có động lực 
truyền giáo vĩ đại, việc tổ chức mục vụ và năng lực kitô hóa cả 
đế quốc La mã, đặc biệt nhất là công trình thần học của các 
công đồng chung của các thế kỷ 4 đến thế kỷ 7. 


d/ Để chống lại các bè rối Arianismus, Subordinati- 
anismus và Monarchianismus, Gregor thành Na-zlanz và 
Gregor thành Nysia đã cộng tác tạo nên giáo lý về Chúa Ba 
Ngôi (Công đồng chung thứ hai Konstanti-nopel I năm 381). 

Chống lại bè Mono physitismus, Nestorianismus và 
Monotheletismus, thần học giáo phụ Hy lạp đã đưa giáo lý về 
Chúa Kitô, Chrisaologia (các công đồng E-phesus năm 43I1; 
Chalcedon năm Š54l; Constantinope l II năm 553; Constantinopel 
năm 451; Constantinopel II năm 681). Tất cả công đồng chung 
của thế kỷ 1 điều diễn ra ở phía đông Hy-lạp. Cả thần học Giáo hội 
La tỉnh đạt tới đỉnh cao ở thánh Augustinô (354-430). Các thần học 
này đều nhằm vào giáo lý về cứu độ, về công chính hóa và về 
hồng ân. Lạc thuyết pelagianismus là kẻ thù trước mặt. 

Rồi phương tây sống cảnh nhốn nháo của cuộc di dân vĩ đại 
(bắt đầu vào thế kỷ 5). Vào thế kỷ 7 Hồi giáo tấn công vào thế giới 
vào vùng Địa Trung hải. Vấn nạn mấu chốt cho Giáo hội, vì kết 
thân với văn hóa phía tây, không biết rằng mình có thể sống sót 
trước sự tiêu tan của đế quốc La mã và có khả năng để kết với thế 
giới German tây phương vừa mới hưng thịnh hay không. 


GIAI ĐOẠN 2 
2. Giáo hội như là nền tảng cho cộng đoàn các dân tộc theo 
Kitô giáo ở Tây phương (khoảng 700 đến 1300) 
a/ Việc Arian hóa người German ngăn chặn một thời gian 
dài con đường tiến đến họ. Mãi đến khi vị vua của dân Franken 


36 LH $Ử 6IÁ0 HỘI 1 
là Chlodwech (khoảng 496) trở lại đạo Công giáo, Lúc ấy chân 
trời mới mở ra, thế nhưng Rôma lại không biết lợi dụng. Đức 
Giáo hoàng Gregor cả (590-604) mới nắm được tình thế và vào 
năm 596 ngài mới hướng dẫn một cuộc truyền giáo cho các dân 
tộc Angelsachsen. Hoạt động của Bonifatius (754), hòa ước giữa 
Pipin và ngôi Giáo hoàng (751/756) và cuộc lên ngôi Hoàng đế 
của Karl Đại đế (Charlemagne vào Giáng sinh năm 800) là 
những bước tới tạo nên sự hình thành cộng đoàn các dân tộc kitô 
giáo ở Tây phuơng. 

Cổ thời, khối dân German và kitô giáo chung trộn với nhau 
và đem lại cho Giáo hội một gương mặt mới. Việc German hóa cả 
kitô giáo đã đưa ra nhiều hậu quả sâu xa vào mọi lĩnh vực của đời 
sống Giáo hội (cuộc canh tân dưới thời Karl Đại đố). 


b/ Quan niệm sâu xa của tinh thần kitô giáo và việc đón 
nhận thế giới cách ngây thơ đã đưa một thực tại hòa lẫn Giáo 
hội và Nhà nước và trong thời Hoàng đế sơ Trung cổ của các 
dòng Otto và Salien đưa đến một văn hóa thống nhất tôn giáo 
chính trị, phong kiến hóa Giáo hội đế quốc và quan niệm thần 
quyển về người lãnh đạo đã hoàn toàn xóa bỏ ranh giới giữa 
Giáo hội và nhà nước. Hoàng đế thế kỷ tôi mò (saeculum 
obscurum) (thế kỷ 10/11) đã thay thế vị trí của các Giáo chủ sa 
đọa. Trong cuộc tranh chấp về quyển đặc cử, ngôi Giáo hoàng 
vừa được cuộc canh tân của Gregor củng cố, phải đòi buộc cho 
bằng được sự tự do của Giáo hội, quyển này đã bị đặc cử của 
giáo dân làm suy xiển đi (Gregor VII 1073-1085; Hoàng đế 
Heinrich IV 1056-1106; con đường Canossa năm 1077; Hiệp 
ước Worm năm 1122). Trong cuộc chiến về quyền lực giữa 
Imperi-um và Sacerdotium tất cả đều xóay quanh việc thiết lập 
lại liên hệ đúng đắn giữa hai quyền lực (nhị nguyên chính trị 
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của Tây phương) trong thực tế thì người ta cố gắng đạt thế ưu 
tiên. Dưới trào của Đức Giáo hoàng Innozens HI (1198-1216), 
ngôi Giáo chủ mới thực sự hướng dẫn tây phương kitô giáo. Khi 
triều Hoàng đế dòng Staufer tan rã (1268), bấy giờ địa vị trên 
trước của ngôi Giáo chủ mới tổ hiện. khoảng năm 1300 quyển 
lực quốc gia của Philipp Đẹp trai ở Pháp lại đè bẹp. 

c/ Cuộc canh tân xuất phát từ dòng Cluny ở thế kỷ 10 dần 
dần lan rộng ra toàn thể Giáo hội Tây phương vào thế kỷ 11 và 
12 (canh tân Cluny). Các dòng tu mới được thành lập : 

- Kanaldulense (Romuald 1027) 

- Kartauser (Bruno 1101) 

- XItÔ (Robert thành Clairvaux 1153) 

- Các dòng Ky sĩ (Gioan năm 1099 

Đền thờ năm 1118 
Dòng Đức 1189/90) 

Canh tân giáo sĩ nhờ vào các phong trào kinh sĩ (Augustine, 
Premonstratense, Norbert thành Xanten 1134). Giáo dân tập hợp 
lại ở những phong trào Thánh kinh và phong trào nghèo khó. Có 
những động lực tôn giáo mạnh mẽ xuất phát từ những cuộc thập tự 
chỉnh. Chúng củng cố ý thức cộng đoàn Tây phương, nới rộng tầm 
nhìn Âu châu và cuộc gặp gỡ với văn minh Byzanz và Hồi giáo, 
đòi buộc phải có khoa học. Không có cuộc tiếp xúc với Đông 
phương thì khó có thể có cuộc nở rộ huy hoàng của thần học và 
triết lý Tây phương ở thời kinh viện (Scholastik). 

d/ kể từ giữa thế kỷ 11, thần học Thánh kinh ở thời sơ trung 
cổ trong các trường của dòng tu không còn thỏa mãn với những tư 
tưởng khác biệt. Từ đó hình thành những trường phái độc lập và 
thần học của họ (theo Logica scholsatica —- Scholastik) tìm những 
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con đường mới (Anselm thành Canterbury 1109). Khi có nhiều 
trường như thế vào khoảng năm 1200 tụ tập lại ở Paris thành lập 
một tập thể duy nhất (universitas magistro-rum), từ đó phát sinh 
đại học đầu tiên. Tiếp theo đó là các đại học Bologna, Padua, 
Neaplel, monfpllier, Ox-ford, Cambridge, Salamanca và Palencia. 
Ở Đức mãi cho đến thế kỷ 14 ở Prag (1348), Wien (1365), 
Heidelberg (1386) và Cologne (1388). 
e/ Có cả những lạc giáo mới cùng xuất hiện : 
Berengar thành Tours (1088) 
Tanchelm (1115) 
Arnold thành Brescia (1155) 
Katharer 
'Waldenser 
Thế khi người ta không còn sử dụng khí giới tinh thần để 
chiến đấu, nhưng đã sáng tạo ra “ ok fín án” tạo một quá trình 
đều tra (Innozenz HI) và vào năm 1253 đưa cả lý hình là 
phương tiện minh chứng, thì bấy giờ một chương trình buôn 
thảm nhất của Giáo hội. Sau này người ta cũng áp dụng để xử 
các vụ án phù thủy thật vô nghĩa. Thánh Phanxicô thành Assisi 
(1226) và Domini-kus (1221) mimh chứng cũng còn có phuơng 
pháp khác để chống lại các lạc giáo. Các tu sĩ Phanxicô và Đa 
minh hoạt động như dòng khất sĩ qua lý tưởng khó nghèo tự 
nguyện và giảng thuyết minh chứng như khí giới và thẩm phán. 
Hoạt động mục vụ và giảng thuyết bắt họ phẩi nghiên cứu sâu 
sắc môn thần học. Các thần học gia nổi tiếng của, là những vì 
sao sáng trên vòm trời Kinh viện: 
Dòng Đa mỉnh : Albertus Alagnus +1280 
Thomas thành Aquno  +1274 
Thầy Eckhart +1328 
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Dòng Phanxicô : Alexander thành Hales +1245 
Bonavetura +1274 
Duns Skotus +1308 


f/ Trong lúc đó thì ngôi sao Giáo chủ được canh tân và 
nhờ Đức Giáo hoàng Gregor VỊI đặt cho một nên tảng vững 
chắc, đã đạt tới đỉnh cao của quyển lực. Thượng quyển phán 
quyết tối cao (Jurisdktions Primat) được công bố trong “Dicfafus 
Papae” (1075) và việc thiết lập có hệ thống Giáo triều Rôma trở 
thành trung tâm lãnh đạo Giáo hội đã tạo cho Đức Giáo hoàng 
Innozenz III (1198-1216) một quyển lãnh đạo tối cao trên mọi 
dân tộc ở Âu châu. Các công đồng chung ở Âu châu đã trình bày 
quyền này (Lateran : II23, 1139, 1179, 1215; Lyon I 1245; 
Lyno II 1274) và đã được các nhà làm luật củng cố. 

Tiếc rằng trong các công đồng này không có mặt của các 
anh em Đông phương. Sự rạn nứt tăng dân trong thời kỳ này đã đưa 
đến cuộc vong thân càng ngày càng lớn hơn (tranh chấp về việc 
tôn thờ ảnh thánh, vấn nạn tối thượng quyền) và cuối cùng đưa đến 
cuộc ly khai của anh em Đông phương. Các cuộc thập tự chinh, cả 
cuộc thập tự chinh thứ tư rất vô nghĩa, và việc thiết lập nước Hoàng 
đế Latinh ở Constantinopel (1204-1261) lại đào thêm hố sâu, cho 
đến độ cuộc hợp nhất không thể hình thành được. 

GIAI ĐOẠN 3 
3. Sự tan rã thế giới Kitô giáo Tây phương và bước chuyển 
sang truyền giáo thế giới (1300-1750) 

a/ Sự thống nhất về mặt văn hóa ở Tây phương đặt nền 
tảng trên hai quyền lực trật tự là Kaisertum và Papsttum (quyển 
Hoàng đế và quyển Giáo chủ). Chỉ khi, trong sự thống nhất căng 
thẳng giao thoa, chúng có thể chu toàn trách nhiệm khi hợp tác 
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chung với nhau thôi. Sự tan rã về mặt thống nhất chính trị Âu 
châu sẽ lôi kéo theo mặt Giáo hội. Khi đức Giáo hoàng BonIfaz 
VIII (1294-1303) tuyên bố quyển Giáo chủ tối thượng của ngài 
trên cả đất nước Pháp (Sắc chỉ “Unam sanctam” ban hành năm 
1302). Ngài bị Philipp đẹp trai bắt tại Ana-gni (tháng 9 năm 
1303). Vào thời gian kế tiếp, thời lưu đày Avignon (1309-78) và 
cuộc ly khai lớn lao ở Tây phương (1378- 1417) cho thấy sự 
xuống dốc của quyển lực Giáo chủ. 


b/ Dấu đặc biệt của thời đại này là sự tan rã trật tự chung 
đã tạo nên thời đại trước. Quá trình bắt đầu từ thế kỷ 14 và về 
phía Giáo hội đạt đỉnh cao trong cuộc phân ly lớn trong Giáo hội 
đạt tới đỉnh cao trong cuộc phân ly lớn trong Giáo hội ở thế kỷ 
16. Nó kết thúc ở thế kỷ 18. Khởi đầu người ta ghi nhận những 
xu hướng Nhà nước quốc gia, Giáo hội quốc gia ở Pháp, Anh và 
Tây Ban Nha. Ở Đức với sự củng cố quyển quận chúa địa 
phương ở thế 15 nổi bật lối Giáo hội lãnh địa, rất có ý nghĩa cho 
cuộc cải Cách ở thế kỷ 16. Trật tự xã hội bị phá vỡ bởi sự xung 
khắc giữa quận chúa và quận công, quí tộc và người đóng sưu 
thế, từ đó đưa đến những biến đổi về mặt kinh tế (chuyển đổi 
kinh tế đồng áng sang kinh tế tài chánh, tư bản chủ nghĩa sơ 
khai). Giáo hội phong kiến bị nghẹt thở trong hai chiến tuyến 
đó. Sự căng thẳng giữa những chủ đất giáo sĩ và căng thẳng giữa 
quận công và các thành phố đã chuẩn bị cho cuộc sa đọa niềm 
tin ở thế kỷ 16. Chính sách tịch thu từ Rom đã đi ngược lại sự 
thoải mái của Giáo hội. Nặng nề nhất là sự thống nhất về mặt 
tinh thần bị phá vỡ. Triết học do Thomas-Skotus xây dựng (via 
antiqua) bị triết học do Ockham- duy danh (via moderna) áp 
chế. Thêm vào đó, thuyết nhân bản sử dụng một lý tưởng giáo 
dục mới. Trong cuộc ly khai lớn chính Giáo hội lại trở thành vấn 
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đề. Không còn ai ý thức được, ai trong ba vị giáo hoàng chống 
đối và kết án trục xuất nhau là vị hợp pháp và Giáo hội chân 
thật đứng về phía người nào. Ở các công đồng chung (Pisa năm 
1409, Konstanz năm 1414-1418, Basel —- Ferrara — Florenz năm 
1431-1442) nảy sinh ra cuộc ra cuộc khủng hoảng về Giáo hội 
phẩm trật do thuyết họa còn tránh khỏi được, chính vì sự bất 
mãn ở ngôi Giáo chủ. Sau đó các Đức giáo hoàng thời phục 
hưng lại tạo thêm những nặng nể mới. Cuộc canh tân 
“Refromatio in capite et membris” là điều khẩn thiết nhất cho 
thế kỷ 15. Chỉ vì ngôi Giáo chủ đã thất bại trong phận vụ này, 
nên cuộc cải cách đã đến từ bên dưới. 

c/ Theo một cái nhìn như một tiến trình lịch sử thì cuộc 
cải cách của thế kỷ 16 là một sự kiện rất nhiêu khê, mọi chuyển 
động tôn giáo, tinh thần, chính trị và xã hội của thời đại này đều 
tham gia vào. Theo cái nhìn như một tiến trình thuộc Giáo hội, 
nó là một khúc ngoặt gây ảnh hưởng quyết định có quá trình 
phát triển tới. Với cuộc đổ vỡ sự duy nhất của Giáo hội, nền 
tảng niềm tin chung bị lung lay tận gốc. Cảm nghiệm kitô giáo 
của Âu châu bị chia rẽ vì tư tưởng tuyên tín. Luther (1483- 
1546), Zwingli (1484-1531) và Calivin (1509-64) đã tạo bản 
chất Giáo hội riêng biệt, không những đối kháng lại với Giáo 
hội Giáo hoàng, mà sau đó quay lại chống nhau. Thời đại chiến 
tranh tôn giáo bắt đầu (thế kỷ 16 và 17). 

d/ Phải cần một thời gian đài, để Giáo hội có thể tìm lại 
con đường canh tân của mình. Mãi khi nền tảng niềm tin được 
duyệt xét lại ở công đồng Tridentinô (1545-1563), lúc ấy mới 
bắt đầu có cuộc canh tân nội bộ Công giáo và ngăn chận được 
bước tiến của giáo phái Tin lành (phong trào canh tân và phản 
cải cách). Công đồng xây dựng này thuộc vào những hiện tượng 
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kỳ lạ nhất trong lịch sử Giáo hội. Canh tân chân chính là việc 
làm của các vị thánh ở trên ngôi. Thời đó có rất nhiều vị thánh 
xuất hiện ở mọi đấng bậc. “Thế kỷ các thánh” đã bắt đầu. Trong 
các vị thánh này, Giáo hội “hánh” đã được thanh tẩy, tìm được 
sự tự hiện thực mình và tự hiểu mình. 


e/ Các dòng tu mới nhận trách nhiệm canh tân, nhất là dòng 
tên và Kapuzinô. Sự nhẫn nhục mang lại một cảm nghiệm thật mới 
về cuộc sống Công giáo. Cảm nghiệm đó tạo được những cách diễn 
tả mới trong nghệ thuật, lòng đạo nhiệt thành và thần học thời 
Barock (1550-1750). Môn thần học bị phái Tin lành thách thức 
nặng nể và công trình của công đồng Tridentinô đã thêm nguồn 
sức sống. Vào thời kinh viện Barok, những gì còn mờ tối ở trước 
thời cải cách đều được tẩy sạch. Những người Tây Ban Nha và Ý 
nổi bậc ở thời gian này. (Bellarmin, Soto, Suarez, Cano, và nhiều 
người khác), nhất là các tu sĩ dòng Tên và Đa minh), sau đó là 
người Pháp. Phong trào tinh thần do Suarez (1548-1619, từ 1564 là 
tu sĩ dòng Tên SJ) khởi xướng bao trùm mọi mặt của thần học (tn 
lý, thần học luân lý, giáo luật) và triết học, mà ngài nhắm mục tiêu 
là thấm nhập Kitô giáo. Phong trào thành công về mặt tôn giáo. 
Thần bí (Mystik) Tây Ban Nha (Theresia thành Avila, Thánh Gio- 
an Thánh giá) đi vào đời sống nội tâm của Giáo hội và gây ảnh 
hưởng mạnh ở Pháp. Tại đây, P. de Berulle thành lập Linh đạo 
Linh mục ảnh hưởng sâu đậm trên hàng giáo phẩm Pháp ở thế kỷ 
L7 (École Francaise). 

Dù vậy cũng không hết nguy hiểm. Trong cố gắng đưa ra 
một thần học gần gũi với thời đại và cuộc sống, M. Ba-jus (1513- 
1589) ở Louvain triển khai trong cuộc tranh luận với phái Calvin 
một giáo lý về nguyên tội và hồng ân dựa một cách lệch lạc vào 
thánh Augustinô, giáo lý này đã bị Giáo hội lên án (BaJanismus). 
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Cũng liên hệ về vấ đề này, một môn đồ của đại học Louvain tên là 
Cornelius Janesn (1638) lấy lại tư tưởng trên và đưa và thần học và 
đạo đức công giáo. Bè Jansenis-mus đã gây khủng hoảng mạnh mẽ 
cho Giáo hội Pháp ở thế kỷ 17 và 18 qua giáo lý nghiêm nhặt về 
hồng ân và việc lãnh nhận bí tích. 

g/ Ở Pháp cũng có những phong trào gây nhiều khủng 
hoảng cho Giáo hội Pháp ở thời gian từ năm 1600 đến 1800 : 
phái Gallikanimus, thuyết Nhà nước tuyệt đối, và thuyết Hội 
đồng Giám mục ở Trier tên là du nhập vào nước Đức dưới dạng 
thuyết Febronianismus, trong khi đó ở nước Áo chủ thuyết Giáo 
hội của nhà nước dưới thời của Hoàng đế Joseph II (1780-90) 
(Josephinismus) đạt tới đỉnh cao. Tinh thần Âu Châu càng ngày 
tách xa khỏi tôn giáo và Giáo hội và phong trào tục hóa dưới 
ảnh hưởng của phong trào khai sáng ở thế kỷ 18 chuyển biến rất 
nhanh. Ngôi Giáo chủ hoàn toàn mất sự lãnh đạo ở Âu châu vào 
cuối thế kỷ 18. 

Một nét chói sáng trong thời kỳ này là việc truyền giáo 
cho cả thế giới. Công cuộc này bắt đầu với cuộc khám phá phần 
đất mới của cả thế giới do người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 
từ khởi đầu thế kỷ 15. cuộc truyền giáo đi tới đỉnh cao ở thế kỷ 
16 và 17, nhưng đến thế kỷ 18 phải chịu những món đòn nặng 
nề. Công cuộc truyển giáo bị tê liệt vì chính sách thực dân ở 
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, bị cẩn trở vì cuộc tranh cãi trong 
Giáo hội về phương pháp truyền giáo. Cuộc tranh luận về thích 
ứng (1645-92/1704) và tranh luận về “Nghỉ thức Malabar” đã 
làm ngưng trệ cuộc truyền giáo đầy hy vọng của các tu sĩ Dòng 
Tên ở Trung Hoa và Ấn Độ. 
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GIAI ĐOẠN 4 
4. Giáo hội thế giới trong thời công nghiệp (Thế kỷ 19 và 20) 


a/ Cuộc cách mạng Pháp (1789) làm tan vỡ tất cả. Được 
chuẩn bị bằng phong trào khai sáng, là phong trào đem lại cho 
Giáo hội một cuộc thanh tẩy cần thiết lâu dài khỏi những hình 
thức phù phiếm và đưa vào một tục hóa vĩ đại (1803) giải phóng 
Giáo hội khỏi chế độ phong kiến cổ và việc cướp lấy quyền chủ 
đất đã đưa Giáo hội đến “hồng ân của bàn tay không”, từ đó bắt 
đầu tái thiết một xã hội mới. Sự tái thiết này nằm dưới sự tranh 
chấp liên lỉ với những quyển lực mới của thuyết Giáo hội của 
Nhà nước và những phong trào quốc gia. Thuyết tự do, thuyết xã 
hội, trhuyết cộng sản và thuyết duy vật (Thuyết Mác-xít) tấn 
công Giáo hội. Xã hội tân tiến chỉ dựa vào tiến bộ vượt bực tách 
dần khỏi Giáo hội và mỗi phẩm chất kitô giáo tích cực. Từ đó lôi 
kéo một sự sa đọa tập thể có tổ chức ảnh hưởng đến các giai cấp 
cao và công nhân công nghiệp. Dù vậy cũng phải xác định là có 
một sự hồi sinh đời sống Giáo hội-tôn giáo và một sự củng cố 
ngôi Giáo chủ ở các nước ở Âu châu. 

b/ Việc tái thiết bao gồm một tiến trình có hai mặt : một 
trật tự mới về mặt vật chất của Giáo hội trong sự liên hệ tổ chức 
và pháp lý qua việc ký kết các hiệp ước giữa toà thánh với từng 
nước khác nhau và mặt khác là sự canh tân nội tại đời sống tôn 
giáo thuộc Giáo hội. Ở nước Đức, phong trào lãng mạn có một ý 
nghĩa to lớn về mặt lịch sử tư tưởng cho việc gợi dậy tính tôn 
giáo nói một cách đại cương và đối với cách đánh giá trị mới 
những gì thuộc Công giáo. Thời đại này xuất hiện nhiễu “nhóm 
phát động” Công giáo (J.M. Sailer, Bà quận chúa Gallitzim, 
Lm. Hofbauer, Giám mục phụ tá Zirkel) và nhiều trường thần 
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học mới. Trong cố gắng vượt thắng cách tích cực thuyết Duy Lý 
của phong trào khai sáng, G. Hermes (1831) ở Bonn đã sử dụng 
các phạm trù tư tưởng của kart và Fichter ; hệ thống của ông 
(Hermesinismus) bị Giáo hội kết án như “nửa đuy lý” vào năm 
1835. A. Gunther (1863) và J. frohschammer (1893) cũng cố 
gắng như thế. Chỉ có trường phái Tubin-ger (Dreg, Hirscher, 
Moher) là hoạt động tích cực, trường phái này cũng liên kết với 
tinh thần thời đại (phong trào lãng mạn, chủ thuyết duy tân của 
Đức) nối kết nó lại với truyền thống Giáo hội. Khắc khoải của 
mọi người phải chiến đấu chống lại thái độ nghi ngờ về mặt tôn 
giáo ở môi trường chung quanh bằng việc đặt nền tảng kiểu mới 
cho tôn giáo. Ở Pháp, việc phản ứng lại phong trào khai sáng đã 
đưa tới thuyết Duy truyền thống (Traditionalismus) phủ nhận 
việc lý trí tự nhiên con người có khả năng nhận biết Thiên 
Chúa: mọi trật tự tinh thần, đạo đức, xã hội cũng như chính trị 
đều được đặt nền tảng và được bảo vệ duy chỉ bằng Mặc khải và 
Thánh truyền (Fideismus, Integralismus, Sapranatu-railismus) ; 
như thế đối với họ Giáo hội và ngôi Giáo chủ là điều hiển nhiên 
(Ultramontanismus, de Maistre, de lamemmaIs, Veuillot). 

c/ Nhờ những tư tưởng trên hỗ trợ và nhờ tình yêu của 
dân Thiên Chúa, ý nghĩa tôn giáo, Giáo hội của ngôi Giáo chủ 
một mặt được tăng dần, nhưng mặt khác lại bị tấn công tới tấp. 
năm 1854, Đức Piô IX công bố Ex Cathedra tín điều vô nhiễm 
Nguyên tội, trong tự sắc “Sy//2bus” vào năm 1864 tuyên bố 
chống lại chủ nghĩa tự do (Liberalismus) như vũ trụ quan và 
nhiều chủ thuyết khác và tại Công đồng Vaticanum I (1869-70) 
đã đạt được việc tín điều hóa Tối thượng quyền và tính Bất khả 
ngộ của Giáo hoàng. Chính ngài cũng đã chứng kiến những cuộc 
tấn công mạnh mẽ (Risorgimento, Altkatholizismus), việc đánh 
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mất nhà nước Giáo hội (tháng 9 năm 1890) và bị tước quyển 
chính trị. Dù vậy nhìn toàn bộ, cái nhìn luân lý về ngôi Giáo chủ 
được gia tăng và có thể nói là đạt tới đỉnh cao ở triều Giáo 
hoàng Leo XIII (1878-1903). 

d/ Thế kỷ 19 là một thời gian của những cuộc chiến bi 
đát. Vào giữa thế kỷ ngay giữa nội bộ Giáo hội xảy ra cuộc 
tranh chấp giữa một bên là thần học Đức và bên kia là triết học 
kinh Viện. Công Đồng Vaticanum I là chiến trường và đã kết 
thúc với chiến thắng của Tân Thomism mus (Leo XIH với nhiều 
thông điệp). 

e/ Thế kỷ 19 là một thời gian của cuộc gặp gỡ với những 
Giáo hội không công giáo, mà vào đầu thế kỷ được thuyết kiên tín 
(Pietismus) gây ảnh hưởng rất thuận lợi, đã triển khai cả hai mặt 
đưa đến chủ thuyết giáo phái (Konfessionalismus) cuồng nộ. Thần 
học Tin lành tự do đồi buộc sự gặp gỡ liên tục. Tác phẩm nổi danh 
của J. A. Moheler “Svwnbolik oder Darstellung der dogmatischen 
GŒegenodtze der Katholi-ken na Protestanen mạch thren 
ofjentilichen Bekenmt-nissen” (1822) hướng dẫn cuộc trao đổi rất 
tích cực, tiếc rằng vào cuối thế kỷ trở thành luận chiến xấu, để rồi 
cuối cùng sự liên kết giữa khối Tin lành, chủ thuyết tự do và lý luận 
của nhà nước Bismarct đã tạo nên cuộc chiến văn hóa 
(Kulturkampf?) chống lại Giáo hội Công giáo ở Đức. 

Cả việc gặp gỡ giữa Công giáo với công nghệ tân tiến 
cũng không mấy khẩ quan. Thực vậy, những cố gắng mục vụ và 
hoạt động bác ái để giảm bớt sự thống khổ của công nhân cùng 
với việv nở rộ các dòng tu mới cũng tạo nên sức nội tại cho Giáo 
hội. Thế nhưng phải công nhận rằng Giáo hội ý thức rất chậm 
về “vấn đề xã hội” (Leo XII năm 1891). Khối công nghiệp chỉ 
tìm được vị trí của họ ở chủ thuyết xã hội như là đẳng phái và vũ 
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trụ luận ở bên ngoài Giáo hội. Gần như mọi nước đều gặp khó 
khăn về mặt chính trị. 


f/ Tất cả những kinh nghiệm trên dẫn đến một sự lo sợ và 
hẹp hòi trong hiện tình Công giáo. Đức Giáo hoàng Pio X (1903- 
14), nổi tiếng là một Giáo hoàng canh tân nội bộ Giáo hội, tuyên 
chiến mạnh mẽ với chủ thuyết duy tân (Modernismus). Chủ thuyết 
bảo tổn trọn vẹn (Integralismus) nghi ngờ bất cứ ai muối tìm cách 
san bằng với văn hóa và khoa học tân tiến. Chính việc chui rúc vào 
cung cấm làm cho Công giáo như là sức mạnh văn hóa, bị loại ra 
khỏi đời sống công khai. 

g/ Thế chiến thứ nhất tạo khúc quanh. Cảm nghiệm 
chiến tranh và cuộc cách mạng kêu gọi người công giáo phải trở 
về cùng trách nhiệm đối với thế giới. Đồng thời triển khai một ý 
thức mới về Giáo hội. R. Guardini viết hôi năm 1922 : “Giáo hội 
thức tỉnh trong các tâm hôn”. Phong trào phụng vụ và tông đổ 
giáo dân, cuộc gặp gỡ giữa các giáo phát, phong trào Una- 
sancta và phong trào Đại kết nói lên được tính cộng đoàn nối 
kết tất cả lại. Hình ảnh Giáo hội được xác định tính phản cải 
cách và được nhấn mạnh tính chất pháp lý (Bellarmin) đã nâng 
cao quan niệm về Cor-pus chisti mystium. Đức Giáo hoàng Pio 
XII đã đúc kết tư tưởng này trong thông điệp “Mfysfici Corporis” 
vào ngày 29.6.1943 : Giáo hội trên thực tế là nhiệm thể Chúa 
Kitô không những về mặt ý nghĩa linh đạo, luân lý hay suy diễn 
nhưng còn cả về mặt hữu hình, xã hội, một thân thể bao gồm cả 
cuộc sống Giáo hội cũng được nhìn theo cách mới. Liên kết với 
việc canh tân phụng vụ là cuộc gặp gỡ trở lại với Thánh kinh. 
Đời sống dòng tu khởi sắc và liên kết với thần học và limh đạo 
giáo dân, triển khai một chiều hướng tu hội đời. 
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h/ Cuộc đối thoại (và công tác) giữa các Giáo hội dẫn 
đến cuộc trao đổi chân chính. Thay cho cương định giá phái là 
lương khoan dung, Tôn trọng lẫn nhau và cộng tác, nhất là trong 
bách hại của tam đế chế, nhưng cũng có cả những cái nhìn vào 
lỗi lầm và cái không đạt được, và một ý thức rõ rệt, điều căn 
bản là niềm khắc khoải hợp nhất trong niễm tin. Từ tư tưởng đó 
phát sinh chương trình công đồng của Đức Giáo hoàng Gioan 
23, đó là Công đồng chung Vaticanô II (1962-1965). Công đồng 
đặt nên tảng trên việc hợp nhất những kitô hữu phân ly nhờ qua 
việc canh tân Giáo hội. Việc hợp nhất không còn được coi là 
cuộc trở lại vô điều kiện nhưng được chuẩn bị trong hình thức 
của một cuộc hội nhập thực sự. Để đạt được mục đích này, vào 
năm 1960 đã thành lập tại Rôma “văn phòng hiệp nhất các kitô 
hữu” do Hồng y Bee đứng đầu. Đại kết công giáo phải liên hệ 
với đại kết công giáo. Phong trào đại kết sẽ biến thế kỷ 20 trở 
thành “thế kỷ của Giáo hội hiệp nhất”. Cuộc gặp gỡ cá nhân của 
Đức giáo hoàng Phaolô VỊ với Thượng phụ Giáo chủ “Đại kết” 
A-thenagoras tại Yêrusalem vào tháng giêng 1946, việc ban 
tặng mão triều Tiara và sắc lệnh của công đồng về “Hiệp nhất” 
nhấn mạnh đến ý muốn minh bạch của Giáo hội Công giáo về 
sự hiệp nhất. 


i/ Dấu chỉ thời đại của chúng ta là sự mở rộng của Giáo 
hội về mặt hướng nội lẫn hướng ngoại. Đức Gio-an 23 phá vỡ 
thuyết tập quyền của giáo triều và đưa ra sự đồng trách nhiệm 
trong việc lãnh đạo Giáo hội toàn cầu. Sự thích ứng 
(aggiornamento) của Giáo hội với nhu cầu của hiện tại đòi buộc 
sự thâm nhập vào thế giới ngày nay. Việc truyền giáo thế giới 
Công giáo việc này còn mang những nét thực dân và Âu Châu 
hoá, cho nên khó cắm rễ sâu vào văn hóa nội địa, từ năm 1926 


0081 .ốố.ốỐốỐố.ố.ố.ố.ố.ốố 49 
đã có những Giám mục địa phương Đức Pio XII đã trao ban 
hàng giáo phẩm cho các xứ truyền giáo. Nhưng chính Đức Giáo 
hoàng Gioan 23 mới giải thích, Giáo hội phải đi đến với các dân 
tộc và không được phép tách họ ra khỏi văn hóa của họ. Giáo 
hội toàn cầu không có đặt tính châu Âu. Nhưng là đại đồng và 
cuộc nhập thể của Chúa Kitô đang tiếp nối trong Giáo hội 
không bị hạn hẹp chỉ vào các dân tộc Âu châu, nhưng chia sẽ 
vơi tất cả mọi người tin vào ngài. Trong dấu chỉ của việc khai 
mở mới này là cuộc đối thoại vơi những tôn giáo thế giới (Phật 
giáo, Ấn độ giáo, hồi giáo) đó là điều mà Đức Phaolô VI với 
cuộc du hành sang Ấn độ (Đại hội thánh thể ở Bombay vào 
tháng 12 năm 1964) chính thức nhấn mạnh. Đây không phải là 
cuộc du hành truyền giáo, nhưng là một cuộc hành hương. 

k/ Vấn đề khó nhất là việc liên hệ của Giáo hội với những 
nuớc Cộng sản mà mà ngày nay là một phần lớn trên trái đất. 
Thuyết vô thần và thuyết duy vật hiện chứng đã không còn để một 
khoảng trống nào cho niềm tin và Giáo hội. Chính vì thế mà Giáo 
hội luôn kết án. Sau những kinh nghiệm xấu mà Giáo hội thu nhập 
được dưới các chế độ độc tài (Hitler, Mossolini, độc tài đẳng phái 
trong các nước cộng sản). Mặc dù có những cải cách như của Đức 
Gioan 23, Giáo hội vẫn chưa thấy tương lai. 

Ngày hôm nay có phải là một thời đại sắp chấm dứt và một 
thời đại sắp khởi điểm không? Nhiều người cho là thế. Việc gặp gỡ 
mang tính chất bao trùm thế giới của Giáo hội với mọi dân tộc và 
văn hóa nhờ vào những phương tiện truyễển thông tân tiến, tiến 
trình chuyển bước và hợp nhất hóa văn minh thế giới hình ảnh mới 
mà khoa học và công cuộc tìm tòi trình bày, và cuối cùng là sự tập 
hóa của con người và của sự vô tín, đã nêu cho Giáo hội nhiều 
phận vụ mới. Lời mời gọi của thời đại không phải là đồng hóa và 
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xác định vào cái hiện hành, nhưng là mở rộng để đón cái sắp tới. 
Đương nhiên sẽ không có tiến bộ nếu không có cái nhìn liên lỉ vào 
bản chất. Chính trong việc bảo quần “ra-điio aposfolica” mà Giáo 
hội khẳng định sự hiện hữu của mình. 


August Franzer 


PHẨN I : GIÁO HỘI TRONG VĂN HÓAN HY - Lñ 
(THẾ KỶ 1-7) 
A. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH 
1. Sự hình thành 
Môi trường 
Do thái giáo 
Văn hóa Hi-La 
Chính trị La mã 
Chúa Giêsu — Cộng đoàn tiên khởi - Phaolô —- Truyền giáo 
Cơ cấu tổ chức 
2. Cuộc sống 
Nội bộ 
Lạc giáo 
Hộ giáo 
Ngoại bộ 
Liên hệ nhà nước 
Các cuộc bách hại 
B. GIAI ĐOẠN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
1. Chiếu chỉ Milan (313) và hậu quả 
2. Các dòng tu 
3. Các trường giáo lý — Các giáo phụ 


4. Tám Công đồng đầu tiên 
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GIAI ĐOẠN 1 : GIÁO HỘI TRONG VÒNG VĂN HÓA HI-LA 
(TK 1-7) 

Tin Mừng không những hướng về trời, nhưng còn nhìn 
vào thế giới. Tin mừng không xuất phát từ thế giới, nhưng được 
dành cho thế giới. Nó được tạo dáng từ thế giới khác, nhưng lại 
muốn tạo dáng cho thế giới này. Chính vì thế mà chúng ta phải 
biết đến thế giới mà Tin Mừng sắp nhập thể vào. 

Giáo hội tiên khởi sẽ phải chạm tráng với ba môi trường 
thật khác biệt: 

- Tôn giáo Do thái 

- Triết học Hi lạp 

- Chính trị La mã 
I. MÔI TRƯỜNG 

A. MỘ CÁI NHÌN VỀ DO THÁI GIÁO 
1. Chính Trị 

Nước do thái chỉ là một nước bé nhỏ nằm ở mạn Đông Đại 
Tây dương. Thời hoàng kim dưới trào David-Salomon không kéo 
đài hơn 70 năm. Sau cái chết của Salomon, đất nước bắt đầu tan rã. 
Từ đó David trở thành để tài cho các nhà lãng mạn Do thái, ông 
phải trở lại và không bao giờ trở lại. Hằng bao nhiêu thế kỷ dân Do 
thái mong chờ người con của David, một anh hùng dân tộc mang 
tích chất Messias, Đấng sẽ nâng thành thánh của Thiên Chúa trổ 
thành thủ đô của thế giới giữa các dân tộc. 

Một thời gian thật dài, dân của Chúa Giêsu Kitô không 
còn là chủ thể chính trị thế giới nữa, luôn luôn chỉ là đối tượng 
và tế vật. Chúng ta chỉ nhìn một thời gian ngắn trong lịch sử bi 
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đát này, khoảng thời gian từ cuộc tàn phá Yêrusalem lần thứ 
nhất đến cuộc tàn phá lần thứ ba, từ Nabucodonsor đến Hadrian. 


Mùa hè năm 587, đoàn quân Babylon tiến chiếm 
Yêrusalem, tàn phá thành phố ưu tú của dân sang Babylon. Tế 
tự trên núi Sion không chấm dứt, nhưng lề luật (Torah) đã cùng 
đi với nhóm lưu đày sang nơi xa xăm. Trong cuộc lưu đày 
Bablon, dân Thiên Chúa đã trở thành dân Thora. 


Năm 538, nhà vua lran là Kyros tiến vào Baby-lon, đập 
tan đế quốc Baby-lon và thành lập vương quốc Ba-tư. Cũng 
trong năm đó, ông ban sắc chỉ cho phép : Những kẻ lưu đày Do 
thái được trở về Yerusalem, được tái tạo Đền thờ và được tự do 
tôn giáo. Hai thế kỷ, mảnh đất Palestina nằm dưới quyền cai trị 
khoan dung của các vị vua Ba-tư. Ngôn ngữ của Chính quyền, 
tiếng Aram của đế quốc, đã chiếm được vị trí trong văn chương 
Do thái. Từ thời gian này, nhiễu thiết chế ý niệm và tư tưởng đã 
thẩm thấu vào Do thái giáo ở Palestina. 

Phụng tự ở Yêrusalem lại trở thành điểm trọng tâm cho 
cuộc sống Do thái, đứng đầu hàng giáo sĩ Đển thờ Yêrusalem và 
nắm lấy thần quyền là vị thượng tế xuất thân từ nhà Sadok, 
dòng Aaron, chi tộc Lêvi. Trên lý thuyết pháp lý thánh, Sion là 
nơi duy nhất trên trái đất này có thể tế lễ cho Thiên Chúa. Trên 
thực tế lại khác hẵn. Trên một hòn đảo ở sông NIl- tên là Ele- 
phatine (Assuan) có một trại lính Do thái, nơi đó họ có một 
phụng tự đền thờ kéo dài đến năm 140 tcn. Và trên núi Garizim, 
cách Yêrusalem độ 50 cây số, có Đển thờ Yahvê của người 
Samaritanô. Không thiếu những liên lạc giữa các cộng đoàn 
Yahvê của thượng Ai-cập với Samaritanô. 
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Cựu ước hoàn toàn không biết những sự kiện này, chúng 
ta chỉ biết được Elephatine nhờ vào một số lớn di cảo Papyrue, 
còn về Garzim là nhờ vào các đồng tiển, di tích đào bới và 
những tin tức lộn xộn của một con người tư tế Do thái Flavius 
Josephus, ông ta viết nhiều tác phẩm khác nhau về lịch sử dân 
ông khoảng năm 90 khi ông trú ở triều hòang đế La mã. 

Năm 334, Alexander xua toàn quân chiến thắng tiến tới, 
năm 332 ông xuất hiện ở Syria, Pales-tana, Ai cập và thành lập 
ở thung lũng phía tây sông Nil thành phố Alexandera. Năm 330, 
đế quốc Ba tư tan rã, năm 362, Alexander Alexander chiến 
thắng vua Ấn độ Paros. Năm 323, ông chết ở Babylon. Hai mươi 
năm trời, những người kế vị của ông (Seleukiden và Plolemê) 
giành giựt nhau mảnh đất Palestina, tuy bé nhưng có về mặt 
chiến lược, con đường giao lưu giữa đế quốc Hy hóa và Nil. Một 
trăm năm Palestina, trở thành một tỉnh biên giới của Ai cập 
(301-199). Thời đó ở Alexandria hình thành bản dịch Thánh 
Kinh Hêbrơ sang tiêng Hi Lạp (bản Septuaginta-LXX). Tiếp đó 
là phe Seleukiden tiến vào Yêrusalem và cố gắng bằng bạo lực 
và đàn áp để Hi hóa do thái ở Palestina. 

Sự chống đối bùng nổ. Ngay từ đầu ở Yerusalem và Eres 
Israel hình thành những đội ngũ chiến đấu của các Chasidim 
(Người đạo đức) dưới sự lãnh đạo của Thượng tế nhà Sadok là 
Simo H, quyết định bảo vệ gia sản linh thánh của dân Thiên 
Chúa, độc thần, phụng tự đền thờ, trung thành với lề luật, chống 
lại sự vong thân và đồng hóa của Hi lạp (so IMcb 2, 42). Nhưng 
vào năm 175, một kẻ cuỗng tính Antiochus IV Epiphanes lên 
ngôi ở Antiochia. Chương trình của triều đại ông là : Một vương 
quốc, một văn hóa, một tôn giáo (IMcb 1, 3). Cũng chính năm 
đó Onias II, con và là người nối ngôi của Thượng tế Simon II, 
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phải từ chức. Vào tháng 12 năm 167, Antiochus thiết lập trong 
đền thờ Yêrusalem một bàn thờ thần của vương quốc Zeus. 


Lập tức Judas Maccabê, con của một thầy tư tế làng xuất 
thân từ nhà Hasmônê, kêu gọi dân Chúa chiến đấu cho niểm tin 
và tự do. Vào tháng 12 năm 164 phượng tự Yavê theo truyền 
thống đã được tái lập lại trên núi Sion, năm 153, nhà Hasmônê 
cũng cố chức vị thượng tế, từ năm 142 ít nhiều gì họ cũng mang 
tước quận chúa tại Yêrusalem, từ 105 họ mang tước vua. 

Thế nhưng nhà Hasmônê không phải là nhà Sa-dok và 
mặc dù nhờ chứng cứ là những chiến sĩ anh dũng trung thành với 
Lễ Luật, nhưng họ không có thẩm quyển bước lên chức thượng 
tế. Và như thế đưa đến phong trào tách biệt có hai mặt. Người 
con của Thượng tế Dòng Sa-dok là Onias IV cùng với bạn bè 
trốn sang Ai Cập và thành lập Leontopolis ở đồng bằng sông NïI 
một đến thờ đối lập vẫn còn tôn tại cho đến năm 73 Sen. Một 
nhóm khác dưới sự lãnh đạo của một giaó sĩ Thora nghiệm nhặt 
trốn vào sa mạc Juda và thành lập ở bờ tây biển chết một dòng 
tu hoang mạc triệt để, dòng này như Oni-as dưới danh nghĩa 
nguyên tắc hợp pháp của dòng Sadok phủ nhận hàng giaó sĩ và 
phụng tự tại Yêrusalem, từ chối cả Đền thờ và lập Phụng vụ tế 
tự riêng của mình. Nhóm này trong vài phân nhánh và đổi dạng 
cũng tôn tại cả thế kỷ. 

Văn phẩm chính thức thời Hasmônê không đá động gì tới 
phong trào phân ly này. Chúng ta chỉ biết được nhờ vào tường 
trình rất xu chiều của Josephus, qua những di tích và đào bới, 
nhất là những cuộn da bằng tiếng Hebrơ và Aram được tìm thấy 
trong các hang ở biển Chết. 
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Vào năm 64 Tcn, Pompeius tàn phá những đồn lũy cuối 
cùng của nhà Seleukiden ở Syria năm 63 ông tiến vào 
Yêrusalem. Từ đó Yêrusalem (cho đến thời Á Rập tấn chiếm 
năm 637scn, gần 700 năm dưới sự đô hộ của Rôma). 

Nhà Hasmônê mất quyển chính trị nhưng vẫn giữ chức 
thượng tế mặc cho sự chống đối của nhóm giữ luật bảo thủ ở 
Yêrusalem và những nơi khác. Năm 37, người Ả Rập Horodes 
kết hôn với một thiếu nữ nhà Hasmônê tên là Mariamne. Cũng 
năm đó, với sự hỗ trợ của binh đội La mã, ông ta tiến vào 
Yêrusalem với tước hiệu là vua dân Do Thái và trong thời gian 
tới, theo lối của Á Đông, ông thanh toán có hệ thống cả dòng tộc 
Hasmônê, cả Mariamne và các con trai của ông. Còn lại 
Herodes thiết lập trên núi Sion một đển thờ mới rạng rỡ và đặt 
Thượng tế tùy thích, khi thì gia tộc tư tế này khi thì gia tộc khác. 

Trong lúc đó, Augustus bước lên địa vị chủ tế thế giới (từ 
năm 31 tecn đến năm 14 sen) và Herodes cố gắng để mỗi ngày 
người ta dâng một lễ vật cầu nguyện cho Hoàng đế La mã tại đền 
thờ Yêrusalem, ở chính nơi mà trước đó người ta cũng dâng lễ vật 
cầu nguyện cho vua Ba tư và sau đó là vua Hy Lạp (xem Er 6, 10t) 

Vào những năm cuối của Herodes, chính quyển của 
Hoàng đế La mã đạt tới đỉnh cao. Vào mùa hè năm I0 tcn, 
người ta khánh thành ở Lyon một bàn thờ kính thần Rôma và 
Augusfus, Vài tuần sau, Herodes khánh thành tại Caesarea 
Palestinar một Templum Rômae et Au-gustI. Năm 9, người ta 
thánh hiến ở cánh đồng Mars tại Rôma Are Pacis Augustae, đền 
thờ của hòa bình As-gustus, một đài kỷ niệm về nghệ thuật đế 
quốc, chính trị đế quốc và tôn giáo đế quốc. Năm tiếp theo, 
Augu-tus ra lệnh đóng cửa Đền thờ thân chiến tranh Janus ở tại 
Forum Rômanum - xem như là dấu chứng của hòa bình toàn 
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thắng. Trong cùng năm đó (8 tcn), Herodes Cả từ tước Amicus 
Caesaris bị giáng xuống thành Stipendia-rius (quân thần phải 
nộp thuế) (Jos. Ant. 16, 3, 290). Tháng giêng năm 7 tcn, là năm 
vinh quang nhất trên bước đừờng duy nhất sáng chói theo lịch sử 
thế giới của Hoàng đế Au-gustus. Cũng năm đó các nhân viên 
thu thuế của P. Sul-picius Quirinius công tác tại Palestina. 

Ngày I tháng 4 năm 4 tcn, Herodes Cả qua đời tại Jericho. 
Người ta nghe nói về một lãnh tụ thông kinh thánh tên là Judas ben 
Hiskia, nhiều năm đứng đầu nhóm Zelote (chiến sĩ chống đối) đặt 
căn cứ tại Sepporis, chỉ cách Nazareth 5 km về mặt bắc. Miễn 
Nam có vua người nô lệ tên là Simon, và vua mục tử tên là 
Athrongas. Tổng trấn Syria là P. Quictilius Varus (sau này tử trận ở 
rừng Teutobuorger bên Đức) với hai đội quân tiến từ Antiochia, tàn 
phá Sepporis bình địa, chiếm Yêrusalem và với bàn tay sắt tái lập 
trật tự trở lại. Lúc đó Augustus ở Rôma phân chia vương quốc Do 
thái cho những người con của Merodes Cả. Archelaos giữ niễn 
Yuđéa và Samaia, được tước hiệu ethnarch (tiểu vương). Herodes 
Antipas giữ miền Galiléa và Pérêa (Transjordan) vơi tước hiệu 
Tetrarch (thủ hiến). He-rodes Philippus nhận phần đất biên giới 
phía đông-bắc Palestina, cũng được tước Tetrarch. Chức vua mà ai 
cũng mong chờ, đã ai nhận được. Antipas và Phi-lippus cai trị một 
thời gian dài nhiều thập niên (cho đến năn 39 hoặc 34 scn) cách 
bình an. Archelaos ngược lại cai trị bằng bạo lực, đến độ Augustus 
vào năm 6 sen phải cách chúc và lưu đày ông đến Gallien. Từ bây 
giờ một quan khâm sai La mã cai trị ở Yuđéa và Sama-ria, một 
viên chức quan hàng thứ hai đứng dưới quyền của vị tổng trấn hòng 
đế ở Antiochia và văn phòng lại nằm ở Caesarea Palestinae. Ông 
ta có quyền cất nhắc hay hạ bệ vị thượng tế của Do thái. Vị 
Pontifex Maxi-mus đầu tiên của thời đại này vẫn còn được tổng 
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trấn Quiriniuis ở Syria đặt lên. Đó là Hannas ben Sethi ở ngôi từ 9 
năm đến 15 năm và là người thiết lập dòng hệ thượng tế cuối cùng. 
Trong vòng 60 năm có ít nhất là 7 thượng tế xuất phát dòng này 

Mùa hè năm l4 scn, Augustus qua đời. Tiberi-us lên 
ngôi. Người tín cẩn nhất và cộng tác với Hoàng đế là Sejan, 
trưởng ban hộ vệ, một người bài Do thái đến xương tủy. Một tác 
giả xưa đã nói : Univer-sam gentem Judaeorum exiposcebat: 
“Ông đòi tẩy sạch dòng giống Do thái”. 

Tiếp đó là một quan khâm sai mới đến Yuđêa và đã đặt 
mỗi năm một thượng tế mới, cho đến năm 18 ông mới tìm được 
một người theo tâm ý của mình, đó là Jo-sehp Kaiphas, người 
con rể của Thượng tế Hannas, Kaiphas ở ngôi 18 năm và đạt 
được thời gian tại chức lâu nhất mà một Thượng tế Do Thái có 
được dưới thời cai trị của La mã. Ông cám ơn chính quyển La 
mã về chức vụ thánh của mình và đã cố gắng với tất cả khả 
năng của mình để trật tự La mã được vững chắc trên đất Do 
Thái. Tacitus quies — dưới trào Tiberiô thật bình an (Hist.5, 9). 
Đó là sự bình an ở giaó triều. Nhưng trong âm thầm, phong trào 
quần chúng Zelote vẫn hoạt động. 


Mùa thu năm 19, vì một lý do không đâu Sejan đã đuổi 
người Do Thái ra khỏi Rôma. Vào năm 26 Tiberi-us già cả rút 
lui khỏi thủ đô đế quốc. Bấy giờ Sejan thấy mình toàn quyền và 
trong đó sai tới Palestina một quan khâm sai mới, nhà quí tộc 
Pomtius Pilatus. Ông này đúng là sản phẩm của Sejan. Chỉ vì 
thời gian tại chức của ông là cả một chuỗi đàn áp đủ mọi cách. 
Một người cùng thời với ông, người quen biết cá nhân với vị 
khâm sai, đó là Herodes Agrippa I đã viết trong lá thư cho người 
bạn của Hoàng đế tên là Caligula (Philon, Legatio 38, 302) : 
tham nhũng, bạo lực, cướp bóc, xử tàn tệ, gây hấn, luôn hành 
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hình mà không có xử án, độc ác theo thú tính. Chúng ta còn biết 
được nhiều điều khác do những tác phẩm cổ ghi chú (Pjilon, 
Legatio 38, 299/305; Josephus, Bellum 2, 9, 2/5...). 

Một tài liệu chứng cứ cho thứ chính trị khiêu khích là việc 
đúc tiền của Philatus. Nhưng quan khâm sai đầu tiên chỉ cho in 
những hình ảnh biểu tượng đơn sơ trên đồng tiền (cây dừa, cành 
dừa...) Philatus burg ra khòi truyền thống cũ rất cẩn thận này và 
thình lình vào năm 29 tung ra một loại tiền đúc, trên mặt hình có 
một Simpulum, đó là một dụng cụ dâng lễ vật trong lúc tế Hoàng 
đế, không nghi ngờ øì nữa, tiền này đã xúc phạm tình cẩm tôn giáo 
của dân Do Thái và thúc đẩy họ đi tới nổi loạn. 

Kaiphas không động dậy gì cả. Rõ ràng ông cộng tác chặt 
chẽ với Sejan và Pilatus. Cả con cáo già Herodes Antipas cũng 
kịp thời nối kết với người có thế lực mạnh nhất ở Rôma (Jos. 
Ant. I8, 7, 2 ; xem Bell. 2, 9, 5, 187 ; Lc 23, I2). Nhưng người ta 
vẫn tránh né những cuộc đối đầu công khai, Sub Tiberio quies. 


Vào năm 30, Sejan chẩn bị một cuộc tấn công người Do thái 
trên khắp thế giới. Các tổng trấn và khâm sai ở các miền đầu nhận 
được chỉ thị ngầm, cả pilatus cũng đang chờ luồng gió đó. Vào đầu 
năm 30 ông cho đúc một đồng tiền khiêu khích mới với một Lituus, 
một cây gậy đầu cong của thiên nhân Hoàng đế. Cũng vào năm đó, 
Công nghị Do thái (Sunherium) ở Yêrusalem mất quyền xử tử. 
Đồng thời toà thẩm phán phải rời khỏi phòng hợp thánh, không cho 
bất cứ người La mã nào bước vào ở trong vòng nội của Đền thờ, để 
rồi từ bây giờ phải hợp ở hành lang Hannas ở núi Đền thờ (Sabb 
15a). Nơi đó thì người La mã có thể kiểm soát và có thể nhúng tay 
vào khi hữu sự (so Cv 22, 30 ; 23, 10). Những người lãnh đạo đều 
thấy trước rằng : Đây là khởi đầu cho kết thúc. Trong những tháng 
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đó Rabbi Sadok bắt đầu 40 năm chay tịnh để cứu thành thánh khỏi 
những tay ương đang đe dọa (G. Hin 56a). 

Mùa xuân năm 3I, sejan cùng với Hoàng đế nhận quyền 
tổng tài trong vòng 5 năm. Pilatus lại cho đúc tiền với ảnh 
Lituus và đã ra lệnh tàn sát đoàn hành hương Paschal tại 
Yêrusalem (Lc 13, I). VỊ khâm sai (nhờ Sejan) nhận được tước 
hiệu danh dự Amicus Caesaris, bạn của Hoàng đế (Ga 19, 12) 
một vị trí bảo đảm bằng những đặc ân và bước tiến. 

Nhưng Tiberius đã biết từ lâu rằng người bạn cùng tổng 
đài muốn truất phế ông, nên ông đã ra tay trước. Ngày 18 tháng 
10 năm 31, Sejan bị bắt và hành hình ở Rôma. Các bạn bè của 
ông ta bị điểm danh tại Rôma, rồi tuần tự hoặc tự tử hoặc bị xử 
tử. Cùng lúc đó, toàn cõi đế quốc có một cuộc lùng bắt những kẻ 
muốn lật đổ chính quyển và muốn chiếm ngôi bằng mọi cách. 
Cũng cùng lúc đó, mọi thủ trưởng miễn đều được lệnh phải 
ngưng tất cả mại biện pháp chống Do thái. Người ta có thể 
tưởng tượng được, Pilatus và Kaiphas, cả Herodes Antipas phải 
run sợ như thế nào, cả ba đều khổ tâm với những liên hệ xa xưa, 
tìm bạn mới, nhất là tình bạn những công đồng Do thái. Họ đã 
hoàn tất một cuộc xuất sắc hơn mọi người khác trên đế quốc. 


Nhưng vài năm sau, Pilatus lại cảm thấy vững chắc, thế 
là ông lại phạm những sai lầm, bị cách chức và triệu về Rôma. 
Đồng thời bạn ông, Kaiphas, cũng bị hạ bệ năm 36 scn. 

Con phượng hoàng La mã lại muốn giương cách trên 
Yêrusalem, sẵn sàng tấn công kinh thành bất lực (so Mt 23, 37). 
Năm 40, Caligula hoạch định chương trình dựng tượng ông trong 
Đến thờ Yêrusalem. Tháng giêng năm 41 ông bị ám sát. Phong 
trào Zelote vẫn tiếp tục hoạt động. Đứng đầu hiện tại là Jalob 
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và Simon ben Juda, hai người con của vị vua du kích Juda ben 
Hiskia. Khoảng năm 45/47, họ bị bắt và bị đóng đinh (Jos. Ant. 
20, 5, 2, 102). Sadok “người chay tịnh” vẫn tiếp tục cầu nguyện 
cho thành còn đứng vững. Cả Jakonbus Ben Josesh, người bà 
con của Chúa Giêsu cũng chay tịnh và cầu nguyện để cho cơn 
thịnh nộ cơn thẩm phán của Thiên Chúa đang hăm dọa sẽ qua đi 
và chính vì thế mà ngiài được nhận một danh hiệu danh dự 
Obilias, tế vật của dân. Thế nhưng vào năm 62, Jaskobus đã bị 
những kẽ giữ luật cuồng tín ném đá (Jos. Ant. 20, 9, 1, 200). 
Bốn năm sau, cuộc chiến giải phóng chống lại Rôma dưới sự 
lãnh đạo của Menachem ben và cả Đền thờ bị tàn phá. Năm 73, 
đồn luỹ cuối cùng của nhóm Zelote, đồn Massada ở bên bờ phía 
nam của biển chết cũng bị tan rã, mới đây người ta đã tìm thấy 
nơi đó cả một kho khí giới. Cùng năm đó, người La mã cũng tàn 
phá luôn đến thờ tranh chấp ở Leontopolis. 

Sadok người chay tịnh thoát nạn và chứng kiến tai họa 
của Đền thờ Yêrusalem mà ông đã lo lắng cầu nguyện cho suốt 
40 năm, đã đi cùng với Rabbi Jochana ben SakkI và những luật 
sĩ Thora khác về Jamnia (Jaffa). Nơi đó dưới sự lãnh đạo của 
Rabbi Ga-maliel II lập một Synhedrium mới. Đã không còn 
hàng giáo sĩ và cũng không còn phụng tự đền thờ nào nữa. Công 
nghị Jamni tạo một Do thái giáo theo Thora, trong đó lễ luật là 
tất cả, y như thời lưu đày ở Babylon. 

Thế nhưng các thầy ở Jamnia không thể nào quên được 
đền thờ. Truyền thống Rabbi thuật lại rằng, một ngày kia Rabbi 
Sadok thăm viếng cánh đồng đổ nát của Sion và đã thốt lên 
những lời ảm đạm như sau : “Lạy chúa tể càn khôn, lạy cha của 
con ở trên trời, Chúa đã để cho cuộc tàn phá thành của Chúa, 
Chúa đã để cho đền thờ tan hoang, Chúa vẫn lặng yên và không 


62 LỊtH $Ử @IÁ0 HỘI t 


lo lắng gì sau ?” Và để trả lời, Thiên Chúa cho ông thấy một 
giấc mơ, và Rabbi Sadok thấy, Chúa vũ trụ cùng toàn thể thiên 
thần buồn thẳm trên cảnh tan hoang của thành thánh. 


Hai thế hệ sau, Do thái giáo Palestina cố gắng một lần 
nữa tái thiết lập đển thờ ngay tren cánh đồng hoang tà. Năm 
132, một Pseudomssias (messias giả hiệu) tên là Borkochba 
(con các vị tinh tú) tuyên bố thánh chiến cho sự tự do của dân 
Thiên Chúa và canh tân phụng vụ Đền thờ. Rabbi Akiba ben 
Joseph thầy thông luật nổi tiếnh thời đó, lại đi theo Barkocha. 
Thế là bắt đầu một cuộc chiến lâu dài và đẫm máu chống lại 
Rôma. Những tin tức mang tính chất văn chương rất hiếm. 
Nhưng chúng ta còn được những đồng tiền của Barkochba với 
hình ảnh đến thờ thời messias và những dòng chữ nói lên cuộc 
giải phóng hay là cứu độ Itrael. Các công tác đào bới đem lại 
ánh sáng cho diễn tiến trận chiến, và mới đây người ta cũng tìm 
được ở Biển chết hai lá thư nguyên bản của Bakochba. 

Năm 136, cuộc nổi dậy bị tan rã. Bakochba các chết tại 
trận tiến kết thúc. Người La mã thiết lập trên núi Sion đển thờ 
Juppter capitolinus và cấm người Do thái bước chân vào thành 
với hình phạt tử hình. Một thời đại mới khai mở ở lịch sử của 
dân Do thái, đó là thời đại Do tháo giáo Talmud. 

Ethlencrt Stauƒeer, 
Yêrusalem và Rôma ở thời Chúa Giêsu Kitô, 
Munchen 1957, trng 12-19) 

2. Tôn Giáo 

Trong phần lịch sử, chúng ta thấy Seian là một người thù 
hận Do thái tận xương tuỷ và tìm cách tiêu diệt họ có hệ thống 


PHÂN I : 6IÁ0 HỘI TRON@ VĂN HÓA HY - LA 63 


trên toàn quốc. Văn sĩ Tacitus gọi họ là “7aeferrima gens” bọn 
bèo bọt! xấu xa nhất nhân loại! 


Thế nhưng nếu chúng ta nhìn vào thực tế về số dân Do 
thái trên đế quốc thời Chúa Giêsu, chúng ta phải lấy làm kinh 
ngạc. Cũng như hôm nay, Do thái chỉ thích sống ở những mảnh 
đất văn hóa. Ở Ai cập, họ từ 10-12% dân số, tại Rôma, họ chiếm 
2%. Trong toàn đế quốc, có thể có từ 4 đến 4, 5 triệu người Do 
thái. Nếu so sánh với 60 triệu thì họ đã là 7%. Đó là con số thật 
cao vơí một nước bé như vô danh trên bờ Địa Trung Hải. Điều 
chỉ có thể giải thích được là, nhiều người không phải là Do thái 
đã trở thành Do thái giáo và tự nhận mình là Do thái. Điều này 
có ý nghĩa rất lớn cho Kitô giáo, núp bóng một nhóm đông đảo 
như thế để bắt đầu một cuộc truyền giáo đầu tiên của mình trên 
đế quốc. 

Điều chúng ta phải đặt vấn để là làm thế nào trước sức 
mạnh của thế lực bài Do thái ở thời cổ mà Do thái giáo lại trển 
khải được sức mạnh truyền giáo của mình : Chỉ có ba điểm sau 
đây mới có thể giải quyết được. 

a. Đặc tính của tôn giáo Cựu ước 

Theo Cựu ước, thế giới không được hiểu như một vũ trụ tự 
nhiên, nhưng trong ý nghĩa hẹp của chữ sáng tạo của Thiên Chúa 
siêu việt và là sáng tạo tự hư không. Con người cũng thế. Con 
người không bị liệt kê vào dòng tự nhiên — như nhóm Stoa, nhưng 
đứng đối diện nó và được gọi để thực thi chủ quyền trên nó. Như 
vậy là sáng tạo, thiên nhiên thông phần vào lịch sử, đó là niềm 
vinh quang của Thiên Chúa theo Cựu ước. Người đạo đức cựu ước 
không tìm để nắm bắt qui luật tái hồi vĩnh cửu các sự kiên lịch sử — 
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như các sử gia Hi lạp quan niệm - nhưng là chương trình Thiên 
Chúa, hiện thực trong đó, một ý nghĩa thánh thiện. 


Israel như thế có một vị trí đặc biệt đối với Thiên Chúa, 
Người đã tuyển chọn họ làm dân riêng của Người. Không phải 
vì một tính nổi bật nào của Israel, nhưng hoàn toàn do lượng từ 
bi. Như thế, Giao ước này hoàn toàn xuất phát từ Thiên Chúa, 
nối kết cả hai. Tính chuyên nhất của Thiên Chúa loại bỏ tất cả 
những phục vụ cho các thần khác. 


Chỉ vì Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Israel trong lịch sử, 
chính vì thế dân này cũng liên kết chặt chẽ với lịch sử, với lịch 
sử mà ý địmh cứu độ của Thiên Chúa thiết đặt. Như thế, những 
lễ lạc căn bản đều là những lễ lịch sử, khác với những tôn giáo 
huyền nhiệm (Mysterien) trong đó trọng tâm là định mệnh của 
các vị thần. 


Việc tuyển chọn có thể bị sai lầm về mặt dân tộc như là 
một chiến hữu chắc chắn, hơn là hổng ân phải luôn luôn bảo 
quản. Từ đó xuất phát những lời rao giẳng răn đe mang tính tiên 
tri, nhưng vì Thiên Chúa tín trung, nên cũng có những lới giảng 
cứu độ hướng vào tương lai cho đến độ tiên tri hóa thành cánh 
chung luận. 

Sau khi mất độc lập, lời tiên tri có trở thành điểm tựa cho 
dân cùng với phụng tự và lễ luật. 

Mục tiêu đạo đức không phải là tự phát triển hướng về 
một lý tưởng, nhưng là tuân phục lễ luật của Thiên Chúa. Cái 
xấu không phải là một cấp phải vượt qua, nhưng là một qui 
phạm kéo theo đến tội. Luật cấm chứ không phải là lời giới điều 
tạo nên định lệ quyết định. 
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Hính tính chất đặt thù nghiêm nhặt, chuyên chất là điểm 
chiếm ưu thế của Do thái giáo. 
b. Do thái giáo đã bỏ rào chắn dân tộc 
Có ba thời đoạn đẩy bước tiến này. 


1°. Trước tiên là chủ nghĩa duy tân tộc nghiệm nhặt, 
chuyên chất, chỉ có người Do thái mới được phép bước vào nước 
trời. Nếu loại bỏ, thì đó là trách nhiệm phải thúc đẩy cuộc 
truyền giáo để nhiều người cá thể bước vào nước trời. Tính 
chuyên nhất đã trở thành kích động cho lớn cho việc truyền giáo 
có qui hoạch. Thêm váo đó, việc cải tạo cho kẻ ngoại giáo theo 
mong đợi của Do thái tạo thành tiền để cho sự xuất hiện thời đại 
của Đấng Messias ; từ thời Đệ nhị Isaia tư tưởng này rất sống 
động ; trong tư tưởng đó có chứa chất một sự kiện kích động 
mạnh mẽ cho một cuộc truyền giáo hăng say (so Mt 23, 15). 
Nếu như việc này đưa đến thành công, bắt buộc phải vượt qua 
rào chắn dân tộc. 

2°. Đã từ lâu Do thái giáo ở Palestina không còn là một 
đơn vị thống nhất nữa. Cạnh kế nhóm Parisiêu, còn có nhiều 
nhóm khác, họ đã ít nhiều sẵn sàng mở rộng để đón tiếp văn 
hóa chung quanh hay là những nhóm khác nghiêm nhặt hơn cả 
Pharisiêu, tỉ dụ như nhóm Nazorê và nhất là nhóm Essenien mà 
nhờ vào các di cảo ở Qumran giúp chúng ta hiểu rõ họ hơn. 
Điều quan trọng ở đây là việc mong chờ cuối thời mang đậm 
tính chất của lran ảnh hưởng rất nhiều vào phong trào khải 
huyền của Do thái. Thay vì một vương quốc trần tục dưới một vị 
vua trần thế, hiện tại người ta mong chờ không phải chỉ trong 
nhóm nhỏ mà là Thiên Chúa hay sứ giả của Ngài sẽ tiêu huỷ 
trần gian này và sẽ tạo một thới giới vinh quang. Trong đó cả 
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những người không phải là Do thái thông phần, nếu như họ đã 
sống một cuộc đời thích ứng với những đòi buộc luân lý. Ở đây 
rỏ ràng đã phá vỡ khung dân tộc. Đương nhiên sự mong chờ này 
không được thống nhất. 


3°. Điểm cuối cùng rất quan trọng là phụng vụ Đền thờ đã 
mất đi vị trí trung tâm của tôn giáo Do thái, Đương nhiên việc này 
sẽ rõ ràng với cuộc tàn phá Đền thờ vào năm 70 scn, đó là một tai 
họa do chính tư tưởng quốc gia đã đưa tới. Trong thực tế ý nghĩa 
của phụng vụ Đền thờ bị mất từ lâu. Thay thế vào đó là lễ luật. Và 
chỉ vì phụng vụ được đặt vào lề luật, nên nó còn tổn tại. Nhưng 
điều quyết định là chính lễ luật. Như thế Do thái giáo đã mất sự 
ràng buộc vào một vị trí xác định. Đồng thời lề luật luân lý nổi bật 
lê thay vì lề luật nghi thức. Chính người luật sĩ đã trả lời cho câu 
hỏi nào quan trọng nhất : “Ngươi phải yêu thiên Chúa của ngươi, 
hết linh hôn... và yêu anh em như bản thân ngươi” (Lc 10, 27). 
Chính việc mở ngõ cho việc phụng vụ Thiên Chúa trong tinh thần 
Phúc Âm đã nói, mà mỗi người có thể tham dự vào. Một hàng tư tế 
đã không cần thiết nữa. Cũng phải chú ý vào thời đó chủ thuyết bí 
tích cũng xuất hiện ở những tôn giáo bên ngoài Do thái, đó là 
những tôn giáo huyễn bí. 

Nhờ vào ba điều này: truyễển giáo, loại bổ sự mong chờ 
tương lai trong cái nhìn dân tộc trần thế vì niễểm hi vọng của 
canh tân thế giới, giải tỏa đời sống phụng tự ở Đến thờ vì một 
phụng tự hội đường thuần túy tinh thân, cơn bản chỉ nhằm vào 
đạo đức, đó là những cứ điểm giúp cho Do thái giáo thời đó vượt 
qua biên giới của chi tộc mình. 

Đó là thời đoạn hai giúp cho chúng hiểu được thành công 
truyền giáo của Do thái giáo. 


PHÂN I : 6IÁ0 HỘI TRON@ VĂN HÓA HY - LA 67 


c. Điều thứ ba cũng liên hệ với hai điều trên. Nếu có ai ở 
cận đông gia nhập cộng đoàn Do thái thì phải nói là những 
người Hi lạp và La mã. Điều này chỉ có thể hiểu được là những 
người Do thái giáo được xem như là tôn giáo thỏa mãn được sự 
khao khát tôn giáo của người ngoại. Đấy là điều duy nhất có thể 
giải thích được việc vượt lên trên ý kiến chung bài Do thái của 
người ngoại. Thế mạnh của Do thái giáo là ý niệm về Thiên 
Chúa. Đó là điều mà các người ngoại giáo trên khắp thế giới 
đều mong chờ : độc thần. Một Thiên Chúa, luật luân lý trỗi vượt 
trên mọi luân lý khác, cuộc thẩm phán toàn thế giới đó là điều 
mà người Do thái ở giáo tỉnh (Diaspora), người truyền giáo, 
công bố cho người Rôma. Tất cả những cái khác đều lui dần, 
huống chi là đối với những người không phải là Do thái. Chính 
sự hạn hẹp này lại gặt được thành công trong truyền giáo. 

Việc hạn hẹp này ở các giáo tỉnh phải vượt xa hơn mứt 
độ đã xảy ra ở Palestina. Nếu muốn cho một người Do thái ở 
giáo tỉnh vẫn còn cảm thấy mình là Do thái, và từ đó có một thái 
độ mong chờ vương quốc cuối cùng, thì anh ta không thể làm gì 
khác hơn là đón nhận sự liên hệ với những người không phải là 
Do thái., đó là người mà Pharisiêu ở Palestina phủ nhận. Anh ta 
phẩi sử dụng ngôn ngữ ngoại quốc. Anh ta mất đi nhận thức 
tiếng Hêbrơ, đến độ phải sử dụng quyển Thánh Kinh bằng bản 
dịch Hi ngữ, đó là quyển Septua-ginta và cũng như ở tại quê nhà 
xem bản Hêbrơ là linh hứng, thì ở bên ngoài lại xem bản 
Septuaginta là linh hứng. Mạnh hơn nữa là ở bên ngoài xuất 
hiện những tác phẩm tôn giáo mới chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 
văn hóa Hi lạp. Tác phẩm mang tính chất lịch sử như quyển 2 
Maccabê, một sưu tập luật sống dân gian tương tự như khôn 
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ngoan Salomon, tác phẩm thuần tuý triết lý như của Philô thành 
Alexandria, Khải huyền như của Baruch. 


Philô là một nhà trí thức chịu ảnh hưởng Hi lạp, nhưng 
vẫn luôn xem mình là người Do thái. Ông liên kết chặt chẽ với 
những hy vọng của Do thái. xuất hiện trước Hoàng đế La mã để 
bảo vệ đồng hương của mình. Ông tin rằng lễ luật là sự viên 
mãn của khôn ngoan và nhận thức về Thiên Chúa. Và tất cả 
những gì ông thu nhận được ở Alexandria nơi sự khôn ngoan và 
triết lý Hi lạp, đối với ông chỉ là một phần trong nội dung của lễ 
luật. Những Thánh Kinh biểu trưng của Cựu ước cũng được gặp 
thấy ở sự khôn ngoan Hi lạp. Nhà sư gia hôm nay thì thấy rõ là 
quan niệm về Thiên Chúa của Philô xuất sứ từ phái Stoa và của 
Platon. Nhưng Philô có cái mà không trường phái triết học nào 
minh chứng được: một văn bản xuất phát từ thời cổ xưa, trong đó 
Thiên Chúa công bố quan niệm chính Thiên Chúa độc thần. Và 
đồng thời từ Do thái giáo có được điều mà chủ thuyết độc thần 
của ông trỗi vượt lên trên các chủ thuyết độc thần của các triết 
gia khác : như là người Do thái, ông có thể suy nghĩ như là một 
hữu thể thần linh và cá vị, trong khi những nhà tư tưởng Hi lạp 
chỉ có thể đi đến một chủ thuyết duy vật cao thượng và tư tưởng 
về tinh thần. 

Như thế chúng ta thấy ở giáo tỉnh gia sản của Do thái cổ 
và hi hóa mới hoà lẫn quyện vào nhau. Cho dù cái mới có gây 
ảnh hưởng, thì cũng không bôi đi lần ranh Do thái. Người ta vui 
vẻ đón nhận văn hóa hi hóa và cho dù là người Hi hóa họ vẫn 
còn là Do thái. chính vì sự liên hệ của Do thái giáo cũng nhẹ 
nhàng đi nhiều. Nếu như chúng ta nếu như chúng ta suy nghĩ 
nhiều về việc truyền đạo Kitô giáo hôm nay sẽ thấy nặng nể 
hơn nhiều, vì việc chuyển vào một nên văn hóa mới! Việc Hi 
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hóa Do thái giáo ở giáo tỉnh đã tẩy xóa sự vấp phạm, mà Do 
thái giáo ngày xưa đã nhìn nơi người Hi hoá. Thế nhưng có cái 
gì không thể buộc họ rời bổ được? thưa đó là một thứ độc thần 
mà manh nha đã gặp ở người ngoại giáo nhưng lại dễ dàng đưa 
đến đa thần ; một thứ đạo đức mà các triết gia ngoại giáo tri 
thức có thể đạt tới được cũng như thứ đạo đức phổ biến ở đại đa 
số quần chúng ; một sự tôn thờ Thiên Chúa không hình ảnhvà 
hoàn toàn tinh thần như tính tôn giáo của tầng lớp thượng lưu tri 
thức, được khai sáng đòi hỏi trên đế quốc La mã ; một hy vọng 
đền bù thay vì hy vọng bất tử bấp bênh của triết lý. Tất cả 
những cái đó- đó là điểm quyết định - không phải là do suy 
luận triết học nhưng là một tôn giáo có lịch sử, nguồn gốc của 
nó đặt nền tảng trên mặc khải của chính Thiên Chúa, một mặc 
khải đã nói trong văn bản từ thời xa xưa cho đến ngày nay hôm 
mà không lưu truyền nào của Hi lạp hay La mã có thể đạt được. 
Nhưng văn bản thánh này còn hướng dẫn vượt lên trên cả chính 
mình, chúng loan báo một Đấng Messias sẽ đến cứu độ trần 
gian. Truyền thống xa xưa và hy vọng tương lai sống động nối 
kết nhau chặt chẽ ở đây và làm cho chúng hiểu rõ những thành 
quả của cuộc truyền giáo Do thái. 

Kitô giáo đứng về mặt tổ chức có thể sử dụng những công 
trình xưa này. Việc xuất hiện và lời đòi buộc của nó không làm 
cho ai kinh ngạc cả, chỉ vì nó tự ý thức mình là sự hoàn tất các 
lời hứa cũ mà mỗi người Do thái đều mong đợi. Cho nên đương 
nhiên việc truyền giáo Kitô đầu tiên là hướng về những người 
Do thái trên đế quốc. 

Cuộc truyền giáo trên đế quốc đã chuẩn bị môi trường cho 
cuộc truyễển giáo Kitô, trong khi họ đã thành lập những cộng đoàn ở 
các thành phố lớn mà Tin mừng Kitô giáo hướng tới. Nơi đó các 
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nhà truyễển giáo Kitô gặp được người hỗ trợ cũng như cộng tác, chỉ 
vì nơi đó đã có những người nắm vững kiến thức Kinh Thánh và đã 
thông qua những trường lớp giáo lý và phụng vụ. Cả đến trách 
nhiệm truyền giáo họ cũng đã thu nhận được từ Do thái giáo. 
Người ta không thể nào đánh giá hết được sự hỗ trợ này. 

Điểm quan trọng đặc biệt cho Kitô giáo nguyên thuỷ, đứng 
về mặt nội dung quyển Septuaginta sẽ tự minh chứng, thêm vào đó 
là văn chương bình dân của Do thái vào thế kỷ cuối cùng trước 
công nguyên, được gọi chung dưới cái tên là Khải huyển. không 
những nằm trong ý nghiã là nhìn toàn bộ lịch sử dưới phương diện 
lịch sử cuối thời và lịch sử cứu độ. Thần học lịch sử của Tân ước bắt 
nguồn từ đây ; (Nước Thiên Chúa, Con người) chuẩn bị những vấn 
để tiên quyết (sự công chính của Thiên Chúa, việc nối kết lịch sử 
vũ trụ bởi lịch sử loài người, cuộc chiến của các thế giới với nhau... 
“Thế giới tư tưởng khải huyền là thế giới tỉnh thần mà các tác giả 
Tân ước đang trú ngụ” (Stauffer). Chứ không phải là thế giới tôn 
giáo ! chính việc tìm hiểu Tân ước cho thấy rõ, Cựu ước và quyển 
LXX tạo thành tài liệu gốc cho Kitô giáo. Thuyết thông tri Hi hóa 
sẽ là trận chiến cho họ. 

KD.SCHMIDT 
(Lịch sử Giáo hội, 1967, trang 41-47) 
3. Phong trào Khải huyền của Do thái 

Thời đại Tân ước cũng là thời nở rộ của phong trào Khải 
huyền Do thái. Đó cũng là thời không có tiên tri xuất hiện. Đó 
là điều được công bố ở quyển 1 Maccabê (IMcb 4, 46 ; 14, 41). 
Và người ta hy vọng vào vị tiên tri vĩ đại sẽ đến. Thế sự khác 
biệt giữa tiên tri và Khải huyền nằm ở chỗ nào ? 
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Sự khác biệt căn bản nằm ở lãnh vực của con đường nhận 
thức. Các tiên tri của Cựu ước nại đến mặc khải bằng lời của 
Thiên Chúa một cách trực tiếp và hoàn toàn cá nhân. “Lời của 
Yavê” đó là công thức dẫn dập của các thời tiên tri cổ xưa. Vị 
tiên tri lãnh nhận lời mạc khải cùng với mệnh lệnh phải xuất 
hiện công khai trước quần chúng với lời của Thiên Chúa, với lời 
của Thiên chúa này thì tính hợp pháp, sự tôn trong và hướng dẫn 
trong tên tuổi, cá nhân cuộc sống và nếu cần thiết cả cái chết 
của ông ta cùng chịu trách nhiệm. 

Nhà khải huyền luôn luôn ẩn tích, có khi giấu mình dưới 
một tên của bất cứ thiên sai nào của ngày xưa. Không ai biết và 
cũng không ai cần biết nhà khải huyền này là ai. Vì thế mà ông 
đã viết dưới một tác giả danh thời Cực ước, vì thế thời khải 
huyền sản sinh ra những tác phẩm với hàng chuỗi giả danh Cựu 
ước : Khải huyễển của Henoch, Abraham, Moisen, Elia, Baruch, 
Daniel, Sedrach, Ét-ra, Dụ ngôn của Ađam, Hiob, Abra-ham, 
Isaac, và của mười hai thủ trưởng chi tộc. Đương nhiên mỗi lần 
như thế là được nhấn mạnh rằng, nội dung tác phẩm đều được 
dựa trên mặc khải đặc biệt bí nhiệm, mà nhân vật tước hiệu giả 
danh đã nhận được từ nhiều thế kỷ, đã được ghi lại bằng mạch 
văn và đã bảo quản một cách nhiệm mầu cho thế hệ sau này. 
Đương nhiên cũng không thiếu những hướng dẫn gỉa hiệu 
(vaticinia ex eventu) trong đó Đấng thiên sai của thời đại trước 
đã báo trước những sự kiên “ương lai” cho đến thời hiện tại của 
tác giả thật, để khẳng định nguồn gốc thiên linh của tác giả thật, 
để khẳng định nguồn gốc thiên linh của sự hiểu biết của ông ta, 
sự hợp lệ của trật tự và sự tin tưởng vào những tiền báo về tương 
lai đang diễn tiến của ông ta. Cho đến bây giờ thì tất cả đều 
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đúng. Cho nên cái sẽ tới, cũng phải đúng thôi. Đó là điều người 
đọc phải tự nhủ. 

Nhưng tất cả những cái ấy không gì khác hơn là cách giải 
nghĩa mang tính chất tôn giáo. Các tác giả vô danh của những 
tác phẩm mang tính gỉa danh không có nguồn nhận thức nào 
khác hơn với người thời đại của mình. Dù vậy họ chỉ muốn giải 
thích Thánh Kinh dựa theo dấu chỉ thời đại và giải thích dấu chỉ 
thời đại theo Thánh Kinh. Họ chỉ muốn là nhà Khải huyền và 
nhờ vào cách thế giải thích đặc thù họ tính toán và mặc khải 
tương lai. Họ sai lầm và tính toán lệch lạc mỗi lần như thế, 
nhưng họ không chịu chấm dứt và họ bất tử. Và luôn luôn họ 
vẫn tìm được độc giả và tín hữu. 

Đứng về mặt lịch sữ tôn giáo, Khải huyền Do thái phát 
sinh từ cuộc gặp gỡ giữa truyền thống Cựu ước và truyền thống 
Iran, là truyền thống lớn dậy trên mảnh đất Palestina vào thời 
đô hộ của Ba tư và vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ ở thời Hi hóa. 
Cả hai tôn giáo đều có những thái độ mạnh mẽ về mặt đạo đức. 
Từ Do thái giáo xuất phát thuyết độc thần, cách hiểu biết lịch sử 
theo hướng dẫn của thần học và động lực lời hứa. Từ Iran xuất 
phát tư tưởng chống trời, quan niệm về thiên thần và ma quỉ 
luận, những suy luận tư biện siêu hình, vũ trụ luận và cánh 
chung luận. Kết quả cuối cùng của tổng hợp dựa theo lịch sử 
tinh thần bao trùm quan niệm thực tại theo thần học lịch sử, trời 
và hóa ngục, vũ trụ và mệnh loài người, quá khứ và tương lai. 

Khải huyền Do thái rất thích diễn tả các cuộc du hành 
trên trời và xuống âm phủ (khải huyền Katakatis). Người ta cẩn 
nghiệm nhiều chuyện kinh ngạc hết sức về trật tự không gian 
trên trời, mức độ các cửa trời, trật tự thứ bậc và phân vụ của các 
nhân vật trên trời, danh tánh các tổng quản thiên thần, con số 
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chóp của những đôi cánh thiên thần, chu du trong tư tưởng, 
những nơi sâu thẳm nhất của trái đất và những hình phạt địa 
ngục cho kẻ vô tín. 

Nhà khải huyền nhìn con người là trung tâm trái đất ; trái 
đất lại là trung âm vũ trụ. Thái độ của con người quyết định trên 
thân phận của loài vật và trật tự thế giới tính tú. Trái đất sẽ kêu 
gào khi con người phạm tội và mặt trời sẽ tối sầm lại. Có một 
mối liên hệ nhiệm mầu giữa sáng tạo và đoàn quân thiên thân, 
giữa những sự kiện trên trời và dưới đất. 

Phạm trù căn bản của tư tưởng Khải huyền là thời gian. 
Tất cả thực tại đều được sắp xếp theo tính thời gian. Những sự 
kiện được sắp xếp vào bước chuyển của lịch sữ vũ trụ. Lịch sử 
của mọi tạo vật là lịch sử của một lỗi lầm, đã chạy xuyên suốt 
mọi thế hệ như một sụp lỡ không cứu gỡ được. Vào điểm kết 
thúc của thời gian thì ánh quang của thời nguyên sơ sẽ được 
canh tân. Trong kỷ nguyên hiện tại, Thiên Chúa cũng như vinh 
quang, chân lý và vương quốc của Ngài không có một vị trí nào 
cả. Trong thế hệ kế tụ của các dân đế quốc và các đế quốc thế 
giới sẽ không có vị trí nào dành cho dân Chúa. Trong kỷ nguyên 
này, Israel là dân tử đạo ở giữa muôn dân, và các sứ giả của 
Thiên Chúa sẽ bị ném đá. Nhưng trong thế giới tương lai, vương 
quốc của Thiên Chúa sẽ bao trùm mọi tạo vật và dân Thiên 
Chúa sẽ trở thành dân lãnh đạo cả thế giới. 

Trong vài nét thô sơ có thể nói đó là thế giới tư tưởng của 
khải huyền hồi thời Do thái. Đương nhiên là những tư tưởng căn 
bản này sẽ mang những sắc màu đặc thù của nó trong mỗi thời, 
mỗi nhóm và mỗi tác phẩm khác nhau. Chúng ta chỉ tiếp cận ở 
đây vài bản văn trong đó ý niệm về Đấng Messias và Con người 
giữ một vai trò quan trọng. 
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Trong quyển Danien (xuất hiện khoảng 164tcn), ý niệm 
đấng được sức dầu (Maschiach, Christos) là tên danh dự của vị 
Thượng tế thuộc dòng Sadok của thời sau lưu đầy (Dn 9, 25t). 
Chỉ có trong họ được đề cao. Người đầu tiên và người cuối cùng 
là Onias III, là người được đặt lên vào khoảng năm 159 tcn. 
Người cuối cùng là Onias IH, là người đặc lên vào năm 175 và 
bị giết vào năm 171. Có lời nói về ông : “và vào thời cuối ông bị 
xức dầu thủ tiêu mà không có bản án” (Dn 9, 26). 

Trong cuộc đoạn khác của sách Daien, chúng ta được 
nghe về hậu duệ của bốn vương quốc và vương quốc thế giới 
năm, vương quốc cuối cùng và vĩnh cửu. 

Người ta nhận thấy sách Dalen phân biệt ra hai hình dạng 
cách chung : đấng Messias (nói rõ hơn : Đấng Messias cuối 
cùng) một con người bằng xương thịt, mặc lấy chức vụ Thượng 
tế và nhận cái chết tử đạo - và một con người thuộc thượng giới, 
vị lãnh tụ tương lai cuối cùng đã hoàn tất cuộc tử đạo của mình 
— cuộc xuất hiện của Con Người sẽ không cò xa. 

Thần học lịch sử có cái nhìn Khải huyền hình như chiếm 
lĩnh nhiều nhất ở vùng Galilê và đã xuất hiện nơi đó dưới nhiều 
dạng khác nhau. Vài dấu vết của Khải huyền He-noch của 
Ethiopie (A Hen), một quyễn tổng hợp các bài xã luận và lời 
phán truyền Khải huyền xuất xứ từ thời Syrie sau này (khoảng 
175-63tcn) được trung điểm bằng tên của tổ phụ Henoch theo St 
5, 21t, hiện tại còn giữ được bản dịch ra tiếng Ethiopie. 

Miền đông - bắc Galilê, nằm giữa Kapharnaum và 
Damaskus nổi bật lên dải Hermon có tuyết phủ đỉnh núi, độ cao 
là 2759m. Ở trên đỉnh chọc trời Hermon, chúng ta đọc ở A Hen 
6, 1t, đã bắt đầu vương quyển ma quỉ của lịch sử thế giới. Nơi 
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đó con cái các thần sa đọa đã đọc được ở đoạn 6 sách sáng thế 
lời khuyên bảo, nên đã quyết định giao hợp với các cô thiếu nữ 
đẹp đẽ miền Galilê. Cũng từ đó xuất phát phong trào chống đối 
lại trong lịch sử, vừa mang tính thẩm phán, vừa mang tính cứu 
độ. Ở dưới chân núi Hermon có nhà Khải huyền Henoch đang 
ngổi đó bên dòng nước của Jordan và đón nhận những gương 
mặt đêm tối của nguyên thủy và cuối cùng của vũ trụ. Trên núi 
Tabor, giữa miền Gali-lê, ông công bố cho các con thần sa đọa, 
những gì mà ông thấy được (A Hen 13, 7t). 

Có ba gương mặt mang tính chất lịch sử cứu độ giữ một 
vai trò chuẩn thẳng trong các lời mặc khải chính Henoch, Đấng 
Messlas và Con Người. 


Henoch được xem như người mặt khải vĩ đại của cổ thời, 
theo như văn bản thì ông sống giữa hai thế giới. Ông là con ông 
Jared và là cha của Methusalas (x. st 5, IStt; A Hen 37, l). 
Nhưng phần lớn cuộc đời của ông là ở trên trời. Ở dưới đất thì 
không biết ông trú ngụ ở đâu (A Hen 12, 1). Trong lúc đó ông 
hoạt động trên trời như là “?h ký của sự công chính” và trạng sư 
cho các thiên thần sa đọa. Đồng thời ông cảm nhận được các 
mầu nhiệm của thế giới khác, thế giới của tương lai (A Hen 17, 
1 ; 18, II). Sau đó Thiên Chúa sai ông vào ông vào trái đất 
trong vòng một, hai năm, lúc đó ông mạc khải Methuusalas và 
các con ông những mầu nhiệm (A Hen §1,5t; 91,1tt). “Cho đến 
bây giờ không ai được đón nhận dự không ngoan như thế từ Chúa 
các Chúa của các thân linh, như chúng được ban cho ta theo cái 
nhìn của ta là nhờ sự ưu ái của Chúa các thân linh, Đấng đã chia 
sẽ cho chúng ta phần thưởng của cuộc sống đời đời” (A Hen 
37,4). Sau khi công bố sứ điệp Khải huyền, Henoch lại được 
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đem về thế giới trên trời và ở đó khỏi tầm mắt của nhân loại (St 
5,24; A Hen 70, 1-4). 

Nhân vật thứ hai của lịch sử cứu độ mà chúng ta gặp 
được trong khải huyền Henoch là Đấng Messias, ở đây không 
giống như ở Dn 9, 25t là thượng tế, nhưng xuất hiện như là một 
vị vua cánh chung. Ở A Hen 90, 37 vua của thời cuối cùng được 
trình diện như là con của dân Israel. Ở đây giống như là đấng 
được xức dầu ở Dn 9, 26, Ngài có nhận dạng địa cầu và là người 
có xương thỊịt. Ở A Hen 52, 4, chúng ta đọc được về Vương 
quyền của Đấng được Thiên chúa xức dầu rất uy quyển và 
mạnh mẽ trên trái đất này. Ở A Hen 48, 10 chúng ta nghe nói về 
những kẻ “phủ nhận của các thân linh và Đấng xúc dẫu của 
Ngài” và họ bị án phạt. Điều này như nói lên rằng 

Đấng Messias ở hình thức hiện hữu trước bị phủ nhận, bị 
bách hại và bị giết. Có lẽ ở đây tái hiện lại ảnh mẫu của Đấng 
Messias bị bách hại và bị giết ở Dn 9, 26. Nhưng những bản văn 
còn giữ được ở Khải huyền Henoch không cho chúng ta thêm 
chỉ tiết nào. 

Hình dung thứ ba và quyết định của sách Henoch là con 
người. Danh hiệu xuất phát từ Ðn 7 hay là có liên hệ với truyền 
thống cổ, nhưng được sử dụng trong sách Henoch với nhiều biến 
dạng: Con người, con của người đàn ông, con của người đàn bà... 
Thêm vào còn có vài tước hiệu danh dự, chắc chắn là nói về nhân 
vật này, nhất là người Công chính và Người được tuyển chọn. 

Con người của A Hen là một nhân vật thượng giới mang 
hình dạng con người, từng hiện hữu từ thời khai nguyên, ẩn trú 
trong thượng giới. “Đấng Tối cao gìn giữ Ngài trước quyền lực 
của mình”, có nghĩa là Ngài sống ở phòng lưu thượng giới, trước 
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mặt Thiên Chúa sẽ đặt con ngừơi vào ngai vinh quang của 
Người. Lúc đó mọi người chết sẽ sống lại, và con người sẽ cầm 
cân nẩy mực xét xử thế giới. Tất cả sẽ qua đi, nhưng lời của Con 
Người sẽ tổn tại, và vương quyền sẽ vô tận. 

Người ta nhận thấy ở đây cũng như mọi nơi những mô típ 
của Dn (hay của một bản văn gần gũi) được mài giữa và triển 
khai thêm. Chỉ vì ở Dn 7 Chính Thiên Chúa sẽ ngồi ghế thẩm 
phán và xử phạt thế gian, sau đó con Người mới xuất hiện để 
bước vào vương quyển vĩnh cửu của mình. Ở A Hen ngược lại 
con người ngồi ở ngai vinh quang và xử án thế gian trong quyển 
năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Nói cách khác : Con Người của 
khải huyền Henoch Ethiopie có tràn đầy sự vinh quang của 
Thiên Chúa. Ecce dues ! Nhưng con Người của A Hen cũng 
mang một số nét xuất phát từ hình ảnh của người tôi tớ Thiên 
Chúa Is 40/50. Ngài là Đấng được tuyển chọn đẹp lòng Thiên 
Chúa, là người thẩm phán và kẻ ban hành lề luật cho tương lai. 
Ngài là hy vọng của chư thánh, cây trượng của Ngài công chính, 
ánh sáng muôn dân. Các kẻ thù của Thiên Chúa sẽ tàn sát nhau 
tan tành trong xấu hổ khi Ngài bước lên ngai vinh quang của 
mình, các vua của trái đất sẽ bị lật đổ xuống khỏi ngai vàng và 
quì mọp dưới chân Ngài, bọn vô đạo sẽ bị quăng vào lửa. Có 
phẩi môtíp về cuộc đau khổ và cái chết của người tôi tớ Thiên 
Chúa đã đi vào hình ảnh Con người của sách Henoch Ethiopie 
hay không? Chúng ta phải trả lời là đúng thế. 

A Hen 4ó, theo giọng văn của Is 52, 13-15, nói về Con 
Người được Thiên Chúa tuyển chọn, được nâng lên vinh quang. Kẻ 
vô đạo phải xấu hổ và vua Chúa bị lật nhào xuống khỏi ngai vàng. 
Chúng ta đọc ở A Hen 47, 1-4 : “7rong ngày ấy lời cầu nguyện của 
kê công chính và máu của kê công chính sẽ bay lên Chúa các thần 
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linh..Ngày đó chư thánh trên trời đồng thanh cầu nguyện...vì máu 
các kẻ công chính... để nó không vô ích Chúa của các thân linh, để 
bản án được kết thúc và sự chậm trễ không bị giữ lại đời đời... Trong 
những ngày ấy ..tâm hôn chư thánh sẽ tràn ngập niềm vui, chỉ 
vì...lời cầu nguyện của các kẻ công chính được nhận lời và máu của 
các kể công chính đã được trả thù trước Chúa các thân linh”. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, ở đây Con Người mang một hình dạng 
đau khổ. Cả những người công chính khác cũng dành cuộc đời của 
họ cho Thiên Chúa. Con người là người công chính nhất ở giữa họ, 
người đại diện tuyệt vời của đám dân tử đạo của mình. Ngài đi vào 
(lúc nào?) trần gian có tính lịch sử, chịu khổ nạn tử đạo và xuất 
hiện vào ngày tận thế trong uy quyền của vinh quang trước sự kinh 
khiếp của kẻ thù. Con người đau khổ và chết đựơc nâng lên làm 
Đấng Thẩm Phán thế giới. 

Chúng ta nhận thấy rõ, A Hen 46t theo sát từng bước bài 
ca của Người Tôi Tớ Yahvê ở Is 52 và đụơc trộn lẫn trong hình 
ảnh Con Người của sách Henoch Ethiopie. Nhưng những yếu tố 
quyết định lại bị loại đi trong tiến trình tổng hợp này. 

Điểm kinh ngạc nhất xuất hiện ở phần cuối của chương 
nói về Con Người. Ở A Hen 70, I chúng ta đọc thấy rằng, 
Henoch vào cuối đời được đưa vào phòng ngai thiên quốc, nơi 
đó Chúa các thân linh và con Người chờ đón ông. Ở A Hen 71 
chúng ta lại đọc một bài tường trình lên trời khác, có lẽ xuất 
phát từ một truyền thống khác : Henoch được nâng lên trời cao. 
Nơi đó Thiên chúa dưới hình dạng một kỳ lão của Dn 7, 9 (mà 
không có sự tháp tùng của con Người) đi đến và chào ông ấy với 
những lời như sau : “Ngươi là con Người, được sinh ra cho sự 
công chính ; công chính ngự trị trên ngươi và công chính của 
chiếc đầu kỳ lão sẽ không rời ngươi” (A Hen 71, 14). Nói cách 
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khác : Henoch trong những ngày tại thế không biết tí gì về sự 
xác định bí nhiệm và danh dự tương lai này. Mãi cho đến cuối 
đời, mãi cho tới khi về trời ông mới biết được. Cho tới lúc đó 
ông không biết mình. 

Không người trí thức nào về lịch sử truyền thống cổ có 
thể nghi ngờ rằng cả ba nhân vật chính trong sách Henoch 
Ethiopie là Henoch, Đấng Messias, con người tự nó là những 
nhân vật độc lập xuất phát từ những nhóm truyền thống khác 
biệt. Nhưng ngay ở lần biên tập đầu tiên của A Hen rõ ràng là 
có cố gắng để từ ba nhân vật khác biệt vẽ lên một hình ảnh cuối 
cùng thống nhất và bao quát. Với cách thức đó hình thành một 
hình ảnh mang toàn bộ tính thần học lịch sử, sau đó là Đấng 
Messias, cuối cùng là Con người. 

Một người soạn thảo trở lại bước một bước xa hơn hiệu quả 
kế thừa mang tính lịch sử mặc khải như là một sự liên tục về lịch sử 
cá nhân. He-noch của thời cổ trở lại trong hình dạng con Người ở 
cuối thời. Có lẽ Đấng Messias chỉ là khâu giao liên giữa chuỗi lịch 
sử cá nhân, như là một mẫu mã hiện hữu giữa thời của cùng một 
nhân vật ; xuất hiện trước tiên ở Henoch và sau đó ở con Người. 
Trong ý nghĩa quan niệm tổng hợp này, có được phép đồng hóa 
Đấng Messias bị ghét bỏ ở A Hen 48, 10 với con Người đau khổ và 
chết ở A Hen 47, 1- 4 hay không ? Hay là ta phải tách hẳn hai nhân 
vật đau khổ này xa nhau và là như dạng hiện hữu khác biệt của 
cùng một nhân vật nguyên thủy luôn luôn trở lại(Henoch), như là 
những dạng xuất hiện khác nhau của một một dạng cuối cùng (con 
người) chưa được tỏ lộ một cách trọn vẹn ? Điều này thì chúng ta 
không biết. Nhưng Logíc của quan niệm căn bản này cũng rõ : 
nhân vật nguyên thủy theo lịch sử mặc khải xuất hiện khác nhau 
trong lịch sử, ít nhiều ẩn kín, bị nhận lầm, bị bách hại qua nhiều thế 
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kỷ, cho đến ngày cuối cùng tự mặc khải mình ra trong quyển lực và 
vinh quang. Trong thời của Chúa Giêsu, tư tưởng trở lại hay là phục 
sinh người của Thiên Chúa đã chết trong hình dạng của một sứ giả 
mới của Thiên Chúa đã được truyền bá dưới nhiều dạng khác nhau, 
ngay cả ở Galilê. Các phúc âm êu minh chứng điều này. 

Quyển Etra thứ tư (xuất hiện quãng năm 82 scn) hoàn 
toàn nói về cuộc trở lại của những người thuộc về Thiên Chúa 
được cất nhắc đi vào cuối thời (4 Etra 6, 26). Đồng thời trong 
quyển này cũng trình bày rõ ràng việc kế tiếp theo cánh chung 
của Đấng Messias và Con Người. Trước tiên là Con Thiên Chúa 
mang tính Messias xuất hiện, cùng với tất cả những người ở với 
Ngài. Điều này chỉ có ý nghĩa là Đấng Messias từ trời xuống, 
cùng với tất cả những người được cất đi của lịch sử cứu độ, cho 
đến lúc đó, họ tụ tập ở trên trời: Henoch, Elia, Étra.. Đấng 
Messias sẽ cai trị trần gian trong vòng 400 năm. “sa những 
năm này, Con Ta —- Đấng Messias, sẽ chết cùng với mọi người” 
(4 Ea 7, 29). Tiếp đến là cuộc phục sinh mọi người chết và 
cuộc thẩm phán thế giới. Bấy giờ Con Người xuất hiện trên mây 
trời (4 Eữa 13, 34). Cũng như Đấng Messias, Ngài cũng mang 
tước hiệu danh dự là con Thiên Chúa (4Etra 13, 52) và Ngài 
được một đoàn người tháp tùng, ở đây muốn nói đến người của 
Thiên Chúa đã được đem đi trong lịch sử cứu độ (Etra 13, 52). 

Mỗi lần, khi chúng ta đụng phải khải tưởng mặc khải hay là 
việc trở lại của những nhân vật cứu độ trong khải huyền, người ta 
có cảm tưởng của những mảnh vụn, cảm tưởng về một quan niệm 
tổng hợp lớn và khác hơn, mà ở đây không nắm hết hay triển khai 
hết. Điều này rất khác hẳn với thuyết thống trị trong Do thái giáo 
(và Kitô hữu Do thái) ở thời tới. Ở đây nổi bật tư tưởng tái nhập thể 
theo định kỳ với những hậu quả tự biện để thực thi. Tài liệu gốc là 
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tác phẩm pseudo-klementin (Klemens giả mạc) của thế kỷ thứ hai 
đến thế kỷ thứ tư, gốc này trong khung Kitô giáo còn chứa chất 
nhiều yếu tố Do thái chính thống. Những dòng chữ sau đây thuộc 
về một phần truyền thống đó : 

Nhân sinh Anthropos (người nguyên sơ — con người) vượt 
qua kỷ nguyên ngay từ thời đầu, khi Ngài thay đổi tên cũng như 
hình dạng, cho đến khi Ngài đạt đến thời mặc khải trọn vẹn. Vì 
những cố gắng xức dầu nhờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Ngài 
sẽ đi vào sự vĩnh hằng. Ngài được nâng lên làm Chúa và vua trên 
mọi sáng tạo trong không khí, trên trái đất và biển khơi... Ngài là vị 
tiên tri chân thật duy nhất ...và là Con Người “(Homilie 3, 20-22). Vị 
tiên tri chân thật không ngừng đi theo chúng ta từ thời đâu vũ trụ và 
hướng dẫn chúng ta vào sự bình an cuối thời. Như thế Ngài ở với 
chúng ta khi cân thiết” (Recognito 2, 22, 4t). 

“Đấng Messias từ khởi đầu mọi thế hệ đã hiện diện, và 
ẩn mặt nơi những người có đời sống kính sợ Thiên chúa và 
mong chờ Người, mà theo dòng lịch sử Ngài đã hiện ra cho họ, 
đạt được hồng ân, không phải được sống lại sau sự tan rã của thể 
xác, nhưng tồn tại như họ hiện hữu nếu như họ được nhận là 
công chính. Chỉ vì mọi người sẽ được Ngài yêu dấu dựa theo 
mẫu mã của Anthropos đâu tiên, người được cất đi vì đã có một 
đời sống đẹp lòng Chúa (Henoch, x. Sr 5, 34), họ sẽ trú ngụ trên 
thiên đàng được bảo quản để dành cho vương quyền cuối cùng 
cho sự tốt lành?” (Re I1, 52, 3-5). Người ta cũng gặp được tư 
tưởng về Con Người nguyên sơ và các cuộc nhập thể của Ngài 
theo lịch sử cho đến thời hoàn toàn mặc khải cánh chung, dưới 
nhiều dạng khác nhau, trong các tôn giáo thật khác biệt ở cận 
đông thời hậu-cổ đại, trung đại, trong thuyết Par-sismus, 
Manichêanismus... Chúng ta chỉ liệt ở đây một mẫu của thuyết 
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Thông trị Mađéa của người thượng - trung cổ. Trong quyển sách 
gọi là Johannes, con người nguyên sơ và cứu độ cuối thời tên là 
Anosch-Uthia nói: “Ta lược qua nhiều thế hệ và thế giới, nhiều 
thế hệ và thế giới ta đã đi, cho đến khi ta đến cổng của 
Yêrusalem. Ta thiết lập ngai báu của ta, ta ngồi lên và nói về sự 
khôn ngoan của Ta trong các huyền nhiệm.” 


Stauffer, trang 40-48 


PHỤ LỤC 
TƯ TƯỞNG DO THÁI THỜI CHÚA GIÊSU 
(C.Perrot) 


Trích “TRƯỚC THỀM KỶ NGUYÊN KITÔ GIÁO”, 
dưới sự chủ biên của AUGUSTIN GEORGE và 
PIERRE GRELOIT, trang 173-188. 


Vào thế kỷ I sen, Do Thái giáo đang biến chuyển. Các tư 
tưởng và tập tục chen chúc nhau, đến nổi có thể làm nát vụn xã 
hội Do thái. Từ mớ tư tưởng và tập tục đang sôi sục đó, ta thấy 
xuất hiện những giáo phái bị khai trừ như Giáo hội Kitô giáo 
chẳng hạn. Trong Do thái giáo hồi ấy không có những tín điều 
theo nghĩa Kitô giáo hay không có một trung tâm được mọi 
người công nhận và có thẩm quyền về mặt tôn giáo, dĩ nhiên 
không kể sách Torah. Tư tưởng Do thái giáo vẫn còn sống mạnh 
và đã đa dạng hóa cho hợp với môi trường và những phong trào 
tôn giáo, đến nỗi mọi tổng hợp về vấn để này đều có tính bấp 
bênh, không chắc. Quả thế, làm tổng hợp về vấn để này có rất 
nhiều nguy hiểm. Đặc biệt, cần tránh đối chọi Do thái giáo ở 
Palestine với Do thái giáo ở hải ngoại, lúc thế giới Hi lạp xâm 
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nhập vào đất Palestine và ngược lại lúc ảnh hưởng của Israel lan 
tới những cộng đồng xa xôi nhất. Ta cũng tránh đừng hạ thấp 
giá trị Do thái giáo bằng cách cố ý phóng đại quá một vài yếu tố 
(như công trạng của các Giáo phụ chẳng hạn) để làm nổi bật 
hơn nét mới mẻ của Tin mừng. Ta cũng không được bóp méo tư 
tưởng Do thái trước khi Đền thờ bị phá đổ (khoảng giữa năm 70 
và năm 135) theo tư tưởng Do thái sau đó, được gọi là tư tưởng 
của các Rabbi. Cuối cùng, không nên chú tâm đi tìm tư tưởng 
chính thống của Do thái giáo, ít hay nhiều đã bị đồng hóa với tư 
tưởng của nhóm Pharisêu, loại bỏ khỏi trào lưu tự xưng là thuần 
nhất ấy, những xu hướng bị coi như đứng bên lề hay của những 
hệ phái nhỏ. Tuy nhiên, dù có nhiều khác biệt bên trong, người 
Do thái thời đó vẫn dễ phân biệt với người ngoại giáo, không 
những vì việc hành đạo tương đối chính thống của họ, biểu lộ 
qua những tập tục khác lạ (cắt bì, nghỉ ngày Sabat), mà còn vì 
họ có một thái độ chung đối với Thiên Chúa của Giao ước, đối 
với lễ luật và những niềm tin khác có liên quan đến hồn thiêng, 
án xử và thế bên 
1. Thiên Chúa, Giao Ước Và Lê Luật 
a. Độc thần giáo của Do thái. 

Để trả lời vị kinh sư thắc mắc về giới răn quan trọng 
nhất, Đức Giêsu đã trích lại DnI 6, 4 :°Hỡi Israel, hãy nghe, Đức 
Chúa Thiên Chúa của ngươi là Đức Chúa duy nhất (Mc 12, 28- 
29). Đó là lời tuyên xưng đức tin độc thần mà người Do thái phải 
lặp lại mỗi ngày hai lần qua kinh Shema. Trong các hội đường 
của thế kỷ I1, trước khi đọc kinh này người ta đọc thuộc lòng 
bảng Thập giới, cũng nhấn mạnh tới chủ để chỉ có một Thiên 
Chúa. Thờ lạy Đấng duy nhất, thờ lạy Thiên Chúa của Israel, đó 
là nét đặc biệt của người Do thái thời ấy, giữa biết bao dân tộc 
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đang theo đuổi những tôn giáo cổ truyển, trước sự bàng quan 
của người Do thái, và thậm chí ngay tại Palestine, ngay tại 
Giêrusalem, nơi việc tôn thờ ngẫu tượng vẫn còn được phổ biến. 
Việc từ khước các thần tượng và các thần minh ngoại quốc cũng 
được đặt ra một cách hết sức nghiêm chỉnh, đến nỗi chính người 
Do thái đã bị kết án là vô thần (như Jurénal, Tacite, Pline đã 
làm) so với những người khác lúc nào cũng hồ hởi đón nhận đủ 
mọi thân minh. 

Có rất nhiều phẩm định từ hay được dùng kèm với tên 
của Thiên Chúa duy nhất, để để cao sự siêu việt của Ngài hay 
để nhắc tới chủ quyền của Ngài trên thế giới và lịch sử: Thiên 
Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng, Đấng Thánh, Đấng 
Công Chính, Đấng hay thương xót; Ngài biết mọi sự từ trước và 
điều khiển vũ trụ theo kế hoạch của mình, vv..Những kiểu nói 
này không phải là những kiểu nói được rút ra từ những sự suy 
diễn thuần lý của một khoa thần lý học nào đó. Nhưng đó là 
phản ảnh kinh nghiệm tôn giáo sâu xa của người Do thái trong 
một thời đại. Thế giới Do thái vào thời Đức Giêsu không phải là 
một thế giới đang suy đổi về mặt tôn giáo. Trái lại, cảm thức 
sâu xa về sự siêu việt của Thiên Chúa đã được biểu lộ đặc biệt 
trong thời kỳ đó qua việc suy tôn sự thánh thiện của Thiên 
Chúa, một sự thánh thiện đòi có sự tách biệt, đòi có nhiều nghi 
thức thanh tẩy, thậm chí đòi phải quay về với sa mạc. Cảm thức 
ấy cũng được biểu lộ qua việc ưa dùng nhiều từ khác thay thế 
cho Nhóm Tứ Tự diễn tả tên của Thiên Chúa (YHWHN). Trong 
các nhà thờ hay nhà nguyện ở Hải ngoại, ít ra kể từ thế kỷ thứ 
ba, người ta đã dùng chữ Hi lạp Kyrios. Đang khi đó, ở 
Palestine, người ta vẫn dùng Adonal (Đức Chúa chúng ta) hay 
những từ như Quyển Năng, Đấng được chúc tụng (Mc 14, 61- 
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62), Danh Thánh (Shem), Nơi Thánh(Maqgôm), Vinh Quang 
(Kabôd), Sự Hiện Diện (shekina) (rút từ chữ có nghĩa là cư 
ngụ), Lời (Memra). Tuy nhiên ta không biết rõ hai từ aram cuối 
cùng này được dùng từ bao giờ, cho dù ở Ga 1, 14 đã thấy gọi. 
Đó là Lời đến cư ngụ giữa chúng ta với Vinh quang. 

Cũng vì ý thức sự siêu việt của Thiên Chúa nên người ta 
đã tạo ra vô số trung gian giữa Thiên Chúa và con người: không 
những các thiên thần, mà cả một số ưu phẩm của Thiên Chúa 
cũng được trình bày như những tác nhân có cá tính hẳn hoi. Dù 
người ta đã cố loại bổ mọi cách hình dung Thiên Chúa có tính 
nhân hình, nhưng trong lòng họ vẫn không thể nào xóa được cái 
cảm giác vô cùng mạnh về sự gần gũi của một Thiên Chúa là 
Cha. Trong số các dụng cụ và các tác nhân thay thế, hầu như 
được nhân cách hóa, ta có thể Thần Trí (hay Thần Trí thánh 
thiện) và khôn ngoan, những ưu phẩm này của Thiên Chúa cũng 
đã được các ngôn sứ và văn chương minh triết để cao. Thần trí 
của Chúa (LAB 9, 10; 2Br 21, 4) và Khôn ngoan (2Br 38, 2.4; 
4Edr 8, 5) thường được nói tới trong những văn chương gần với 
tỉnh thần của nhóm Pharisêu. Ở đây ta cũng không quên rằng 
các tiến sĩ luật trước hết là những nhà “hiển triết” nghĩa là những 
người đã đưa văn chương minh triết đóng góp vào hội đường. 
Chính vì thế, Đức Khôn Ngoan, được sinh ra từ ban sơ, đã được 
cho là công trình sư của công trình sáng tạo (Cn 8, 24-30; Hc 24, 
9; Kn 8, 9) Rồi Luật cũng được coi là 'dụng cụ để sáng tạo thế 
giới `(Mishna, khảo luận Pirgé Abôt 3, 15). Cũng như Shekina 
(Sự Hiện Diện), Memro (Lời), thường nhắc tới trong các trong 
các bán Targum (Tr XI 19, 5; 25, 8 cũng thỉnh thoảng được trình 
bày như một ngôi vị hẳn hoi. 
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b. Giao ước và Lề luật 

Người ta rất hay coi Do thái giáo ở thể kỷ 1 là một tôn 
giáo vụ luật, bị các kinh sư mang não trạng nặng pháp lý và vụ 
hình thức điều khiển. Và người ta tìm cách minh chứng điều đó, 
bắt đầu từ những sưu tập Hlakha của thế kỷ 2 và thời gian sau 
đó như Mishna, Talmud. Nhưng giả như tập Halakha này đã 
phản ảnh những cuộc tranh luận giữa các kinh sư tại các hội 
đường được dùng như nhà học, thì cũng đừng quên rằng nhũng 
tập đó không thể nào ghi lại hết những giáo lý sống động, nóng 
bỏng được giảng dạy ngay trong các hội đường đó vào ngày sa- 
bát. Bằng chứng là các ngụy thư như tập Antiquités bibliques, 
Baruc tập 2 (đọc tại hội đường) và Edora tập 4, Tôn giáo của 
các nhà “hiển triết” kia vẫn là tôn giáo của con tim, một con tim 
đã đậm đà giáo lý của các ngôn sứ. Cũng vì thế, không phải là 
vô cớ khi người ta bị buộc phải đọc sách các ngôn sứ tại các hội 
đường (Cv 13, 15). Chủ đề Giao ước vẫn là chủ để trọng tâm 
của tư tưởng Do thái (như trong LAB chẳng hạn), dù nơi các 
kinh sư ta đã bắt đầu thấy trọng tâm ấy đang thay đổi: 'Đạo 
Giao ước đang có xu hướng trở thành đạo Lễ luật”. Lòng trung 
thành với Chúa được đo qua lòng trung thành với lề luật. Thế kỷ 
1 đang trở thành mảnh đất cho mọi điều có thể xảy ra. Chính vì 
thế ta hiểu được tại sao Đức Giêsu đã phản ứng gắt gao như vậy 
đối với các kinh sư. 

Những Giao ước với Cha ông họ, và đặc biệt Giao ước ở 
Núi Xinai, nhắc cho mỗi người nhớ tới tại sao Israel được chọn, 
Thiên Chúa là Đấng Thánh, Người ban ơn che chở họ một cách 
miễn phí và đâu là ý nghĩa của tội. Israel là dân được chọn, là 
đàn chiên của Chúa hay là vườn nho của Người. Đó là những 
hình ảnh thông dụng trong thời đó (LAB 12, 8 và 23, 12; 2Br 39, 
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7; Edr 5, 23-26). Thế giới được dựng lên là để cho Israel (4Edr 
6, 59) và “thà hủy diệt thế giới còn hơn là tiêu diệt Israel"(LAB 
9, 3). Kinh nghiệm sâu xa về sự tuyển chọn đó được biểu lộ 
trước tiên qua những kinh nguyện hân hoan, những thánh thi và 
thánh vịnh ca tụng(như những thánh thi của Qumran và các Vị 
Tu hành khổ hạnh, và nhiều kinh trong LAB). Nhưng kinh 
nghiệm ấy còn diễn đạt qua một phong trào kép bên ngoài có vẻ 
mâu thuẫn nhau, làm người Do thái lúc đó phải phân vân chọn 
lựa. Một đàng, vì ý thức sự thánh thiện của Thiên Chúa, ý thức 
mình được Người tuyển chọn, nên dân Israel phần nào khép kín 
lại với mình và đôi khi khước từ một cách tàn bạo “những người 
ngoại giáo tội lỗi, như GI 2, 15 đã dùng (cf. IQS 1, 10 và Qui 
luật chiến tranh). Ngay trong chính xã hội Do thái, số cấm ky để 
giữ mình thanh sạch theo nghi thức quá nhiều, đã khiến cho con 
số những người ưu tư về mặt tôn giáo thu hẹp lại và ngược lại 
con số nhóm tự nguyện sống thanh sạch càng gia tăng, như ở 
Qumran và ít quyết liệt hơn, như trong các nhóm theo tỉnh thần 
Pharisêu. Đàng khác, không kể những người của cộng đoàn 
Qumran, vì ý thức mình là dân được chọn nên người Israel đã 
hăng hái thi hành nghĩa vụ làm “chú cừu dẫn đàn chiên' (tức là 
thế giới) (LAB 31, 5). Thiên Chúa không thiên vị ai, nên dân 
Israel phải “mang lẽ phải đến cho mọi dân tộc” (Is 42, 1;Kn 18, 
4; Rm 2, 19), 'mọi người phải tìm được chân lýˆ (LAB 51, 3.4). 
Đó chính là lý do tại sao có những nỗ lực rộng rãi trong việc này 
ở Hải ngoại, nhất là phía những người Pharisêu quan tâm chinh 
phục những kẻ kính sợ Chúa và các tân tòng (Mt 23, 13). Những 
nỗ lực ấy đã đạt nhiều kết quả, và Giáo hội Kitô giáo sẽ được 
hưởng điều đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này ta không nên 
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nói tới hai chữ truyền giáo. Quả vậy, nên tránh dùng những kiểu 
nói quá đậm tinh thần Kitô giáo để mô tả một thực tại Do thái. 
Lễ luật đã được ban cho cộng đoàn Giao ước thánh thiện, 
kết hợp chặt chẽ với Môsê, cũng là cộng đoàn kiểu mẫu cho hết 
mọi hội đường, hay nói vắn tắt, Lễ luật đã được ban cho “Giáo 
hội sa mạc, như Cv 7, 38 đã nói.Lễ luật Xinai chính là ánh 
sáng, là ngọn đèn của Israel (Kn 18, 4; LAB 9, 8; 2Br l7, 4 và 
59, 2; 4Edr 18, 1). Lễ luật ấy cũng là sự sống, được đồng hóa 
với “cây sự sống (trợ N của St 3, 21) và là của ăn như bánh 
manna trong sa mạc. Lễ luật ấy đã có từ thời Adam (Kn 17, 4- 
11), và con người được đặt vào vườn Địa đàng là để phát huy 
luật đó (trợ về St 2, 15). Toàn bộ Lê luật là do Thiên Chúa, dù 
vào thế kỷ 1 đã có người đặt vấn đề một vài yếu tố trong luật đó 
có đích thực là của Chúa dạy không (LAB 25, 13) hay đã có 
người nhấn mạnh luật ấy được ban ra qua trung gian các thiên 
thần (Cv 7, 38và GI 3, 19). Tuy nhiên, phần lớn các cuộc tranh 
luận thường xoay quanh vấn đề thẩm quyền giải thích luật nhiều 
hơn: ai có quyền giải thích và cập nhật hóa những quyết định 
của luật Tôrah? Có phải các tư tế tự quyển của họ được phép 
ban hành những quyết định thích hợp với hoàn cảnh hiện tại 
không (ý kiến của nhóm Xađốc) ? Hay đó là quyền suy diễn của 
các kinh sư, những người đã làm việc nhiều trên chính bản văn 
Kinh thánh(ý kiến của nhóm Pharisêu) ? “Truyền thống các 
Giáo phụ” có dựa trên uy tín của các tư tế hay chỉ dựa trên luật 
Tôrah mà chú giải bằng cách suy luận? Có thế ta mới hiểu được 
tại sao trong bối cảnh lộn xộn đó người ta đã phản ứng như vậy 
trước thái độ của Đức Giêsu đối với lề luật, truyền thống và 
quyền bính. Đây là điểm còn quan trọng hơn cả vấn đề xem thử 
một vài giới răn nọ có thể bao gồm hay thâu kết toàn bộ các giới 
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răn tới mức nào: ngay ở bình diện này thôi, ta đã thấy Hillel đòi 
trước tiên không được làm cho người khác những gì không vừa ý 
mình (bT, Shabbat 31a), còn rabbi Aqiba đòi phải yêu thương 
người khác như chính mình (Midrash, Sifra và sách LÊêvI, số 
89b, Lv 19, 18). 

Một điểm cuối cùng cần lưu ý: đừng vơ đũa cả nắm mà cho 
rằng trong Do thái giáo có một nền thần học về công trạng và về 
việc công chính hóa bằng việc làm, và như thế chỉ làm cho tư tưởng 
của thánh Phaolô thêm nổi bật. Đành rằng không phải là trong Do 
thái giáo không có ý tưởng công chính hóa bằng việc làm (4Edr 13, 
23; 2Br 2, 2; 85, 2; cf. Lc 18, 10-14). Nhưng sở đĩ có tư tưởng đó là 
vì người ta coi luật là nguồn sống, các giới răn 'sẽ không bao giờ 
qua đi (LAB II, 5; cf. Mt 5, 18), không bao giờ có con đường cứu 
độ nào khác ngoài Môsê (Trg N của ĐnIl 30, 12-14). Tuy vậy, con 
người vẫn hoàn toàn làm chủ các quyết định của mình (ý kiến của 
người Xađốc), dù phải công nhận rằng kế hoạch của Thiên Chúa 
chi phối thế giới (ý kiến của nhóm Pharisêu). Những xác tín này có 
thể đi đôi với ý thức sâu sắc về sự săn sóc của Thiên Chúa và về tội 
lỗi của con người. Ở điểm này, ta có thể lấy văn chương Qumran 
làm thí dụ (cf. IQH I, 25-27; IV, 34; IQS CI, 12-15, vv...). Trong 
sách 4Edr, 2Br và LAB, ý thức về tội cũng rất tinh tế: Philon giả đã 
không ngừng giải thích niềm xác tín sâu xa của mình rằng chỉ nơi 
Thiên Chúa mới có ơn cứu độ. 

2. Thế giới của các hữu thể thiêng liêng: Thiên thần và Ma quỉ 
a. Thiên thần và các thần trí. 

Trong văn chương giao thời giữa hai thời Cựu ước và Tân 
ước ta thường thấy nói đến các thiên thần; đôi khi rất nhiều nữa 
là khác, như trong sách Hênốc. Có nhiều lý do tại sao trong thời 
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kỳ Hi lạp và Ba tư khoa thiên thần học phát triển mạnh như vậy: 
ảnh hưởng của đạo Iran, nhấn mạnh sự tương phản giữa các thần 
tốt và thần xấu; muốn để cao sự siêu việt và quyền uy Thiên 
Chúa bằng cách gia tăng số tôi tớ và những trung gian trên trời; 
Thích chuyện kỳ diệu để làm nổi bật chủ quyển của Thiên Chúa 
trên lịch sử, sự quan phòng của Thiên Chúa và kế hoạch của 
Người được tiết lộ qua trung gian các thiên thần. Nhóm Xađốc 
không lưu ý mấy tới sự Quan phòng của Thiên Chúa và cho rằng 
không thể có những mặc khải mới; chính vì thế họ không tin các 
hồn thiêng và các thiên thần, dĩ nhiên không kể những vị mà 
luật Torah có nói tới (cf. Cv 23, 8). Ngược lại, khoa thiên thần 
học đặc biệt phát triển ở những môi trường có chấp nhận một sự 
nhị nguyên nào đó và chấp nhận có những mặc khải bí truyền, 
như ở Qumran chẳng hạn. Vì thế, cuốn Qui luật Cộng đoàn bị 
chi phối bởi chủ để hai thần trí: Một bên là thần chân lý, ánh 
sáng hay thiên thân sự thật; bên kia là thần xấu hay thiên thần 
tối tăm (1QS HI, 3-IV, 26; Di chúc của Giuđa 20, 1; Di chúc của 
Benjamin 6, I...). Trong Hênốc tập 1, các thiên thần mặc khải 
rất nhiều mầu nhiệm bí ẩn của Thiên Chúa; danh sách các thiên 
thần là một phần trong giáo lý bí truyền của cộng đoàn Essênoi 
(Josèphe, ˆGuerre JuIve', 2, 8, 7; S142. 

Niềm tin vào thiên thần rất được phổ biến ở Palestine. 
Nhưng cả về điểm này ta cũng khó xác định lập trường của các 
kinh sư thân nhóm Pharisêu. Philon công nhận có những hữu thể 
không có xác. Còn Josèphe có vẻ như muốn gạt bổ những hữu 
thể khi thuật lại lịch sử thánh. Philon giả lại hay nói tới các hữu 
thể ấy và còn gán cho họ những chức năng quan trọng nữa (như 
báo tin Môsê sinh ra, LAB 9, 10; hầu hạ dân Israel, chuyển cầu 
và ca tụng). Tuy nhiên, Philon giả gọi các thiên thần bằng 
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những tên khá lạ lùng, có lẽ ghi lại từ các chữ Hi lạp, rồi La tinh 
(như Ingethel, Zeruel, Fadahel, Nathaniel). Tác giả sách 2 
Barúc cũng thường đề cập đến tên của thiên thần, nhưng không 
nêu tên các ngài ra (ngoại trừ thiên thần Remiel, chủ toạ các thị 
kiến). Sau cùng, sách 4Edr lại rất ít nói về các thiên thần, chỉ 
nhắc đến tên của thiên thần Uriel và Jérémiel. Các sách 
Tannaims cổ thường cũng ít nói về để tài này. Về sau một nhà 
lên triết sẽ kể lại một suy nghĩ của Thiên Chúa như sau: “Khi 
gặp nguy hiểm", con người không gọi Micael hay Gabriel, mà 
gọi Ta và Ta trả lời' (TT, Berakhot, 13a). Có lẽ tác giả thư CI 
2.18-19 cũng có phản ứng tương tự nên mới từ chối việc thờ lạy 
các thiên thần và không tin các thị kiến giả. 

Tư tưởng đa dạng như thế nên tên các hồng cũng phong 
phú không kém: Micael 

“Vie dAdM ETI Eve”, ch.l4-16), Raphael (Tb 5, 4), 
Gabriel và Uriel (IHên. 9, 1) là những tên được trưng dẫn nhiều 
nhất. Nhiệm vụ của các thiên thần cũng rất đa dạng: để cai quản 
các thành tố của vũ trụ, để hướng dẫn các dân tộc và phục vụ 
Israel, để mặc khải các bí mật của Thiên Chúa, để tố cáo, bênh 
vực và che chở các người công chính, để đỡ nâng các linh hồn 
(các thiên thần “dìu dắt các linh hồn'), đó là chưa nói đến' các 
thiên thần phụng vụ, chuyên hát các thánh thi trên trới, hay theo 
cộng đoàn Qumran, chuyên tháp tùng các nghi lễ phụng vụ của 
những con người đã ký kết Giao ước. Liệt kê tên các thiên thần 
như thế chả có lợi gì, nếu ta chưa xác định được đôi chút khoa 
thiên thần học riêng của mỗi nhóm tôn giáo ở Palestine thời đó. 
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b. Thần dữ và ma qui. 

Đối với các thần dữ, vấn để còn phức tạp hơn. Ở đây ta 
cũng phải tránh thói ưa tìm cách dung hòa các dữ kiện rời rạc đã 
thu lượm được, như coi các thân dữ chính là các thiên thần đã sa 
đọa phải phục tùng thủ lĩnh ma quỉ, hay coi tất cả những tên gọi 
ma quỉ đều chỉ về một hữu thể. Các thân dữ, các tạo vật của 
ngày thứ Hai (như các thần khác), luôn luôn rình rập một con 
môi bệnh hoạn nào đó, vì thế cần bịt mõm chúng lại bằng các 
phép trừ quỉ hay xua tà ma (1Q Gen Ap XX, 16-24; 4Q Or Nab 
L 4; Lab 60, 1-3). Đôi khi người ta đồng hóa các thần dữ với 
những thiên thân sa đọa ngày xưa, với các thần Canh thức hay 
con cháu các thần ấy, với các người Khổng lồ do “con cái Thiên 
Chúa' sinh ra, mà St 6, 2-4 có nhắc đến. Câu chuyện sa ngã của 
các thiên thần được mô tả đặc biệt trong sách Năm Toàn xá 4, 
22 va 5, It; IHên 15, 6; sách Di chúc 12 tổ phu. tài liệu Damas 
II, 1§. Cũng trong môi trường này, ta cần lưu ý tới sự đối lập 
triệt để giữa các sức mạnh tối tăm, dụng cụ của thủ lĩnh tối tăm. 
Tên thủ lĩnh này được gọi là Azazel trong văn chương Hênốc, là 
Mastéma trong sách Năm Toàn xá 10, 8, là Bellial hay Belliar 
tại Qumran và trong các Di chúc của 12 tổ phụ. Đến thế kỷ 
Iscn, các nhà hiển triết theo hướng Pharisêu cũng nói đến ma 
quỉ, nhưng không dành cho chúng một tầm quan trọng quá mức 
như thế. Điều này cũng đúng đối với tên được gọi là Satan, kẻ 
thù của nhân loại hay là kẻ tố cáo con người trước tòa Chúa. Cái 
tên Satan cũng không thấy có trong tập Các Thánh vịnh sủa 
Salomon, sách 2Br va 4Edr. Có lẽ nó chỉ được nhắc tới một lần 
trong sách của Philon giả (LAB 45, 6), và đặc biệt trong cuốn 
“Tiểu sử Ađam và Eva' tên ấy được nhắc tới nhân khi kể lại 
cuộc cám dỗ của Con rắn. Các kinh sư có vẻ thích thú lưu ý tới 
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“xu hướng xấu" kéo con người ra xa lề luật hơn là chú trọng tới 
những quyền lực bên ngoài. Về vấn đề các thiên thần và ma quỉ, 
hình như Tân ước đi gần với những xác tín bình dân nhiều hơn là 
theo kiểu dè dặt không dám nói tới của nhóm pharisêu ưu tú. 
Giáo lý của Tân ước không đem lại điều gì mới về mặt lý 
thuyết: nó chỉ nói theo ngôn ngữ đương thời, lấy lại các trình 
bày thông thường, chẳng lo thống nhất các cách trình bày ấy lại. 
Tuy nhiên, có một điểm có thể liên kết được tất cả các tác phẩm 
đó: đến tận thế, quyển lực sự dữ sẽ bị tiêu diệt hẳn (4Edr 6, 27), 
Tân ước cho biết thêm: quyền lực ấy bị tiêu diệt là do quyển 
năng của Đức Kitô Cứu tinh; cách nhìn này chẳng qua chỉ nối 
đài tư tưởng Do thái thôi. 
3. Quan niệm về đấng Messias và cánh chung. 
a. Quan niệm về Đấng Messias. 

Giữa những chấn động chính trị và tôn giáo của thế kỷ 1, 
giữa lúc mọi người đang chờ đợi biến cố chung cuộc và Nước 
Chúa sắp đến, ta bỗng thấy xuất hiện nhiều hình ảnh về Cánh 
chung, đôi khi có kèm theo quan niệm về Đấng Messias. Tuy 
vậy, quan niệm về Đấng Messias và Cánh chung vẫn là hai vấn 
để riêng rẽ; nếu lạm dụng hay sử dụng không chính xác hai kiểu 
nói ấy, ta sẽ có thể rơi vào những sự lẫn lộn sai lầm. Vì thế, ở 
đây ta chỉ nói tới Đấng Messias và niễểm hi vọng về Đấng 
Messias khi nào có một nhân vật 'Được Xức Dầu' xuất hiện. 
Chữ Messias (ueootœc) —- một cách viết lại chữ aram mesihâ) 
tương đương với chữ Híp-ri Masiah, có nghĩa là 'được Xức dầu'. 
Người Hi lạp dịch thành Kptơtoe (Christus, trong tiếng La tỉnh). 
Tất cả những từ này đều có cùng một nghĩa: để chỉ một nhân vật 
đã được xức dâu, một tư tế hay nói rộng hơn, một vua, con cháu 
nhà David. 
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Trong văn chương giao thời, người ta ít nói tới Đấng 
Messias, và nếu nói tới thì nói khác nhau tùy theo môi trường suy 
tư của mình. Vào thế kỷ 1, việc chờ đợi Đấng Messias không còn 
phổ quát nữa. Dân chúng thì chờ đợi một người con trai thuộc dòng 
tộc David đến giải phóng Israel. Josèphe coi đây là một trong 
những nguyên nhân đưa tới chiến tranh năm 66-70 “có một lời sấm 
mơ hồ trong Kinh thánh báo tin rằng vào thời đó có một người 
thuộc xứ sở họ sẽ trở thành Chủ tể vũ trụ (*Guerre juive`, 6, 5, 4, S 
312. Tuy nhiên theo sử gia Do thái này, thì Vị Cứu tính đó chính là 
Hoàng đế Vespasien! Tước hiệu “con vua David”: hay được áp 
dụng cho Đức Giêsu, là bằng cớ chứng minh cho niềm tin bình dân 
này (Mc 10, 47; II, 10; 12, 35; Rm I, 3 và 15, 12). Tuy nhiên, 
ngoài cộng đoàn Qumran, người ta rất ít nhắc tới Đấng Messias: 
nếu có thì đã có trước khi quân Rôma đến (trừ tập Thánh vịnh 
Salomon) hay sau khi Đền thờ bị phá hủy. 

Trong “Sách kể các giấc mộng” 1Hên 90, 37-39), có nói tới 
một “con bò trắng" ra đời giữa cộng đoàn đã được tái sinh; con bò 
trắng đó chính là một nhân vật tối cao; tuy nhiên nhân vật ấy sẽ 
đóng vai trò gì thì không rõ. Đấng Messias được ám chỉ rõ ràng 
trong tập “Thánh vịnh Salomon" (17, 23-51 và 18, 6-9). Tác giả của 
bản văn này chắc là một người Pharisêu, nhấn mạnh tới đời sống 
trong sạch, sự công chính và khôn ngoan của Đấng Messias. 
Không có nét nào làm ta nghĩ đến nhân vật ấy có một nguồn gốc 
siêu việt. Sau cùng, trong số các ngụy thư có cuốn “Các lời sấm của 
thần Sibylle° (*Oracles Sibyllins`, cuốn 3, 652-808) và trong cuốn 
này có một bài mô tả Đấng Messias theo lối xưa. Sau khi đển thờ 
bị phá hủy, nếu mở sách Edora, cuốn 4 và sách Baruc cuốn 2 ta sẽ 
gặp nhiều chỗ nói đến Đấng Messias. Đấng Messias sẽ xuất hiện 
(2Br 29, 3), sẽ cai trị trong vòng 400 năm (4Edr 7, 28), rồi qua đời 
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trước tận thế (4Edr 7, 29; 2Br 30, 1). Như thế, triều đại của Đấng 
Messias phải đến trước “Tận thế”; cũng vì điểm này, triều đại 
Messias thường được trình bày bằng những hình ảnh của thời Cánh 
chung. Tuy nhiên, phải phân biệt Đấng Messias-Vua với vị ngôn 
sứ của thời Cánh chung. 

Rất khó biết đích xác quan niệm về Đấng Messias của 
các nhóm tại Palestine. Ta vẫn chưa tìm ra lập trường của nhóm 
Xađốc: Luật Tôrah đâu nói tới Đấng Messias (đẳng phái này có 
liên hệ gần gũi với nhà Asmonée nên phải chăng sẽ theo 
khuynh hướng coi Đấng Messias vừa là vua vừa là tư tế). Còn 
phe Pharisêu chỉ chấp nhận một vị vua thuộc dòng tộc David. 
Tuy nhiên, trong thời kỳ Rôma chiếm đóng Palestine, họ tổ ra 
rất dè đặt về vấn để này. Theo Philon giả, chỉ có Thiên Chúa là 
Đấng Cứu Thế; đàng khác các sách Tannaim cổ cũng rất ít nói 
về Đấng Messias; bản Hilạp của cuốn “Tiểu sử Adam và Eva' 
(“Vie d'Adam et Ève') cũng không để cập đến vấn để Đấng 
Messias Ở một môi trường khác hẳn, “Tài liệu Danas 
(Document de Damas', XII, 23, vv..) chỉ nói tới một Đấng 
Messias vừa là tư tế vừa là vua. Nhưng, có lẽ để chống lại xu 
hướng chủ trương Đấng Messias phải vừa là tư tế vừa là vua của 
dòng họ Asmonée và có lẽ đi theo chiều hướng Dcr 4, 13, các 
thành viên cộng đoàn Qumran đã chấp nhận có hai Đấng 
Messias: một là Đấng Messias thuộc dòng tộc Aaron' (1QS IX, 
11) sẽ 'đứng đầu toàn thể cộng đồng Israel" (1QSa H, 12) ; hai 
là “Đấng Messias của dòng tộc Israel”, vị này phải tùng phục vị 
kia (1QSa II, 14.20). Đấng Messias tư tế lại xuất hiện một lần 
nữa trong tập “Các di chúc của 12 Tổ phụ' (Di chục Lêvi 18). 
Còn tên Taxô bí hiểm, là con vua David mà sách “Đức Maria 
lên trời có nói tới, không phải là một Đấng Messias. Những 
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cách trình bày khác nhau trên đây đã đặt ra nhiều vấn đề; nhất 
là ở Palestine và ngay tại Qumran, quan điểm về Đấng Messias 
không còn giữ vai trò chủ chốt nữa. 

b. Vị ngôn sứ của thời Cánh chung và Con Người. 

Cũng như đối với vấn đề Đấng Messias, ở đây tưởng Do 
thái cũng không thống nhất khi nói tới những nhân vật sẽ đóng một 
vai trò trong ngày đảo điên cuối cùng. Ta chỉ có thể thu lượm đây 
đó những dấu vết có liên quan đến nhân vật đó, và những chi tiết 
rải rác này nếu như có quan trọng lên, là nhờ chúng đã được Kitô 
giáo sử dụng lại. Ngay trước khi tận thế, những người đã được 
Thiên Chúa “cất lên' trời, như Hênốc, Êlia và tư tế Pinhas, sẽ trở lại 
thế gian để chết (LAB 48,1; 4Edr 6,26). Nói một cách chính xác 
hơn, người ta đang chờ Êlia đến (phải hiểu như thế với MI 3,23-24; 
Hc 48,10-11; Mc 6,14-16; Ga 1,21; Thánh Giustinô, “Đối thoại với 
Tryphon”, 49, 1). Thật khó xác định vai trò chính xác của vị ngôn 
sứ tại thế ấy, chính khi trở lại trần gian Êlia đã gián tiếp báo cho 
biết ngày tận thế đã đến. Giữa vị ngôn sứ cánh chung này với Đấng 
Messlas có liên quan gì với nhau không? Hình như đây là hai nhân 
vật riêng biệt, ngay cả cộng đoàn Qumran cũng đề cập đến vị ngôn 
sứ ấy trước khi nói tới hai vị Messias thuộc dòng Aaron và Israel 
(1QS IX, 11). Đấng Messias ấy cũng khác với Môsê mới hay chỉ 
giống với Môsê thôi (như đã được báo trong Dnl 18.15 và được 
người Samaria coI là Tahob, nghĩa là vị ngôn sứ thời cánh chung). 
Theo bản Targum của Giêrusalem, Lời (Memra) sẽ từ trời xuxống, 
có Môsê và Đấng Messias tháp tùng (Trg J của Xh 12, 42). 

Còn Con Người - hay chính xác hơn, kể “giống như Con 
Người nói ở Dn 7, 13-14 cũng không phải là Đấng Messias đúng 
nghĩa, mà chỉ là một khuôn mặt của thời cánh chung được trình bày 
dưới hình thức biểu tượng. Ta có thể coi đó là sự nhân cách hóa 
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Israel đã được đổi mới: vào ngày tận thế, Israel ấy sẽ ngự đến trên 
mây, ngỗổi bên cạnh Vị Trưởng Lão để nhận vương quyển trên tất 
cả. Tuy mhiên, vấn đề này còn bị bàn cãi nhiều, nhất là vì chúng ta 
biết quá ít về suy tư của người Do thái đối với Adam (-con người). 
Theo 4Edr 13, 3-5 hình như tác giả đồng hóa Đấng “giống như Con 
Người' với “Thái tử và với Đấng Messias. LAB 19, 9 và 28, § 
cũng nói tới những kẻ “giống như những con người” hay “như những 
hình ảnh con người. Sau cùng, tập “Các dụ ngôn của Hênốc' 
(IHên 37-71) nhiều lần có nói tới “con người” (1Hên 62, 9.14) như 
một khuôn mặt của thời cánh chung (được đồng hóa với chính 
Hênốc, x.I Hênốc 71, 14). Những chi tiết này xuất phát từ đâu, điều 
này vẫn còn bị bàn cãi. 
c. Phục sinh và cuộc sống tương lai. 

Nếu thế giới Hi lạp thường phủ nhận sự bất tử, thì người 
Do thái lại hay tin vào sự thưởng phạt tương lai, tin vào một 
cuộc sống bên kia, ít ra dành cho những người công chính. Tuy 
nhiên, để diễn tả những niểm tin này có rất nhiều cách nói, 
thậm chí ngay trong một tác phẩm, cũng không thiếu chỉ những 
kiểu nói không ăn khíp nhau. Như hình ảnh Shêon ngày xưa 
luôn được nhắc chung với hình ảnh Thiên đàng của các linh hồn. 
Ngoài ra quan niệm về Con Người của Do thái giáo rất khác với 
của Hi lạp. O. Cullman còn cho rằng hai quan niệm ấy đối chọi 
nhau nữa là khác, đến nỗi dường như muốn bênh vực niềm tin 
vào sự phục sinh thì phải phủ nhận sự bất tử của linh hồn. Theo 
ông, quan niệm con người trong quan niệm Kinh thánh là xác và 
hồn, không có sự đối chọi hai cực giữa hai bên, muốn tin vào sự 
sống bên kia cái chết thì phải tin vào sự sống lại của thân xác, 
nghĩa là sự sống lại của con người với ngôi vị toàn vẹn của nó. 
Đành rằng trong Do thái giáo thế kỷ 1, có những trào lưu rất 
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khác nhau, kể cả trào lưu nhìn nhận linh hồn bất tử nhưng thân 
xác không sống lại. Đành rằng kinh nghiệm tử đạo dưới thời 
Antiochus IV Epiphane đã giúp cho người ta sẵn sàng chấp nhận 
quan niệm có một cuộc sống bên kia cái chết (Dn 12, 2). Nhưng 
một sự sống lại cho cả thân xác nữa thì dường như chỉ được chấp 
nhận trong giới Pharisêu ở Palestine. Theo Josèphe, các tư tế 
Xađốc phủ nhận linh hồn còn tổn tại sau khi con người chết, sau 
khi đã bị phạt và được thưởng ở thếgiới khác (*Guerre juive' 2, 
8, 14; S 165). Có thể ở đây ta đã phần nào bóp méo tư tưởng của 
nhóm Pharisêu, vì đúng hơn họ chỉ theo quan niệm cổ xưa về 
Shêon: đó là nơi mà con người một cuộc sống không đáng sống, 
sau khi chết. Ngược lại, những người Essênoi và những người 
của cộng đoàn Qumran nhìn nhận có sự thưởng phạt và linh hồn 
vẫn sống trong thế giới bên kia. Nhưng trong các bản văn của 
họ cũng không có lời khẳng định nào chính xác về sự sống lại 
của thân xác và kèm theo đó là cuộc đổi mới vũ trụ với trời mới, 
đất mới, trừ phi ta công nhận rằng niễm tin đó đã được xác nhận 
một cách gián tiếp, dưới một hình thức thiêng liêng hơn trong 
Thư Hênốc (IHên 103, 1-§; cf. 108, 7-15) và trong Sách các 
Năm Toàn Xá (Jub 23, 30-31). 


Tóm lại, các biến cố cuối cùng sẽ diễn ra thứ tự như sau 
(theo nhiều bản văn khác nhau, đôi khi mâu thuẫn nhau nữa). 
Khi thời gian đã đủ, khi tiếng kèn gióng lên (4Edr 6, 23; cf. Is 
27, 13), thì sự chết sẽ thống trị khắp nơi (4Edr 7, 29). Sự chết ấy 
chính là hình phạt các tội lỗi, hình phạt này sẽ áp dụng cho bất 
cứ người nào ngay chính nơi mà nó đã phạm tội (LAB 44, 10). 
Kể cả những người đã lên trời như Hênốc, Êlia, hay chính Edora 
(4Edr 14, 9.49) cũng sẽ quay lại trần gian kịp thời để chịu chết. 
Tuy nhiên, nói thế chứ tác giả sách Barúc tập 2 vẫn nghĩ rằng 
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lúc chung thẩm: mọi người sẽ không chết, chỉ có những người đã 
chết mới sống lại để “cho những người sống biết họ cũng đang 
sống ˆ(2Br 50, 3; 4Edr 13, 24; cf. ITx 4, 15 và 1Œr 15, 51). 

Số phận của những người đã chết trước kỳ chung thẩm có 
làm một số tác giả bận tâm, cho dù vì nghĩ rằng ngày chung 
thẩm gần tới và vì sốt ruột chờ đợi ngày Tận thế, nên không có 
mấy người chú ý tới số phận của người đã chết. Chính Đức 
Giêsu cũng chỉ nhắc tới điều đó một cách thoáng qua thôi (Mc 
12, 18-27). Nếu vậy lúc ấy họ thế nào? Đã có nhiều câu trả lời 
khác nhau. Người chết đi vào một nơi không khác với Shêon 
(LAB 3, 9-10; 2Br 23, 50) ; hay thậm chí “thần trí sẽ rời khỏi 
thân xác trở về với Đấng đã ban thần trí cho thân xác' (4Edr 7, 
78). Thiên Chúa sẽ đón nhận linh hồn người công chính và đưa 
nó vào nơi hoan lạc, bình an và sáng láng trên tầng trời thứ ba, 
vào “nơi cất giữ các linh hồổn' (1Hên 22; LAB 21, 9; 2Br 21, 23). 
Còn kẻ dữ sẽ bị hành hạ tối đa (4Edr 7, 80-87) cho đến khi họ 
không còn nữa. 

Lúc thời viên mãn, ngày sẽ ngắn lại và Thiên Chúa sẽ 
đến thăm vũ trụ: cõi Shêon sẽ trả lại những gì đã được giao cho 
nó, Thiên Chúa sẽ làm cho những kẻ đã chết sống lại (LAB 3, 
10 và 19, 12-113). Theo 1Hên 22, 13: chỉ có người tội lỗi mới 
sống lại để chịu phạt (linh hồn người công chính đã được hưởng 
hạnh phúc từ lâu rồi). Còn tác giả tập Thánh vịnh Salomon (3, 
16) chỉ nói tới sự sống lại của người công chính. Cuối thế kỷ 1 
sen, ý tưởng về sự sống lại của hết mọi người càng ngày càng 
được nhiễu kinh sư chịu ảnh hưởng của nhóm Pharisêu chấp 
nhận. Cũng do sự kiện này, sự sống lại không còn phải chỉ là 
một trong những bước đầu của cuộc chung thẩm, như thế sống 
lại để rồi bị chết vĩnh viễn. Mà một chủ đề mới bắt đầu được 
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chú ý: sống lại là một sự “biến đổi đặc biệt dành cho những 
người đã được công chính hóa (LAB 28, 9; 2Br, 3 và 5T, I-10; 
4Edr 6, 16). Như Mc 12, 25 đã nói, những kẻ được tham dự vào 
thế giới tương lai sẽ “giống như các thiên thần trên trời' (cf.2Br 
51, 10; IHên 5T, 4) ; họ sẽ mặc y phục mới (2Br 49, l1; cf. 2Cr 5, 
2Ð. Hay tất cả 'sẽ được biến đổi' người thì nên sáng láng như 
thiên thần, kẻ thì hoàn toàn kiệt quệ” bị quên lãng và tiêu diệt 
(2Br 51, 5 và LAB 1ó, 3). Họ sẽ chết vĩnh viễn, một “cái chết 
thứ hai' (Kh 2, 11; Tr JN của ĐÐn 33, 6). Theo Phaolô, kẻ chết 
sống lại cũng chỉ là một cách để tái lập quân bình giữa những tín 
hữu còn sống và những tín hữu đã qua đời (ít là theo ITx 4, 15- 
17). Còn theo 1Cr 15, 51, các tín hữu “sẽ không chết tất cả, mà 
tất cả sẽ được biến đổi. Những dữ kiện nhiều như thế không 
cho phép ta đưa ra một tổng luận thống nhất nào cả. Chuỗi 
truyền thống: từ chết, thưởng phạt cá nhân, sống lại tất cả và 
chịu xét xử, là điều chưa được biết nhiều trong thế kỷ 1, kể cả 
trong Tân ước. Vì thế cần tránh cho rằng mình có thể đọc ra 
chuỗi sự kiện ấy trong các bản văn Do thái giáo và Kitô giáo 
của thời đầu này. Ngược lại, chính cách diễn tả đa dạng về cùng 
sự kiện đó (như lên trời và chết; sống lại và biến đổi; xét xử và 
chết lần thứ hai vv...) mới đáng ta lưu ý đặc biệt. 

Như vậy, tư tưởng của Do thái giáo về Thiên Chúa và sự 
quan phòng, về thiên thần, Đấng Messias và cánh chung, đều 
còn mơ hồ, thậm chí ngay trong cùng một giới nhất định, như 
giới hiền triết hoạt động nơi các hội đường chẳng hạn. Những ý 
tưởng được phổ biến thường là những ý tưởng chịu ảnh hưởng 
của các nhóm đã đón nhận chúng, tuy nhiên không có ý tưởng 
nào là nổi bật cả: mọi sự vẫn còn “bổ ngỏ” ngoài điểm chung 
này là mọi người Do thái đều tham khảo luật Tôrah. Do thái 
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giáo sẽ chỉ phản ứng thật kịch liệt để lập lại sự “chính thống" khi 
luật Tôrah bị đặt thành vấn đề thôi. 
B.ROMA 
1. Lịch sử Roma 
Cuộc chiến thắng của Alexander Đại Đế đã đưa đến thời 
thống trị thế giới lần thứ nhất. Đó là thời “tân tiến của văn hóa 
Hi lạp (Hellenismus) lúc ấy được bành trướng để trở thành văn 
hóa thế giới. Thời đại Hellenismus bắt đầu với Alexander Đại 
Đế (336-323) và chấm dứt với cuộc tự tử của cô gái thuộc dòng 
Ptolemê, Nữ hoàng Cleopatra ở Alexandria. Ai cập trở thành 
tỉnh của Rôma (30 tcn). 
Rôma là đỉnh cao thứ hai ở thời Cổ đại. 
Vài Niên Biểu 
Từ 1200 người Italiker định cư ở Ý 
Thế kỷ I0-9_ người Etrasker định cư ở Ý 
8-6 người Hilạp định cư ở Nam Ý 
753 thành lập thành Rôma 
510_ tẩy chay ngôi vua 
3lten chấm dứt thời đại Cộng hòa bắt đầu thời đại 
Hoàng đế 
595scn chia đôi đế quốc: Đông và Tây Rôma 
476 chấm dứt đế quốc Rôma phương Tây 
1453 Đế quốc Byzance-Rôma phương Đông tiêu tan. 


Như thế có thể chia lịch sử Rôma ra làm ba giai đoạn. 


753 
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a. Thời gian thành lập thành phố cho đến khi tẩy chay các 
vua Etrasker vào năm 510 tcn. 
Tất cả thời gian này từ việc thành lập thành phố vào năm 
tcn cho đến mọi sự kiện ở thời các vua, đều do truyền 


thuyết để lại, không có lịch sử chắc chấn. 


b. Thời đại Cộng hòa khoảng 500-31 tcn 


1. Bình định nước Ý cho đến việc chiếm miền Rhegium 
270 tcn 


2. Chiến tranh bên ngoài cho đến khi đặt cơ sở ở Phi châu, 
Hilạp và Tiểu Á năm 133 tcn. 


3. Các cuộc nội chiến cho đến trận Actium năm 3l tcn. 
c. Thời các Hoàng đế từ năm 31 tcn dến năm 476 scn. 
1. Chế độ nguyên thủ (principat) và các Hoàng đế quân đội 
cho đến thời Hoàng đế Diocletian lên ngôi năm 284. 
2. Chế độ Dominat có nghĩa là quân chủ chuyên chế cho 
đến thời kỳ chấm dứt đế quốc Rôma phương Tây năm 
476 scn. 


2. Niên biểu các Hoàng đế La Mã 


60 


46 
44 


43 


31 


Chế độ tam-hùng lần thứ nhất (Triumvirat) : César 
PompeIus Crassus. 

Độc tài César. 

(ngày 15) César bị ám sát. 

Nội chiến lần thứ ba: Brutus, Antonius, Octavian. 
Chế độ tam-hùng lần thứ hai: Antonius, Octavian, 
Ledipus. 

Octavian thắng Alexandria — cả hai tự tử. 

Mở đầu thời đại Hoàng đế. 
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1. Các Hoàng đế dòng Julius — Claudius 
(từ năm 30tcn đến năm 64scn) 


3ltcn - I4scn  Octavianus Augusfus 


14-37 Tiberius 

37-41 Caligula 

4I- 54 Claudius 

54-68 Nero 

68- 69 Năm 4 vua lần I 


2. Dòng Flavius (năm 69 đến 96) 
69- 79 Vespaslan 
79-68] Titus 
S1- 9 Domitian 


3. Các Hoàng đế nghĩa tử hay “các Hoàng đế tốt 
(từ năm 96 — 180) 


96- 98 Nerva 
96-I17  Trajan 
117-138 — Hadrian 
138-161 Antonius Plus 
161-180 Marcus Aurelius 
4. Các Hoàng đế dòng Severer (180 —- 235) 
150 - 192 Commodus 
193 Năm 4 vua lần II 
193-211 Septimus Severus 
211-217 Caracalla 
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218-222 Elagabal 
222-234 Severus Alexander 


235— 238 Maximinus Thrax 
238— 244  Gordian HI 

244-— 249 __ Philippus Á-rập 
249— 251 DecIus 

251-253 Trebonius Gallus 
253-260 Valerian 

260- 268 Galclenus 
268-270 Cladius H 

270- 275 Aurelian 

276 — 282 Probus 

283 - 284 Carus 

284- 305 Diocletian 

305 Diocletian và Maximian từ chức. 


. Các Hoàng đế xuất thân từ quân đội (235 —- 305) 


Galerius và Constantius làm AugustI, Severus và 
Maxmius Dala làm Caesares. 


phương Tây (năm 476) 


Hoàng đế Constantin 


330 Đời thủ đô về Constantinop 


324- 337 
337-— 361 
361 - 363 


Constantius II 


. Từ Hoàng đế Constantin đến lúc chấm dứt Đế quốc La mã 


Julian Apostata, tử trận dưới tay người Ba tư 
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364_— 375 Valentinian I 

KỆ Người Hung nô tàn phá Vương quốc của người 
Goten ở Nam Nga. Bắt đầu cuộc di dân. 

375 —- 378 Valens chết ở trận Adrianogorel dưới tay 
người Đông Goten. 

379 — 395 Theodosius Đại Đế 

391 Kitô giáo trở thành quốc giáo. Cấm các tôn giáo 


khác trên đế quốc 

394 Thống nhất đế quốc 

395 Đế quốc bị chia cho các con của Theodosius: 
Arcadius Hoàng đế Đông phương 
Honorius Hoàng đế Tây phương. 

Chấm dứt sự thống nhất của đế quốc La mã. Mỗi 
miễn đi con đường của mình. Đế quốc phương Tây (từ 
năm 404 lấy Ravenna làm thủ đô) còn vững được 80 
năm, nhưng bị người German và Hung nô đe dọa. 

476 Tướng Odowakar người German hạ bệ Hoàng đế 
Romulus Augustulus. Chấm dứt đê quốc La mã 
phương Tây. 

1453 Dân Ba tư (Osman) chiếm thành Constantinop. 

Chấm dứt đế quốc La mã phương Đông. 
3. Đế Quốc La Mã —- Văn Hóa Hi La 
a. Nhà nước La mã 
Chúa Giêsu sinh ra vào thời đại kết thúc một quá trình 
phát triển về mặt lịch sử thế giới. Vương quốc thế giới, đó là 
điều mà đầu tiên những người Ba tư, tiếp đó là Alexander Đại 
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Đế đã cố gắng đạt tới, thế nhưng chỉ được thực hiện dưới vương 
quyển La mã. Augustus đã kết thúc vòng vương quyển của La 
mã ở dọc Địa trung hải. Thời Hoàng đế là giai đoạn đáng kiêu 
hãnh nhất của Imperium Rômanum. Trong cách xây dựng nhà 
nước và pháp lý của mình có chứa chất một lợi điểm rất có giá 
trị chính nhờ đó mà La mã đã hướng dẫn cả văn hóa thế giới. 

Một điểm phải xác định rằng Giáo hội cũng bị ảnh hưởng 
nhiều với tinh thần La mã. Thực sự người ta cũng chưa nắm rõ 
mấy, tỉnh thần này ảnh hưởng như thế nào ở từng cá nhân. 
Nhưng một điểm có thể thấy rõ là cấu trúc của Giáo hội Công 
giáo sau này đứng về mặt tổ chức đều dựa vào cách cấu trúc của 
đế quốc. Các thành phố là vị trí của sự thống nhất quản lý Nhà 
nước và đồng thời cũng là trung tâm văn hóa Hi la, vượt lên trên 
các tính pháp chế cho đến từng cơ cấu. 

Nhưng điều quan trọng là Kitô giáo đã bước vào một đế 
quốc trần gian. Sau những tình trạng khó khăn do các cuộc 
chiến gây ra, người ta cảm thấy vững tin hơn, đó là do chế độ 
Hoàng đế mang lại, người ta coi chế độ đó như là quà tặng từ 
trời và tôn vinh Hoàng đế như là Kyrios và soter, là dominus và 
deus, Chúa và là Đấng cứu độ. 

b. Đế quốc cần có một nên kinh thế thế giới. 

Những con đường chói ngời, ngang giá trị như đường 
nhựa ở thời đại chúng ta, những con đường đó ngày nay phần 
lớn vẫn còn được sử dụng ở Âu châu, những con đường đó dẫn 
tới các biên giới nơi nào cần thiết để bảo đảm cho biên giới về 
mặt quân sự. Liên hệ bưu điện thường xuyên, cả một mạng lưới 
thủy lộ bù đắp cho hệ thống lưu thông trên bộ. Giao thông thế 
giới không những có ý nghĩa cho các nhà truyền giáo nhưng còn 
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nói lên sự giao lưu trao đổi giữa các nhân vật và tư tưởng với 
nhau. Nhà thương gia biết tất cả thế giới, người lính bị điệu từ 
biên giới này đến biên giới khác, nhà trí thức học tại 
Alexandria, nhưng là nhận chức giáo sư ở Bourdeaux, đó là 
những hiện tượng rất thường xảy ra trên đế quốc La mã. Và mỗi 
người sẽ mang theo ý nghĩ riêng tư của mình trên bước đường di 
chuyển cũng y như những người khác nếu như người thương gia 
và anh lính đã trở thành người Kitô hữu. 

Thêm một hiệu quả quan trọng nữa. Việc trao đổi người 
và tư tưởng như thế phải nẩy sinh ra một ý thức chính trị đại 
đồng. Tính chất chính trị đại đồng này làm cho công việc truyền 
giáo của Kitô giáo ra dễ dàng hơn. Trước tiên là kinh nghiệm 
cho thấy người di tản khỏi quê hương sẽ có thể rất nhanh thay 
đổi tôn giáo hơn là người cư trú trên đất gốc của mình. Thêm 
vào đó việc chuyển đổi cần thiết để đi vào đặc tính mới của 
quốc gia và văn hóa sẽ làm cho người truyền giáo gặp khó khăn 
trong trách vụ cá nhân của mình. Ở đây chúng ta có thể thấy 
được ngăn trở không thể nào vượt qua được, nếu như Kitô giáo 
mang tính đại đồng phải qui phục từng thành cổ sơ với cả sự 
tranh luận đối đầu của họ. Như thế phải thấy tổ chức về một nhà 
nước và kinh tế của đế quốc La mã là một sự hỗ trợ mạnh mẽ 
cho cuộc truyền đạo Kitô giáo. Ở đây chúng ta có thể nói về 
một sự viên mãn của thời gian". 

c. Văn hóa và tôn giáo : 

Nhà nước La mã, nhìn toàn bộ và tổng thể, bao trùm tại 
một nên văn hóa thống nhất. Trong thực tế các dân bị trị vẫn giữ 
ngôn ngữ và văn hóa của riêng mình, điều này cho thấy khi đế 
quốc bị tan rã. Thế nhưng vượt lên trên văn hóa các quốc gia lại 
có một nền văn hóa cao cấp. Chính nhờ đó làm cho nền quân 
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chủ chuyên chế La mã trở thành thống nhất. Văn hóa này mang 
tinh thần Hi lạp. Alexander đại đế và các người kế vị ông đã 
đem gieo trồng ở phương tây. Khi La mã chiếm cả miền Đông 
lẫn Hi lạp, thì lại hoàn toàn tự do tuân phục tinh thần Hi lạp. 
Một minh chứng rõ ràng nằm ở thực tế là ngôn ngữ hậu Hi lạp, 
gọi là Koinê, trở thành ngôn ngữ thống nhất của đế quốc. Mọi 
tác giả Kitô giáo đ những thế kỷ đầu, bất kỳ họ sống ở đâu, cũng 
đều viết bằng tiếng Hi lạp. Và cả một Hoàng đế La mã như 
Marcus Aurelus viết quyển tự thú về những kỷ niệm hoàn toàn 
cá nhân của mình, cũng bằng ngôn ngữ Hi lạp. 

Nếu như chúng ta muốn biết rõ, việc chuyển vào thế giới 
Hi lạp đã được thực hiện phần nào ở thời các tông đồ, mang ý 
nghĩa gì cho Kitô giáo, thì chúng ta sẽ đứng trước vấn nạn, tư 
tưởng thuần túy Hi lạp đầu tiên nhất xóay về nhóm tư tưởng 
nào. Và cách giải thích nào được xem là thỏa đáng chung nhất. 
Vậy tinh thần Hi lạp là cái gì ? 

1°. Trước tiên phải từ quan niệm để trả lời câu này. 
Người Hi lạp theo quan niệm của chúng ta như thế nào ? Đấy là 
một dân tộc vừa hưởng thụ cuộc sống, nhưng cũng là một dân 
tộc được đào tạo để có một cảm giác cho cái đẹp hòa hợp đến 
bên ngoài nhất. Homer, các nhà bi kịch, nghệ thuật tạo hình, tất 
cả đều phản ánh chủ để này. Nhưng trong tất cả niềm vui và cái 
đẹp vẫn còn một giọt đắng : đó là giọt đắng của sự chóng qua 
mọi lạc thú, chóng qua của cái đẹp. Cái chết luôn luôn đúng như 
là bóng ma hăm dọa cả thế giới. Chính vì linh hồn hi lạp thấm 
nhuần mỹ thuật, định hướng mạnh mẽ vào hưởng thụ và chính vì 
thế mà cái chết trở thành nỗi hành hạ cho họ. Nếu ai trúng phải 
mũi tên sét này thì phải ngưng tất cả. 
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Trong khi suy nghĩ về cái chết, trong ghi nhận là loài 
người phải chết không có một luật trừ, người Hi lạp tìm thấy một 
hướng ý giải đáp : ưu tiên của linh giới là có được đời sống vĩnh 
cửu ; rõ hơn nữa, đó là đặc tính của bản chất thần linh. Nếu như 
con người muốn thông phần vào cuộc sống vĩnh cửu, nó phải 
được thông phần vào bản chất thiên linh, nó phải được thần hóa. 
Nói cách khác : khao khát cứu độ của Hi lạp trước tiên không 
phẩi theo lối đạo đức: cứu độ khỏi tội và lỗi ; nhưng theo cách 
vật lý : cứu độ khỏi sự chết ám ở thân xác. Đây là sự khác biệt 
sâu xa đối với quan niệm Do thái. 

2°. Từ những nền tảng khác cũng đưa ra kết quả này. Mỗi 
suy nghĩ mang tính triết học đều đụng đến vấn nạn về sự hình 
thành và ý nghĩa của vũ trụ. Trong Cựu ước, thế giới là thế giới 
của Thiên Chúa và vì thế con người chỉ được thực dụng trên nó 
một cách hạn hẹp. Trong Hi lạp, “con đường suy tư để hiểu rõ 
thế giới và quyển lực thế giới đi theo lối hệ luận'. Điều này 
mang một ý nghĩa cho văn hóa Âu Châu. Thuở đầu các triết gia 
trường phái lon đặt vấn nạn về nguồn gốc và tính thống nhất 
cuối cùng qua tính đa diện của các hiện tượng. Vấn nạn này rất 
cần thiết, vì thế giới rõ ràng là một hình dạng, một vũ trụ. Phải 
có một chất liệu được tạo dáng. Từ đó bắt buộc phải đưa ra một 
nhị nguyên về chất liệu và mô thức, vật chất có sức tạo dáng. 
Và cái tạo dáng, tư tưởng, tinh thần đương nhiên phải là cái 
quyết định. Vì con người cũng chỉ là một phần của vũ trụ, cho 
nên nó là một tiểu vũ trụ, vì thế sự hòa hợp nội tại các sức lực 
linh hồn là tiền đề cho cảm nhận hạnh phúc. Sự tạo dáng cách 
hòa hợp phải là mục tiêu của đạo đức Hi lạp. Thuyết duy tâm 
đạo đức phải là kết quả tất yếu. Việc nhận thức trật tự vũ trụ, 
tính định luật của nó và những sức lực tạo trật tự của con người 


110 LỊtH $Ử @IÁ0 HỘI t 


đó là tiền để cho sự tạo dáng như thế. Sự thông tri là tiền đề cho 
đạo đức. Đối thoại được xem như là một cuộc đấu cho kiến thức 
vì thế có một ý nghĩa đặc biệt. 

Chỉ có người tự do mới có thể hoạch định cho đời sống của 
mình. Ý nghĩa bao la của sự tự do đó cũng nổi bật. Đương nhiên ở 
đây cũng cho chúng ta thấy rõ, tự do để làm gì chứ không phải là 
“thứ tự do khỏi những ràng buộc nào) như ở Phaolô. 

Có thể là thế giới có đủ khả năng để tạo dáng, nhưng có 
một điều thứ hai phải xác nhận là vũ trụ chóng qua và vì chóng 
qua nó luôn thay đổi. Sự thay đổi mang tính chóng qua. Các triết 
gia Eleaten đạt tới điểm đó. Chỉ có Thiên Chúa là vĩnh hằng. 
Tiền để căn bản cho tư tưởng về Thiên Chúa đó là tính bất biến. 
Ai nói ngược lại sẽ đụng chạm đến thiên tính của Thiên Chúa. 


3°. Hai chuỗi tư tưởng đan kết với nhau. Thiên tính bất 
biến, bất tử xuất hiện đối nghịch với bản chất vũ trụ và loài 
người hay thay đổi và phải chết. Và nếu như con người có thể 
thông phần vào sự bất tử - và niềm tin, điều mà con người có 
thể, rất sống động —- mặc cho sự suy thoái phải thấy rằng có một 
tia nhỏ bản chất của Thượng Đế trong con người, trong cả vũ trụ 
(một khả năng giải quyết cách khác, niềm tin vào sức sáng tạo 
của Thiên Chúa, niềm tin vào sự phục sinh phải bị tiền để căn 
bản của tính bất biến của Thượng Đế loại ra). Chí ít là phải có 
tính cùng loại giữa bản chất thiên linh và nhân linh. Chúng ta lại 
chạm trán một thực tế, ở Hi lạp trong sự liên hệ giữa con người 
và Thượng Đế là một sự liên hệ giữa bản chất với bản chất, chứ 
không phải ý chí đến ý chí như ở Do thái giáo và cổ Kitô giáo. 
Người ta tìm gặp tư tưởng về tia thiên linh trong con người ở mọi 
tác giả Hi lạp, cho dù nơi mỗi người có cách diễn tả khác nhau: 


PHÂN I : 6IÁ0 HỘI TRON@ VĂN HÓA HY - LA 111 


logos của Heraklit 
noñs của Anaxagora 
idéa của Platon 
pnecũma của nhóm Stoa 


Và tất cả vào thời hậu Hellelismus đều nhất trí rằng 
trong tỉnh thần họ thấy cái thiên linh trong vật chất, trong thân 
xác, cái yếu tố của cuộc sống nối kết với vũ trụ, chóng qua và ít 
giá trị. Mục đích của cuộc sống có thể thấy rõ trong vấn đề giúp 
cho tia thiên linh của cuộc sống đạt tới sự giải phóng, tới cuộc 
sống. Có nghĩa là : thái độ căn bản là nhị nguyên, tư tưởng căn 
bản của tính thuần linh kiểu Hi lạp là thần bí (theo nghĩa thần 
học của thuật ngữ). 


4°. Có nhiều cách để trả lời cho vấn nạn, làm thế nào con 
người có thể đạt tới được mục đích, nhiệm hiệp với Thượng Đế, 
Đấng như một hữu thể tuyệt đối đứng đối diện với vũ trụ. 

® Cái đặc thù nhất mang tính hi lạp là con đường lý trí 
đưa đến giải thoát. Từ trước cho đến bây giờ không có dân tộc 
nào khao khát về nhận thức, về gnõsis cho bằng dân Hi lạp. Sự 
thúc bách đến nhận thức xuất hiện cận kể sự thúc bách để sống. 
Vâng ở đây nhận thức vô nghĩa là sống. Ngay từ đầu nhóm 
Eleate tin rằng trong tư duy người ta có thể nắm bắt được hữu 
thể vĩnh cửu ở đàng sau mọi sự kiện. Đối với Platon. Eros chính 
là sức lực tâm hồn có tính chất quyết định, sự khao khát miên 
man của linh hồn để đạt tới Đấng Tối Cao và Đấng Toàn Thiện. 
Trong thuyết Tân Platon, thì tiến trình suy tư sẽ là phương tiện, 
từng bậc để đạt tới thiên tính — thiên tính này kể từ Poseidonius 
đã thay vì cho Thiện và Chân. Khi suy tư người ta đạt được sự 
nhiệm hiệp này. Và khi người ta muốn gọi người viên mãn này, 
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người ta gọi họ là gnostikos (người đạt được nhận thức). Họ 
đồng thời cũng là deĩos ánthropos, thiên nhân. 

Ở đây chúng ta nắm được sự liên kết cũng như mối nguy 
hại cho Kitô giáo. Nhận thức : tôn giáo mới xuất hiện với một 
lời giải đáp cho cái vấn nạn về sự hình thành vũ trụ và ý nghĩa 
cuộc đời cho người Hi lạp, tôn giáo này như câu trả lời của chính 
Thiên Chúa, thỏa mãn mọi sự khao khát loại này. Thế nhưng nó 
cũng không nằm yên như thế, tinh thân Hi lạp, khi nhận câu trả 
lời này vào suy luận của riêng mình, thì đã mang mọi nguyên 
tắc về quan niệm Thượng Đế vào trong câu trả lời. 

® Một cách giải quyết thứ hai cho mục đích nhiệm hiệp 
là con đường của cái huyền nhiệm. Cái huyền nhiệm là những 
thiết chế cổ xưa nhất của khối Hi lạp, rồi sau này lại càng bị 
phương Đông ảnh hưởng vào. Nhưng mà những nền tảng đứng 
về mặt lịch sử tôn giáo của tính tôn giáo huyền nhiệm của cổ Hi 
lạp vẫn phải luôn giữ vững. Tư tưởng nền tẳng vẫn luôn là : 
trong một cử động huyền bí(mystérion) linh hồn được giải thoát 
khỏi sự ô uế do ngũ quan đem lại và được đặt trong một tình 
trạng ở bên trên thuộc ánh sáng vĩnh cửu có thể lướt thắng bản 
án tương lai, những nguy hiểm trên đường. Ở đây tư tưởng về sự 
bất tử đã bùng lên với những sức lực đặc biệt. Cạnh đó là tư 
tưởng, tính thân xác, giác quan, sự ràng buộc với vật chất là cái 
hủy hoại sự bất tử. Thần bí về mặt lý trí cũng đi vào con đường 
này. Từ đó vọng lên âm điệu hòa hợp của thần bí hậu Hi lạp, đó 
là con đường tự giải thoát khỏi thân thể : sự khổ hạnh. Khổ hạnh 
là điều kiện tiên quyết cho ơn cứu độ. Các quan niệm Gnostikos 
và người sống khổ hạnh trở thành đồng nghĩa với nhau. Thế 
nhưng trong bình diện huyền nhiệm, các cuộc khổ hạnh thường 
chỉ được coi như là chuẩn bị. Sự cứu độ chỉ trọn vẹn khi qua 
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những hành động mang tính bí tích, qua đó con người có thể đạt 
tới việc thần hóa, bằng cách được đưa vào liên hệ với chất liệu 
thần linh hoặc là được hội nhập vào tiến trình cuộc sống của 
Thiên linh. Bao lâu mà họ được sống trong cuộc sống này, thì sự 
kiện này sẽ là đỉnh cao của cuộc sống. Cuộc sống tương lai bị 
đem đi trước trong xuất thần, trong cái nhìn huyền bí đối với 
giây phút đó. Dù vậy con người đã có cái đảm bảo cho tương lai. 

Ở đây chúng ta nổi bật điểm nối kết cho bí tích Kitô giáo, 
đây là cội nguồn cho sự xâm nhập của một thần linh xa lạ. Ở 
đây chúng ta vẫn còn ở trong khung của tư tưởng Hi lạp. Và nơi 
nào những định lệ thanh tẩy của huyển nhiệm được triển khai 
nhằm vào hướng đạo đức, thì sự liên hệ giữa thiên tính và nhân 
tính luôn luôn là sự liên hệ của hai bản tính, chứ không phải là 
hai ý chí. Hoặc là sự tiến lên của bản tính chân thật thuộc nhân 
loại, của tinh thần, qua triển khai đạo đức cao độ, bước chuyển 
đi lên Thượng Đế đưa tới sự thâm nhập vào thiên tính, hoặc là 
hủy diệt bản tính thân xác nhân loại và mặc lấy bản tính của 
Thượng Đế đó là thời đoạn cứu độ. 


4°. Tất cả những điều trên cô đọng lại một thuyết độc 
thần, đương nhiên đây là một thuyết độc thần không hướng về 
một Thượng Đế cá vị, nhưng là một thiên tính triết học. 


5°, Về tôn giáo theo nghĩa hẹp cũng cần phải nói thêm. 
Người ta có lý khi đi tầm tinh thần Hi lạp trong triết lý và trong 
đạo đức của các huyền nhiệm, chỉ vì thượng giới chư thần không 
đứng vững trước phong trào triết lý. Mặt khác triết học cũng 
không thể dừng lại trước tôn giáo, chỉ vì những vấn nạn của nó 
đụng chạm đến những điều mà trong vòng tôn giáo cũng phải đả 
động tới. Có nghĩa là : quá trình phát triển triết học của phương 
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tây cổ thời đã loại tôn giáo bình dân khỏi vòng chiến, ít nhất là 
về mặt nội tâm, bể ngoài thì tất cả những rình rang của phượng 
tự vẫn còn gìn giữ được cho đến những thời gian tới. 

Nhưng có một điều mà triết lý không muốn loại ra, đó là 
sự khao khát mang tính tôn giáo của dân chúng. Khi họ đã 
khùng lên vì các thần trong đất nước của mình, họ quay về các 
thần xa lạ. Và một cuộc thay đổi vĩ đại của nhiều phượng tự 
phương đông quay sang phương tây. Không có phượng tự kỳ lạ 
nào mà lại không tìm được tín đỗ ; một phần thì hoàn toàn tùng 
phục, một phần chỉ đón nhận vài tư tưởng, còn những tư tưởng 
khác thì dựa vào hệ thống khác. Chủ thuyết tuyển chọn và chủ 
thuyết tổng hợp là hai dấu hiệu của tính tôn giáo vào cổ thời 


6°. Trong quá trình tổng hợp lớn này, cả triết lý cũng 
được đem vào. Và như thế thuyết tổng hợp (Synkretismus) mới 
trọn. Chỉ vì cuối cùng mọi tôn giáo ẩn tàng trên đế quốc từ Ý 
sang Babylon, đều trộn lẫn hổ lốn với nhau ; các trường phái 
triết học cũng hỗn hợp với nhau ; tôn giáo và triết học cũng hòa 
chung với nhau. Thế rồi tất cả, cho dù đối với chúng ta có xa lạ 
cách mấy đi nữa, thì cũng trở thành dấu chứng duy nhất mãnh 
liệt về sức mạnh của tính chất tôn giáo trong thời đại này. Cho 
đến độ triết học phải qui lụy trước sự ưu tiên của khao khát tôn 
giáo và từ thời Poseidonius (qua đời khoảng năm 5T tcn) trở 
thành đầy tớ cho tôn giáo. 

Chúng ta không cần phải nói đến chi tiết cũng thấy rõ 
hoàn cảnh như thế này rất thuận lợi cho cuộc truyền đạo Kitô 
như thế nào. Các tôn giáo cổ bình dân đang tan rã, nếu không có 
sự kiện này có lẽ sẽ khó mà đạt được sự thành công cho truyền 
giáo. Nhưng sức mạnh của khao khát tôn giáo thì không đổ vỡ. 
Nếu như một tin mừng mang tính chất tôn giáo mới được rao 
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giảng vào lúc này thì hợp thời biết chừng nào. Người ta đã quen 
thí nghiệm với gia sẳn tôn giáo mới xuất phát từ phương đông, 
và người ta cũng đã làm như thế đối với Kitô giáo. 

Đồng thời cũng phải thấy rõ rằng, Kitô giáo không bước 
vào một không gian trống rỗng. Nó phải thực sự chiến đấu để 
đạt được sự toàn thắng, chiến đấu với cả thế giới của tính tôn 
giáo của thời đó. Ngày nay người ta thường nhấn mạnh rằng, sức 
mạnh của ngoại giáo đã không bị bẻ gãy khi Kitô giáo bắt đầu 
cuộc truyền đạo của mình, nhưng còn có những cố gắng để tái 
lập lại tôn giáo của Rôma cổ, lại do cả một Augustus đứng đầu. 
Những cuộc tái lập như thế cho dù do lệnh trên để thỏa mãn ý 
muốn của quần chúng, không nên đánh giá cao quá. Sức mạnh 
của tôn giáo Rôma cổ đã tan rã rồi. Chỉ còn tổn tại một tính chất 
tôn giáo xa xưa của một chủ thuyết tổng hợp. Nhưng để chiến 
thắng nó cũng cần phải có một cuộc chiến thật gay go. 

Dù vậy ở đây cũng có những điểm nối kết tích cực. Chỉ 
có một tôn giáo có thể lấp tràn sự khao khát tôn giáo thời đại, 
nếu như tôn giáo đó thỏa mãn được khao khát cứu độ của người 
ta và đồng thời tôn giáo đó phải đem lại nét độc thần đúng đắn 
và nó phải là một giáo lý có một nền đạo đức lôi kéo mọi người 
lớn như nhỏ vào quĩ đạo của mình. Vì Kitô giáo đã trưng ra được 
câu trả lời cho những vấn nạn thời đại, nên nó đã đứng vững. 

7°, Cuộc truyền đạo Kitô không tìm được một điểm tựa 
nào, nhưng chỉ là chiến đấu giữa Giáo hội và sáng tạo mới mang 
tính cách tôn giáo do thời Hoàng đế đưa tới, đó là việc tôn thờ 
Hoàng đế. 

Nguồn gốc việc tôn thờ Hoàng đế chắc chắn xuất phát từ 
phương Đông. TỶ dụ như ở Ai cập, khi bước lên ngôi được xem như 
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là việc nhập thể của thần thánh và xứng đáng được tôn thờ. Cả 
những lãnh tụ khác ở phương Đông cũng được tôn kính dưới những 
hình thức thần linh. Phong tục Đông phương này được người tây 
phương sử dụng cho Alexander Đại Đế, đôi khi nghịch lại ý muốn 
của thần dân Hi lạp. Dù sao đi nữa thì trong tôn giáo Hi lạp người 
ta cũng tìm được một điểm tựa cho việc tôn thờ vua chúa ; đối với 
đạo đức Hi lạp, tư tưởng cho rằng các vị anh hùng cũng được liệt kê 
vào sổ thần thánh sau khi chết, không xa lạ gì. Rồi từ thế kỷ thứ 4 
cả những người còn sống như quan chức nhà nước, các triết gia 
cũng tôn sùng theo kiểu thần thánh. Vì thế một người Hi lạp có thể 
coi việc tôn thờ thiên linh Alxander Đại Đế như là cách diễn tả 
đúng đắn cho vị trí phổ quát mà ngài nắm giữ. Trong vương quốc di 
sản của Alexander, các vương quốc kế vị, cũng biết đến việc tôn 
thờ lãnh tụ. Khi La mã chiếm cứ, thuần phục những người phương 
Đông, thì ở Đông phương, cho dù lúc đó La mã còn nằm trong thời 
kỳ Cộng hòa, người ta cũng tôn thờ Tổng trấn La mãdưới dạng thần 
thánh. Như thế người ta thấy rõ là việc tôn thờ này không còn nhằm 
vào cá nhân nữa, nhưng là người đại diện cho Nhà nước. lộ) đây thì 
việc tôn thờ Hoàng đế đã tìm được điểm tựa không còn gặp khó 
khăn gì cả. 

Việc tôn thờ một người sống như thân linh, là một tư 
tưởng quá xa lạ với dân La mã, nhưng việc tôn thờ Hoàng đế 
cũng tìm được một điểm tựa ngay chính trong tôn giáo La mã, 
chỉ vì tôn giáo này theo bản chất không mang tính tôn giáo cá 
nhân, nhưng là hoạt động công khai của Nhà nước. Qua phụng 
tự các vị thần nhận được điều họ xứng đáng lãnh nhận, để mặt 
khác họ ban lại điều mà con người cần thiết. Lễ vật trở thành 
nhiệm vụ hàng đầu đối với mọi cộng đoàn. “Sự thoải mái của 
quyển lực tối cao sẽ qua đi, nếu như không biết nắm bắt lại 
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bằng phụng tự' (Symmachus, Ep. I 46). Chủ thuyết cá nhân 
càng nổi bật ở Rôma bao nhiêu, thì mỗi cá nhân càng phải ràng 
buộc với tôn giáo này bấy nhiêu. Đấy là nguồn gốc của thuyết 
tổng hợp của La mã. 

Cuộc tấn công mạnh nhất, đó là cận kề sự phụng tự chư thần 
còn có tôn thờ Hoàng đế. Rôma chỉ biết đến thần hóa người chết 
(Apotheose). Thực tế theo quyết định của nghị viện vào năm 42tcn 
sau khi César chết, ông được tôn lên làm Divus Julius đứng chung 
với các thần quốc gia. Người kế vị César là Octavian, người mang 
lại hòa bình cho đế quốc, có thẩm quyền để được dân chúng tôn 
sùng. Nhưng đây chỉ là cách thức diễn tả sống động cho việc tôn 
thờ này, khi mà Genius của Hoàng đế, con người song đôi thuộc 
thượng giới được liệt kê vào hàng chư thần. Mãi cho đến năm 27 
tcn ông đạt được tước hiệu Zebastos. Augustus, Đấng Chí Tôn, 
đáng được tôn thờ theo nghĩa tôn giáo, bây giờ ông mới đứng trên 
dân chúng. Người phương Đông sẵn sàng tôn thờ ông như thần 
thánh. Ông đã cho khắc ghi trên bia đá được tôn sùng là đấng cứu 
độ. Phong tục này cuối cùng cũng đã thu phục Rôma, từ đó việc tôn 
thờ nữ thần Rôma được liên kết với việc tôn thờ Hoàng đế. Ở 
Rôma rồi người ta dâng lễ vật cho một người còn sống y như cho 
thần linh. Rồi người ta xây dựng đến thờ riêng để tôn thờ Hoàng 
đế, thiết lập riêng tư tế và xác định những ngày lễ. Việc tôn thờ 
Hoàng đế cuối cùng là sợi dây liên kết về mặt tôn giáo những dân 
tộc khác biệt về dân tộc cũng như văn hóa. Người Do thái, được 
đặc ân miễn tham gia vào việc tôn thờ này, mỗi ngày phải dâng 
một lễ vật tại đền thờ Yêrusalem để cầu cho Hoàng đế. Trong vấn 
để này, việc người Kitô hữu phủ nhận triệt để việc tôn thờ Hoàng 
đế, có một ý nghĩa thật đặc biệt. 

K.d. Sohmmdfi, (¡d., tr. 32 — 41) 
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I. CUỘC CHUẨN BỊ VÀ MÔI TRƯỜNG 

Cuộc sáng tạo và khởi đầu cho một cuộc tái hóa vĩ đại 
qui hướng vào Đấng Kitô. Trong lịch sử đó, vì yêu thương nhân 
loại, Thiên Chúa đã ban Con yêu dấu của Ngài cho trần thế, để 
Đấng Kitô, Con của Ngài, vạch con đường cho chúng ta đi về 
với Ngài. 

Ý định yêu thương này, Thiên Chúa đã có từ muôn thuở, 
Ngài đã chuẩn bị ngay từ thuở ban đầu để thực hiện. “Ta sẽ đặt 
hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và 
dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ 
táp lại gót chân”. (St 3, 15) 

Và “khi thời gian đã chín muôi” (GI 4, 4; Ep I, 10), khi 
cuộc chuẩn bị tương đối tươm tất, Ngài đã sai Con của Ngài đến 
với chúng ta. 

Chúa Kitô nhập thể làm người, đồng thời Người cũng 
nhập thể để đi vào nhân loại. Ñgười cùng giáo đoàn tiên khởi đã 
sống trong một thời điểm cùng một lúc với ba nền văn hóa khác 
nhau: Do thái giáo, Hy lạp và La mã. Nếu ta coi Do thái là xứ 
của tôn giáo, thì Hy lạp là quê hương của triết học và La mã là 
đất dụng võ của chính trị. 

1. Do Thái Giáo 

Một thực tế mà mọi người phải chấp nhận, là Kitô giáo 
đã lớn lên từ Do thái giáo. Môi trường Do thái là mảnh đất đầu 
tiên nhận Lời Chúa. 

Vài niên biểu chính trị của lịch sử Do thái 
63 tcn Pompejus chiếm xứ Do thái và đặt ách đô hộ (cho 

đến năm 637 scn bị dân Ả rập tái chiếm) 
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66 -68 sen Cuộc nổi dậy của người Do thái chống lại quyền 
thống trị La mã. 

70 sen Titus tàn phá Đền thờ và cả thành Yêrussalem. 

132- 135 Cuộc nổi dậy cuối cùng của Simon Bar Kochba và 
Thượng tế Eleaxar và Rabbi Ben Joseph Akiba. 


a. Trọng tâm nền đạo đức Do thái chính là lề luật (Tora). 
Ai muốn thực thi ý định của Thiên Chúa, phải trung thành giữ 
trọn mặt chữ lễ luật. Tôn giáo đã trở thành một thứ luân lý vâng 
phục (Gehorsamsethik). Không còn là ý thức luân lý, nhưng 
chính lề luật đứng bên ngoài con người, quyết định cái gì là luân 
lý. Vì chỉ lo giữ mặt chữ nên tôn giáo trở thành hình thức, làm 
cho con người chỉ sống trong sự giả hình. 


b. Cạnh Lễ Luật, còn có một hy vọng cứu độ mãnh liệt. 
Niềm tin vào Đấng Messias (Messianismus) đã đem lại cho Do 
thái giáo tính chất lạc quan, động lực sống. 


Quan niệm về Đấng Messias và nước của Ngài rất khác 
biệt trong dân chúng. Cận kể một Đấng Messias mang tính chất 
chính trị, Đấng sẽ mang lại cho dân chúng lương thực và tự do, 
người ta còn mong chờ một Thiên Nhân, như là Con Người, sẽ 
từ trời đến để thiết lập Nước Thiên Chúa ở trần gian. Đôi khi cả 
hai quan niệm trên được liên kết với nhau trong cái nhìn Khải 
huyền của một ngày tận thế. Cả hai cùng đồng quan điểm là 
Đấng được mong chờ, sẽ đến với quyền lực và vinh quang. Đây 
là nguyên nhân làm cho Do thái giáo bị đánh lạc hướng, không 
nhận ra được thiên chức Messias của Chúa Giêsu, cho dù Thánh 
Kinh cũng có nói tới một hình ảnh Messias trong người Tôi tớ 
đau khổ của Yahvê. 
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c. Động lực tôn giáo của Do thái rất khác biệt với các tôn 
giáo ở các nước lân cận. Nói thế không phủ nhận việc họ chịu 
ảnh hưởng tinh thần của các xứ khác: Tư tưởng khải huyền của 
Ba tư, tư tưởng khôn ngoan của triết học Hy lạp..kết quả là 
những giáo phái mới xuất hiện tỉ như nhóm Essenien sống đời 
đan tu ở cộng đoàn với những nghi thức thanh tẩy đặc biệt (có lẽ 
Gioan Tẩy Giả cũng thuộc về cộng đoàn này-Qumran) 

Việc liên lạc giữa Do thái giáo và thế giới chung quanh 
được nổi bật nhất ở cộng đồng ly hương (Diaspora). Đây là 
những nhóm người Do thái sống xa quê hương mình, tụ tập lại 
quanh hội đường (Synagogue) để giúp nhau sống đạo của mình. 
Hình thức này đã xuất hiện từ 400 năm trước Công nguyên, vào 
thời lưu đày ở Babylon. Vào thời Chúa Giêsu, người ta phỏng 
đoán độ một triệu người Do thái chiếm 1/3 dân số. Kinh tế của 
đế quốc La mã cũng bị Do thái lũng đoạn. Ngay tại Rôma, đã có 
10.000 người Do thái thường trú, nghĩa là 1/6 dân số tại thủ đô. 
Việc bài Do thái (Antisemitimus) đã có từ thời cổ. 

Các cộng đồng ly hương có ý nghĩa gì đối với Kitô giáo? 

Trước tiên: Các cộng đồng ly hương giúp những bước 
đầu cho công cuộc truyền giáo. 

- Phaolô đi đến xứ nào cũng đều tìm về Hội đường để trú 
chân, nhờ vào luật rước khách của người Do thái và nâng đỡ 
đồng hương khi xa quê. 

- Chính ở đây là môi trường để nói về Thiên Chúa, về 
Đấng Messias. 

- Ở Hội đường chỉ có kinh nguyện chứ không có hiến tế 
(hiến tế chỉ dành riêng cho đển thờ Yerusalem) và quan niệm 
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thuần linh về Thiên Chúa đã biến Do thái giáo trở thành một tôn 
giáo triết lý đối với chung quanh. 

- Công cuộc truyền đạo của Kitô giáo chỉ đến để gặt hái 
những thành quả mà các cộng đoàn ly hương đã dọn sẵn. 


Thứ đến: Các cộng đồng ly hương đã mở ngỏ cho tôn 
giáo độc thần đóng kín của Cựu Ước đi vào thế giới Hy lạp và 
La mã. Các triết gia Do thái như Philo thành Alexandria, người 
cùng thời với Chúa Giêsu, đã cố gắng tạo một nhịp cầu giữa 
triết học Hy lạp và thần học Cựu Ước. 

Thêm một món quà của các cộng đồng ly hương cho Kitô 
giáo, đó là bản dịch Kinh Thánh ra tiếng Hy lạp, thường gọi là 
bản LXX (Bảy mươi - Septuaginta). Đó là bản Kinh thánh cổ 
nhất của Kitô hữu (chính Chúa Giêsu cũng sử dụng bản Kinh 
này). Nếu không có bản Kinh thánh này thì Kitô giáo sẽ ra sao? 
Nếu không có bản Kinh này làm căn bản cho tôn giáo độc thần, 
có lẽ các tôn giáo bạn sẽ làm cho Kitô giáo bị lung lay. 

2. Môi trường Hy Lạp 

Phaolô, trên đường truyển giáo, đi đến đâu, cũng có thể 
tiếp xúc được với dân chúng, chỉ vì ngài nói được tiếng Hy lạp. 
Thời đại của Giáo hội tiên khởi là thời đại của Đế quốc La mã, 
nhưng ngôn ngữ của đế quốc lại là tiếng Hy lạp (die 
Weltsprache 1st griechisch, das Weltreich 1st romIsch). 

Ngôn ngữ Hy lạp thấm nhuần tinh thần triết lý. Tất cả 
đều được tìm tòi, học hiểu, giải thích tường tận. Môi trường này 
đã đem lại cho Kitô giáo tiên khởi nhiều lợi điểm: 

a. Tiến trình phát triển triết học Hy lạp dần dần trở thành 
giáo thuyết luân lý, thành thần học, thành tôn giáo. Kitô giáo 
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không còn gặp ở đây những con người nghi ngờ nữa, nhưng là 
những triết gia qui hướng về nội tâm và dễ dàng chấp nhận tôn 
giáo mới. 

b. Các nhà trí thức Hy lạp đã đấu tranh rất nhiều, phê 
phán, chỉ trích các huyền thoại, tôn giáo, các dạng mê tín, dị 
đoan, các thần thánh. Như thế họ đã tiếp tay với Kitô giáo đả 
phá đa thần và mê tín, để đưa thế giới đi dần đến độc thần và 
đòi buộc một tôn giáo có nền luân lý sâu sắc. 

c. Động lực suy luận của triết học Hy lạp giúp cho Kitô 
giáo rất nhiều trong việc xác định giáo thuyết, giúp cách lý luận 
để hộ giáo... 

d. Hy lạp giúp cho Kitô giáo một ngôn ngữ mà mọi người 
đều biết (các thơ của Phaolô cũng như các tác phẩm Tân Ước đều 
được viết bằng Hy ngữ). Đây là phương tiện tốt nhất để rao giảng 
giáo thuyết mới và trình bày tư tưởng của mình cách súc tích. 

Dù vậy, với triết học Hy lạp này, Kitô giáo luôn luôn bị 
một nguy hiểm đe dọa: đó là chiều hướng duy lý hóa 
(Rationalismus) tôn giáo cũng như cả mạc khải. 

3. Khung cảnh La Mã 


Vào thời của Chúa Giêsu, đế quốc La mã bao trùm cả 
Địa Trung Hải. Việc chính yếu của La mã là chính trị. 

Tôn giáo La mã chỉ là những nghi thức bên ngoài. Mặc dù 
ngay thủ đô Rôma có rất nhiều đền thờ, không những người ta thờ 
các thần của La mã mà thôi, nhưng La mã chiến thắng về mặt quân 
sự ở đâu, thì lại vác các tượng thần ngoại bang về Rôma để thờ. 
Các đến thờ chỉ là những nơi đặt các tượng thần, chứ không phải là 
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nơi phượng tự hay cầu kinh. Nghi thức tôn giáo được cử hành ở bên 
ngoài. Dù vậy, Rôma vẫn là một thành vô đạo. 

Việc tôn thờ các Hoàng đế chỉ là một nghi thức tôn giáo 
để nói lên lòng yêu nước và trung thành với Hoàng đế mà thôi. 

- Ngày I15.3.44 tcn Julius César bị ám sát, nghị viện La 
mã quyết định tôn ông là thần (Divus). 

- Hoàng đế Augustus (30 tcn — 14 scn) vào năm 29 tcn 
khi còn đang sống đã được liệt kê vào danh sách thần minh của 
đế quốc. 

- Hoàng đế Domitian (§I - 96 scn) tự đặt mình là “Chúa 
(Kyrios) và Thân” bắt buộc mọi người phải tôn thờ mình trong 
một nghi lễ tôn giáo. 

Chính vì có quá nhiều thân và tôn giáo, thêm vào đó là 
cuộc sống sa đọa về vật chất lẫn tinh thân, con người có ý thức 
đều mong chờ một ơn cứu độ. 

Kitô giáo đến, đem lại cho họ một sự bình an. 

Tóm lại: 

Thiên Chúa, khi muốn sai Con Ngài giáng trần, đã chuẩn 
bị thật dài, thật lâu cho nhân loại có đủ khả năng đón nhận mạc 
khải tình yêu: Ngài đã chuẩn bị tiếng nói, tâm hồn, tôn giáo... 

Khi thời gian “chuẩn bị” đã mãn... 

- Khi mà các triết lý cũng như tôn giáo qui dần về hướng 
độc thần. Cuộc chuẩn bị tính chất tôn giáo trong triết học chúng 
ta đã thấy xuất hiện từ lâu (từ Xenokrates, qua các nhà độc thần 
Cổ Hy lạp. Sau đó qua Platon và Aristoteles). 
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Việc chuyển từ triết lý sang tôn giáo đã khởi sự với 
Poseidonios trong trường phái Stoa. Cicero, Beneca, Epiklet, 
Mac Aurel là những đại diện quan trọng. 


- Khi mọi dân tộc đều khao khát lấy ơn cứu độ. 


- Khi mọi văn hóa cố gắng đi vào sự hiệp nhất để đón 
nhận Tin Mừng... thì Thiên Chúa sai Con Ngài đến với chúng ta. 
PHẦN THAM KHẢO THÊM 
- Joseph Lortz, Lịch sử Giáo hội, quyển 1, trang 11 - 24. 
- Jean Comby, Để đọc lịch sử Giáo hội, quyển 1, trang 1 — 52. 
I. CHÚA GIÊSU - GIÁO ĐOÀN TIÊN KHƠI —- THÁNH 
PHAOLO 
1. Chúa Giêsu. 
Không có Chúa Giêsu, sẽ không có Kitô giáo. 
37— 4tcn Vua Herodes Cả 
30 tcn— l4 scn Hoàng đế Augustus 
20ten Bắt đầu xây Đền thờ Yêrusalem 
7/6 ten Chúa Giêsu Kitô sinh ra tại Bethlehem 


14- 36 Hoàng đế Tiberius 
18- 36 Thượng tế Kaiphas 
26 - 36 Tổng trấn Pontius Pilatus 


27 (tháng 10) Chúa Giêsu chịu thanh tẩy 
hoặc 28 (tháng II) và bắt đầu cuộc đời công khai 
30 (ngày 7 tháng 4) Chúa Giêsu chết trên thập giá. 
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a. Niềm tin dạy chúng ta: Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa. 
Niềm tin này dựa vào: 

- tự ý thức về Thiên Chức Messias của Chúa Giêsu, 

- những lời tiên tri đã thành hiện thực của Người, 

- những phép lạ, đặc biệt là cuộc phục sinh, 

- thanh sạch và thánh thiện trong cuộc sống, 

- giáo thuyết khôn ngoan không sai lầm, 

- cá nhân siêu việt đầy thiên tính. 

b. Hoạt động và giáo thuyết của Chúa Giêsu có mục đích 
nhắm vào tâm hồn mọi người và vào Giáo hội. 

- Với cá nhân, Chúa Giêsu muốn đem lại cho con người tôn 
giáo và nhân đức chân chính. Tất cả nằm ở giới răn mến 
Chúa và yêu người. Vì thế Người loại bỏ tính chất máy 
móc và đạo đức giả bên ngoài và tạo tôn giáo trở thành 
vấn để của lương tâm. Đồng thời Người cũng loại bỏ 
tính chất chính trị trong tôn giáo. Nước Thiên Chúa mà 
Người loan truyền, không phải dành riêng cho con cháu 
Abraham, nhưng là cho tất cả mọi người: Người đem tới 
một tôn giáo đại đồng cho nhân loại. 

- Hoạt động của Chúa Giêsu cũng nhằm vào việc xây dựng 
một Giáo hội, chỉ vì Người luôn nhấn mạnh đến cộng 
đoàn tính của tôn giáo của Người. Người muốn cho tất 
cả đều là anh em với nhau, có nghĩa là cùng thuộc vào 
một gia đình, để cùng ca tụng một Cha trên trời. Gia 
đình này không phải là trường học nhưng là một cộng 
đoàn sống: đó là Giáo hội Công giáo. 
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Chính Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội như là một cộng 
đoàn hữu hình: 

- Qua lời công bố công khai ở Mt 16, I1: “Và Ta, Ta bảo 
ngươi; Ngươi là Đá, và trên Đá ấy, Ta sẽ xây Hội Thánh 
của Ta, và quyển môn âm phủ sẽ không thắng nổi.” 

- Qua việc sai các môn đệ như là giáo sư và thẩm phán cho 
muôn dân:”Vậy các ngươi hãy đi thâu nạp môn đồ khắp 
muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và 
Thánh Thần, dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền 
cho các ngươi” (Mt 28, 19) 


- Qua việc đặt các tông đồ làm tư tế cho Giao Ước mới 
(Giáo hội bí tích): “Này là Mình Ta phải thí ban vì các 
ngươi; hãy làm sự này mà nhớ đến Ta” (Lc 22, 19). 

2. Cộng đoàn tiên khởi 

Nơi nào có người tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là 
Cứu Chúa, nơi đó có Giáo hội. Giáo hội hiện diện nơi nào mà Đấng 
Kitô là Chúa của cộng đoàn được tuyên xưng trước muôn dân. 

Giáo hội là cộng đoàn những người thuộc về Chúa. Và vì 
Chúa Giêsu hiện diện cho toàn thế giới, nên Giáo hội, theo bản 
chất, không thể nào chỉ là giáo phái riêng tư được. Đại đồng 
phải là đặc tính của Giáo hội. 

Thêm một bước nữa cho thấy bản chất của Giáo hội. Con 
người không thể thiết lập Giáo hội được; phải sinh ra “ bên 
trên” (Ga 3, 3). Các môn đệ không có ý định để lập một cộng 
đoàn ngay lễ Hiện Xuống. Họ đã được hứa ban cho và đối với 
họ, thực sự là bất ngờ, khi hồng ân sức mạnh từ trên cao đổ tràn 
vào họ (Cv 1, 8) Giáo hội là công trình của Thánh Linh Thiên 
Chúa, cũng là Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô. 


PHẦN I : 6IÁ0 HỘI TRONG VĂN HÓA HY - LA 127 


a. Nhóm 12 và cộng đoàn tiên khởi tại Yêrusalem. 
® “Nhóm 12” 
Trong Tân Ước chúng ta có 4 danh sách các Tông đô: 


Mc 3, 13- 19 
MtI0,1- 4 

Lc 6, 12— l6 
Cv1l,12- 14 


Có hai thuật ngữ cần phải xem xét lại: đó là “nhóm 12” 
và “tông đầ”. 

- “Nhóm 12” là thuật ngữ thuộc truyền thống cổ hơn là 
tông đồ: “Ngài tạo nhóm 12” (Mc 3, 14). 

- Thuật ngữ “Tông đổ” không được thống nhất trong Tân 
Ước. 

e Tông đồ 

Tông đồ là người được Chúa chọn, sai đi, là sứ giả với 
một sự toàn quyền, đến trong danh của Chúa. (Le 10, 16) 

Họ là nhân chứng cho giáo thuyết hoạt động, cuộc khổ 
nạn và Phục sinh của Chúa (Cv 1, 1; Lc 24, 36) : “Về các điều 
ấy, các ngươi là chứng nhân” 

Phận vụ của tông đồ là: “Họ ở bên Chúa và để Ngài sai đi để 
rao giảng, trao quyền để trừ quỉ”. (Mc 3, 14; Mt 10, 1; Le 9, 1) 

Luca lại cho thấy cảnh tuyển chọn các tông đồ một cách 
huy hoàng: Chúa đã tuyển chọn nhóm 12 giữa các môn đệ 
(Lc 6, 12 — 13). 

Phaolô đòi quyển mang danh “Tông đô”, lý do là ngài 
được phúc gặp gỡ Đấng Kitô Phục sinh. 
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KẾT LUẬN: Thuật ngữ “nhóm I2” có trước. Sau Phục 
Sinh, thuật ngữ “7ông đầ” nổi bật hơn, vừa đồng hóa với “nhóm 
12”, đồng thời đó là một là một tước vị, vừ có những phận vụ 
xác định, vừa lãnh đạo cộng đoàn tiên khởi. Chính vì thế, trong 
ngôn ngữ được sử dụng sau Phục sinh, đã dần dần chiếm ngôi 
trong Tân Ước. 

® Nhóm 12 


Trong danh sách các Tông đổ, luôn luôn vị trí của Simon 
— Phêrô là đứng đầu để chỉ tính chất lãnh đạo cộng đoàn Kitô 
hữu của ông. Cuối cùng của danh sách vẫn là Giuđa Iskariot. 
Mặc dù là “kẻ phản bội”. thế nhưng cộng đoàn vẫn luôn nhắc, 
ông vẫn là “một trong nhóm I2” (Mc 14, 10; Mt 26, 14). Chúng 
ta cũng nên nhớ là trong nhóm 12 người này thì 11 người xuất 
thân từ Galilê, nghĩa là miễn bắc, chỉ có Giuđa Iskariot xuất 
thân từ Yuđa, nghĩa là người miền nam. 

Ngoài những thuyền chài mộc mạc, Chúa còn gọi người 
thu thuế (Mt 10, 3) và cả thành phần Zelote, nhóm Nhiệt Thành 
(Le 6, 15), thành tông đồ của Ngài. 

Nhóm thu thuế theo phe đế quốc, nhưng nhóm Nhiệt 
Thành thì ngược lại, Họ là những người quốc gia chống lại La 
mã. Họ không từ nan bất cứ hành động nào của bạo lực và giết 
chóc. Như thế, Đức Giêsu minh chứng cộng đoàn của Ngài là 
cộng đoàn của những tội nhân, và việc gia nhập vào cộng đoàn 
không phải là công nghiệp gì của mình, nhưng hoàn toàn là 
hồng ân, là ơn gọi từ bên trên. 

Thuở ban đầu, cộng đoàn nhấn mạnh đến nhóm 12. 
Thế nhưng: 
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- Trừ một vài người ở nhóm 12, chúng ta còn biết đến 
hoạt động của họ, nhưng đa số lại quá âm thầm, không ai biết 
đến. Tỉ như Simon Nhiệt Thành, Giuđa Thađêô, Bartholomêô... 


- Dù vậy, sau khi Giuđa Iskariot chết, vẫn phải tìm một 
người thay thế cho đủ con số 12 (Cv 1, 21 - 26). Ngay cả 
Matthias thay thế cho Giuđa, chúng ta cũng không biết ông đã 
làm gì và chết ở đâu. 

- Như thế thì ở đây con người không quan trọng bằng con 
số: cũng như dân Israel của Cựu Ước được đặt nên tẳng trên 12 
chi tộc, thì dân Thiên Chúa của thời Tân Ước cũng đặt nền tảng 
trên 12 cột trụ. Đây là thời điểm cho việc kêu gọi và thành lập 
Giáo hội, và cho thấy rõ Giáo hội là dân mới, dân thật của 
Thiên Chúa, tách hẳn ra khỏi Hội đường của Do thái giáo. Con 
số 12 này hướng chúng ta vào cái nhìn cánh chung của tính chất 
đại đồng Giáo hội. 

Kh 21,14: thành Yêrusalem mới... “?⁄ờng thành đặt trên I2 
móng, trên các móng là 12 tên của 12 tông đô của Chiên Con”. 

Mt 20,28: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: các ngươi là 
những kẻ đã theo Ta, thì đến thời Tái sinh, khi Con Người ngự 
trên ngai vinh hiển Ngài, cả các ngươi nữa, cũng sẽ ngồi trên 12 
ngai, mà xét xử 12 chi tộc Israel”. 

® Cộng đoàn Yêrusalem 


Việc Luca đặt vị trí của nhóm 12 ở Yêrusalem có tính 
chất tượng trưng hơn là sự thật, lý do: 

- Nhóm 12 có lẽ lúc ban đầu còn ở chung nhau tại 
Yêrusalem, tỉ dụ như 40 ngày trước Chúa về trời. Nhưng sau đó, 
ít khi thấy họ xuất hiện đủ số 12; thực tế, họ phải chia nhau đi 
rao giảng. Cuộc rao giảng này chắc chắn không phải chỉ ở 
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Yêrusalem mà thôi, nhưng cả bên ngoài thủ đô. Ngay lúc ban 
đầu chúng ta đã thấy 2 trường phái: trường phái Galilê với 
Matthêu, và trường phái Yêrusalem với Luca. 

- Chính Phaolô khi lên Yêrusalem cũng không gặp đủ 
nhóm 12. Theo GI 1, 2, Phaolô chỉ gợi lên Kephas và Giacôbê. 
Mười bốn năm sau, đối với Phaolô chỉ có 3 cột trụ cho 
Yêrusalem là Giacôbê, Kêphas và Yoan là những người lãnh 
đạo cộng đoàn ở Yêrusalem. 

- Theo như tình hình ở Cv tường trình trong vấn để hướng 
dẫn cộng đoàn, thì nhóm 12 này lại vấp phải một cơ chế mới là 
presbyterium. 


Các ngả đường truyền giáo của các thánh tông đồ: 


Danh tánh Miền truyền giáo Nơi tử đạo 
Simon Phêrô Yêrusalem, Palestin, Rôma 67 
Antiôkia, Tiểu Á (2), Côrintô 
(2), Rôma 
Anrê Nam Russland. Tiểu á Patras (hylạp) 
Giacôbê 'Yêrusalem, Palestin Êphêsô 
con alphê 
yoan Yêrusalem, Tiểu Á, Êphêsô Êphêsô (khoảng 100) 
Philipphê Tiểu Á Hiêrapolis (Phygia) 
Bartôlômêô Armênl, Ấn Độ (2) Albanôpolis (hay 
Urbanôpôlis ở Armêni 
Tôma Ba Tư, Ấn Độ Mylapore (3) 
Matthêu Palestin, Êthiôpi Êthiôpi 
Yacôbê Yêrusalem Yêrusalem (62) 
con Giêbêđê 
Giuđa Tađêô Mêsôpôtamia Berrut 
Simon Ba tư Không rõ 
Matthias Yêrusalem, Palestin, Êthiôpi Palestin 
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Từ đầu sách Công vụ cho đến 2, 41, tác giả chỉ nói đến 
nhóm 12. Nhưng việc lãnh đạo cộng đoàn Yêrusalem đã chuyển 
dần đến Cv 21, 18: chúng ta chỉ còn thấy có Giacôbê lãnh đạo 
cộng đoàn Yêrusalem. 

Giacôbê này là ai? Chắc chắn ông không phải là anh em 
ruột với Yoan, tức là con của Giêbêđê. Hiện tại, đa số nhận ông 
là “ Giacôbê, con ông Alphê” là tông đồ của Chúa Giêsu; nhưng 
một số khác còn đặt nhiều vấn để về ông, cũng như tác giả thư 
Giacôbê trong Tân Ước. 

Ngoài Chúa Giêsu ra, thì chỉ có Giacôbê này được một 
tác giả ngoài Kitô giáo nói tới, đó là Josephus Flavius trong tác 
phẩm “Do :hái cổ” xuất bản năm 93/94. Tác giả xuất thân từ 
Yêrusalem, từ dòng tộc tư tế, trong chiến tranh Do thái chống 
La mã (68 —- 70), nắm một tiểu đoàn đóng ở phía Bắc Galilê, bị 
địch bắt, nhưng thấy là người trí thức nên cho tự do để viết sách. 

Giacôbê có một vị trí rất nổi bật trong cộng đoàn 
Yêrusalem, vì hai lý do: 

- Ông là người bà con theo huyết tộc với Chúa Giêsu (Mc 
6, 3; GI 4, 19; Josephus) 


- Chính ông được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra (ICr 15, 7). 


Lúc Phaolô lên Yêrusalem lần thứ nhất thì Giacôbê đã 
nổi tiếng, nhưng còn đứng sau Phêrô. Nhưng từ thời công đồng 
Yêrusalem, ông đã đứng cận kể Kêphas và Gioan, trở thành một 
trong ba cột trụ. Nhiều người lại cho rằng là Giacôbê có phần 
lấn lướt hơn Phêrô, lý do là Phaolô đặt tên ông trước 
Phêrô:”..ậy một khi họ nhìn biết ơn ban xuống cho tôi, thì 
Giacôbê, Kephas và Gioan, những vị có thế giá như cột trụ ấy, đã 
bắt tay tôi và Barnaba tỏ dấu thông hiệp” (GI 2, 9). Thật ra điều 
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này không buộc như thế, nhưng phải xác nhận là chính Giacôbê 
cùng với Phêrô xác định thái độ của Giáo hội đối với Lễ luật Do 
thái về việc cắt bì. 

Khác với Phêrô. Giacôbê ở lại Yêrusalem và lãnh đạo cộng 
đoàn. Ảnh hưởng của ông vượt xa khỏi Yêrusalem và ảnh hưởng 
trên nhiều cộng đoàn khác; bằng chứng là ở GI 2, Phaolô có nhắc 
lại những người Do thái ở Galatien có cầu cứu đến Giacôbê. 

Giacôbê lãnh đạo cộng đoàn Yêrusalem cho tới lúc bị 
giết. Thái độ chính trị của Kitô hữu (trả cho César những gì của 
César) làm cho những người theo chủ nghĩa quốc gia quá khích 
thù ghét. Vào năm 62, Tổng trấn Festus đang cầm quyển, đột 
ngột qua đời. Cần phải chờ một thời gian dài để có một vị Tổng 
trấn mới. Thừa cơ hội, vị thượng tế Hannas II ra lệnh cho giết 
Giacôbê: vào năm 62 Giacôbê bị ném đá cùng nhiều người khác 
(Jos. Flavius, Ant XX, 200; Hegesipp cũng phi lại cuộc tử đạo 
này ở Eusebius, lịch sử Giáo hội II, 23, 4 — 18). 


b. Nhóm Kitô hữu hy hóa 

Các Kitô hữu thuở ban đầu gồm có ba thành phần: 

- Kitô hữu gốc Do thái 

- Kytô hữu Hy hóa (Hellenisten) 

- Kitô hữu gốc ngoại giáo 

Hellenisten là người Kitô hữu gốc Do thái, nhưng lại sử 
dụng ngôn ngữ Hy lạp, khác với người Hipri là người Kitô Hữu 
gốc Do thái nhưng nói tiếng Aramê như Chúa Giêsu. 

Từ chương 6 của Công vụ Tông đổ, chúng ta đã gặp 
những sự xung khắc giữa người Hy hóa và người Hipri. Người 
Hy hóa là người Do thái, nhưng sống bên ngoài xứ Do thái, 
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trong các cộng đồng ly hương. Diaspora ở xứ nào thì nói tiếng 
xứ đó. Nhưng trong đế quốc La mã, vào thế kỷ I người ta chọn 
tiếng Hy lạp làm ngôn ngữ thương mại và chính trị. Người Hy 
hóa, vì một lý do nào đó, sau khi tha hương ở xứ khác, nay quay 
về định cư tại quê hương. Họ có cộng đoàn riêng, Hội đường 
riêng và ngôn ngữ Hy lạp. Vì xa quê hương, họ có tầm nhìn về 
thế giới rộng rãi hơn, chung đụng với người ngoại giáo dễ dàng 
và thông cảm hơn là những người luôn cư ngụ ở xứ sở. Chính 
tình hình phóng khoáng này đụng chạm đến sự khắc khe của 
chế độ Lễ luật. Thêm nữa, người Hy hóa dùng Thánh kinh bằng 
tiếng Hy lạp. Người Hipri nói tiếng Aramê, dùng Thánh kinh 
Hipri hay Targum bằng tiếng Aramê. 

Cuộc xung khắc đầu tiên, được Công vụ trình bày, không 
có chi trầm trọng, chỉ đứng về mặt xã hội, bác ái: “Vì rong việc 
phục vụ thường nhật, những người góa bụa trong nhóm họ đã bị 
bỏ quên” (6, I). Từ đó, cộng đoàn nhìn lại và thấy công tác của 
các tông đổ: vừa rao giảng, vừa phục vụ (diakonia) là quá nặng; 
vì thế, từ nay, nhóm 12 chỉ tập trung vào rao giảng việc phục vụ 
trao lại cho bảy người. 

- Công vụ tường trình cách đơn sơ, sau lưng đó còn nhiều 
chuyện sâu xa: công tác của nhóm 12 quá nặng, thế nhưng tại 
sao chỉ bỏ rơi những người góa bụa của nhóm Hy hóa? Ở đấy, 
chúng ta phải thấy rằng, nhóm Hy hóa sống tách biệt khỏi cộng 
đoàn Hipri khác. 

- Điểm thắc mắc: tại sao công tác phục vụ cho cả Giáo 
hội Yêrusalem lại dành cho 7 người, mà 7 người đó hoàn toàn là 
người Hy hóa. Cv 6, 5 cho thấy danh sách của người phục vụ 
này đều là Hy hóa: Stephanus, Philippus, Prochoro, Nikanor, 
Timon, Parmena và Nicolas. Người cuối cùng lại là một người 
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Proselyt, nghĩa là một người xuất thân từ cha mẹ, mà một trong 
hai là người Do thái, người kia xuất thân từ dân ngoại: “Nikolas 
là một người tòng giáo gốc Antiochia' (6, 5) 

- Phận vụ của họ được Công vụ xác định là “lo giúp việc 
bàn ăn”. Thế nhưng, thủ trưởng của nhóm 7 này là Stephanus, 
đáng lý ra chúng ta mong chờ Công vụ thuật lại những chuyện 
bác ái của ông, ngược lại Công vụ minh chứng ông là một người 
làm phép lạ, là người truyền giáo và tranh luận đầy Thần Khí. 
Ông đầ đứng vào phận vụ “phục vụ Lời” như nhóm I2. 

Thực tế cho thấy rõ ràng, Stephanus lôi kéo theo cuộc 
“truy làng” và đuổi bắt nhóm Hy hóa, làm cho họ phải rời bỏ 
Yêrusalem tới Samaria: “Trong ngày ấy đã xảy ra một cơn bách 
hại dữ dội cho Hội thánh ở Yêrusalem. Mọi người đều phải tản 
mác về các vùng quê xứ Yuđê và Samaria, chỉ trừ có các Tông 
đề” (Cv 8, l). 

- Sau khi Stephanus bị ném đá, Philippus trở thành người 
truyền giáo thành công nhất (Cv 8), cho đến độ Công vụ gọi ông 
là “Phúc âm gia”, là “một người trong 7 vị” (21, 8). Con gái của 
ông cũng được ơn tiên tri: “Ông có 4 cô con gái ở đông trinh và 
được ơn nói tiên fri” (21, 9). 

- Như thế cho chúng ta thấy: “7 vị” đây không phải là 
những người chăm sóc kẻ nghèo, nhưng là những người lãnh đạo 
các cộng đoàn nhỏ ở Yêrusalem. Họ không đứng với nhóm 12, 
họ đứng cạnh nhóm 12. 

Nếu họ đã bị đuổi ra khỏi Yêrusalem và chỉ có mỗi mình 
họ và cộng đoàn Hy hóa mà thôi, còn các cộng đoàn Kitô hữu 
dưới sự lãnh đạo của nhóm 12 thì không, chúng ta phải hiểu là 
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họ đã có một giáo lý nào đó đụng chạm mạnh đến giáo lý 
truyền thống của Do thái. 

Tiếc rằng, chúng ta không còn tài liệu nào về giáo lý của 
họ, chỉ biết: 

- Người Do thái kết án Stephanus: “Chúng tôi đã nghe nó 
nói lộng ngôn phạm đến Mô¡sen và Thiên Chúa” (8, 11), “Tên 
này không ngớt nói lời phạm đến nơi Thánh và Lễ luật..Vì 
chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Yêsu Nazareth kia sẽ triệt hạ 
nơi này và thay đối lễ lối Môisen đã truyền cho chúng ta” (§, 12 
- 14). Đối với Do thái, người Hy hóa đã phê phán Lễ luật 
Môisen và phê phán cả việc phượng tự ở Đến thờ. 

- Nhóm Hy hóa có cái nhìn mở rộng, cái nhìn thông cảm 
với người ngoại. Chính vì thế, họ đã mở ngỏ đón nhận người 
ngoại vào đạo cách dễ dàng. Bằng chứng là khi bị bách hại, họ 
đã đi truyền đạo ở Samaria. Chính họ đã mở một cái nhìn đại 
đồng cho Giáo hội. Có phải vì thế mà Giáo hội kết án họ là 
nhóm cấp tiến chăng và cũng vì thế mà tách biệt khỏi họ chăng? 
Chúng ta không đủ tài liệu để minh chứng, nhưng thực tế có thể 
làm chứng cho chúng ta. 

c. Cộng đoàn tiên khởi ý thức về mình: Giáo hội tách khỏi 

Do thái giáo 

1/ Niềm tin 

Thuở ban đầu, người Kitô hữu không bao giờ tự cho mình 
là một giáo phái gì đặc biệt, như nhóm Qumran — Essenien 
chẳng hạn. Họ là người Do thái và muốn là người Do thái, theo 
đạo và phong tục của xứ sở mình. 

Họ không phổ biến một quan niệm mới lạ nào về Thiên 
Chúa. Họ tin vào Thiên Chúa của Israen, một Thiên Chúa duy 
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nhất (Rm 3.30; ICr 8,6; Mc 12, 29), Đấng Sáng tạo, Đấng ký kết với 
lsraen một giao ước và ban một lề luật. Cựu ước vẫn là quyển 
Kinh thánh của họ. Với sách Khải huyền, họ chia sẻ với Do thái 
giáo về sự chờ đợi ngày tận thế, sự phục sinh của kẻ chết, cuộc 
thẩm phán ở ngày cuối cùng và Nước Thiên Chúa (so sánh Ðn 
7, I3t; 12, 2t). Cũng như người Do thái họ biết mình là kẻ có tội 
và mong chờ lòng thương xót của Thiên Chúa. 

Tóm lại, cái nhìn cánh chung của Chúa Giêsu cũng như 
niềm tin vào cuộc phục sinh của cộng đoàn không phải là 
nguyên do làm cho họ tách ra khỏi Do thái giáo. 

2/ Niễm tin của người Kitô hữu tập trung vào Chúa 
Giêsu. Cái mới, là: 

Cựu ước trở thành nguồn hướng dẫn vào Chúa Giêsu: 
“Theo Thánh kinh Ngài đã chết và đã được gọi sống lại” (1Cr 
15, 3 — 5). “và khởi từ Môisen và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn 
giải cho họ các điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh thánh” 
(Le 24, 27). 

Thiên Chúa duy nhất của Israen chính là Cha của Chúa 
Giêsu. Điều mới lạ, là: Chính Thiên Chúa đó đã gọi Đức Giêsu 
từ trong cõi chết sống lại. 

Niềm tin vào Đức Kitô dần dần cô đọng lại trong hai cái 
nhìn về: 

- Về con người, tức là về bản tính của Chúa Giêsu. Chúa 
Giêsu chính là “Đấng Messias” (Mc 8, 29) 

- Về công trình cứu độ: “Thiên Chúa đã gọi Ngài từ trong 
cối chết” (Rm 10, 9). Nói rộng ra: “Chúa Kitô đã chết và đã 
sống lại” (L1Cr 15, 3 — 5). 
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Hai điểm tuyên tín này (về Con Người và về Ơn cứu độ) 
được nối kết lại, như Rm I1, 30: Chúa Giêsu trước cuộc Phục sinh 
là con vua Đavid, có nghĩa là Đấng Messias. Sau cuộc Phục sinh 
là Con Thiên Chúa. 


Thế nhưng, việc xưng nhận một người nào đó là đấng 
Messias cũng không phải là lý do để Giáo hội tách ra khỏi Do 
thái giáo. Chúng ta thấy Rabbi Akiba cũng nhận Simon Bar 
Kochba, người lãnh đạo cuộc nổi dậy của Do thái vào những 
năm 132 - 135 là đấng Messias, cũng không tách ra khỏi Do 
thái giáo. 

3/ Khủng hoảng 

Điểm gây ra khủng hoảng đầu tiên đó là cách nhìn về cái 
chết của Chúa Giêsu, và như thế cũng nhìn đến thái độ những 
người tham gia vào vụ án. 

Đối với Kitô hữu: Cái chết của Chúa Giêsu nằm trong 
chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cái chết này là một hy tế 
tạo nên ơn tha tội cho muôn người và đồng thời tạo nên giao ước 
mới. Để có ơn cứu độ con người phải tin vào Chúa Giêsu, chính 
niềm tin này nói lên sự khác biệt với Do thái giáo. Nếu nhận cái 
chết của Chúa là giá trị, là thánh thiện, thì những người kết án là 
sai, là xấu. Như thế là đụng vào phán quyết của công nghị, là 
phê bình hàng tư tế và tất cả những ai liên quan đến công nghị. 

Điểm khủng hoảng thứ hai đụng tới lề luật. Nếu chúng ta 
xác tín rằng: Việc tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng cứu độ, chính 
máu Ngài đổ ra là nguồn gốc của ơn cứu độ, thì dần dần sẽ đi đến 
cơ bản: Lễ luật là thừa. Lúc ban đầu Kitô hữu không nhận ra điểm 
này, nhưng đến một thời gian phải nhìn ra thực tế đó. Người Kitô 
hữu tự niềm tin của mình, hoàn toàn độc lập khỏi Lễ luật. 
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Nếu đã độc lập khỏi Lễ luật thì sẽ cũng độc lập khỏi cơ 
chế của Lễ luật, độc lập khỏi công nghị, khỏi Đền thờ, khỏi Hội 
đường, nói tắt một lời là độc lập khỏi Do thái giáo. 

Giáo hội, với niềm tin phải tự chọn con đường mới. Giáo 
hội không thể là một giáo phái của Do thái giáo, nhưng là: “con 
đường” (Cv 24, 14) mở ngõ cho mọi người. 

d. Cuộc sống của cộng đoàn 
“Vậy những ai đã đón nhận lời ông, thì đã chịu thanh 
tầy..Họ chuyên cần với giáo huấn của các Tông đô, và sự hiệp 
thông, việc bê bánh và kinh nguyện...Các kẻ tin, hết thấy đều coi mọi 
sự như của chung: đất đai của cải, thì họ bán đi mà phân phát cho 
mọi người, ai nấy tùy theo nhu cầu của mình...” (Cv 2, 41 — 25). 


1⁄/ Điểm căn bản của Kitô hữu là niềm tin Phục sinh. 
Cuộc Phục sinh, một mặt giúp cho loài người nhận ra Đức Giêsu 
thành Nazareth là Đấng Messias nhưng đồng thời người tín hữu 
nhận ra rằng thời đại cuối cùng mà Thiên Chúa muốn, đã bắt 
đầu với cuộc Phục sinh. Trong thời đại đó, Thiên Chúa sẽ qui tụ 
những người tuyển chọn (Mc 13, 22.27), những người thánh (Rm 
15, 25) lại thành một dân riêng của Ngài. 

Phaolô thường gọi nhóm người tập họp đó là: Ecclesia, 
mà chúng ta dịch là: cộng đoàn, Giáo hội. (Mt 1ó, 18; 18, 17). 
Tân Ước hiểu ecclesia là cộng đoàn của những người Thiên 
Chúa tuyển chọn trong thời đại cuối cùng. Vì thế, theo ý nghĩa 
thần học, cộng đoàn Kitô hữu luôn luôn tự xem mình là cộng 
đoàn cánh chung. 

Vì Thiên Chúa tuyển chọn, nên họ phải ý thức về sự 
thánh thiện của mình và đứng đối đầu lại với thế gian. Chắc 
chắn cộng đoàn cũng nhận lãnh những kỷ luật sống từ thời Chúa 
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Giêsu. Mặc dù, thuở ban đầu, họ vẫn nhiệt thành với việc đển 
thờ cũng như hội đường (“ngày ngày họ đông tâm nhất trí chuyên 
cần lui tới Đền thờ” Cv 2, 46), nhưng với ý thức vào sự tuyển 
chọn riêng của mình và tin vào Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu 
sống lại, Kitô hữu ý thức về mình, khi cùng qui tụ lại học hỏi 
Lời Chúa. 

2/ Trong việc tự ý thức như thế, đưa đến việc các tân tòng 
phải nhận lãnh một nghi thức gia nhập đó là bí tích Thánh tẩy. 
Qua bí tích này, con người được ơn tha thứ mọi tội lỗi từ xưa cho 
đến giờ, và được tham dự vào cuộc sống của dân Thiên Chúa 
trong Giao ước mới. Sức lực của một cuộc sống mới, chính là 
Chúa Thánh Thần được chuyển đạt qua bí tích. 


Người Kitô hữu nhận Bí tích Thanh tẩy của Gioan Tẩy 
giả. Chính Chúa Giêsu cũng đã để Gioan thanh tẩy cho mình. 
Sau cái chết của Chúa, lúc nào thì nghi thức thanh tẩy này đi 
vào cộng đoàn, chúng ta không biết được. Thế nhưng, nó đã trở 
thành nghi thức bắt buộc. Từ đây Kitô hữu tách phép rửa của 
mình ra khỏi phép rửa của Gioan: “ Phép rửa của Gioan chỉ thực 
hiện 'với nước”, phép rửa của Kitô giáo có sức lực xóa tan mọi 
tội lỗi và ban Thánh Thần. ” 

Thuở ban đầu, bí tích Thánh Tẩy chỉ là một nghi thức 
thanh tẩy thôi. Việc gắn liền bí tích này với việc ban Thánh 
Thần chỉ ở cộng đoàn Hy hóa. Phải thú nhận là ở cộng đoàn Hy 
hóa này mới có nhiễu hiện tượng về Thánh Thần hoạt động: 
Agatus (II, 28; 21, 10) Philippus có 4 người con gái được đặc 
súng tiên tri. (21, 8) Việc xuất hiện Thánh Thân từ nhóm Hy 
hóa tràn sang cộng đoàn Yêrusalem. 
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Hiệu quả của bí tích Thánh tẩy là: tha tội, gia nhập vào 
cộng đoàn dân giao ước mới, ban tặng Thánh Thần. Thế nhưng, 
bí tích này đòi buộc người lãnh nhận phải tuyên tín: thú nhận tội 
lỗi mình (Mc 1, 5) và tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu. Bí 
tích được ban trong “đanh” của Chúa Giêsu. Việc gọi tên của 
Chúa Giêsu trong nghi thức Thánh tẩy là một phần căn bản 
trong bí tích, ngoài ra còn có việc đặt tay. Qua nghi thức bí tích, 
người thụ lãnh được đặt vào gia sản và sự che chở của Chúa 
Giêsu. Và hiệu quả cái chết cứu độ của Ngài sẽ đổ tràn trên họ. 

Về nghi thức, thì tài liệu cũ không đả động øì cả. Có lẽ, 
khi có thể được, thì bí tích Thánh tẩy được ban theo cách dìm cả 
người xuống nước. Người ta tự hỏi, như thế là tự mình hay cần 
có một người rửa cho mình. Có lẽ cần người rửa. Phaolô công 
nhận mình chỉ thanh tẩy có vài người: 

“Đội ơn Thiên Chúa là tôi đã không thanh tẩy cho ai, chỉ 
trừ có Krispô và Gaiô, để đừng có ai nói rằng anh em đã được 
thanh tẩy nhân danh tôi. Phải, tôi còn thanh tẩy cho gia đình 
Stêphana nữa. Kỳ dư tôi không biết đã thanh tẩy cho ai khác.” 
(ICr 1, 14— 16) 

Quyển Didache (Lời giáo huấn của tông đồ) đưa chỉ thị 
rõ rệt: “Nên thanh tẩy nơi nước có lưu thông. ” 

Nếu không thuận tiện, có thể thực hiện ở nơi khác như 
giếng. Nếu không có nước lạnh thì có thể dùng nước nóng. Nếu 
thiếu cả hai, có thể rẩy nước nước ba lần trên đầu “nhân danh 
Cha, Con và Thánh Thần”. Từ danh Chúa Kitô, cộng đoàn Mt 
28, 19 đã đưa vào danh Ba Ngôi và có giá trị cho toàn Giáo hội. 


Tài liệu không nói gì về thanh tẩy cho trẻ em và hài nhi. 


PHẦN I : 6lÁ0 HỘI TRON6 VĂN HÓA HY - LA 141 


3/ “Họ chuyên cân với giáo huấn các tông đô và sự hiệp 
thông, việc bẻ bánh và kinh nguyện”. (Cv 2, 42 — 47) 

Ngoài việc lên đến thờ, các tín hữu tin vào Chúa Giêsu 
Phục sinh, đã tụ họp lại với nhau, trong hai mục đích: cầu 
nguyện và dùng cơm chung. Dần dân những hoạt động này có 
hình thức nhất định và trở thành phụng tự. 

® Cầu nguyện 

Chính việc tụ họp lại một cách riêng rẽ làm cho họ ý thức 
sự khác biệt của họ so với Do thái giáo 

Họ họp nhau ở nhà và ngay cả trong Đền thờ; họ cũng có 
chỗ gặp nhau riêng biệt: “Và đồng tâm nhất trí, họ thường họp 
với nhau hết thảy nơi hành lang Salomon. Còn các kẻ khác 
không ai dám sát lại gần họ, nhưng dân chúng lại ca tụng họ” 
(Cv5, 12. 13). 


Đằng sau lưng câu nói lý tưởng của Công vụ, chúng ta 
phải thấy là các cuộc họp chỉ thực hiện ở ngày thứ nhất trong 
tuần. Tức là ngày kỷ niệm cuộc Phục sinh của Chúa Giêsu. 
Phaolô cũng biết tập tục này: “Về việc quyên trợ giúp các 
thánh...ngày thứ nhất trong tuần, anh em mỗi người, ở nhà, hãy 
để riêng ra phàm điều gì may mắn dành dụm được, chứ đừng để 
khi tôi đến mới bắt đầu quyên” (LCr 16, 1 — 2). 

Thuở ban đầu không có hình thức cầu nguyện nào rõ rệt 
cả, chỉ theo lệnh căn bản ghi ở Mt 18, 20 “ nơi nào có hai hay ba 
người họp lại trong Danh Ta, thì Ta hiện điện ở giữa họ”. Đây là 
điểm căn bản để xác định phụng tự. 

- Cầu nguyện bộc phát là hình thức tiên khởi: “Nghe rồi, 
họ đồng tâm nhất trí, cất tiếng lên cùng Thiên Chúa và nói...” 
(Cv 4, 24) 
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- Tiếp theo đó hình thành những lời nguyện chung để cả 
cộng đoàn cùng chung lời cầu nguyện: mẫu của các kinh nguyện 
là kinh Lạy Cha, có mẫu ngắn, có mẫu dài, (Le 11, 2-4; Mt 6, 9- 
13) ; hình thức giống như 18 lời chúc tụng của người Do thái. 

- Theo như Phaolô dạy ở ICr 12.28 “Và Thiên Chúa đã 
đặt trong Hội thánh: trước tiên là các tông đồ, thứ đến là các tiên 
tri, ba là tấn sĩ”. Qua điều này chúng ta thấy được cơ cấu Giáo 
hội, đồng thời đó cũng là cơ cấu của một buổi họp, một buổi cầu 
nguyện giữa cộng đoàn. 


T” 


Buổi họp gồm có: cầu nguyện, đọc Lời Chúa và giáo huấn. 

“Suốt ngày, nơi đền thờ và ở nhà, các Ngài không ngớt 
giảng dạy và loan báo Tin Mừng về Đức Giêsu Kitô” (Cv 5, 42). 
Công tác của các Tông đồ là rao giảng Tin Mừng: Gợi lại cuộc 
Tử nạn và Phục sinh, về hành động và giáo huấn của Chúa. 

Đây cũng là lúc các Tông đồ rao giảng Tin Mừng, càng 
ngày càng cô đọng lại nội dung, còn cộng đoàn cố ghi nhận các 
ký ức của Tông đồ. Mỗi cộng đoàn sẽ thu thập những ký ức 
Tông đồ khác nhau. Đây là lúc hình thành các Logia. Đây là 
nguôn gốc Q, tiền thân của Phúc Âm. 

Các vị tiên tri là những người giải thích Lời Chúa: Lời 
Chúa trong nhãn quan tập trung vào Chúa Kitô. Nếu không có 
sự hiện diện của Tông đồ, thì họ sẽ là người hướng dẫn buổi 
họp, giảng giải Lời Chúa và cầu nguyện. 

Các Tấn sĩ là những thầy dạy, có giá trị như giáo lý viên 
hôm nay. Họ có công tác tóm Lời của Chúa Giêsu thành những 
mẫu chuyện, những lời đơn sơ dễ nhớ. Họ giữ một khâu rất quan 
trọng trong việc hình thành sách Phúc Âm. 
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Các hình thức phụng tự đều bắt đầu từ thời Giáo hội sơ khai. 
Giáo hội này sử dụng ngôn từ Aramé hay Hy lạp. Họ thường sử 
dụng chung những thuật ngữ có tính cách đặc thù: Amen, 
Halleluia, Abba (cách gọi Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu: Rm 
8, 15), Marana-tha (Cầu khẩn Chúa Phục sinh: ICr 1ó, 22). 


Ý nghĩa của Chữ Marana-tha không được rõ mấy. Có thể 
dịch: “Lạy Chúa, xin hãy đến" hoặc là “Chúa chúng ta đã đến'. 
Theo nguyên ngữ, có lẽ đó là một lời cầu nguyện như ở Kh 22, 
20 dịch ra tiếng Hy lạp: “Aznen, Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến”. 
Thực sự cũng khó giải quyết về thời gian tính: Xin Chúa đến 
trong cộng đoàn đang tụ tập để chia sẻ bữa cơm thân mật, hay 
là: Xin Chúa mau đến để mang Nước Trời cho thế giới? Nhưng 
rõ ràng là thuật ngữ Marana-tha liên hệ chặt chế với Tiệc 
Thánh. Ở 1Cr 16, 20-22, Phaolô nhấn mạnh đến 3 yếu tố ở 
phụng vụ: nụ hôn thánh, Anathema (lời hăm dọa đối với kẻ 
không tin trước khi cử hành Tiệc Thánh) và Marana-tha. Ba yếu 
tố này ở đầu Tiệc Thánh như nghi thức khai mạc. Như vậy, thuật 
ngữ vừa có ý nghĩa “ xin Chúa đến trong cộng đoàn chúng con” 
đồng thời Tiệc Thánh cũng hướng về bàn tiệc cánh chung: “Xin 
Chúa mau đến trong trần gian để chúng con được dự bàn tiệc 
Nước Trời”. 

® Tiệc thánh 

Chính bí tích Thánh Tẩy và bàn Tiệc Thánh làm cho Kitô 
hữu ý thức về sự tách biệt ra khỏi Do thái giáo. 

Trước khi trở thành bí tích, cộng đoàn cũng đã dùng bữa 
với nhau, để nói lên tính chất hiệp thông cùng ngồi vào bàn tiệc. 
Niềm vui chờ đón Chúa sắp đến, chính là điểm tập trung cho ý 
nghĩa bàn tiệc. Công vụ gọi các buổi tiệc này là “ Bẻ Bánh” (Cv 
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2, 42- 46). Thuật ngữ này xuất phát từ phong tục Do thái. Buổi 
tiệc của người Do thái bắt đầu bằng việc chủ tiệc đọc lời kinh tạ 
ơn, sau đó bẻ một cái bánh trao cho mọi người dự tiệc. Từ đó, 
dân dần đi tới bí tích Tiệc Thánh, để nhớ lại cuộc Khổ nạn của 
Chúa Giêsu. Qua việc ban phát bánh và rượu, trong khi đọc lại 
những lời thiết lập Mình và Máu Chúa Kitô, thì mọi tín hữu 
được tham dự vào mầu nhiệm cứu độ. 

Quá trình hình thành khó phân biệt. Chúng ta chỉ còn 
thấy sót lại một hiện tượng được ghi ở 1Cr I1, 17 - 22: Trước 
tiệc Eucharistia, có một buổi Agape, tiệc chia sẻ. Nhưng vì sự 
lạm dụng ( “vậy cứ như cách anh em hội hiệp cùng nhau một chỗ, 
thì không phải còn là để ăn bữa tối của Chúa. Vì mỗi người lo 
dành bữa riêng của mình trước, và người thì đói, kẻ lại say mèm” 
1Cr 11,20 -21), Agape càng ngày càng tách rời khỏi Eucharistia. 
Cuối cùng chỉ còn lại Tiệc Thánh. 

Cũng có những tác giả dựa vào ICr II cho rằng: Tiệc 
Thánh bắt đầu bằng nghi thức bẻ bánh, chia cho nhau như là 
Nhiệm thể Chúa Kitô. Tiếp đó là buổi tiệc. Kết thúc bằng “ 
chén chúc tụng” (ICr 10, 16). Hai lần ban phát gói trọn buổi 
tiệc. Ở đây đã đi vào phân chuyên để. Chúng ta dừng lại ở đây. 

e. Cách tổ chức cộng đoàn 

Ngoài nhóm 12 mà chúng ta đã đọc ở trên, cũng như 
nhóm 7 người Hy hóa. Ở Cv 15, 22 chúng ta đọc được “Các tông 
đô và hàng niên trưởng làm một với toàn thể Hội Thánh quyết 
định...” Từ lời này chúng ta thấy được cơ cấu của cộng đoàn: 
tông đồ, niên trưởng và tập thể. 

Đứng đầu là Tông Đồ tức nhóm 12. Trong thực tế đôi khi 
chỉ còn thấy “bø cột trụ”: Phêrô, Gioan và Giacôbê. Nhất là vào 
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lúc công đồng họp ở Giêrusalem. Phaolô có đặt Giacôbê lên hàng 
đầu không phải vì Giacôbê vượt lên trên Phêrô hay là vì bà con với 
Chúa Giêsu, nhưng là vì Giacôbê đứng đầu nhóm bảo thủ mà 
Phaolô phải đấu tranh bảo vệ ý kiến của mình. Cuối cùng Phêrô 
cũng la bỏ Giêrusalem để đi truyền đạo, chỉ còn có Giacôbê. 

Dưới các Tông đồ là hàng Niên trưởng (Presbyteros). 
*Đó là điều họ đã làm: họ gửi đến cho hàng niên trưởng nhờ tay 
Barnaba và Saulô” (Cv T11, 30; 15, 6; 16, 4). Phụ với các ngài là 
các trợ tế Diakon (c. 6). 


Chúng ta thấy là từ Cv 11, 30, tác giả đã nhấn mạnh đến 
hàng niên trưởng, vì chính họ sẽ cai quản cộng đoàn. “7rong 
mỗi Hội Thánh, các ông đặt hàng niên trưởng, rồi sau khi đã cầu 
nguyện và ăn chay, các ông phó giao họ cho Chúa, Đấng họ tin” 
(Cv 14, 23). 

Ngay chương 15, chúng ta thấy tác giả đã đặt hàng niên 
trưởng ngang hàng với Tông đồ: “..họ quyết định là Phaolô và 
Barnaba cùng ít người khác trong họ lên gặp các Tông Đồ và hàng 
Niên Trưởng ở Giêrusalem về việc tranh luận ấy.” (Cv 15, 2 — 4). 
Trong thực tế, các Tông Đồ mang trách nhiệm rao giảng, qui tụ các 
tín hữu thành một cộng đoàn, sau đó, họ sẽ tiếp tục ra đi. Tất cả 
việc quản lý cộng đoàn đều trao phó cho Niên Trưởng. 

Cuối cùng là toàn thể Giáo hội. Ở đây, chúng ta thấy tính 
chất dân chủ trong Giáo hội. Cộng đoàn có quyền tham gia vào 
quyết định chung của Giáo hội: Hình ảnh tuyển chọn Matthias ở 
1, 15 - 26 hay là tuyển chọn các trợ tế ở 6, 1 - 6 “đề nghị ấy làm 
cho cả đoàn thể hài lòng, và họ đã chọn... ” 


Tài liệu đọc thêm: Comby, trang 9] — I]5. 
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3 Truyền giáo cho dân ngoại - Thánh Phaolô. 
a. Tin Mừng ra khỏi Yêrusalem 

Chúng ta thấy nhóm Hy hóa bị Do thái kết án là phê 
phán Lễ luật của Môisen và phê bình cả việc phụng tự ở Đển 
Thờ (Cv 6, 13). Có lẽ, họ nại đến lời phê bình của Chúa Giêsu 
về Lể luật và phụng tự tại Yêrusalem. Họ là người nhạy cảm 
nhất về cộng đoàn Kitô hữu, đưa đến cuộc đụng chạm đến Lễ 
Luật Do thái. Họ là những người cấp tiến thấy trước sự độc lập 
của Kitô giáo trước Lễ Luật Do thái. Đó là lý do họ bị đuổi ra 
khỏi Yêrusalem. 

Cái khổ cũng là cái may. Khi họ bị đuổi ra khỏi Yêrusalem, 
là lúc họ đem Tin Mừng đến cho dân ngoại: “Còn các người bị 
phân tán, thì đi qua đâu, họ đã giảng lời Tìn Mừng ở đó. Philippus 
đã xuống một thành xứ Samari và đã rao giảng cho họ về Đúc Kitô” 
(5, 4 -— 5). Họ đã đón nhận người ngoại giáo vào Giáo hội, mà 
không cần thông qua Lễ Luật Do thái. Họ là những người tiên 
phong không bắt người ngoại tùng phục Lễ Luật. 

Theo Công vụ thì Phêrô là người đầu tiên đón nhận 
những người ngoại giáo vào Giáo hội (Cv 10). Luca không nói 
rõ là họ bị Lễ Luật ràng buộc hay không. Thế nhưng ông có 
hướng ý: trước khi bước vào nhà người ngoại, Phêrô đã thị kiến 
một cảnh tượng có tính chất giáo dục, cho thấy những xác định 
của Do thái về Luật Thanh Sạch không còn giá trị nữa, mà còn 
đi ngược lại với ý muốn nguyên thủy của Thiên Chúa là Đấng 
Sáng tạo vạn vật. Và Phêrô đã rửa tội cho gia đình ngoại giáo 
này mà không cắt bì cho họ. Đó là tiễn để cho cuộc tranh luận 
tại công đồng Yêrusalem. 
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Thế nhưng ở những đoạn khác, chúng ta lại thấy chính 
nhóm Hy hóa mới là những người tiên phong trong việc đi giảng 
cho dân ngoại. Trước cả Phêrô, thì Philippus đã đi truyền đạo ở 
bờ biển Địa Trung Hải (Cv 8, 40). Trong đoạn Cv I1, 19 - 30 
chúng ta đọc được những tin tức quý giá: Ở Antiochia đã có 
được cộng đoàn hình thành từ Do thái và dân ngoại. Họ không 
bị ràng buộc vào Lễ Luật. Như thế không phải chỉ có Kitô hữu 
gốc ngoại giáo mà cả Kitô hữu gốc Do thái cũng rứt ra khỏi Lễ 
Luật. Antochia chỉ là một tỉ dụ điển hình, nhưng còn ở nhiều nơi 
khác nữa. Như thế, trước cả Phaolô, đã có những tín hữu tách ra 
khỏi Lễ Luật Do thái. Đương nhiên tinh thần cởi mở này chỉ ở 
bên ngoài Do thái. Nhóm Hy hóa không ảnh hưởng trên cộng 
đoàn Yêrusalem được. Thế là phải đấu tranh, phải đi đến công 
đồng Yêrusalem. 

“Có những người Biệt phái đã tin, đứng dậy tuyên bố, 
phải bắt người ngoại chịu cắt bì và truyền cho họ giữ luật 
Môisen..một cuộc tranh luận kịch liệt diễn ra, thì Phêrô đứng 
dậy và nói với họ... Vậy sao nay anh em lại dám thử thách Thiên 
Chúa, là đi quàng lên cổ môn đồ cái ách mà cha ông chúng ta và 
cả chúng ta đều không có sức mang nổi...bởi vậy, tôi xét là không 
được phiền nhiễu người ngoại quay đầu về với Thiên Chúa” (Cv 
15, 5.7.10.19). 

Chính vì ý thức vào ơn cứu độ do Chúa Giêsu đem đến 
qua cái chết, mà tín hữu đã lướt lên trên Lễ Luật, không những 
thế, ơn cứu độ này lan đến với mọi người. Chính cái nhìn này, 
đã tách họ ra khỏi Do thái giáo. 

1. Cuộc thẩm phán đang mong chờ là cuộc thẩm phán 
cho tất cả mọi người tức là đại đồng. 
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2. Việc loại bỏ cắt bì nhấn mạnh đến ý nghĩa bình đẳng 
của mọi người, của người Do thái cũng như ngoại giáo trước 
cuộc thẩm phán này. 

“ Người đã không đặt một chút phân biệt nào giữa ta và 
họ” (Cv 15, 9). Có thể do cái nhìn bí tích Thánh Tẩy là khởi 
điểm cho cuộc đời mới của một công dân Nước Trời, nên việc 
cắt bì trở thành vô giá trị. 

3. Việc loại bỏ cắt bì là sự dứt khoát tách rời khỏi Do thái 
giáo. Theo Cv I1, 26 tại Antiochia, người ta bắt đầu gọi môn đệ 
của Chúa là Christianoi —- Kitô hữu, (kptơ rtœvot). Sự liên hệ 
giữa những kẻ được thanh tẩy còn vững chắc hơn sự liên hệ giữa 
người Do thái và người Kitô hữu gốc Do thái. 

4. Việc tách khỏi Do thái giáo là một ý thức cho thấy 
Giáo hội không phải là một giáo phái của Do thái giáo, nhưng là 
một tôn giáo cho mọi người trong cái nhìn đại đồng ở chiều kích 
cánh chung. 

b. Phaolô - vị Thánh Tông Đồ dân ngoại. 

Diễn viên chính thức cho thời gian phát triển kế tiếp 
không còn là những Kitô hữu gốc người Do thái, hay đúng hơn 
là những người xuất phát từ Do thái giáo nữa, nhưng là những 
tín hữu gốc ngoại giáo. Trong một chú thích nhỏ Công vụ Tông 
đồ ghi nhận một sự kiện làm biến đổi cả bộ mặt lịch sử thế giới 
(Cv 11, 20). Những người Do thái ở cộng đồng ly hương Cypre 
và Kyrene mà chúng ta không rõ tên, can đảm đi một bước 
quyết định, họ đem Lời Chúa rao giảng trực tiếp cho người 
ngoại giáo. Tỉnh thành Antochia ở Syrie là nơi chính kiến giáo 
đoàn tiên khởi chỉ do người ngoại giáo. 
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Kỷ niệm lịch sử này được nối kết chặt chẽ với danh tánh 
vị Tông Đồ dân ngoại Phaolô. Phaolô không phải là người thứ 
nhất và cũng không phải là người duy nhất truyền giáo cho dân 
ngoại, nhưng là con người thành công nhất và hữu hiệu nhất. Cả 
công trình vĩ đại của ngài, mà xác thân yếu đuối phải gánh chịu 
không thể nào hiểu được, nếu không có hổng ân Thiên Chúa. 
Môi trường hoạt động của ngài là cả thế giới ngày xưa. 

Là một người Do thái xuất thân từ cộng đồng ly hương ở 
Tarsus xứ Cilizien thuộc miễn Tiểu Á, lại có quốc tịch La mã: 
Phaolô đã được chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh. Trên đường 
bách hại tín đồ Kitô giáo, xảy ra sự kiện gặp gỡ với Chúa Phục 
sinh ở Đamaskus (Cv 9). 

Phaolô tự nhận mình mắc nợ với Do thái cũng như Hy-lạp 
(Rm I1, 14). Trong Cộng Đồng Tông đồ họp tại Giêrusalem vào 
khoảng năm 50 (GI 2; Cv 15) Phaolô đã chiến đất cho ý kiến 
của mình, chống lại với tất cả những người đại diện cho cộng 
đoàn tiên khởi: Người ta không cần phải trở thành Do thái, khi 
muốn gia nhập Kitô giáo. Phaolô đã thành công, từ đó Kitô giáo 
đã vượt ra khỏi Do thái giáo, tôn giáo đóng kín dành riêng cho 
một dân tộc, để trở thành một tôn giáo cho tất cả mọi người. Từ 
đây, không còn là người Do thái giáo, người Hy lạp, đàn ông, 
đàn bà, nhưng tất cả đều là con cái Thiên Chúa. 

*“ Để có thể thu phục nhiều người hơn, tôi đã trở thành tất 
cả cho mọi người. Với một người Do thái, tôi ăn ở như người Do 
thái; với người Hy lạp, tôi là người Hy lạp... (ICr 9, 191). 
Phaolô thực sự là một người “công giáo”. Ngài đã đem cuộc 
sống của ngài để làm chứng cho niểm tin. Ba cuộc hành trình đi 
giảng đạo của Ngài còn được ghi nhận ở Công vụ Tông Đồ. 
Ngài luôn rao giảng về ân sủng cứu độ từ thập giá Chúa Kitô. 
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Bị người Do thái kiện cáo và bắt nộp cho chính quyền, ngài 
đã nại đến Hoàng Đế La mã. Từ Giêrusalem, Ngài bị điệu về 
Rôma. Sống trong lao tù, nhưng tương đối dễ dãi vì chỉ do một 
người lính canh gác. Có thể là ngài đã đi tới Tây Ban Nha. Tại 
Rôma, trên con đường đi Ostia, ngài đã bị xử trảm vào năm 67. 

CUỘC SỐNG - THƯ TÍN - THẦN HỌC 
30tcn-14sen Hoàng đế Augustus 


10 tcn 
6-0 

O_— 12 
1215 

14-— 37 
15— 26 
26 — 36 
33-— 34 
34-— 35 
36 — 37 
36 — 37 
37-— 4I 
37-— 4I 


Saul sinh ra tại Tarsus, Z1lizIen (Cv 23, 3) từ dòng 
dõi Benjamin (Rm 11, 1) có quyển công dân La mã 
(Cv 22, 23). Được giáo dục trở thành Pharisêu (Cv 
26, 5; so PI 3, 5) dưới trướng của Gamaliel (Cv 22, 3) 
tại Yêrusalem. 

Tổng trấn Coponius 

Tổng trấn Marcus Ambivius 

Tổng trấn Annius Rufus 

Hoàng đế Tiberius 

Tổng trấn Valerius Gratus 

Tổng trấn Pontius Pilatus 

Stephanus bị ném đá (Cv 7, 58) 

Trở lại của Phaolô và Rửa tội tại Damaskus. (Cv 9, 
1t; so Cv 22, 6t và Cv 26, 139) 

Dừng chân tại Ả rập (GIL 1, I7; so 2Cr 12, It) Hoạt 
động đầu tiên tại Damaskus (GI 1, 17 ; so Cv 9, 20t) 
Tổng trấn Marcellus 

Lên Yêrusalem lần thứ nhất sau khi trở lại (G1 1,18; 
so Cv 9,26t). Tiếp chuyện trong vòng 14 ngày với 
Phêrô (GI 1,I8Đ) 

Hoàng đế Caligula 

Tổng trấn Marullus 
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37-42 
4I- 54 
43 
44 
47- 48 
49 
49 - 52 
49 - 50 
50- 5] 


Dừng chân ở Tarsus (GI 1, 21 ; Cv 9, 30) 

Hoàng đế Claudius (Cv 11, 28) 

Barnabas tìm Phaolô đem đến Antiiochia ở Syria để 
phụ ông (Cv II, 25) 

Phaolô va Barnabas đem tiền quyên góp về 
Yêrusalem từ Antiochia (Cv 11, 30) 

Cuộc truyền giáo lần thứ nhất với Barnabas (Cv11,1- 
14,28) 

Đi với Barnabas lên Yêrusalem dự Công đồng (Cv 
15,It; GI 2,1) 

Cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai với Silas (Cv 
15,36-18, 22 ; so Cv 15,40) 

Hoạt động truyền giáo ở thành Philippi vùng 
Mazedoine (Cv 16, IIt). 

Dừng chân ở Thessalonich (Cv 17,It Beroa (Cv 
17,1ot) ở Mazedoine. 

Thư Tín 


5I-51 Hoạt động tại Athen (Cv Thư 1 Thessalonicher 
17,158 và Korinth. Thư 2 Thessalonicher 


(cả hai được viết năm 


Trở về Antiochia (Cv 18,22) 52/52 tại Korinth) 


qua các thành Kenchrea (Cv 
18,18), Ephesus (Cv 18,19) 
và Caesarea (Cv 18,21). 

58-60 Tổng trấn Antonius Felix 
(Cv 23,26-24,27). 


53-58 Cuộc truyền giáo lầ thứ ba | Thư Galat (được viết 
(Cv 18,23-21,17). năm 54/55 tại Ephesus) 


54-68 Hoàng đế Nero. 
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57 


57-58 


58 


58-60 


60-62 


60-61 


61-63 


Dừng chân ở Ephesus (Cv 
19,10 


Hoạt động tại NazedoIne (Cv 
21,10 và IIlyrien (Rm 15,19) 


Hoạt động tại Corinthô. 


Từ Mazedoine (Cv 20,3) qua 
Troas (Cv 20,6), Milet (Cv 
20.15), Patara (Cv 2I,]l), 
Tyrus (Cv 21,3) và Caesarea 
(Cv 21,7) để về Jerusalem 
(Cv 21,15). 

BỊ bắt ở Jerusalem (Cv 
21,17), bị giam ở Caesarea 
(Cv 22,239). 

Porcus Festus (Cv 24,27- 
20:22). 

Hành trình tù đày từ 
Caesarea (Cv 27,l) sang 
SIiđon (Cv 27,3), Myra (Cv 
27,35) Kreta (Cv 27,8), 
Malta (Cv 28,1), Syrakus 
(Cv 28,12), Rhegium (Cv 
28,13), Puteoli (Cv 18,13) 
đến Roma (Cv 28,16). 

Tù đày tại Roma lân 1 


Thư I Corimnthô (có lẽ 
được viết vào những 
tháng đầu ngụ ở 
Ephesus năm 57) 

Thư 2 Cormthô (được 
viết vào mùa hè hay thu 
năm 57 tại Mazedoine) 
Thư Roma (viết vào 


đầu năm 5§ ở 
Cormthô) 


Thư Ephêsô 
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63-64 


64-66 


65-66 


66-67 
67 


Du hành sang tây Ban Nha 
(Rm 15,240). 

Hoạt động truyền giáo cuối 
cùng tại Đông phương và 
Kreta (Tt 1,3 ; Tm 1,3). 
Dừng chân ở Nikopolis, một 
thành miền Mazedoine. 

Lưu đày Roma lần 2 

Bị trảẩm quyết ở Roma 
(2Tm 1,17; 4,6-8) 


Thư Philip 

Thư Colossê và 

thư PhilêÊêmon 

(có lẽ được viết vào 
các năm 62/63 lúc tù 
đày ở Roma) 


Các thư sau đây tiếp 
nối tư tưởng của 
Phaolô nhưng phải 
xuất hiện sau thời 
Phaolô: 

® Thư Dothái (~80) 

® | Timôthê 

® 2 Timôthê 

e Titô (~100) 
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II. GIÁO HỘI VÀ NHÀ NƯỚC 
1. Tùng phục 

Các phần tử của cộng đoàn tiên khởi là những người 
thầm lặng. Họ sống trong việc mong chờ một thế giới mới sẽ 
đến; nhưng vì họ sống ở giữa đời, nên không thể nào lánh khỏi 
đời được; họ phải có thái độ trước thế giới chung quanh họ. Các 
lá thư của Phaolô cho chúng ta những chứng cứ đó. Phaolô nói 
một cách tích cực về Nhà Nước, cũng như quyền bính ở chương 
13 trong lá thư gởi cho giáo đoàn Rôma (cũng như ở 1Tm 2, I — 
3). Quyển bính là trật tự của Thiên Chúa, giúp việc cho Thiên 
Chúa để tạo cái tốt. “Bởi đó, cần phải phục tùng, không chỉ vì sợ 
ân phạt, song vì lương tâm” (13, Š). 

Chúng ta phải hiểu rõ Rm 13; Rm 13 không phải là điểm 
căn bản cho một ý tưởng Kitô giáo hay là đề cao Nhà Nước. Rm 
13 thực sự chỉ để nhấn mạnh đừng lẫn lộn giữa niềm hy vọng 
vào nước của Đấng Kitô với thái độ xã hội trần thế. Nhưng dù 
sao, Phaolô cũng đánh giá cao trật tự Nhà Nước trần thế. 

2. Bách hại 


Trước thái độ tích cực của công đoàn, Nhà Nước La mã 
đã đáp trả lại không mấy tốt đẹp. Từ Nero cho đến Diokletian, 
các cuộc bách hại Kitô hữu còn để lại nhiều vết tích đẫm máu 
trong lịch sử. Nhưng mỗi thời kỳ lại có sự khác biệt của nó. 

Niên Biểu 
64 Bách hại ở Roma dười trào Hoàng đế Nero (54-68) : 

Phêrô và Phaolô tử đạo (Tacitus, Annales 15,44). 

90 Bách hại dưới trào Domotian (81-96) đặc biệt ở miễn 

Tiểu Á (Cassius Dio 76,14,1-2). 
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202 


Chiếu chỉ của Hoàng đế Trajan (98-117) phúc đáp cho 
Plinius Junior, toàn quyển ở Bithynien ; so sánh chiếu 
chỉ của Hoàng đến Hadrian (117-138) đặt ra luật lệ cho 
việc đối xử với Kitô hữu (Justin, Apologia 68,5-10; 
Eusebius, Lịch sử Giáo hội, 4,9). 

Sắc lệnh của Hoàng đế Septimus Severus (193-211) xử 
phạt Giáo hội như một tổ chức (Spartianus, Septimus 
Sev. 16,9 ; Eusebius, Lịch sử Giáo hội, 6,3,1 ; 4,1-3). 


249/250 Chiếu chỉ của Hoàng đế Decines (249-251) đòi buộc 


303 


311 
313 


mỗi người phải có tờ chứng nhận đã tế thần. 

Bách hại dưới trào các người kế vị của ông là Trebonius 
Gallus (251-253) và Valerian (253-260). 

(tháng 02) Sắc lệnh bách hại của Hoàng đế Diokletian 
(284-305). 

Chỉ dụ tha bắt đạo 30.4.311 (Eusebius 8,17). 

Chiếu chỉ Milan : Tự do tín ngưỡng. 


Nhìn chung các thời kỳ bách hại ở ba thế kỷ đầu, chúng 


ta có thể chia ra làm 3 giai đoạn : 


Giai đoạn 1 : Từ năm 60-200 


Nero 54-68 
Domitian S1-96 
Trajan 96-117 
Hadrian 117-138 


Marc Aurel 161-180 


Trong thời gian này, cuộc bách hại chỉ từng cá nhân tùy 


theo sự tố cáo của từng người. 


Nổi bật nhất là câu trả lời của Hoàng đế Trajan cho toàn 


quyển Plinius : «Không nên tầm nã người Kitô hữu. Nhưng nếu bị tố 
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cáo và xác nhận là Kitô hữu, thì phải trừng phạt. Tuy vậy, nếu ai 
chối và minh chứng bằng việc thờ cúng thân minh, thì được tha ». 
Giai đoạn 2 : Từ năm 200-249 

Septimus Severus  193-2]1 

Maximinus 235-238 


Từ năm 202 Septimus Severus đưa ra một sắc lệnh ngăn 
chặn tổ chức Kitô giáo. Ông không bách hại đạo, nhưng ngăn 
cấm sự bành trướng : Cấm trở thành Kitô hữu, cấm học đạo và 
theo đạo, trừng trị người dạy đạo và rửa tội cho tân tòng. 

Giai đoạn 3 : Từ năm 249-305 
DecIus 249-251 
Valerian 253-260 
Diokletan 284-305 

Đây là giai đoạn bách hãi tập thể và có hệ thống : 

- Decius đòi buộc mọi người phải có chứng minh thư cúng 
tế : Bắt mọi người phải tế thần, tôn kính Hoàng đế và ăn của cúng. 

- Tháng 8.257, Valerian ra chiếu chỉ lên án Giáo hội là 
đoàn thể bất hợp pháp: Phải giái tán, tịch thu nơi thờ tự, 
nghĩa trang... 

Ngày 24.02.302 Diokletian ban hành chiếu chỉ thứ nhất : 
Tàn phá nơi thờ tự, thu nộp mọi tác phẩm. Mùa xuân năm 304, 
chiếu chỉ thứ hai được ban hành : Mọi Kitô hữu phải tế thân 
hoặc chết. 

3. Nguyên nhân 

Nhà nước La mã rất rộng rãi. Một số tôn giáo rất xa lạ 
cũng có thể tìm được chỗ đứng ở Rôma. Cả những người Do 
thái, những người cũng rất cực đoan như những Kitô hữu, vẫn tự 
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do thi hành bổn phận tôn giáo của mình, mà không ai quấy phá. 
Vấn để thờ cúng Hoàng đế được xem như là quyết định nhất : 
Hoặc là Chúa Kitô hoặc là Hoàng đế, thì vấn để này chỉ áp 
dụng cho quân đội hay công nhân viên nhà nước mà thôi. Người 
Kitô hữu có thể tránh hai nghề này đi. Những việc tuyên truyền 
về loạn luân hay nghi thức đẫm máu, mà người ta đồn thổi để 
bêu xấu Kitô hữu, thì không có ý nghĩa gì nơi tòa án. Thế nhưng 
Kitô giáo vẫn đáng phạt ! Tại sao thế ? 

Có hai lý do làm cho chúng ta suy nghĩ. Hai điểm sau 
đây làm cho người ta nghi ngờ người Kitô hữu là nguy hiểm : 

- Trước tiên là việc mong chờ một nước đại đồng mang tính 
chất tương lai cánh chung. Những lời nói về một vị vua mà tất cả 
mọi người phải bái phục và mọi miệng lưỡi sẽ phải ca tụng vương 
quyền của ngài, mang đây tính chất chính trị và đồng thời việc 
mong chờ này cũng kèm theo một phê phán cái hiện tại hiện hành. 
Người Kitô hữu lại không tham gia vào các việc tôn vinh những cố 
gắng chính trị và văn hóa, thần thánh hóa những thể chế nhà nước 
và tuyệt đối hóa giá trị trần gian. Chính vì thế mà người ta nghi ngờ 
hành động của họ có hậu ý và phá vỡ một cách vô trách nhiệm xã 
hội con người, như thể là phá hoại những trách nhiệm lớn và chung. 
Ngược lại thì các nhà hộ giáo luôn luôn xác quyết, các Kitô hữu là 
những công dân tốt, và niểm hy vọng của họ nhằm vào một nước 
siêu việt khỏi trần gian. Nhưng người ta không tin được, vì người ta 
không hiểu. 

- Người ta lại càng không thể nào tin - hơn nữa, khi thấy 
một Giáo hội đại đồng nâng đỡ cho niềm mong chờ một nước 
phổ quát. Đây là lý do chính yếu để bách hại. 
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Từ ngày của Phaolô thì đã có quyết định dứt khoát, Kitô 
giáo không còn là một giáo phái của Do thái giáo nữa, nhưng 
mở ngỏ cho mọi người được mời gọi bước vào. Theo GI 3, 28, 
trước mặt Thiên Chúa không còn sự khác biệt về dòng tộc, cũng 
như giai cấp. Thêm vào đó, ngay từ lúc ban đầu, Giáo hội được 
tổ chức rất kỷ lưỡng. Giáo hội gần như trở thành một nhà nước 
trong một nhà nước. Việc tổ chức dựa theo nhu cầu trật tự và 
phân công. Thuở ban đầu, việc này mang ý nghĩa chống lại các 
lạc thuyết. Ngay từ thời thánh Ignatius, tổ chức vị theo quyển 
hành Giám mục như là tác phẩm sống động chống lại các bè rối. 
Sau này, càng nổi bật hơn nữa trong việc chống lại các phái 
thống trị (Gnosis) và Montanismus. Tổ chức Giáo hội theo thời 
gian đã trở thành đối thủ của thành phố và nhà nước. 

Ngoài tổ chức, Giáo hội còn có cả một cơ chế pháp lý. 
Giáo hội ban luật hôn nhân, tạo luật cho những người nô lệ, ban 
luật cho những người nghèo, trật tự về việc sang bằng các giai 
cấp. Giáo hội trong vấn để này đối với nhà nước như một kẻ 
cạnh tranh. Đối với Giáo hội, nhà nước vào giữa thế kỷ thứ ba, 
có vẻ thục lùi lại. Chính việc phát triển của Giáo hội bắt buộc 
nhà nước phải đối đầu tranh chấp. Vào thế kỷ thứ hai thì chưa 
rõ, nhưng vào giữa thế kỷ thứ ba thì đã diễn ra những trận quyết 
định. Kitô hữu đã trả cho nhà nước, những gì mà nhà nước thu 
nhận, nhưng nhà nước lại đòi nhiều hơn. Và như thế phải đưa 
đến cuộc đấu tranh giữa chính trị và niểm tin. 


Tài liệu đọc thêm : 

- J.Lortz, trang 39-51 

- Bùi Đức S¡nh, trang 63-91 
- Comby, trang 53-90 
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IV. HỘ GIÁO 
1. Các lạc thuyết 

Giáo hội Kitô giáo phát triển giữa các khó khăn. Những 
cuộc bách hại bên ngoài có đẫm máu thật, nhưng lại giúp cho 
các tín hữu ý thức về đạo và nâng đỡ nhau hơn. Nhưng nguy 
hiểm nhất, là những khó khăn nội bộ bên trong, gây chia rẽ trầm 
trọng : các lạc thuyết. 

a. Các giáo phái Kitô giáo gốc Do thái. 

Từ thời Tân Ước, người ta nhận ra những chiều hướng 
Kitô giáo gốc Do thái chịu ảnh hưởng nội các tác phẩm của 
Phaolô và Gioan, đưa ra những luận để căn bản khác biệt hẳn 
với các cộng đoàn. 

-Trong một Kitô luận chịu ảnh hưởng Áo ảnh thuyết và 
Dưỡng tử thuyết. 

-Trong thiên niên thuyết (Chiliasmus) 

-Trong sự liên hệ với luật Môisen. Vào giữa thế kỷ đã 
hình thành một nhóm lạc giáo ở bờ phía đông sông Jordan, đó là 
nhóm Ebioniten (xuất phát từ chữ Hipri : ebjon có nghĩa là 
nghèo khổ) 

Giáo phái Manđê có liên hệ đến các cộng đoàn thanh tẩy 
Do thái, họ đánh giá cao Gioan Tẩy Giả. Ngày hôm nay vẫn còn 
nhiều nhóm Ebioni, ở vùng hạ lưu sông Euphrat và Tigris. 

b. Thuyết Ngộ Đạo (Gnosis) 


Năm 1945/1946 người ta khám phá được một thư viện 
của một cộng đoàn Ngộ Đạo (Thông Tri). Có tất cả 13 thủ bản 
với tất cả trên dưới 1000 trang, mà 794 trang còn được nguyên 
vẹn. Người ta tìm được thêm quyển “Phúc âm theo thánh 
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Thomas”. Tất cả được tìm thấy ở thành Nag Hammandi, miền 
bắc Ai Cập cách Luxor độ 100 km. 

Trong thực tế Gnosis là một phong trào tôn giáo có trước 
Kitô giáo. Vào thời giáo đoàn tiên khởi phái này đã du nhập vào 
Kitô giáo và trở thành một đối thủ rất nguy hiểm. 

Ở ICr 1,22 Phaolô ghi : “Người Hi lạp ải tìm sự khôn 
ngoan”. Như thế phái ngộ đạo này được xem như là “Hy hóa 
Kitô giáo”. Thực sự thì không phải triết lý, nhưng là một huyển 
thoại cho loại tôn giáo này. Chúng ta thấy có hai đặc điểm : 

- Tư tưởng Ngộ Đạo bị ảnh hưởng thuyết Nhị Nguyên 
(Dualismus) rất nặng : tinh thần đối kháng với vật chất, Thiên 
Chúa đối kháng với vũ trụ. Hệ luận đưa đến một Kitô học theo 
Ẩo ảnh thuyết (Dokerismus) : Chúa Kitô chỉ có xác thân như 
một cái bóng, chứ không giống xác con người (phủ nhận mầu 
nhiệm Nhập Thể). Phái Ngộ Đạo đồi buộc đời tu khổ hạnh, có 
nhiều nghi thức thanh tẩy ... 

- Gnosis có nghĩa là thông tri, là biết, là nhận thức. Nhận 
thức là con đường cứu độ. 

Phái Ngộ Đạo cố gắng uyển chuyển để thâm nhập vào 
Kitô giáo. Nhưng Kitô giáo không thể chấp nhận được vì : 

- Phái Ngộ Đạo cho vũ trụ là đối kháng lại với Thiên 
Chúa (phủ nhận việc sáng tạo). 

- Với họ, cái xấu nhất không phải là tội, nhưng là bị chìm 
nghẹt trong vật chất. Họ không nói về tội nhưng nói về một số 
mệnh xấu. 

-Đấng Cứu Độ xuất phát từ một huyền thoại có trước Kitô 
giáo. Sau này, họ cố gắng gán ghép vào Đấng sử là Đấng Kitô 
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thiên giới chỉ nối kết với nhau thật hững hờ. Cuối cùng huyền 
thoại cũng được thắng lên trên lịch sử : phái Ngộ Đạo phủ nhận 
Chúa Giêsu thành Nazareth, Chúa Giêsu lịch sử. 

c. Phái Alontanismus 

Vào năm 156 một tiên tri người Phryger ở miền tiểu Á 

tên làMontanismus, trong một lần xuất thần đã mạc khải những 
chân lý mới và thu hút được nhiều tín đổ. Ông ta loan truyền về 
một nước ngàn năm (Thiên niên thuyết-Chilianismus) của Chúa 
Kitô, sau đó thành Yêrusalem thiên quốc sẽ hạ xuống trần gian. 
Mọi tín đồ phải chay tịnh nhiệm nhặt để chuẩn bị cho sự kiện 
cứu độ này, phải cầu nguyện và sẵn sàng để tử đạo. 

d. Phái Manichaismus 


Đây là một giáo phái do Mani gầy dựng, pha trộn những 
yếu tố tôn giáo của Ba tư, Phất, Babylon, Kitô giáo... nhưng căn 
bản vẫn là thuyết Nhị Nguyên. Hai nguyên nhân cơ bản : 
nguyên lý thiện (ánh sáng, Vua ánh sáng, người cổ) chiến đấu 
với nguyên lý ác (âm u, quỉ cả). Vì ánh sáng và người cổ bị nô 
lệ cho âm mưu và vật chất, vua ánh sáng đã sai Đức Kitô đến 
trong thế gian qua xác thân giả như một bóng mờ để giải thoát 
ánh sáng và con người khỏi ách nô lệ âm u. Sau một cuộc chiến 
đấu cực nhọc, cuối cùng mới đưa đến cuộc phân chia thế giới 
ánh sáng ra khỏi thế giới tối tăm. Cả Augustinus, trước khi trở 
lại, một thời gian dài đã du nhập giáo phái này, chỉ vì ngài ngỡ 
rằng đã giải quyết được vấn để nguồn gốc của sự xấu 
(Confessiones IIL. 5-7). 
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2. Hộ giáo 

“Được xây dựng trên nền tảng tông đồ và các tiên tri, mà 
Chúa Giêsu là đá gốc” (Ep 2.20). Như thế nền tảng của Giáo 
hội được xác định rõ rệt. Nhưng việc phát triển có tính chất lịch 
sử, không phải chỉ từ đó có thể hiểu được. Dòng sông rút nước 
không những từ nguồn nhưng còn ở các sông con. Nguồn gốc 
Giáo hội nằm ở thời kỳ Tân Ước, nhưng hướng phát triển được 
xác định một cách chính xác ở thời hậu các tông đồ. 

Bước vào thế kỷ thứ 2, cuộc đấu tranh với các nhà nước 
đã bắt đầu. Trận chiến không những được diễn ra với gươm và 
máu nhưng còn có những cuộc đối đầu vềvũ trụ quan. Tất cả 
những phương tiện tri thức đều được cả hai bên đem ra sử dụng 
để minh chứng kẻ đối nghịch mình là không hợp lý. Thế kỷ thứ 
2 là thế kỷ của các nhà hộ giáo. 

Văn nhân Kitô giáo ở ba thế kỷ đầu : 

® Các giáo phụ (môn đệ các tông đồ) 

Clement thành Rôma 
lgnatiô thành Antiôkia 
Polycarpô thành Smyrna 
Papias thành Hierapolis 

® Hộ giáo Hylạp ở thế kỷ II 

Aristides thành Athen 
Justin tử đạo 

Tatian người Assyrer 
Athenagoras thành Athen 
Ireneus thành Lyon 
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® Văn sĩ Kitô giáo ở thế kỷ II 


Hylạp Latinh Phi châu 
Clements ở Minusius Felix Cyprien ở 
Alexandria Tertullien Carthago 

Origenes Laktantus 


Dionisys ở Alex 
Gregorio làm 
phép lạ 


Trong thực tế, ý nghĩa của hộ giáo cũng không lớn gì cho 
lắm. Tertullien (vào khoảng năm 200 cũng làmột trong các nhà 
hộ giáo đại tài đã viết : “Chả có ai đọc các bài hộ giáo cả, chỉ 
trừ những người Kitô hữu ”. 

Thường thì các bài hộ giáo được dâng lên Hoàng đế, 
nhưng chắc là chả có ai ngó ngàng øì tới. Các nhà hộ giáo là 
những giáo phụ của Thần học Giáo hội. Như thế thì cả Phaolô 
cũng là một thần học gia. Đúng như vậy và với một khả năng 
rộng lớn. Nhưng Phaolô lại đứng giữa sự kiện sống động của 
Mạc khải. Thần học, theo nghĩa hẹp, có nghĩa là suy nghĩ về 
Mạc khải, suy tư có hệ thống về Mạc khải. Thần học luôn luôn 
là nhận thức hậu thiên a posteriori. Trong ý nghĩa này, Phaolô 
không phải là nhà thần học, nhưng chính các nhà hộ giáo mới là 
những thần học gia đầu tiên của Giáo hội. văn chương Kitô 
trước các ngài còn ngây thơ, bình dân, được thần linh thúc đẩy. 
Mãi cho đến thời hộ giáo mới đi vào suy luận. Và suy luận về 
mạc khải, nên có thần học. 

Các nhà hộ giáo cố gắng nhờ vào lý trí để minh chứng 
chân lý, hay đúng hơn sự tuyệt đối của Kitô giáo. Họ sử dụng ba 
phương tiện trong minh chứng : 
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1°. Kitô giáo là tôn giáo cổ nhất, chỉ vì Cựu Ước từng câu 
một đã tiên báo trước, và Tân Ước đã hoàn tất. Chính sự thống nhất 
giữa tiên báo và hoàn tất này nói lên thời gian cổ của Kitô giáo. 

2°, Kitô giáo không những là tôn giáo cổ nhất, nhưng còn 
là một tôn giáo hợp lý nhất. 

Phúc âm Gioan 1,1 gọi Chúa Kitô là Logos của Thiên 
Chúa. Các nhà hộ giáo nhìn đó như nhịp câu nối kết giữa mạc 
khải và tôn giáo tự nhiên. Nếu Chúa Kitô là Logos của Thiên 
Chúa, thì chính Ngài là lý trí cho vũ trụ. Và ngược lại : nơi nào 
lý trí vũ trụ hoạt động, thì nơi đó, với một cách thức nào đó, 
Chúa Kitô đang hoạt động. Như thế thì Socrates, Platon, và 
Heraklit đều là môn đệ và nhân chứng cho Chúa Kitô trước cuộc 
nhập thể : “7ấ? cả những người sống liên kết với Logos đều là 
kitô hữu”. 

3°, Kitô giáo là một tôn giáo thực tiễn nhất. 

Điểm này là cần nhìn vào việc đem vũ trụ quan của Kitô 
giáo vào thực hành. Giá trị của một tôn giáo bộc lộ ra ở nền 
luân lý. 

Những tư tưởng trên đưa dẫn vào vấn nạn quan trọng về sự 
liên lạc giữa mạc khải và lý trí. Đây là vấn nạn căn bản nhất cho 
suốt lịch sử của thần học. Các nhà hộ giáo đưa ra ba giải đáp : 

- Thuyết bổ túc (Erganzungstheorie) 

- Thuyết thay thế (Ersatztheorie) 

- Thuyết đối kháng (Gegensatztheorie) 

3. Cuộc hình thành Giáo hội Công giáo. 


Cuộc chiến đấu chống lại các lạc thuyết cũng là vấn nạn 
về vấn nạn pháp lý. Chỉ vì có các những người lạc đạo cũng 
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tuyên xưng tính chất chính thống Kitô hữu của mình. Dựa vào 
điểm nào dễ khẳng định đúng sao sai ? Để tự xác định mình 
cách đúng đắn, cần có những thước đo có hiệu lực trong Giáo 
hội. Có ba thước đo do Giáo hội đưa ra, để dựa vào đó xác định 
bản chất Giáo hội chống lại các lạc thuyết : đó là Kinh bộ, thước 
đo niễm tin kính và chức Giám mục. 

a. Kinh bộ (Kanon) 

Chúng ta cũng nên nhìn qua quá trình hình thành Kinh bộ. 

1°. Tin mừng trước các quyển Phúc âm. 

Đụng vào Tân Ước chúng ta gặp ngay những khó khăn 
thực tế sau : 

- Chúng ta hoàn toàn không có một tài liệu nào do Chúa 
Giêsu để lại cho chúng ta cả. Nhân loại không giữ được một 
dòng chữ nào của Chúa Giêsu. 

- Mọi tường trình về cuộc đời, về lời nói, về phép lạ, về 
cái chết và sự phục sinh, đều do các tông đổ hoặc môn đệ là 
những chứng nhân tai nghe mắt thấy, hoặc là môn đệ các tông 
đồ, hoặc là đã truyền qua một thế hệ khác. 

- Không có một tường trình nào về Chúa Giêsu được ghi 
lại trước phục sinh. 

- Tất cả tường trình về Đức Giêsu như hình thức văn 
chương mà chúng ta đang có trong tay đã được hình thành sau 
một thời gian rất dài sau cái chết của Chúa Giêsu. 

- Lời của Đức Giêsu được các Phúc âm lưu truyền lại một 
cách khác biệt. Tỉ dụ như lời truyền phép, phúc cho người nghèo 
(Le) - Phúc cho ai có tinh thần nghèo (MI). 
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- Cách nói của Chúa Giêsu cũng khác biệt giữa các Phúc 
Âm. Chúa Giêsu của Gioan khác với Gioan của Nhất lãm. Như 
thế lời của Chúa Giêsu trong Phúc âm ít mang tính chất Chúa 
Giêsu hơn là tính chất Gioan. 

- Chúa nói tiếng Galilê-Aramê, trong khi đó, các Phúc âm 
đều được nói bằng tiếng Hy lạp. Như thế là đã có một cuộc dịch 
thuật. Như thế là đã có một lần chuyển từ tinh thần Do thái sang 
tinh thần Hy lạp. Vấn nạn là có chuyển dời ý nghĩa hay không ? 

- Theo nhận xét của các nhà nghiên cứu, người ta nhận 
thấy có những sự thêm thắt và triển khai trong lời của Chúa 
Giêsu qua việc lưu truyền của các tông đồ. Lý do nằm ở chỗ : 

® Thay đổi thính giả. Mỗi người nghe có môi trường riêng, 
hoàn cảnh đặc biệt, tinh thần dân tộc... 

® “Việc quang lâm” của Chúa cứ kéo dài làm cộng đoàn bị 
khủng hoảng. 

® Nhất là vì môi trường mà các tông đồ phải rao giảng, 
đôi khi phải chuyển điểm tập trung. 

® Tất cả những khó khăn trên là thực tế cho môn Thánh 
kinh. Nhưng niềm tin của các tín hữu tiên khởi rất sống động, 
cho nên không phải lịch sử hay các bản tường trình là trung 
điểm của nó. Cuộc sống niểm tin, chống đối với họ tất cả. 

Chúng ta đã nhìn vào cách sống của cộng đoàn tiên khởi, 
nên phải xác nhận rằng :Phụng vụ lời Chúa, tổ chức Tiệc Thánh 
và tiệc tình yêu Agape của cộng đoàn là thời gian chính yếu để 
trao truyền về Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ đã chịu đóng đỉnh và 
phục sinh, Đấng đang hiện diện giữa cộng đoàn và là Đấng sẽ 
đến rước các tín hữu vào Nước Trời. Chỉ có nơi đó, người ta 
công khai rao giảng về Chúa Kitô. 
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Có những cuộc rao giảng bên ngoài nói về đạo mới, đấu 
tranh với đạo cũ, rao truyền sự cứu độ, nhưng chỉ nhằm thu hút 
những tín đổ mới, thì rao giảng ở Cộng đoàn mang tính chất 
truyền đạt nội dung Tin mừng, triển khai ý nghĩa về cuộc sống, 
lời dạy... của Chúa Giêsu. 

Trong các việc rao giảng nội bộ này chúng ta thấy : 

- Mỗi tông đồ đều nói về tử nạn và Phục sinh của Chúa. 
Nhưng mỗi người đều có những ký ức khác nhau ; họ trình bày theo 
khả năng hiểu biết của họ và theo sự tiếp thu của cộng đoàn. 

- Thứ đến, mỗi cộng đoàn, vì nhu cầu của niềm tin, cố ghi 
nhận lại những lời rao giảng này để khi không có tông đồ, thì kể lại 
cho nhau nghe, hoặc tin mừng chuyển từ thế hệ này sang thế hệ 
khác, có khi bị suy chuyển chăng ; nhất là khi các tông đồ lần lượt 
chết đi, thì ký ức này không được phép tàn phai theo họ. 

- Phải thấy rõ là đã có những ghi nhận bằng ký ức hoặc 
bằng văn bản rải rác những gì mà các tông đồ đã rao giảng. 

e _ Những mẫu tuyên tín 

e_ Tường trình về tiệc thánh 

e_ Tường trình về Cuộc Khổ Nạn 

e_ Tường trình về cuộc Phục Sinh 

e Thu tập những lời minh chứng rút ra từ Cựu Ước 
e Thu tập những lời nói từ Chúa Giêsu 

e Thu tập những dụ ngôn 

e Thu tập những cuộc tranh luận 

e_ Thu tập những phép lạ 

e_ Thu tập những hoạt động của Chúa 

® Theo thư Lc 1, 1-4 : “Bởi chưng đã có nhiều người tra 
tay diễn lại trình tự của các biến cố đã thực hiện giữa chúng tôi, 
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theo như các kê từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời đã truyền lại 
cho chúng tôi ... ` 

Dựa lời trên, thì những thu tập trên qua các lời rao giảng 
của các tông đổ, đã được ghi lại thành văn bản, đã được lưu 
truyền trong các cộng đoàn... 

Theo Phaolô 1Cr 15, 3 “Wì riên vàn mọi sự, tôi đã truyền 
lại cho anh em, điều mà chính tôi cũng đã chịu lấy” 

Qua lời này, chúng ta thấy : 

-Trước Phaolô đã có những mẫu tuyên tín và rao giảng 
lưu truyền. 

-Thư đến là chính Phaolô đã ghi lại cách nguyên bản 
trong thư của mình như đã minh chứng : 

e_ Tính cách chính thống của giáo lý của Ngài. 

e_ Dựa vào điểm chính thống đó để đấu tranh chống 
những lệch lạc khác nảy sinh trong Giáo hội. 

e_ Đấu tranh này đòi buộc mọi người phải trở về sự 
chính thống của Giáo hội. 

Khoa Thánh Kinh hôm nay xác nhận những đoạn sau đây 
là xuất phát từ phụng tự của cộng đoàn nguyên thủy đã có 
trước Phaolô. 

ITx1,9-11 bài ca Thánh Tẩy 

ICr 15,3-5 mẫu tuyên tín 

Rm I1, 3-4 bài ca Chúa Kitô 

CII,15-20 Tuyên xưng Chúa Kitô 

Ep I,3-14; 5, 14 Bài ca Thánh Tẩy 

Chính Phaolô cũng xác nhận là Ngài tuyên tín vào : 

e©  Lờifrao truyền về Tiệc Thánh cổ nhất ICr 11, 23-26 
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e©_ Lời rao giảng về cuộc Phục Sinh 1Cr 15, 3-5 

® Phaolô dạy : “Hãy đối đáp với nhau bằng Thánh vịnh, 
lời ca, lời vấn của Thân Khí ; xướng ca tụng niệm kính Chúa hết 
lòng anh em. Mọi thời, vì mọi sự, hãy nhân danh Chúa chúng ta, 
Đúc Giêsu Kiô, mà tạ ơn Thiên Chúa và là Cha” (Ep 5, 19-20 ; 
C1 3, 16). 

Phaolô đã tham dự những buổi Phụng vụ lời Chúa với các 
công đoàn. Chính vì thế mà ngài đã khuyến khích họ giữ những 
tập tục tốt đẹp đó. 

Trong thực tế, chúng ta cũng gặp được những lời kinh 
nằm rải rác trong tập thư của Phaolô, cũng như trong các Phúc 
âm. Chúng ta chưa xác định rõ các lời kinh này có trước thời 
thánh Phaolô hay có ngay trong cộng đoàn của Phaolô. Chúng 
ta chỉ ghi lại một phần sau đây : 

- Những lời ca tấn tụng (doxogia) và chúc lành 
(benediciio). Mẫu mực là lời Chúa Giêsu : 

GI 1, 3-5 

Rm I1, 33-36 

Rm 16, 25-27 

Ep 1, 3-14 

1Tm 6, 15-16 

IPr 5, I0-I1 

2Pr 3, 15 

Gđ 24-25 


- Ca tụng Đấng Kitô 
“Mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng : Giêsu Kitô là Chúa 
mà làm vinh quang Thiên Chúa Cha” 
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(PI2, 11) 
PI2, 5-11 
GI 1, 15-20 
IPr 2, 22-25 
IPr 3, 18-22 
Kh 1, 5-8 
Ga 1, 1-18 


Tuyên tín và bài ca thánh tẩy “Chỉ có một Chúa, một đức 
tin, một phép thánh tẩy. Chỉ có một Thiên Chúa và là Cha mọi 
người hết thảy, Đấng trên mọi người, giữa mọi người và trong 
mọi người” (Ep 4, 5-6) 

Rm 6, 3-4, 8 

Rm 10, 9-10 

lCr 6, I1 

Tt 3, 4-7 

1Pr 1, 3-5 


- Bài ca cánh chung 
“Maran- atha ! Xin hãy đến, Lạy Chúa” 


(1Cr 16, 22 ; Kh 22, 20) 
e_ chúng ta chờ con Thiên Chúa ITx 1, 9-10 
e_ xin Chúa cũng cố tâm hồn ITx 3, 12-13 
e_ xin Chúa bình an thánh hóa 1Tx 5, 23-24 
e_ mặc khải của Chúa ICr l1, 7-9 
e_ ngày đến gần Rm 13, 11-12 
e_ Chúa đến gần PI 4, 4-7 
e_ Chúng ta chờ hy vọng Tt2, II-14 
e_ Chúng ta chờ trời mới, đất mới 2Pr 3, 8-13 
e_ Xin Chúa hãy đến Kh 22, 16-20 
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- Những bài ca giáo huấn 

“Hãy lấy tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ, sửa bảo nhau” (C1 3, 16) 
e_ Đến thờ của Chúa ICr 3, 16 ;6, 19-20 
e_ Hiệp nhất ICr 12, 4-8 
e_ Bài ca đức ái LCr 13, I-13 
e_ Bài ca phục sinh ICr 15, 54-55. 57 
e Ánh sáng và bóng tối 2Cr 6, 14-16 
e_ nguồn gốc nhân đức Rm 5, 3-5 
e©_ bài ca tình yêu của Chúa Rm 8, 35-39 
e_ đời sống phục vụ của Kitô hữu Cl 3, 1-4 
e_ Hãy nhớ Chúa 2m 2, 8-I3 
e© Dân Chúa IPr 5, 5-9 
e_ Bài ca lữ hành Đt 12, 22-24 


2°. Hình thành và thu tập các tác phẩm tân ước. 
Chúng ta nhìn qua thời gian hình thành các tác phẩm 
Tân Ước. 
Thư chính thức của Phaolô gồm : 
I và 2 Thexalônica (51/52) 
Galat (54/57) 
lvà 2 Cormtô (57) 
Rôma (58) 
Êphêsô, Philipphê, Côlossê, Philêmon (62/63) 
Tác phẩm Gioan gồm : phúc âm, thư 1, 2 và 3 Gioan, 
Khải huyền. 
3°. Quá trình hình thành Kinh bộ (Kanon) 
Dưới thuật ngữ Kinh bộ, người ta hiểu, đó là tổng hợp 
những quyển sách và tác phẩm mà Giáo hội xem như là “Sách 
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Thánh”. Kitô giáo nguyên thuỷ đã đón nhận từ Do thái giáo bộ 
Cựu Ước đã được dịch ra Hy ngữ. Kể bên đó ngay từ ban đầu 
cũng đã có “uy quyền” của Chúa. Người ta thu tập các Lời Chúa 
và sắp xếp những lưu truyễển về cuộc đời của Chúa Giêsu. Ba 
quyển Phúc âm đầu đã được biên soạn vào cuối thế kỷ thứ nhất. 
Ngay từ đầu chúng đã có một vị trí xứng đáng so với những 
Phúc âm khác. Vào khoảng đầu thế kỷ hai, hay có thể là cuối 
thế kỷ nhất, Phúc âm Gioan đã được hình thành. Cũng xảy ra 
nhiều cuộc tranh luận để đón nhận quyển Phúc âm thứ tư này. 
Kế bên Lời Chúa người ta cũng được thấy các lá thư Phaolô 
được đọc, sao lại, sưu tập, trích dẫn... 


® Ngụy thư 


Trước khi đi vào Kinh bộ, chúng ta vấp phải vấn đề Ngụy 
thư. Chúng ta chỉ xem với 27 quyển trong Tân Ước được xem là 
chính thống, nhưng đây chỉ là kết quả của một cuộc sàng lọc 
giữa Giáo hội để phân biết Kinh bộ ra khỏi Ngụy thư. 

Dưới thuật ngữ Ngụy thư (chỉ nói về Tân Ước vì cũng có 
nhiều Ngụy thư của Cưu Ước), người ta nghĩ là những văn phẩm 
thuộc thời đại nguyên thuỷ Kitô giáo, chỉ sử dụng một cách 
thầm lén, trong vòng đóng kín, những nhóm, những câu lạc bộ 
mang tính chất lạc giáo, nhưng không được sử dụng chính thức 
trong các buổi phụng tự của các cộng đoàn Kitô hữu. Trong quá 
trình chọn lọc giữa nội bộ Giáo hội một số tác phẩm được đón 
nhận vào Kinh bộ, còn một số khác thì không được công nhận. 
Có một lần tuyến gay gắt xổ ngang những tác phẩm kinh điển 
và nguy thư. Một lý chứng chính là nguồn gốc xuất phát từ Tông 
đồ, điều này giữ một vai trò quan trọng, mà khoa Kinh Thánh 
thời đại đã truất khỏi nhiều tác phẩm Tân Ước, vì tác giả không 
thể là Tông đồ được. 


PHẬN I: 60 HỘI TRNG VĂN HÓA ý - LẠ ............... 1/3. 

Lần ranh giữa các tác phẩm kinh điển (có linh hứng) và 
các Ngụy thư, được những người thời đại đánh giá cao. “Việc 
phân biết đã có ngay từ đầu trong Giáo hội về các tác phẩm 
kinh điển và Ngụy thư, ngày nay vẫn còn giữ như thế ; điều này 
có lý do là, việc phê phán của Giáo hội không phải là thành quả 
của việc cân nhắc của con người dễ bị sai lầm, hay là do một sự 
tình cờ, nhưng theo xác tín Công G]áo, sự phân biệt này có được 
là do sự hướng dẫn của Thánh Linh” (Johann Michl). 

® Những Ngụy thư quan trọng của Tân Ước 

Ở đây chỉ đưa ra một cái nhìn tổng quát mà không đi vào 
nội dung của từng Ngụy thư. Chúng ta có thể thấy được một 
hướng dẫn đầy đủ về các Ngụy thư Tân Ước trong bộ tự điển : 
Sacramentum mundil, tập l1 trang 219-222 và 241-255 (Freiburg- 
Basel. Wien 1967) ; cố gắng thấy rõ là họ gọi tên tác giả là các 
Tông Đồ để làm cho tác phẩm của mình có giá trị. 

e Phúc âm Ngụy thư 

- Phúc âm của người Nazarêa 

- Phúc âm của người ebiônê 

- Phúc âm của người Hipri 

- Phúc âm Giacôbê 

- Lịch sử thời thơ ấu của Chúa, theo Thôma, người Do thái 

- Hồ sơ Philatô (cũng được gọi làphúc âm Nicôđêmô) 

- Phúc âm thánh Phêrô 

- Phúc âm của người Ai cập 

- Phúc âm thánh Thôma 


- Phúc âm thánh Ph¡ilipphê 
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- Phúc âm chân lý 
se Công vụ tông đồ Ngụy thư 

- Công vụ Phêrô 

- Công vụ Phaolô 

- Công vụ Ađrê 

- Công vụ Thôma 

° Thư tín Ngụy thư 

- Trao đổi thư từ giữa Abgar thành Edessa với Chúa Giêsu 

- Epistola Apostolorum (thư các tông đồ) 

- Thư thứ ba Côrintô 

- Thư gời người Laodicêne 

- Trao đổi thư từ giữa Phaolô và Senêca 

- Thư Barnaba 

e Khải huyền ngụy thư 

- Cuộc lên trời của Isaia 

- Khải huyền của Phêrô. 

- Khải huyền của Phaolô 

- (mục từ Hermas) 

® Ý nghiã của các Ngụy thư 

Chúng ta không được phép xem các Ngụy thư, ngay từ 
đầu, là xấu và là những tác phẩm vô bổ cho những tác phẩm vô 
bổ về niềm tin, chỉ vì chúng muốn phủ nhận niểm tin mừng về 
Chúa Giêsu Kitô. 

1/ Các Ngụy thư có thể chất chứa những lưu truyền chính 
thống của Giáo hội nguyên thuỷ sơ khai. Nhiều lời chính thống của 
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Chúa Giêsu (thường được gọi là Agrapha -Phaolô ở Cv 20, 25 có 
nại đến lời Chúa Giêsu mà không thấy ở phúc âm nào cả) có thể 
lưu truyền trong các tác phẩm Ngụy thư. Những mạch vàng hiếm 
có này của chân lý lịch sử thường nằm ở tầng lớp lưu truyền mà 
người ta lại gán cho có tính chất huyễn thoại truyền thuyết. 


2/ Chắc chắn các Ngụy thư cũng giúp cho chúng ta có cái 
nhìn quí giá về sự liên hệ, về lối suy tư, nhất là về lối sống đạo 
đức của cộng đoàn sơ khai. Cần phải vượt qua những chỉ dẫn 
niềm tin chính thức của Giáo hội, để có sự khao khát về những 
chỉ dẫn bổ túc về Đức Giêsu, Maria, Giuse và các Tông đồ. 


3/ Phải thấy có sự “ham thích hiểu biết của các Kitô hữu” 
(Henri Daniel-Rops) tham gia vào việc hình thành các Ngụy 
thư, ngay ở những nơi mà Phúc âm chỉ đưa ra một ít ghi chú 
không đầy đủ, tỉ dụ như về Giáng Sinh, ấu thời, thanh niên và 
cuộc Phục Sinh của Đức Giêsu. Người ta càng sống xa thời gian 
với lịch sử của Chúa Giêsu, càng nhớ lời rao giảng của các Tông 
đồ bao nhiêu, thì người ta lại “sáng chế” những nhu cầu thích 
ứng, vì lý do “đgøo đức”. 

4/ Các Ngụy thư có một giá trị phong phú cho việc tìm 
hiểu các phong trào tinh thần đạo đức. Các phong trào này xuất 
hiện dưới dạng Phái Ngộ Đạo (gnosis) và Ảo Ảnh Thuyết 
(Doketismas), đó là những đối thủ nguy hiểm cho Kitô giáo non 
trẻ và làm nguy hại Tin Mừng về cuộc Nhập Thể của Con Thiên 
Chúa. Các Ngụy thư cho thấy Giáo hội Kitô giáo sơ khai vào thế 
kỷ thứ hai và thứ ba thực khác hẳn với một Giáo hội bản xứ. 
Trong cộng đoàn này có nhiều trường phái chi nhánh vượt qua 
đổi thay rộng rãi của một đa dạng thuyết hợp pháp theo Thánh 
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Kinh và trở thành lạc giáo, cuối cùng với các tác phẩm của mình 
tách ra khỏi tiêu bản chính thức của Giáo hội. 

Việc tranh luận với các Ngụy thư cũng như Kinh bộ do 
Marcion phổ biến vào năm 150 §CN, chỉ nhận Phúc âm Luca và 
10 lá thư của Phaolô (không có thư mục vụ) thì việc tạo Kinh bộ 
của Giáo hội (27 tác phẩm thuộc Tân Ước) ngày càng quan trọng. 

Marcion là người đầu tiên ý thức về giá trị của việc xác 
định Kinh bộ. Chính Kinh bộ của Marcion đưa ra đặt Giáo hội 
trước một thực tế phải đối đầu. Cái nào có uy tín đây ? Kinh bộ 
của Marcion hay Kinh bộ của Giáo hội phải nhìn rõ nền tảng 
cho việc xác định Kinh bộ. 

Thứ đến là lúc đó tràn lan trong Giáo hội các tác phẩm 
tin mừng cũng thuộc nhóm Ngộ Đạo. Người ta lại thích nghe sự 
khôn ngoan mới lạ mang tính Ngộ Đạo của Chúa Giêsu. Thường 
trong đó người ta thay đổi rất nhẹ nhàng các lời chính thống của 
Chúa. Chính vì lý do này Giáo hội qua việc xác định Kinh bộ 
các phúc âm chính thống đưa ra môt thước đo chuẩn mực. 

Lý do thứ ba đưa đến việc xác định Kinh bộ chính là việc 
xuất hiện nhóm Montanist. Giáo lý của họ về Thân Khí rất khác 
biệt với giáo lý hướng về lời Chúa của Giáo hội. Nhưng trước 
tiên phải khẳng định rằng các mạc khải của vị tiên tri Montanus 
và đồng bọn của ông không thuộc về Lời Chúa được. 

Chính vì ba lý do trên mà Giáo hội phải xác định Kinh bộ 
của mình. Vào khoảng năm 200 thì không còn ai nghỉ ngờ gì về 
bốn quyển Phúc âm, Công vụ Tông đồ và các thư Phaolô. Thế 
nhưng cần phải tranh luận gắt gao về các lá thư khác cũng như 
quyển Khải Huyễn của Gioan. Hai điều kiện thiết yếu cho một 
tác phẩm được liệt kê vào Kinh bộ : Trước tiên nó phải có xuất 
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xứ từ các thánh Tông Đồ thứ đến nó phải có tính chất “công 

giáo”, có nghĩa là mang tính chất đại đồng, được các giáo đoàn 

lãnh đạo chấp nhận. 

Niên Biểu 

~120/130 Papias, Môn đồ của thánh Gioan tông đồ và là Giám 
mục thành Hierapolis, tường trình về các Phúc âm 
gia Marcô và Matthêu. 

~150 Marcion thành Sinope đã trưng ra một Kinh bộ gồm 
Phúc âm thánh Luca và 10 lá thư của Phaolô (thiếu 
các lá thư mục vụ). 

~180 Xác định Kinh bộ Tân ước được ghi trong các bản 
văn Muratorium 


~185 Irênê thành Lyon nói về các tác phẩm Tân ước. 
~200 Klemens thành Alexandria tường trình về các tác 


phẩm Tân ước. 
Origenes (254) lần đầu tiên xác định 27 tác phẩm 
thuộc vào Tân ước 
Năm 367 Athanasius trong lá thư Phục Sinh thứ 39 đã gọi 27 
tác phẩm là kinh điển. 
Năm 382_ Công đồng Rôma xác định Kinh bộ Tân ước (so sánh 
với 3 Công đồng ở Phi Châu : Hippo Regius và 
Karthago năm 397 và 419). 
Việc xác định Kinh bộ mang lại ý nghĩa gì ? 
1. Kinh bộ mang một ý nghĩa như lần ranh phân chia giữa 
Giáo hội và Kitô giáo nguyên thuỷ. Thời gian mạc khải đã qua 
bây giờ Giáo hội có trọng trách phải bảo quản mặc khải đó. 
Giáo hội rất minh bạch để xác nhận điều này, nhưng thực sự 
chưa đủ can đảm để đón nhận những mạc khải mới. 
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2. Mặt khác, Kinh bộ là dây liên kết trường kỳ giữa Giáo 
hội và Kitô giáo nguyên thuỷ. Những lời tuyên bố của Kitô giáo 
nguyên thuỷ vẫn có thẩm quyển và mẫu mực. Tất cả các giáo 
thuyết sau này đều phải dựa vào đây. 

3. Kinh bộ giúp cho Giáo hội tránh được nguy hiểm trước 
học tổng hợp, hoà đồng với các tôn giáo chung quanh. Nó là nền 
tảng cơ bản mà trên đó Giáo hội được xây dựng vững chắc. 

4. Không phải do lịch sử minh chứng, nhưng Giáo hội căn 
cứ vào Thánh Thần để xem xét quyển sách nào thuộc vào Kinh bộ. 


5. Kinh bộ không những là một điều kiện cần thiết dựa 
theo lịch sử, cho thời gian xa xưa mà thôi ; nhưng ngày hôm 
nay, chúng ta cũng còn cần đến nó. Người ta có thể đặt vấn nạn: 
Tại sao quyển sách này thuộc về Kinh bộ mà không phải quyển 
sách khác. Chỉ có Giáo hội chúng ta hiểu lý do. Chính vì thế 
Kitô giáo không phải là tôn giáo dựa theo sách vở ; nhưng 
không nơi nào Giáo hội nhận rõ Thánh Linh của Chúa Kitô hoạt 
động cho bằng trong Kinh bộ. 

b. Kinh Tin Kính của các thánh Tông đồ (Apostolicum) 

Kinh bộ là vòng rào bảo vệ thứ nhất do Giáo hội thiết lập 
để chống lại các lạc thuyết. Những nhóm ngộ đạo cũng nại đến 
Thánh Kinh và tìm cách minh chứng cho giáo thuyết của họ 
bằng cách giải thích Kinh Thánh theo giáo phái họ. Bây giờ thì 
Giáo hội phải lên tiếng và khẳng định, “heo Thánh Kinh” nghĩa 
là gì. Từ đó đưa đến tiêu chuẩn thứ hai : đó là Kinh Tin Kính 
thường được gọi là của các thánh Tông đồ, đó là regula fidei, 
thước đo niềm tin. 
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Công thức tuyên tín đã có trong các giáo đoàn cổ. Người 
lãnh bí tích thánh tầy thường là người trưởng thành, phải đọc 
công thức tuyên xưng này khi lãnh nhận Bí tích. 

Các hình thức cổ nhất chỉ qui về Chúa Kitô, chính việc 
tuyên tín về Ngài mới nói lên được tính chất độc đáo của cộng 
đoàn tín hữu. Ngày xưa người ta chỉ được rửa tội trong danh 
Chúa Kitô. Không biết lúc nào đã chuyển từ danh Chúa Kitô 
sang công thức Ba Ngôi Thiên Chúa. Có lẽ bắt đầu từ cộng đoàn 
Kitô hữu gốc ngoại giáo. Người ngoại giáo, khi trở thành Kitô 
hữu, không những tuyên xưng về Chúa Kitô mà thôi, còn phải từ 
bỏ mọi thần thánh Hy lạp hay La mã để tin vào một Thiên Chúa 
sáng tạo trời đất.. Cả quan niệm về Chúa Thánh Thần, mà trong 
bí tích thánh Tẩy, họ sắp lãnh nhận, lại hoàn toàn mới với họ. 
Từ đó phát sinh công thức rửa tội theo Ba Ngôi, tiếp đó là một 
việc tuyên xưng chia ra làm ba lần khác nhau. Có lẽ mỗi lần 
tuyên xưng về Cha, Con và Thánh Thần, người thụ nhận sẽ bị 
dìm xuống nước. Hình thức này không được thống nhất trong 
Giáo hội. Công thức phổ biến rộng rãi nhất đó là Kinh Tin Kính 
của các thánh Tông đồ (được hình thành từ năm 140) : “7ôi /in 
kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc ...” 

Công thức tuyên xưng khi chịu phép Rửa tội này phổ 
biến vào cuối thế kỷ thứ hai và trở thành regula fidei, thước đo 
niềm tin cho cả Giáo hội. Thuật ngữ của các thánh Tông đồ, 
không được hiểu là bản tuyên tín này từng lời do các Tông đồ 
đặt ra nhưng chỉ nhằm nói lên rằng : đây là bản tóm gọn các 
công thức trình bày ngắn gọn niễểm tin của thời các thánh Tông 
đồ. Từ đó, bản tuyên tín này là dấu nhận thức giáo lý chân 
truyền, trở thành thước đo niềm tin. Kitô hữu, theo nghĩa của 
Giáo hội, là người xác tín theo thước đo niềm tin này. Kinh tin 
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kính không những là bản tuyên xưng, nhưng mà mang trọn vẹn 
ý nghĩa “?radirio apostolica”. Từ đây, Thánh Kinh cũng phải 
được giải thích dựa theo nội dung này. 

c. Chức Giám mục và sự kế vị (successio apostolica) 

Giáo hội đã có thước đo niềm tin, nhưng ai có thể đảm bảo 
cho sự chính xác của nó ? Chính Giám mục là người bảo đảm cho 
việc lưu truyền chính xác. Người ta tin sự thuần tuý chính xác của 
tradito apostolica hiện tại được bảo đảm qua việc lưu truyền không 
đứt quãng ở các chức vị Giám mục (successio). Vì vậy, ở các giáo 
đoàn lớn, đặc biệt ở Rôma, có nhu cầu phải trình bày danh sách 
Giám mục, đứng đầu sổ phải là một Tông đô. 

Lý thuyết dựa theo sự kế vị không đứt khoảng của Giám 
mục để bảo đảm cho sự tinh tuyển của giáo thuyết là việc xác 
định, nhưng đồng thời cũng kèm theo một nguy hiểm. Với luật 
này, Giáo hội có thể sao lãng nên tảng vững chắc nhất là Lời 
Chúa để đi tìm sự bảo đảm trần thế. Giáo hội phải luôn luôn tỉnh 
thức để bảo đẩmThánh Kinh và Thánh Truyền. 

d. Quyền Giáo hoàng 

Để xác định tính chính xác của giáo thuyết các giáo đoàn 
cố gắng trình bày bản danh sách Giám mục theo sự kế vị ; thì 
giáo đoàn Rôma lại cần thiết hơn nữa. Một mặt Rôma trình bày 
sự kế vị chính thống mặt khác nói lên địa vị ưu tiên của mình. 

Quyển ưu tiên (Primat) được xác định rõ ràng ở thời 
Trung Cổ sau khi nền quân chủ của Rôma cổ bị dứt điểm và 
không phải là không gây đổ vỡ với Giáo hội Đông Phương. 

Danh sách các Giám mục Rôma dẫn về Phêrô. Sự kiện 
Phêrô ở Rôma và tử đạo ở đó thì đúng với lịch sử. Còn việc ngài 
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xử sự như Giáo chủ hay Giám mục ở Rôma thì khó kiểm chứng. 
Chính danh sách Giám mục ở Rôma cũng được thu tập sau cả 
Syrien và Tiểu Á. 

Dù vậy, quyền ưu tiên của Rôma vẫn còn qua các sự kiện 
trong Giáo hội và trở thành động lực, cận kể với ba “ziêu chuẩn” 
trên cho đặc tính Công giáo. 

Niên biểu 
~96 Thư của các giáo đoàn Rôma dưới trào Giáo Hoàng 

Klemens I (90-99) gởi cho giáo đoàn Corintô. 
Ignadus thành Antiochia (140-190) Viết trong lá thư 
gởi cho người Rôma về Giáo hội Rôma như là “kẻ 
đứng trước trong giao óc tình yêu”. 

lrênêus thành Lyon (140-190) minh chứng qua ý 
nghĩa của việc tông truyền và quyển ưu tiên của Giáo 


hội Rôma. 

196 Giáo hoàng Victor I (189-199) quyết định vấn để 
tranh chấp về lễ Phục Sinh. 

256 Giáo hoàng Stephan I (254-257) quyết định vấn để 
tranh chấp về việc rửa tội những người li khai. 

Sn) Công đồng Nicêa xác định trong khoản luật 6 : Giám 


mục thành Alexandria có địa vị ưu tiên ở bên Đông 
như Giám mục Rôma ở bên Tây 


345 Công đồng Sardika (nay là Sofia). Khoản 3-5 : Giám 
mục Rôma có quyền triệu tập toàn thể Giáo hội. 
361 Công đồng chung Constantionpel - khoản 3 : Giám 


mục Constantiopel có quyển ưu tiên trực tiếp sau 
Giám mục Rôma, vì thành này là Tân Rôma. 
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382 Giáo hoàng Damasus I (366-384) nhấn mạnh trong 
một Công đồng Rôma về tư thế đặc biệt của Rôma 
và đặt một trật tự vượt lên trên mọi Giám mục khác. 


431 Giáo hoàng Celestin I (422-432) nhờ đặc sứ Philippus 
tuyên bố quyền ưu tiên của Rôma. 
451 Giáo hoàng Lêo I (440-461) chống đối khoản 28 của 


Công Đồng Chung Chalsedon, trong đó ghi quyển của 
Tân-Rôma (Constantinopel) và Cổ-Rôma ngang quyển 
nhau. Ngài chống đối dữ dội và đã không kí tên. 


GIAI ĐOẠN 2 : 
GIÁO HỘI TRONG ĐẾ QUỐC LA MÃ ĐƯỢC KITÔ HÓA 


(Từ Constantin cho đến ngày tàn của đế 
quốc La mã Phương Tây). 

1. Khúc quanh của Giáo hội từ thời Constantin 

2. Đời sống tinh thần và văn hóa của Giáo hội 

3. Tám Công Đồng Chung tiên khởi. 
I. KHÚC QUANH CỦA GIÁO HỘI TỪ THỜI CONSTANTIN 

1. Chiến thắng của Giáo hội. 
Cuộc bách hại tàn khốc nhất xảy ra dưới trào Diocletian. 

Chiếu chỉ được ban hành vào năm 303, Hoàng đế ra lệnh tàn 
phá mọi thánh đường, cấm tụ tập hội họp, bắt nộp tất cả kinh 
sách. Chiếu chỉ thứ hai bắt toàn dân phải thờ cúng trước Hoàng 
đế. Những cuộc bách hại sau thời Diocletian lại càng đẫm máu 
hơn nữa. Tám năm trời (303-311), giáo dân sống trong lo âu, 
hoặc chối đạo, hoặc tử đạo. 
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Giáo hội vẫn đứng vững. Có thể nói đây là một phép lạ 
mà Chúa dẫn đi. Nếu nhìn lại hiện tình Giáo hội phải nói là còn 
nhiều thiếu xót. Thần học nhiều điểm còn quá xa Tin Mừng ; 
đạo đức của giáo dân còn đầy mê tín và bị ảnh hưởng của thế 
giới chung quanh. Hàng giáo sĩ giành giựt chức quyền. Cuộc 
bách hại đã sàng đi rất nhiều, nhưng cộng đoàn vẫn đứng vững, 
hay đúng hơn, chính Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện với cộng 
đoàn. Giáo hội không sống từ thần học hay từ tổ chức, cũng 
không từ sự đạo đức của tín hữu, nhưng chỉ do thời hồng ân của 
Thiên Chúa, Đấng trong mọi thời đại đều tỏ sức mạnh của Ngài 
trong niềm tin yếu đuối của tín hữu. 

Cuộc chiến thắng bên ngoài của Giáo hội phải cảm ơn 
Hoàng đế (306-377). Do đâu mà đưa đến sự kiện này ? 

Diocletian khi còn tại chức đã chia cả đế quốc ra làm 96 
miễn nằm dưới 12 địa phận và 4 vùng hành chánh. Ông dời dinh 
cơ chính thức về phương Đông, tức là thành Nicomedia. Việc 
này sẽ mang lại ý nghĩa to lớn cho việc phát triển Kitô giáo và 
ngôi Giáo hoàng. 

Ngày 1.5.305 Diocletian và Maximian đồng từ chức. 
Trước đó ông đã đặt Galerius và Constantus Chlorus làm 
Augusti và Severus cùng với Maximinus Daza làm Gaesares. 
Tức là đế quốc có hai Hoàng đế, cộng thêm hai vị vua. Khi 
Hoàng đế Diocletian tuyên bố từ chức, thì Constantin con của 
Constantius và Helene, đang phục vụ ở cung triều của 
Diocletian tại NÑicomedia. Không đồng ý với cách phân quyển 
như thế Constantin bỏ Nicomedia trở về với cha đang đóng quân 
ở Gallien. Năm sau Lonstantius Chorus qua đời, quân đội đang 
đóng quân ở Anh, tôn Constantin lên làm Caesar ngày 25.7.306. 
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Điểm chú ý ở Constantin ngay từ đầu chính là ý chí tạo nền 
quân chủ tuyệt đối. 
Mùa xuân 312, sau cái chết của Galerius, Constantin 
vượt núi Alpe để đuổi Maxentius khỏi đất Ý và chiếm thủ đô 
Rôma, Constantin trở thành chủ tế miền Tây. Mười một năm sau 
(324) ông loại cả địch thủ Liniaius (ở trận Chrysopolis), trước 
kia là bạn cùng chiến đấu và cùng cai trị. Cả Đế quốc La mã lại 
thuộc vào tay một Hoàng đế duy nhất. 
Niên Biểu 
~285 Constantin, con của Konstantius và Helena được sinh 
ra ở Naissus (Nisch ở Sarbien). Tuổi trẻ ở trong triểu 
của Hoàng đế Diocletian ở Nicomedia (Tiểu Á) 

306 (25-7) sau khi cha chết ở Eboracum (York). 
Constantin được quân đội đồn trú ở Anh tôn xưng lên 
làm Augustus. 


311 Chiếu chỉ tha đạo của Hoàng đế Galerius. 

312 Trận chiến ở Verona và trận quyết định ở câu 
Milvius gần Rôma, chiến thắng Maxentius. 

313 (13.6) Chiếu chỉ Milanô của Constantin và Licinius 
Augustus : “Mọi người được tự do theo tôn giáo mà 
họ chọn”. 

314 Triệu tập Công đổng ở Arkes (chống bè phái 


Donatismus do thủ lãnh Donatus). Trước đó đã có 
Công đồng Rôma 313 bàn về vấn đề này. 

~320 Đặt viên đá đầu tiên để xây đại thánh đường trên 
Tropaion mộ của thánh Phêrô ở đổi Vatican (năm 
313 tặng cung điện Lateran cho Đức Giáo hoàng để 
xây đại thánh đường tiên khởi). 


PHÂN I : 6IÁ0 HỘI TRONG VĂN HÓA HY - LA 185 


321 Đem ngày Chúa Nhật vào luật của đế quốc, triệu tập 
Công đồng chung Nicéa (chống bè rối Arius), qua đó 
Constantin khởi đầu cho Caesaropapimus : Hoàng đế 
có quyền tối cao trong Giáo hội. 

330 Xây dựng thành Constantinopoly. 

ESŸ/ (22.5) chết. 


Trận chiến thắng Maxentius thường được nối kết với một 
huyền thoại về khải tượng thập giá của Constantin : “Hãy chiến 
thắng nhờ vào đấu này”. Trên thực tế, Constantin đã cho vẽ trên 
các thuận đỡ, áo giáp và cờ hiệu dấu hiệu của Chúa Kitô trước 
trận chiến. 

Sau cuộc chiến thắng, Constantin cùng với Licinius ban 
hành tại Milan ngày 13.6.313 chiếu chỉ tự do tôn giáo. Kitô giáo 
được chứng thực công nhận và được đặt ngang hàng với các tôn 
giáo ngày càng rõ rệt thêm lên. 

-- Trước đó (315), hình phạt đóng đinh thập giá bị loại bỏ : 
Không thể đem dấu chỉ cứu độ này làm hình phạt cho tội 
nhân được nữa ; 


-_ Hàng giáo sĩ được miễn thuế ; 

- Giáo hội có quyển được nhận gia tài 

- Ngày Chúa Nhật trở thành luật nghỉ ngơi trên toàn đế 
quốc (321). 

-_ Năm 319 và 321 : Đồng cốt bị cấm cũng như những phụng 
tự vô luân, các trò chơi giác đấu bị cấm trên đế quốc. 

-_ Nhiều đại giáo đường được xây cất nhờ tài khoản của nhà 
nước : năm 313 Constantin tặng Giáo hoàng cung điện 
Lateran để xây thánh đường tiên khởi ; năm 320 cho xây 
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đền thờ Phêrô trên mộ ở đổi Vatican. Sau đó xây đại thánh 
đường trên mộ thánh ở Giêrusalem, nhà thờ Giáng Sinh ở 
Bethlehem... 


- Năm 330 cho xây thành Constantinopoly, dời kinh đô về 

đó. Việc này có giá trị như sau : 

® Tạo một thành phố hoàn toàn Kitô giáo, trong đó không 
có người nào phải chết vì đạo, trong khi Rôma còn đầy 
đền tháp ngoại giáo. 

® Đây là việc giải phóng cho Rôma và cả Ngôi Giáo chủ 
khỏi phải gần gũi một vị Hoàng đế đòi làm chủ Giáo hội 
(Caesaropapismus) rất nguy hiểm cho sự tự do của 
Giáo hội. 

® Từ đó vị Giám mục ở Constantinopoly hoàn toàn lệ 
thuộc vào Hoàng đế. 


® Tạo được một trung tâm Kitô giáo ở Đông phương, sau này 
sẽ nổi lên cạnh tranh với Rôma và dần dần đi đến ly khai. 


Constantin, ngay từ năm 312, đã sử dụng các vị Giám 
mục làm cận thần cho mình (Giám mục Ossius thành Cordoba, 
Eusebius thành Caesarêsa, tác giả LSGH) Ông trao quyền hành 
pháp cho các Giám mục trên đế quốc và qua pháp lý ông kết 
nhập Giáo hội vào với nhà nước. Sau khi chiến thắng Licinius 
vào năm 324 ở Chrysopolis, ông đã đưa cả Đông phương vào 
Kitô giáo, thống nhất đất nước và muốn cho Kitô giáo đại đồng 
làm nền tảng cho đế quốc. Ông ta cảm thấy có trách nhiệm với 
nhà nước, cũng như với Giáo hội. Ông xử sự như một Pontifex 
Maximus. Eusebius trong Vita Constantini xem ông như 
Episkopol toon ektos, Giám mục trong mọi bình diện bên ngoài. 
Những lạc thuyết ở giữa nội bộ của Giáo hội có liên quan đến 
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an nguy của đất nước, nên ông tìm cách giải quyết (319 với phái 
Donatismus) hay triệu tập Công đồng (Arles năm 314 và Công 
đồng chung Nicéa 325). Dù vậy, trên đế quốc ngoại giáo vẫn 
được chính thức công nhận. Hoàng đế không muốn cắt đứt liên 
lạc với các phần tử này. 

Về bản thân Hoàng đế, ông cho con cái được giáo dục 
theo Kitô giáo. Ông qua đời vào ngày lễ Phục Sinh năm 337. 
Trước đó không lâu ông đã để cho một vị Giám mục theo lạc 
giáo Arius, tên là Eusebius thành Nicomedia, rửa tội cho. Từ đó 
ông không mặc hoàng triều, nhưng mặc chiếc áo trắng rửa tội 
khi qua đời. Giáo hội Đông Phương xem ông như một vị thánh. 

Tất cả vấn đề trên đều đưa vào vấn nạn động cơ chính trị 
về mặt tôn giáo của Hoàng đế. Lịch sử phải công nhận chính trị 
của Constantin là hợp lý. Chính việc kết hợp nhà nước và Giáo 
hội đã đem lại cho nhà nước nhiều sức lực mới, nhờ đó việc suy 
vong thế giới cổ còn có thể đẩy lui đi một thời gian. Giáo hội đã 
chuyển đạt đại gia tài của thế giới này cho những dân tộc mới. 

Khó trả lời hơn nữa là vấn nạn hỏi, rằng bước nhảy vọt ở 
thời Constantin có phải là một điểm tốt cho Giáo hội hay không 
? Thực sự không thể trả lời cách ngắn gọn có hay không được. Ở 
đây không những phải nói đến một sự khải hoàn vĩ đại ở mặt 
ngoài của Giáo hội, nhưng còn có một bước tiến trong vấn để 
Kitô giáo. Trước nhất là phải kể các trường học Kitô giáo. Đây 
là một thành công, một cánh cửa mở rộng cho Giáo hội. 

Nhưng mọi việc đều có mặt trái của nó. Khải hoàn và 
vinh quang của Giáo hội luôn luôn kèm thêm một sự nguy hiểm. 
Giáo hội tìm cách chinh phục trần gian và trần gian tìm cách 
chỉnh phục Giáo hội. Ích lợi gì cho Giáo hội khi Giáo hội chiến 
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thắng thế gian để rồi gây nguy hại vào trong tâm hồn mình, làm 
lệch lạc con đường đi đến Chúa Kitô. Đặc biệt nhất là Giáo hội 
đã rơi vào sự tuỳ thuộc nguy hại vào nhà nước. Consfantin còn 
đè dặt trong bước tiến này, nhưng dưới trào các người kế vị ông, 
thuyết “Giáo hội của nhà nước” (Staats Kirchentum) đã được 
hiện thực một cách tuyệt đối. 

Về việc “/c hoá” Giáo hội, có vài điểm cũng nên suy 
nghĩ. Trước tiên, sự kiện này không bắt đầu với việc thiết lập 
“Giáo hội của nhà nước” qua Constantin. Không phải là Nhà 
nước có lỗi về vấn để này, nhưng trách nhiệm lớn phải nói là do 
Giáo hội. Tiếp đến, Giáo hội không được phép sống cách đóng 
kín. Nhưng không có hậu quả nào ở lịch sử, lại không phải là 
hậu quả hỗ tương giữa hai bên. Cuối cùng : trong lòng Giáo hội 
luôn luôn có những động lực đối kháng, sống động chống lại 
việc tục hóa này. Vào thời Constantin, bắt đầu xuất hiện đời tu 
trì, đan viện. Vào cao điểm khi uy quyển Giáo hội bao trùm cả 
Âu châu, thì Phanxicô thành Assisi phải đứng lên cảnh tỉnh Giáo 
hội. Thời Phục hưng cũng thế, chỉ tiếc rằng phong trào này trở 
thành cải cách và ly khai. Dù vậy, Giáo hội bị tục hóa cũng 
không thể bào chữa lỗi lầm của mình được. Nhưng Thiên Chúa 
vẫn không bỏ rơi Giáo hội yếu đuối này. 

2. Giáo hội và đế quốc. 

Những người con của Constantin hy vọng giúp Giáo hội 
hoàn thành công trình do cha mình đã khởi sự. Nhiều tổ chức 
ngoại giáo bị tiêu diệt. Nhân dân nhúng tay vào các việc đó. 
Nhưng hoàn toàn loại bỏ được ngoại giáo thì chưa được. Ở tầng 
lớp trí thức người ta còn thấy được sự thuận hoà giữa Kitô giáo 
và ngoại giáo. Các Hoàng đế càng nhúng tay nhiều hơn vào các 
vấn đề của Giáo hội. 
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Một cuộc phản ứng của ngoại giáo được dấy lên dưới trào 
của Julianus (361-363). Ông ta là cháu của Constantin, nhưng 
lại có những ấn tượng xấu về Kitô giáo từ lúc thiếu thời. Từ 
trong quân đội được tôn lên làm Hoàng đế, ông cố gắng với 
quyển lực của mình canh tân lại tinh thần ngoại giáo. Tự nhận là 
người theo thuyết Tân Platin, ông tổ chức Nhà nước theo tôn 
giáo này. Đặc biệt, ông giúp nhặt lại những tổ chức của Giáo 
hội, thêm vào đó, cả một bộ kinh điển triết học Tân Platon cũng 
được trình bày rõ ràng. Năm 363 ông tử trận trong cuộc chiến 
đối đầu với Ba tư. Theo truyền thuyết, trước khi tắt thở ông đã 
thốt lên : “Người Galilê ơi, ông đã thắng !” Hoàng đế được chôn 
cất tại Tarsus, quê hương của thánh Phaolô. Ông là người có 
nhiều tài năng, chỉ tiếc không hiểu được dấu chỉ thời đại. 

Sau cái chết của Julianus, việc đàn áp ngoại giáo trên 
toàn quốc có cả một qui hoạch tiệm tiến. Quyết định dứt khoát 
được ghi nhận năm 380. Theodosius Đại đế và Hoàng đế 
Gratian tuyên bố với hiệu lực pháp lý : chỉ có niềm tin chính 
thống, như Giám mục Rôma và Giáo chủ ở Constantinopoly 
công bố, mới được chấp nhận trên đế quốc. Người ngoại giáo và 
các kẻ theo lạc thuyết nghịch với Kitô giáo đều bị xử như là kẻ 
thù của đế quốc. Người ngoại giáo và kẻ lạc đạo không đủ pháp 
lý để nhận một chức vụ xã hội. Chỉ có người Công giáo mới là 
công dân chính thức, mọi cuộc tấn công vào niỀm tin cũng như 
vào Giáo hội đều bị coi là phạm pháp, là tấn công chính Nhà 
nước. Quan niệm này kéo dài mãi cho đến cuộc thiêu sống 
Servet ở Geneve. Việc liên lạc giữa nhà nước và Giáo hội đã 
được xây dựng vững vàng để thống trị cả thời Trung cổ. 

Bấy giờ thì lần lượt hết tôn giáo này đến tôn giáo khác 
ngoài Kitô giáo bị tiêu diệt với sự cộng tác của các Kitô hữu. 
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Năm 394 các trò chơi Olympia bị đóng cửa. Năm 529 Đại học 
(Academia) ở Athen bế giảng. Cũng trong năm đó, Benedictô 
thành Nursia thành lập đan viện ở núi Cassinô, một khởi đầu 
cho khoa học Kitô giáo. Ngoại giáo bị dứt điểm. Không còn sự 
đối kháng. Nhưng dưới lớp áo Kitô giáo, nó vẫn còn tiếp tục 
sống không biết bao nhiêu vị thánh đã trở thành địa phương. 
Cuộc chiến bên ngoài với ngoại giáo, nhờ sự trợ lực của Nhà 
nước, Giáo hội đã thắng, nhưng cuộc chiến với ngoại giáo trong 
nội bộ thì muôn đời Giáo hội phải chiến đấu. 

Sau cái chết của Hoàng đế Theodosius năm 395, cả đế 
quốc hoàn toàn bị chia ra làm đôi : Đông và Tây. Đế quốc 
phương Tây, trong cuộc di dân, đã trở thành miếng mỗi ngon 
cho dân German (476). 


II. ĐỜI SỐNG TINH THẦN VÀ VĂN HOA CỦA GIÁO HỘI 
1. Đan tu 


a. Luther, xuất thân là một tu sĩ dòng Augustinôchorherr, 
nhưng khi đã gây đổ vỡ với Giáo hội, thì quay lại tấn công kịch 
liệt đời đan tu. Ảnh hưởng của ông kéo dài từ thế kỷ 16 đến thế 
kỷ 19. Vào thế kỷ 19 cho dù có nhiều khởi sắc trong việc tìm lại 
nguồn gốc của đời đan tu thì ảnh hưởng Tin lành vẫn còn gây 
lấn cấn. Người ta xem đan tu như là một sự thuần túy lánh đời 
và trốn chạy thực tế (Weingarten 1876) và còn cho rằng cội 
nguồn của nó là các Reklusen của đền thờ ngoại giáo Serapis ở 
Memphis AI Cập. Khi so sánh các tôn giáo bạn, người ta còn 
cho đó là xuất phát từ ngoại giáo, tỉ như Phật giáo, và xem đó 
như một cuộc sống khác lạ với Kitô giáo. 

Thực tế, người ta chỉ có thể hiểu được đời sống đan tu từ bản 
chất Kitô giáo và Giáo hội mà thôi. Đây là phân đoạn của sự tự 
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hiện thực Giáo hội. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ Phúc âm. Đan 
tu chỉ muốn hiện thực bằng hành động việc hiến hoàn toàn cho 
Thiên Chúa trong việc theo bước Chúa Kitô, và thực hiện điều này 
qua sự trung tín tuân giữ ba lời khuyên của Phúc âm. 

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá 
của mình mà theo. Quả vậy ai muốn cứu mạng sống của 
mình, thì sẽ mất ; còn ai liễu mất mạng sống mình vì 
Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta 
được cả thế giới mà phải thiệt thân, thì nào có ích lợi gì? 
Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi lại mạng sống mình” 
(Mt 16, 24-26). 

Mục tiêu của việc bước theo Chúa Kitô là hoàn toàn hiện 
diện cho Thiên Chúa và sống theo ân sủng của Người. Để đạt 
được mục tiêu ấy, và để đừng còn có gì ràng buộc trên bước tiến 
của mình, người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu phải 

- Từ bỏ mọi của cải (đức khó nghèo) 

- Từ bỏ thân xác và hạnh phúc gia đình (độc thân vì Nước 
Trời) 

- Và cuối cùng từ bỏ chính cái tôi (vâng phục, phục tùng kẻ 
khác). 

Người này cố gắng nhiều, người khác ít hơn. Phúc âm 
không xác định một thước đo tuyệt đối nào. Đối với những người 
hiểu được (Mt 19,12) có lẽ việc tận hiến trọn vẹn sẽ đạt tới gần 
hơn, nhưng đó là lời khuyên chứ không phải là bổn phận. Ơn 
cứu chuộc dành cho mọi người. Nhưng cái chung nằm ở chỗ nào, 
khi chỉ có một số ít đạt được ơn cứu độ ? 

Giáo hội luôn rộng mở cho mọi người, cho những kẻ khổ tu 
luôn cố gắng đạt tới hoàn thiện, cũng như cho những người yếu 
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đuối muốn đi đến ơn cứu độ, chỉ vì Đức Kitô cũng đã chết cho họ. 
Nếu như Giáo hội một mặt có đồng ý và đòi hỏi sự cố gắng đạt tới 
toàn thiện thì cũng không đi ngược lại trách nhiệm của mình là 
luôn hiện diện với đầy tình thương với khối người đông đảo. Chỉ 
khi nào rơi vào một chiều thì lúc đó sẽ gặp nguy hiểm. 

Ngay từ thuở ban đầu, đã có nhiều người sống khổ hạnh. 
Họ phục vụ cộng đoàn một cách gương mẫu và trong thời bách 
hại, họ là những vì sao sáng. Phaolô cũng đã gặp một nhóm ở 
Corintô (1Cr 7). Với Ngài, Enkráteia, tiết dục vì Nước Trời, là 
một hồng ân đặt biệt, trong thời chờ đón ngày Quang lâm cận 
kể; thế nhưng Ngài cũng bảo rõ ràng : “A¡ đang ở địa vị nào khi 
được kêu gọi, thì cứ ở địa vị đó” (TCr 7, 20) 

“Lạc giáo” bắt đầu, khi nào lời khuyên Phúc âm trở 
thành lễ luật bó buộc mọi người. Vào thế kỷ thứ hai, luôn có 
những người tiết dục cho rằng : mọi người Kitô hữu phải từ bỏ 
hôn nhân, phải tiết dục. Ai không muốn hay không đủ khả năng, 
sẽ bị loại ra khỏi Giáo hội. Họ thần thánh hóa lý tưởng “Giáo 
hội Chư Thánh”, người “tỉnh khiết”, kẻ “toàn thiện” phải tách 
hẳn khỏi nhóm yêu đuối và tội lỗi. Marcion, Tatian, Montanus, 
Tertullian và Donatus là nhũng kẻ lác giáo, nêu ra những đòi 
buộc này, nêu ra việc toàn thiện, thánh thiện và thấm nhuần 
tính tôn giáo. Những lời đòi hỏi này vẫn xuất hiện xuyên suốt 
lịch sử Giáo hội như lạc giáo chống lại Giáo hội Công giáo, và 
Giáo hội phải luôn cảnh tỉnh trước việc làm sai lệch Tin Mừng. 

Giáo hội vẫn có một vị trí hợp pháp cho việc cố gắng đạt 
tới sự toàn thiện, nhưng không rơi vào việc đồng hóa cho mọi 
người. Khổ hạnh và đan tu trình bày một phần căn bản trong 
cuộc sống Giáo hội. Không những chúng là hình thức được quí 
trọng trong việc hiện thực Giáo hội, nhưng qua ơn gọi chúng còn 
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trình bày cho thế giới thấy được sự thánh thiện, ân sủng và vững 
lòng trông đợi ngày quang lâm của Chúa Kitô. Giáo hội cần 
chúng nhờ chúng, và nhận từ chúng sức lực để không phải chìm 
đi trong hoạt động cho trần thế và ở giữa trần thế. Giáo hội 
không bao giờ được phép rời chúng khi mở rộng ra cho thế giới 
và khi hướng về thực tại trần gian. 

Phận vụ của đan tu là cho thấy và sống gương mẫu cho 
Kitô hữu thấy khoảng cách với thế giới. Đây không phải là yếm 
thế, thù nghịch với trần gian hay đào tẩu trước thực tại, nhưng là 
đường nét căn bản cho sự tự hiện thực trong Giáo hội. Trong 
mọi thời đại, đời đan tu phải chu toàn nhiệm vụ này, chỉ vì Giáo 
hội luôn đứng trước nguy cơ tự đánh mất mình giữa trần thế. 
Nhưng có những thời gian xác định, thì cám dỗ này lại lớn hơn 
các thời gian khác. Và có lẽ không cơn cám dỗ nào lại lớn hơn 
cơn cám dỗ ở thế kỷ thứ 4. 

“Khúc quanh Constantin” đã cởi trói cho bao nhiêu sức 
lực. Chúng bung ra thành một sức mạnh truyền giáo để lấn 
chiếm và đem tỉnh thần Kitô giáo thấm thấu vào trần thế. Các 
nhà hoạt động tin rằng đã đạt được mục tiêu với những phương 
tiện bên ngoài mang tính chất chính trị. Thế nhưng niềm tin 
Kitô giáo không chấp nhận được việc chính trị hóa. Nên đời 
sống đan tu như câu trả lời của Thiên Chúa cho nguy cơ thời đại, 
đã phát triển từ bên trong Giáo hội. Vào thời Constantin, đời 
đan tu tăng lên chớp nhoáng ; vào thế kỷ 4 và 5 trở thành một 
phong trào ăn sâu vào mọi tầng lớp trong dân Chúa. Thời đại 
của khổ hạnh. Những người tốt cảm thấy mình mang trách 
nhiệm phải tự thánh hóa theo lời dạy của Phúc âm. Trong cuộc 
sống khổ hạnh và đời đan tu người ta sống lại đặc sủng phong 
trào phấn khởi (Enthusiasmus) và đạo đức sống thời cánh chung 
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của thời cổ Kitô giáo. Tinh thần tử đạo chuyển thành tinh thần 
tận hiến cuối cùng và trọn vẹn cho Thiên Chúa và bước theo 
Chúa Kitô cách khổ hạnh. Người ta đi vào hoang mạc để làm 
chứng cho Chúa Kitô và tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. 


Khi chúng ta được đọc hạnh các thánh Antonus và 
Pachomius, hai đấng thiết lập đời đan tu, chúng ta sẽ thấy sự 
kính phục. Họ không mang tí nào tính chất tiêu cực. Họ ở trong 
Giáo hội và trong thế giới, chu toàn bổn phận tích cực. Từ động 
lực đan tu mà con người nhận được những sức mạnh cần thiết để 
chu toàn phận vụ tôn giáo cho thời đại, để thúc đẩy và đào sâu. 
Mọi vị thánh và giáo phụ thời đại nếu không phải là tu sĩ thì 
cũng ít nhiều dính dáng đến đời đan tu. 

b. Vào thời gian bách hại có hệ thống dưới trào Debais 
(thượng nguồn Ai Cập) và sống một cuộc đời ẩn dật, một cuộc 
sống đạo đức với cầu nguyện và lao động. Sau khi cuộc bách hại 
chấm dứt, nhiều người lại luôn trong hoang địa vì họ cẩm nhận 
được nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Đó là khởi điểm của đời ẩn 
tu (Eremitentum). Trong việc cởi bỏ tất cả và lánh xa thế tục, lý 
tưởng cao đẹp nhất của Kitô giáo và các nhân đức cao độ được 
thực tập giữa một môi trường thật xa lạ. Ngay chính vào thế kỷ 
4 khi xuất hiện sự nguy hiểm, giữa một thế giới bắt đầu thấm 
nhuần Kitô giáo, thì người ta lại không thể sống cuộc sống tôn 
giáo cho chính chắn được, chính lúc đó đời đan tu mới nở :ộ. 

se _ Thánh Antonius 


Gương mặt nổi bật đời ẩn sĩ là Antonius. Chúng ta chỉ 
biết được Ngài qua tác phẩm Vita Sansti Antonius của 
Athanasius thành Alexandris viết lại năm 357. 


251- Antonius sinh ra ở Kome (miễn Trung Ai Cập) 
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271- Cha mẹ qua đời, Ngài bán tất cả tài sản phân phát cho 
mọi người theo lời mời ở Mt 19, 21. Sau khi đem em gái 
gửi cho một nhà trinh nữ, Ngài đi vào hoang địa ẩn tu. 

Ban đầu, Ngài ở gần bên quê hương, sau đó đi sâu vào 
hoang địa, cuối cùng trú ẩn trên một triển núi khó đi ở bên 
kia sông N1, lý do là nhiễu người tìm đến Ngài. 
Athanasius tường trình cho chúng ta cuộc chiến đấu của 
Ngài với quỷ dữ để đạt được sự thánh thiện. 

Ngài có đến Alexandria thu thập những người tù đày, bị 
kết án và các môn đệ. Nhiều người đã tìm đến Ngài cả 
Constantin và các con của mình cũng đã liên hệ thư tín với 
vị ẩn sĩ này. 

356 Ngài qua đời, thọ 105 tuổi, sau khi đã thu hút một cộng 
đoàn ẩn sĩ quanh mình. Ngài đã trở thành người đặt nền 
móng cho đời ẩn sĩ. 

e Thánh Pachemius (287-347) 

287 sinh ra trong gia đình nông dân ngoại giáo. Lớn lên đi 
lính và học hỏi Kitô giáo. 

308 xuất ngũ, lãnh nhận bí tích Rửa Tội, bắt đầu cuộc đời ẩn sĩ. 


320 Thành lập tu viện đầu tiên ở Tabennisi (Thebais) ở bờ 
sông ÑII : một ngôi nhà có tường lũy bao quanh, trong có 
nhiều phòng nhỏ; những người cùng trú có “đời sống 
chung” (Koinos Bios, Coenobium, Cénobitentum). 

Ngài đưa cho cộng đoàn qui luật trong việc cầu nguyện và 
luyện tập tinh thần, y phục, lao động và kỷ luật. Mỗi tu sĩ 
phải học đọc và viết, để có thể đọc Thánh Kinh. Người 
lãnh đạo cộng đoàn được gọi là “Abbas” (cha — abbé). 
Kinh nghiệm quân đội đã giúp cho ngài tổ chức cho các tu 
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sĩ khỏi rơi vào đời ẩn sĩ không theo kỷ luật nào cả và giúp 
họ thích ứng với nhu cầu tôn giáo và xã hội thời đại. Khi 
bước vào đời đan tu, tu sĩ sẽ để bên ngoài tên tuổi của 
mình và chỉ nhận một con số. Cứ 24 tu sĩ tạo thành một 
nhóm với một người đứng đầu: Họ phải lao động từ đôi 
bàn tay để tự nuôi sống mình. Mỗi chiều, họ sẽ nộp lại sản 
phẩm trong ngày lại cho thủ trưởng và cuối tuần, vị này sẽ 
trao tất cả cho người quản lý. 

Pachemius không muốn cho tu sĩ nhận chức linh mục. 
Chính ngài, vì khiêm tốn, cũng không nhận chức linh mục. 
Nếu cần, ngài gọi linh mục từ bên ngoài. 

Như thế, đối lại với nhóm ẩn sĩ (Eremitentum- cũng gọi là 
Anachoretum) theo như Antonius kêu gọi, thì dưới thời 
Pachemius xuất hiện Cénobitentum có nghĩa là tu sĩ sống 
cộng đoàn dưới một số tổ chức theo qui luật. Thuật ngữ 
monachus tu sĩ (do chữ monachus : sống một mình) không 
còn thích hợp nữa, chỉ vì lối sống một mình trong lều đơn 
độc trong thinh lặng và suy niệm yên tịnh chỉ là đời sống 
đơn độc, tất cả đã qua. 


347 Pachenius qua đời. Ngài để lại 9 tu viện với 9000 tu sĩ và 2 


nữ tu viện. Vào năm 450 con số đã lên đến 50.000 người. 

Vào thế kỷ thứ 5 từng đoàn tu sĩ tràn ngập cả hoang mạc 
Ai cập. Cuộc chiến đấu nội tâm, cũng như lời ca tụng 
Thiên Chúa đêm ngày đã thánh hóa sự u tịch nơi hoang 
mạc. Vào thế kỷ thứ 5, đan viện phụ Schenute(466) cai 
quản đan viện ở thượng Ai cập. Dưới quyển ngài gồm có 
2.200 đan sĩ và 1800 nữ đan sĩ. Ngài đòi buộc mỗi nam, nữ 
đan sĩ phải ghi thành văn bản sự tùng phục luật dòng và 
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long trọng ký tên (lời khấn). Tài liệu này phải được bảo 
quản ở tàng thư đan viện. 
Tại Palestina vào thời đó cũng có những cộng đoàn tu sĩ 
dưới sự lãnh đạo của một đan viện trưởng. Vì các tu sĩ 
sống trong những phòng đơn độc nên người ta gọi là 
“Jaura”. Laura nổi tiếng nhất là của thánh Sabas (532) gần 
Giêrusalem. Để tránh những lệch lạc của đan tu Ai cập, 
công đồng Chalcedon vào năm 451 ra lệnh, mọi tu sĩ ở 
thành thị cũng như đồng quê đều phải vâng phục vị Giám 
mục địa phương. 
Mặc dù Basilius Cả (379) đã đưa ra một qui luật cho đời 
đan tu cộng đoàn và dần dần có ảnh hưởng cả Đông 
phương. Thế nhưng hình thái ẩn sĩ vẫn còn tiếp tục và đôi 
khi thể hiện bằng những hình thức cực đoan khổ hạnh 
(Styliten : đứng trên cột ; Inklusen : giam mình trong 
phòng thật hẹp ...). 
Niên biểu 

Ẩn sĩ (Eremiten cũng còn gọi là Anachoreten) ở 

hoang mạc ThebaIs thượng AI cập. 

Phaolô thành Theben (228-341) 

Antônius Cả (251-356) 

Makarion thành Alexandria (394) 

Hilarion thành Gaza (371) 

Symeon Trưởng lão (390-459) 

Pachemius (287-347) thành lập đan viện đầu tiên. 


331-379 Basilius Cả 


451 


Công đồng chung Chalcedon tuyên bố lời khấn dòng 
có giá trị vĩnh viễn. Tu sĩ và đan viện được các Giám 
mục địa phương chăm sóc. 
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Tây phương học được đời sống đan tu đầu tiên do 
Athanasius khi ngài bị lưu đầy sang Trier vào năm 335. Cùng đi 
với ngài, có hai đan sĩ. Sau đó là tác phẩm Vita Sancti Antonii 
được phổ biến và người ta đổ xô tìm hiểu lý tưởng này. Các 
Giám mục Ambrosius thành Milan, Hieronymus, Augustinus, 
Martin thành Tours là những người năng nổ đòi buộc đời sống 
đan tu. Augustinus viết những qui luật dòng tu (388/389 và 391/ 
393) ở Âu châu cho các cộng đoàn tu sĩ của mình ở Tagaste và 
Hippo. Một thời gian luật này bị luật của Benedikt lấn át, nhưng 
vào thời Trung cổ lại được trọng vọng. Ngày nay luật này vẫn 
sống ở các dòng tu Augustiner. Sau này tu sĩ Johannes 
Cassianus, đi thăm Ai cập, khi trở về đã thành lập đan viện 
Saint Victor gần Marseille. Ngài có để lại hai tác phẩm suy 
niệm được xem như là luật dòng. Nhưng hình thức chính xác 
nhất phải công nhận là của thánh Benedikt thành Nursia. 

e Thánh Benedikt thành Nursia (480-547) 

Niên biểu: 

~ 480 Benediktus được sinh ra tại thành Nursia (nay là Norcia, 
tỉnh Perugia). Theo học ở Rôma (bạn với Boethius). 
Gia nhập cộng đoàn khổ tu ở Affile. Ba năm ẩn tu ở 
thung lũng Anio gần Subiaco. 
Lãnh đạo 12 cộng đoàn đan tu ở dãy núi Subiaco. 

~529 Thành lập đan viện Montecassino. (5§I bị người 
Langobarden tàn phá, 883 bị người Sarazenen tàn 
phá, 1349 bị động đất tàn phá, 1944 bị thế chiến thứ 
hai tàn phá).Bắt đầu viết Regula Sancti Benedicti 

547 (221.3) Benediktus qua đời tại Montecassino. 


Vào năm 534, Benedikt dựa vào truyền thống đan tu của 
Pachemius ở Ai cập và dựa vào kinh nghiệm phong phú của 
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mình, đã viết bản luật dòng Regula Sancti Benedikti trên núi 
Montecassino. Đây là luật dòng khẳng định bước phát triển đời 
đan tu và cho cả Âu châu. Benedikt sắp xếp cuộc sống các đan 
sĩ của mình hoàn toàn dựa vào việc cử hành phụng vụ, “@pus 
Dei” phải là trọng tâm và nội dung chính cho đời đan tu. Đó 
chính là lời tụng ca và tôn vinh Thiên Chúa mà đan sĩ phải đảm 
nhận thay thế cho nhân loại. Ngoài các lời khấn khó nghèo, 
vâng phục và khiết tịnh, Benedikt còn đòi buộc đan sĩ không 
được phép chuyển dòng (stabilitas loci), để tránh tình trạng đan 
sĩ lữ hành và không cội nguồn. Nguyên tắc chính của luật dòng 
là “ora et labora” cầu nguyện và lao động, nhưng cả hai phải 
được thay đổi cách hòa hợp. Về lao động, đan sĩ có thể chọn 
việc đồng áng, thủ công hay chép sách. Chính công tác cuối 
cùng này đã làm cho đan viện Benediktio trở thành tụ điểm 
khoa học, để lưu truyền lại hậu thế gia sản cổ thời, văn chương 
và qua đó một phần lịch sử tư tưởng nhân loại. Từ đó đan viện 
dần dần đảm trách trong thời gian tới, như là trung tâm văn hóa 
về mọi mặt cho xã hội. 

2. Các trường giáo lý. 

Trong những cộng đoàn lớn ở các thủ đô như Rôma, 
Alexandria, Antiochia... có nhu cầu thành lập những trường giáo 
lý để cho dự tòng học hỏi, tìm hiểu về đạo. Các bài học trường 
kỳ không những đòi hỏi học sinh phải cố gắng, nhưng cả đối với 
giáo sư. Đó là lý do để xây dựng các tụ điểm để giáo dục và đào 
sâu niễm tin. Các trường giáo lý này đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 2 
tại Alexandria. 

Nếu chỉ có trình bày giáo lý thì không có gì đáng nói. 
Nhưng vấn để là làm thế nào để giải thích mạc khải cho người thời 
đại được ? Ngay khi Phaolô lên đổi Areopag ở Athen để công bố 
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Tin mừng cho các người trí thức (Cv I7), ngài đã sử dụng những 
quan niệm và cách trình bày rất quen tai với người nghe : ngài đã 
sử dụng những ý niệm khoa học cho cuộc loan báo Tin Mừng mạc 
khải tôn giáo. Đó là vấn đề của thần học, làm thế nào để chuyển 
những tâm lý mạc khải đến tâm trí người nghe hiện tại. Đó là vấn 
nạn về sự liên hệ giữa lý trí và niềm tin. 

Vấn để này luôn luôn phải đứng trước hai nguy cơ. Thứ 
nhất là chủ thuyết duy tín (Fideismus), người ta nghi ngờ triết 
học, sợ làm sai lệch nội dung mạc khải; chuyện chính yếu là 
bảo vệ lưu truyền. Giáo hội phải luôn thận trọng trước hai cách 
giải quyết này. Duy lý sẽ là hy sinh mạc khải và như thế sẽ đưa 
đến cái chết cho tôn giáo, ngược lại duy tín là một cách hạn hẹp 
không thể chấp nhận được, rồi sẽ trở thành một duy lý cực đoan. 
Giáo hội đón nhận mạc khải và lý trí nhưng ở con đường trung 
dung của mình và như thế Giáo hội chấp nhận môn thần học. 

Thần học được đón nhận khi mọi người nhận ra vấn đề : 
Kitô giáo phải bành trướng trong một thế giới được Hy hoá. Thế 
kỷ thứ hai là thời kỳ cổ điển của thần học. 

Cầu nguyện bắt đầu với những trí thức Kitô giáo bắt đầu 
giảng dạy cách độc lập, như các triết gia khắc kỷ hay các loại 
khác, họ trình bày vũ trụ quan Kitô giáo theo nền tảng cá nhân. 
Bắt đầu là Pantemis gốc Sicile, vào năm 180 đã mở ra một 
trường khôn ngoan mang tính chất Kitô giáo ở Alexandria, trung 
tâm tinh thần của Hellenismus và dựa vào khung triết học, ông 
trình bày giáo lý của Tin Mừng. Ông không những tiếp xúc với 
người có đạo, nhưng với tất cả những người khao khát giữa 
những kẻ ngoại. Qua những hướng dẫn tích cực, ông đã đưa 
được nhiều người ngoại giáo gia nhập Kitô giáo và nhiều người 
Kitô hữu đào sâu thần học. Nhờ thế mà Klemens (140/150, chết 
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trước 216), người thành Athen, đã được đưa đến Kitô giáo và 
sau đó ông đã xuất hiện cận kể Pantemis rất thành công, như là 
một triết gia và giáo sư về sự khôn ngoan Kitô giáo tại 
Alexandria. Người môn đệ nổi bật nhất của ông là Origenes 
(khoảng 185 tại Alexandria, chết khoảng 254) 

Trường giáo lý Alexandria 

Pantainos (+ khoảng 200) 

Klemens (khoảng 215) 

Origenes (+254) 

Heraklas (+248) 

Dionysios (+ khoảng 265) 

Theoøgnost (+ khoảng 280) 


Trong cuộc bách hại dưới Hoàng đế Septimus Severus, 
Klemens bắt buộc phải rời Alexandria, Origenes, lúc đó mới 
được 1§ tuổi, tiếp nối chương trình của thầymình. Nhưng mãi 
năm 215 Đức Giám mục Demetrios thành Alexandria mới chính 
thức đặt ông vào nhiệm vụ dự tòng cho cộng đoàn ở Alexandria. 
Thế nhưng ông lại giao công tác này cho người bạn tên là 
Heraklas, để tiếp tục làm giáo sư độc lập. Vào khoảng năm 230, 
ông được một số bạn làm Giám mục phong chức linh mục cho, 
mà không có phép của Giám mục địa phương thế là đưa đến sự 
xung khắc với Demetrios. Ông phẩi rời Alexandria, sang 
Cesarea ở Palestina tiếp tục việc giảng thuyết. Vào thời bách 
hại dưới trào Hoàng đế Decius ông bị nhốt và tra tấn, sau đó 
được thả ra, nhưng đã chết vì sự ngược đãi này. 


Trường giáo lý Cesarea 
Origenes (+254) 
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Gregor đấng làm phép lạ (+khoảng 270) 
Julius Africanus (+trước 240) 

Pamphilos (+309) 

Eusebius (263-339) 


Tính chất đặc thù của trường Alexandria là hoàn toàn tự 
phát từ một cá nhân, một giáo sư mặc áo triết nhân mở một 
trường học như thông lệ ở thời mình để thu hút những người đi 
tìm sự khôn ngoan và chân lý trong thế giới ngoại giáo. 
Klemens được xem như là người trí thức Kitô đầu tiên. Ông 
không những làu thông Thánh Kinh, nhưng còn nắm vững kiến 
thức thời đại, hiểu rộng triết học Hy lạp và văn chương thời 
cổ.Ông hiểu những vấn nạn và nhu cầu của giới trẻ do giáo dục 
thời đại ở Athen, Rom và Antiochia đưa đến, chưa thỏa mãn với 
những học vấn ở đó, như chính ông vậy, nhưng bấy giờ thì tìm 
tòi và gặp được chân lý cao xa, cuối cùng trong mặc khải Kitô 
giáo. Có lẽ họ cũng đã biết qua Kitô giáo nhưng qua những hình 
thức méo mó của một thứ tổng hợp lối mộ đạo. Klemens muốn 
thâm nhập vào quan niệm đó, vạch cho họ thấy sự sai lầm để rồi 
dẫn họ đi vào nhận thức đúng đắn. Ông sống và giảng dạy như 
một triết gia, sử dụng các mẫu thức và ngôn ngữ của giáo sư 
khôn ngoan thời đại. Origenes tiếp nối ông. 

Những con người này không những sử dụng y phục và lối 
nói của triết học ngoại giáo thời đại, nhưng còn sử dụng cả để 
tài của họ. Nếu như khi họ mổ xẻ thuyết hình thành vũ trụ rất 
được ưa thích trong phái Ngộ Đạo, họ không muốn ngay từ đầu 
cho thuyết này là vô lý rồi lật đật phủ nhận, nhưng họ lại vạch 
cho thấy những vấn nạn nền tảng tôn giáo về hình thành vũ trụ, 
về Thiên Chúa sáng tạo về sự hiện hữu của cái xấu trong hiện 
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tại và về ơn cứu độ qua Ngôi lời Chúa Giêsu Kitô tất cả đều 
được giải quyết cách sâu xa và quyết định trong mạc khải Kitô 
giáo. Họ chỉ muốn mình là “ký giả của Kitô giáo trong bộ áo 
triết gia”. Đặt biệt Klemens “như là nhà truyền giáo trong thế 
giới tính thân Hy lạp, người đầu tiên đem ý thức chiến thắng Kitô 
giáo tạo thành một sức bậc trong vòng đại học ngoại giáo của 
thời đại mình” (Knauber). Trong thực tế, ông không nhắm về 
mặt thần học cho bằng mục vụ, ông chỉ muốn dẫn thính giả đến 
sặp gỡ Chúa Kitô và đi đến ơn cứu độ. 

Vấn để được đưa ra là, khi sử dụng quan niệm và thuật 
ngữ triết học ngoại giáo như thế, họ có làm lệch lạc đi nội dung 
Tin Mừng hay không? Thực sự những người này rất ý thức về sự 
khác biệt căn bản của mình với mội trường ngoại giáo ngộ đạo 
chung quanh, nên không dễ gì mà rơi vào. Khi họ ý thức về sự 
thích ứng này, họ đã không ngần ngại đánh giá cao thế giới tính 
thần của thính giả, họ ý thức đến trách nhiệm cứu độ và truyễển 
giáo của những người mà qua đó Giáo hội vẫn sống, để nhờ đó 
trong mọi thời đại họ luôn luôn phải trở thành con người mới. 
Cũng như Chúa Kitô trong cuộc Nhập thể, trên căn bản, đã chấp 
nhận và đón nhận mọi nhân tính-ngoại trừ tội lỗi-có nghĩa là 
Ngài đã trở thành người Do thái, như thế, trong dòng lịch sử 
Giáo hội, Ngài vẫn đón nhận nhân tính mọi dân tộc cũng như 
văn hóa, để được nhập thể cách mới hơn trong họ. Cũng như 
Phaolô “với mọi người đã trở nên mọi sự” (1 Cr 9, 22), Klemens 
luôn giải thích “người ta phải trở thành người Hy lạp giữa người 
Hy lạp, để có thể thu nhận tất cả. Phải trình bày cho những người 
ẩi tìm tòi khôn ngoan, những gì họ tin tưởng, để họ có thể đi đến 
niềm tin vào chân lý cách đúng đắn như gia sản tư tưởng riêng 
của họ”.(Klemens, Stromate I, 15, 3t ; V, 18, 6t) 
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Vào thời gian kế tiếp tư tưởng Hy lạp phối hợp chặt chẽ 
với gia sản mạc khải Kitô giáo. Các vị thánh và thần học của 
thời đại hộ giáo Hy lạp đều thấy rõ liên kết này đạt tới trọn vẹn. 
Nếu không có liên kết này có lẽ sẽ không có những thành quả 
lớn ở các Công đồng chung. Origenes đã vượt lên trên Klemens 
để đặt nền tảng chắc chắn hơn. 

Theo Albert Ehrhard trường giáo lý Alexandria có 4 đặc 
điểm như sau : 

1. Chú ý rõ ràng về việc thiết lập nội dung mang tính triết 
học-siêu hình của việc rao giảng niềm tin. 

2. Hoàn toàn lệ thuộc vào triết học Platon. 

3. Định hướng tinh thần rất lý tưởng. 

4. Theo phương pháp ẩn dụ trong việc giải thích Thánh Kinh. 

Trường giáo lý ở Cesarea hoàn toàn chịu ảnh hưởng của 
Prigenes. Đặc điểm của trường là phương pháp phê bình văn 
bản trong việc giải thích Thánh Kinh. 

Trường giáo lý Antiochia hình thành vào thế kỷ thứ ba, 
đứng trong thế đối kháng biện chứng với trường Alexandria. 
Nhấn mạnh đến phương pháp văn phạm lôgíc trong việc giải 
thích Thánh Kinh ; trong các tranh luận về Kitô học, thường 
nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu, đó là những nguyên 
cớ đưa đến lạc phái Arianismus cũng như Nestorianismus và 
theo đó là thuyết Duy lý thần học. 

Trường giáo lý Anfiochia 

Lukian (312) 


Diodor thành Tarsus (trước 391) 
Johannes Chrysostomus (407) 
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Theodor thành Mopsuestia (428) 
Theodoret (khoảng 460) 


3. Các giáo phụ Hy lạp và La tỉnh 
Chúng ta có 4 giáo phụ Đông phương và 4 giáo phụ 
Tây phương. 
® Các giáo phụ Hy lạp và La tỉnh 
® Bốn giáo phụ Đông phương : 
a. Athanasius (295-373) 
Từ khi còn là phó tế, ngài đã tham dự Công đồng chung 
Nicêa (325). Năm 328 trở thành Thượng phụ Giáo chủ ở 
Alxandria. Mặc dù 5 lần bị lưu đày (tổng cộng là 17 năm trong 
đó có bị điệu sang Trier vào năm 335/337), ngài vẫn luôn luôn 
là người bảo vệ can đảm những tuyến tính của Công đồng Nicêa 
chống lại bè Ariansmus. 
Tác phẩm chính : 
- 3 bài diễn từ chống nhóm Arius (được soạn thảo giữa 
các năm 335-360) 
-_ Hộ giáo chống nhóm Arius (357) 
-- Bản hộ tự kiểm gởi lên Hoàng đế Konstantius (357) 
-_ Biện hộ cho cuộc trốn chạy (357) 
-_ Tiểu sử về thánh Antonius 
- _ Thư về những quyết định của Công đồng Nicêa. 
- Thư Chúa về các Công đồng ở Rimini, ở Ý và Seleukia 
ở Isaurien (359) 
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-_ Thư chung theo dịp lễ (quan trọng nhất là lá thư Phục 
Sinh năm 367 trong đó Kinh bộ Tân Ước được liệt kê cả 
27 tác phẩm). 
b. Basilius Cả (329-379) 

Ngài là người đã đem sự khôn ngoan cổ thời, mà ngài đã 
thu thập được ở các trường Cesarea, Constantinopel và Athen, 
vào trong thần học Kitô giáo. Từ khi trở thành Giám mục 
Cesarea, ngài là con người mục vụ và bác ái. Cùng với Gregor 
thành Nazianz và Gregor thành Nyssa, cả ba họp lại thành các 
giáo phụ thành Kappadoz1a. 

Tác phẩm chính : 

- Chống Eunomius 
- Hộ giáo 
- Về Chúa Thánh Thần 
- Moralia 
- Hai luật sống đan tu (cả hai được viết theo hình thức giáo lý) 
- Viết cho giới trẻ về việc sử dụng hữu ích các tác phẩm 
ngoại giáo. 
- 9 bài giảng về công trình sáng tạo sáu ngày. 
- Các bài giảng về thánh vịnh. 
c. Gregor. thành Nazianz (330-390) 

Như bạn mình là Basillius Cả, ngài cũng thu thập kiến 
thức gia sản Hy lạp ở Cêsarea, Constantinopel và Athen. Vì bản 
tính nghệ sĩ, ngài khó kết hợp giữa chức Giám mục với sự yêu 
thích thính lặng và cô độc đan tu. 

Tác phẩm chính: 


- Bài biện hộ cho cuộc trốn chạy. 
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- Các lời phát biểu (ý nghĩa nhất là 5 bài giảng tín lý ở 
Constantinopel về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi) 
- Thi phẩm 
- 245 lá thư. 
d. Johannes Chrysostomos (354-407) 

Ngài là nhà giảng thuyết nổi danh của Giáo hội cổ. Vào 
năm 397 ngài được Hoàng đế Arcadius đặt làm Thượng phụ 
Giáo chủ ở Constantinopel. Các vấn đề Giáo hội và chính trị sẽ 
đưa đến việc trục xuất Ngài khỏi thủ đô. Johannes 
Chrysostomos (Kim Khẩu) chết trên con đường lưu đày đi 
Rômana ở Pontus. 

Tác phẩm chính : 

- Giải thích gần như tất cả các sách Thánh Kinh dưới dạng 
bài giảng. 
- Các bài giảng thuyết 
- Hai bài cảnh cáo Theodorus sa đọa 
- Về việc đền tội 
- Chống lại các kẻ thù phủ nhận đời đan tu 
- Về sự khiết tịnh 
- Về việc chỉ một lần kết hôn 
- Về Thiên tính của Đức Kitô 
- Về chức vụ Linh mục 
- Về lịch sử và giáo dục của trẻ em 
® Bốn giáo phụ Tây phương 
a. Ambrosius (339-397) 


Xuất thân từ hành chính (Ambrosius trước tiên là thủ 
trưởng hành chính ở Gallien, từ năm làm chủ tịch hành chính ở 
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Thượng à trụ sở đặt tại Milan). Từ khi được phong làm Giám 
mục (năm 374) nhận thấy trách nhiệm của mình, một mặt thì 
như là nhà chính trị Giáo hội phải làm sáng tỏ quyển lợi và ưu 
thế của Giáo hội đối với nhà nước (tranh chấp với Hoàng đế 
Theodosius vào năm 390), mặt khác lo lắng sắp xếp cho có trật 
tự, định dáng cho việc tổ chức thánh lễ, cũng như việc rao giảng 
với những hình thức chính đáng và xác tín. 

Tác phẩm chính : 

- Giải thích Thánh Kinh (trong các bài giảng) 
- Về trách nhiệm của những người phục vụ Giáo hội. 
- Về các trinh nữ. 
- VỀ các góa phụ 
- Về đức khiết tịnh 
- Về niềm tin 
- Ba quyển sách về Chúa Thánh Thần 
- Về mầu nhiệm nhập thể của Chúa 
- Về các mầu nhiệm 
- Sáu quyển sách về bí tích 
- Hai quyển về việc đền tội 
- Huấn dụ và thi thiên. 
b. Hieronymus (347-419) 

Cũng như nhiều đồng song sinh viên, Hieronymus lãnh 
nhận bí tích Thánh Tẩy vào lúc kết thúc việc học Ngài rất thích 
lý tưởng sống đan tu. Ngài vượt trổi các giáo phụ khác về kiến 
thức các ngôn ngữ La tinh, Hy lạp và Hipri. Ngài nhận lệnh của 
Đức Giáo hoàng Damasus I (306-384) để dịch quyển Thánh 
Kinh ra La ngữ (Vetus Latina). Vì nhiều tranh chấp và tính khí 
thất thường, Hieronymus bỏ Rôma trở về Palestina. Cận kề vệc 
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chăm sóc các tu viện, ngài đã bỏ 20 năm để san định lại bản 
dịch La ngữ, trong đó ngài sử dụng bản dịch La ngữ, trong đó 
ngài sử dụng bản Hexapla (6 cột) của Origenes. Rất hợp lý để 
gọi Hieronymus là tổ phụ môn Kinh Thánh. 
Tác phẩm chính : 
- Vulgata 
- Giải thích Thánh Kinh gần như toàn bộ tác phẩm Cựu 
Ước và Tân Ước. 
- Về sự đồng trinh liên lỉ của Đức Maria 
- Chống Jovianus 
- Chống Vigilantius 
- Tranh luận với nhóm Pelaglaner 
- Ký sự 
- Tiểu sử ba vị tu sĩ (Phaolô thành Theben, Hilarius, 
Malchus) 
- 85 bài giảng 
- 117 lá thư 
c. Gregor Cả (540-604) 


Cũng như Ambrosius, Gregor (từ 590 trở thành Đức Giáo 
hoàng) xuất thân từ chính trường. Công tác vĩ đại của ngài là, 
sau thời lộn xộn của cuộc di dân, tổ chức lại Giáo hội cũng như 
Kitô hóa dân Langobanden, Angelsachsen, các chi tộc German 
cũng như canh tân Phụng vụ theo những công trình cơ bản của 
Giáo hội. 

Tác phẩm chính : 

Liber regulae pastoralis (huấn dụ) 


- Chú giải tác phẩm Hiob 
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- Các buổi nói chuyện về đời sống và phép lạ của các giáo 
phụ Y. 


- 62 bài giảng 
- 854 lá thư 
d. Aurelius Augustinus (354-430) 


Không có con người nào ảnh hưởng vào thần học Kitô 
giáo cho bằng Aurelius Augustinus. Ảnh hưởng của ngài kéo dài 
mãi cho đến ngày hôm nay. 


sàx .ˆ? 
Niên biểu 


354 


371 
375-384 
387 


388 


39] 


396 


431 


(13.11) Augustinus được sinh ra tại Tagaste (Bắc 
Phì), (Cha là Patricius, mẹ là MonIka) 

Học Biện luận và triết học ở Madaura và Larthago. 
Dạy biện luận ở Tagaste, Karthago, Rôma và Milan. 
Nhận bí tích Thánh Tẩy trong đêm Phục Sinh (25.4) 
tại Milan do Giám mục AmbrosIus (cùng với người 
bạn là Alypius và con mình là Adeodatus). 

Trở về Phi Châu (mẹ Monika qua đời ở Ostia vào 
năm 387, mộ của bà từ năm 1430 được dời về nhà thờ 
SantAgostini ở Rôma) 

Lãnh nhận chức Linh mục do Giám mục Valerius 
thành Hippo- Augustinus trở thành phó Giám mục với 
quyền kế vị. 

Sau khi Giám mục Valerius qua đời, Augustinus lãnh 
đạo địa phận Hippo. 

(ngày 28.8) Augustinus qua đời tại Hippo, trong lúc 
dân Vandalen (tướng Geiserich) bao vây thành mộ 
của ngài ở Pavia (vào thế kỷ thứ 8 vua người 
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Langobardan là Luitprant đã tới dời hài cốt của ngài 
từ Phi châu về gần Milan. 
Tác phẩm chính : 

- Contra Acaemicos (được viết năm 386 để tranh luận với 
phái Hoài nghi thời đại) 

- Soliloquia (độc thoại được ghi chép vào năm 386 nói về 
nhận thức, chân lý, khôn ngoan và bất tử) 

- De beata vita (tiểu luận về hạnh phúc thật của cuộc sống, 
được viết năm 386/387) 

- De vera religione (tiểu luận về niềm tin và sự hiểu biết, 
được viết năm 388) 

- De libero arbitrio (tiểu luận được ghi lại trong những năm 
388 cho đến 395 về sự tự do của ý chí và nguồn gốc 
sự xấu) 

- Confessiones (tự thú có tính chất tự thuật được viết 
năm 400) 

- De Trinitate (tiểu luận được viết từ năm 400 đến 416 về sự 
liên lạc giữa mạc khải và lý trí một cố gắng giải thích theo 
phương diện tâm lý về giáo lý nhiệm mầu Chúa Ba Ngôi) 

- De civitate Dei (tiểu luận được viết từ năm 413 đến 426 
về thành phố của Thiên Chúa) 

- Retractationes (cái nhìn phê phán về các tác phẩm của 
mình theo thứ tự, được viết vào khoảng 426/427) 
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Giá trị thần học của Augustinus nằm ở chỗ : 


1. Ngài là người triển khai mặt thần học về tội và hồng ân: 


hai tư tưởng này đã thống trị cả thời Trung cổ, ảnh hưởng 
cả Lither (chống lại bè Pelagianismus) 


2. Ngài là người rao giảng về Giáo hội hữu hình có phẩm trật 


như là nơi cứu độ duy nhất và về sự thánh thiện khách 
quan của Giáo hội (chống lại bè Donatismus). 


II. TẮM CÔNG ĐỒNG CHUNG TIÊN KHỞI 


6n) 


381 


431 


451 


553 


ŠUẨY, ..? 
Niên biểu 


(20.5-25.7) Công đồng chungNicêa I, do Hoàng đế 
Kostantn triệu tập, dưới trào Giáo hòang Silveser I 
(314-335) - Chủ để : đồng bản tính của Ngôi Con 
(chống lại Arius) 

tháng 5 đến tháng 7) Công đồng chung 
Constantinopel I do Hoàng đế Theodosius I (379- 
395) triệu tập, dưới trào giáo hoàng Damasus I (366- 
384) —- Chủ đề : Thiên tính của Chúa Thánh Thần. 
(22.6-17.7) Công đồng chung Ephesus, do Hoàng đế 
Theodosius II (408-432) - Chủ để : đặc tính Mẹ 
Thiên Chúa của Đức Maria (chống lại Nestorius). 
(8.10-1.11) Công đồng chung Chalzedon, do Hoàng 
đế Marcian (450-457) triệu tập, dưới triều giáo hoàng 
Lêô Cả (440-461) - Chủ đề : Hai bản tính trong một 
con người Chúa Kitô. 

(5.5-1.11) Công đồng chung Constantinopel II, do 
Hoàng đế Justitian I (527-565) triệu tập, dưới trào 
Giáo hoàng Vigilus (537-555) - Chủ đề : Kết án “Ba 
chương” của bè phái Nestorius. 
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680/681 (7.11.680-16.9.681) Công đồng chung Constantinopel 
HI, do Hoàng đế Constantin IV (668-685) triệu tập, 
dưới sự đồng ý của Đức Giáo hoàng Agatho (678- 
681). Chủ đề : Kết án giáo thuyết một ý muốn trong 
Chúa Kitô (Monotheletismus) ; vấn nạn về Honorius. 

787 (24.9-23-10) Công đồng chung Nicêa II, do Hoàng 
hậu Irene (780 đặc biệt 792-802) triệu tập, dưới trào 
Giáo hoàng Hadrian I (772-795). Chủ để : tôn kính 
ảnh tượng. 

869/870 (5.10.869-28.2.870) Công đồng chung Constantinopel 
IV, do Hoàng đế Basilius I (867-886) triệu tập, dưới 
trào Giáo hoàng Hadrian II (867-872). Chủ để :loại 
trừ cuộc ly giáo (Schisma) của Thượng phụ giáo 
chủ Photius. 

1. CÔNG ĐỒNG NICÊA I 
325 (20.5-25-7) Công đồng chung Nicêa (1) được Hoàng đế 
Constanin (306-337) triệu tập dưới trào Giáo chủ 
Silvester I (314-335) đề tài chính : việc đồng bản thể của 
Chúa Con (chống Arius). 

a. Thời đại Constantin đem lại cho Giáo hội cuộc chiến 
thắng nhưng đồng thời cũng là thời đại đầy xung đột trong nội 
bộ Giáo hội. Cuộc đấu tranh xoay quanh vấn nạn về thiên tính 
của Chúa Kitô. 

Giáo hội tiên khởi tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng 
Messlas là Kyrios là Chúa và đặt Ngài bên hữu Thiên Chúa Cha 
như là Con của Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu đã nói về 
mình. Giáo hội ban bí tích rửa tội theo mệnh lệnh của Chúa 
trong danh của Ngôi Cha, Con và Thánh Thần. Thế thì làm sao 
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liên kết được giữa niềm tin Kyrios ở nơi Chúa Giêsu với tư 
tưởng độc thần của Do thái giáo mà Kitô giáo cùng chấp nhận ? 

Ở thế kỷ 2 và 3 đã có những hệ tư tưởng cố gắng giải 
thích. Họ cố gắng để bảo vệ niềm tin độc thần Người ta gọi họ 
theo thuyết độc thần độc tôn (Monarchianismus). 

Thuyết này chia ra hai phái : tĩnh và động. 

- Phái động (Dynamisten) gọi là Dưỡng tử thuyết 
(Adoptiansmus) Thiên Chúa nhận Chúa Giêsu làm dưỡng tử, 
hoặc nhẹ hơn là thuyết dưới quyền (Subordinatianismus) Chúa 
Giêsu ở dưới quyền Chúa Cha 

- Phái nh cũng gọi là Hình thái thuyết (Modaliamus), 
chỉ có một Thiên Chúa nhưng Ngài xuất hiện dưới nhiều hình 
dạng, khi thì như Chúa Cha ở lúc sáng tạo, Chúa Con lúc cứu 
độ, Thánh Thần khi thánh hóa nhưng chỉ có một Chúa. 


Đặc biệt trong nhóm này có thuyết Sabellianismus do 
Sabellius lập ra. Ông ta cho Thiên Chúa Cha chịu đau khổ dưới 
hình dạng của Chúa Con nên cũng gọi thuyết này là 
PatrIpassianismus. 


' Adoptiansmus 
Động —=— Subordinatianismus 


MonarchianIsmus đi 
Modaliamus 
Tĩnh Cu”. Sabellianismus 


(PatrIpassianismus) 
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b. Với nhiều ý kiến phe phái như vậy bắt buộc phải đưa 
đến những cuộc đối đầu. Và như thế một cuộc tranh cãi bùng nổ 
làm lay chuyển cả Giáo hội. Cuộc tranh cãi này dính liền với 
giáo thuyết của Linh mục Arius. 

Arius là một linh mục rất đạo đức sống ở thành 
Alexandrien. Ông ta dạy : 


- Chúa Kitô là tạo vật đầu tiên của Thiên Chúa được sáng 
tạo từ hư không. 

- Ngài là một con người nhưng được trang bị bằng những 
sức lực thiên linh. 

- Nhờ đó Ngài đã thực hiện được ý muốn của Thiên Chúa 
đến cao độ, chính vì thế được nhận là con Thiên Chúa. 

- Dù vậy Ngài cũng không được vinh dự ngang hàng với 
Thiên Chúa được. 

Giáo thuyết của ông lan ra rất nhanh trong đó có cả Giám 
mục, tu sĩ đều phấn khởi đón nhận. 


Khi giáo thuyết của Arius đã lan rộng, Giám mục tại 
Alexandrien đã cất chức ông, dù vậy giáo thuyết vẫn tiếp tục 
truyền đi. Sự hợp nhất trong Giáo hội bị đe dọa. Trong lúc đó 
Constantin lại cần có sự duy nhất của Giáo hội để củng cố 
quyền hành và dễ dàng lãnh đạo trên toàn quốc. Trước tiên ông 
ta tìm cách thuyết phục qua lá thư Hoàng đế gởi cho 2 đối thủ 
Giám mục Alexander và phó tế Athanasius với Arius để dìm 
cuộc tranh chấp. Nhưng ông thất bại. 

c. Vào năm 325 Hoàng đế Constantn triệu tập một Công 
đông chung cho toàn quốc Rôma tại Nicêa miễn Tiểu Á. Giáo chủ 
Silvester I chỉ gởi đại diện đến. Có tất cả khoảng 220 Giám mục. 
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Cá nhân Arius cùng với 17 người của nhóm mình trong số 
đó nổi tiếng là Giám mục tại hoàng cung Eusebius thành 
Nikomedien, đứng ra bênh vực giáo thuyết của mình. 

Sau nhiều lần hội thảo, Công đồng đưa ra một tín điều 
sau (symbolun)) : 


Chúng tôi tin một Thiên Chúa duy nhất, là Cha toàn 
năng, đấng sáng tạo mọi vật hữu hình và vô hình. 

Và chúng tôi tin Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa được 
Chúa Cha sinh ra như là người con duy nhất, có nghĩa là từ bản 
chất của Cha, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh 
sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà 
không phải tạo thành, cùng một bản tính với Cha, qua Ngài mà 
tất cả được tạo thành, những øì ở trên trời và những gì ở dưới 
đất, đấng vì chúng tôi và vì ơn cứu độ của chúng tôi, đã xuống 
thế, mặc lấy xác phàm trở thành con người, ngài đã chịu khổ 
hình và ngày thứ ba đã sống lại, lên trời và sẽ lại đến để phán 
xét kẻ sống và kẻ chết, và chúng tôi tin Chúa Thánh Thần. 

Giáo hội tông truyền và công giáo loại ra ngoài. Giáo hội 
những ai tuyên bố rằng : đã có một thời gian nào đó mà con 
Thiên Chúa không hiện hữu và ngài đã không có trước khi được 
sinh ra và ngài được dựng nên từ hư không hay là do một bản 
chất hoặc bản thể nào khác, hay là cho rằng con Thiên Chúa 
biến chuyển hay có thể biến chuyển. 

Tín điều được công đồng chấp nhận vào ngày 19.6.325. 
Chỉ có hai Giám mục không chịu ký tên. Cả hai vị cùng với 
Arius bị loại ra khổi Giáo hội và bị lưu đày. Hoàng đế đã công 
bố tín biểu cho cả đế quốc. 
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d. Trận chiến vì Nicaenum. 

Vài năm sau công đồng, Giám mục hoàng cung Eusibius 
thành NÑikomedien, thành viên mạnh nhất của nhóm Arius, gây 
ảnh hưởng trên Hoàng đế Constantin để chống lại kẻ thù là 
Athanasius đi biệt xứ với tội phá vỡ trị an trong đế quốc. 
Athanasius vì chiến đấu cho giáo lý chân chính phải bị lưu đày 
tất cả là 5 lần trong 4 triều vua. 

Các Giám mục phương tây cho việc cách chức 
Athanasius là bất công, ngược lại phương đông không những kết 
án Athanasius mà thôi nhưng cả Giáo chủ Julius I. 


Constantin qua đời, năm 381 Julian lên nối ngôi. Qua lối 
giáo dục từ thuở nhỏ mà ông ta nhận được, ông có ác cảm với 
Kitô giáo. Ông cố ý khơi sâu hố chia rẽ hy vọng nhờ đó Kitô 
giáo sẽ tàn lụi. Bấy giờ những hướng dẫn thần học chính thống 
mới cố gắng tìm hiểu nhau. Người ta tranh cãi nhau về danh từ 
Homousios, người thì hiểu là cùng duy nhất một bản thể 
(Wesenseinheit-Wesensgleichhett). Mãi 20 năm sau ý nghiã 
“cùng đồng một bản thể” mới thắng thế rõ rệt. 

Bè rối Arianismus vì chia năm bè bảy mối, chính sự chia 
rẽ này đã đưa đến sự diệt vong. Nhóm Arianer cho rằng Chúa 
Kitô có những điểm giống Thiên Chúa. Người ta gọi nhóm này 
là Semiarianismus. Nhờ ảnh hưởng của Basilius Cả, Gregor 
Giám mục thành Nyssa và Gregor ở Nazianz (người ta gọi 
chung cả ba là Kappadozien) nhóm sau này dần dân đã hợp nhất 
lại với công giáo. 

Bè rối Arianismus chỉ hoàn toàn dứt điểm khi Hoàng đế 
Theodosius lên ngôi. Ông đã đuổi những người theo bè này ra 
khỏi các thánh đường ở Constantinopel và triệu tập công đồng 
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chung Constantinopel vào năm 381 trong đó người ta xác nhận 
lại một cách long trọng tín điều của công đồng Nicêa. 
2. CÔNG ĐỒNG KONSTANTINOPEL I 


381 (tháng 5-6) Công đồng Constantinopel I được Hoàng đế 
Theodosius I (379-395) triệu tập dưới triểu Giáo chủ 
Damasus I (366-384). Đề tài chính : Thiên tính Chúa 
Thánh Thần. 


a. Những người theo thuyết của Arius hay hậu 
Arianismus chỉ nhận Chúa Kitô là một tạo vật, cho dù đó là tạo 
vật đầu tiên với những khả năng thiên tính, thì tạo vật và Chúa 
Kitô chỉ là bán thần. Tư tưởng này phá vỡ niễm tin Kitô giáo và 
như thế chấm dứt tư tưởng độc thần và cũng chấm dứt chương 
trình cứu độ. 

Vì Chúa Kitô chỉ là tạo vật dưới quyền Thiên Chúa nên 
đối với họ Chúa Thánh Thần cũng không thể ngang hàng với 
Chúa Kitô được: ngài là tạo vật của Ngôi Con. 

Athanasius cũng đã đối đầu với họ nhiều lần về vấn để 
này nhất là trong hai công đồng miền ở Alexandrien vào những 
năm 362-363. 

Nhiều công đồng Rôma cũng kết án những “kẻ thù của 
Chúa Thánh Linh' (Pneumatomachen) trong nhóm này có cả 
Giám mục Macedonius ở thành Constantinopel, chính vì thế mà 
người ta gọi họ là Macedonianen. 


b. Hoàng đế Theodosius vì sự an nguy của đế quốc, đã 
triệu tập một công đồng chung tại thủ đô Constantinopel. Khai 
mạc vào tháng 5 năm 381. Lần này chỉ gồm các giáo phụ ở 
phương đông nên con số Giám mục chỉ còn khoảng 150 vị. Giáo 
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chủ Damasus vừa không có mặt lại cũng không cử người đại 
diện. Các Giám mục phương tây đã họp với nhau vào khoảng 
đầu năm 381 tại Aquileja. 


Về tiến trình của công đồng, chúng ta biết rất ít. Chỉ 
biết được : 

- Các giáo phụ công đồng cố gắng minh chứng 36 điều 
theo Giám mục Macedonius là sai lạc. Họ đã rời bỏ thành phố. 

- Một trong 4 điểm của công đồng đưa ra là canh tân lại tín 
điều của công đồng Nicêa và lên án tổng hợp tất cả những ý kiến 
của các phái Arianismus, Semiarianismus, Pneumatomachen và cả 
Sabellianismus. 

Tn biểu được gọi là Symbolum Nicaone- 
Constantinopolitaum, được coi như là bản tuyên xưng xuất phát từ 
2 công đồng Nicêa và Constantinopel thực ra là bản tuyên xưng khi 
lãnh bí tích thanh tẩy đã được Giám mục Epiphanius thành 
Constantia ở Cypre ghi trong quyển Ancoratus của ngài, khuyên 
tín hữu xử dụng. Có lẽ bản kinh xuất phát từ Giêrusalem. 

Phần đầu tương đối là giống bản Kinh của Nicêa, chỉ có 
phần nói về Chúa Thánh Thần thì được nhấn mạnh để nói rõ 
thiên tính của Ngài. 

Ta có bản Kinh như sau : 

“Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng Đấng 
tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. 

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô. Con một Thiên Chúa. 
Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời : Người là Thiên 
Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sángThiên Chúa thật 
bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành- 
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đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được 
tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Người 
đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần Người đã 
nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm Người. Người chịu 
đóng đinh vào thập giávì chúng tôi. Chịu khổ hình và mai táng 
thời Phongxiô-Philatô-Ngày thứ ba Người sống lại như lời 
Thánh Kinh- Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha.Và 
Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ 
chết. Nuớc Người sẽ không bao giờ cùng. 

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là 
Đấng ban sự sống- Người bởi Đức Chúa Cha... (và Đức Chúa 
Con...) mà ra- Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con- Người đã dùng các tiên tri mà 
phán dạy. 

Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và 
tông truyền. Tội tuyên xưng có một phép rửa để tha tội-tôi đợi 
trong kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. 


c. Bản tín biểu này được công đồng chấp nhận đã trở 
thành mẫu mực tuyên xưng cho Giáo hội Hy lạp. Cả Giáo hội 
phương tây cũng chấp nhận và cho sử dụng trong thánh lễ cho 
đến ngày hôm nay. Dù vậy cũng có một điểm gây chia rẽ: người 
ta gọi làtrận chiến “filioque". 

Theo bản văn nguyên thuỷ chúng ta thấy : "Tôi tin kính 
Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, 
Người bởi Đức Chúa Cha mà ra" 

Danh từ “filioque' (và bởi Đức Chúa Con) chỉ mới được 
công đồng Toledo ở Tây Ban Nha thêm vào năm 589. Vào thời 
của Charlemaøne (768-814) thì cả xứ Franken đã sử dụng, 
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nhưng mãi cho đến thế kỷ I1 dưới sự yêu cầu của Hoàng đế 
Heirich II của Đức, Giáo chủ Bênêdikt VHI mới thực sự xác 
định hẳn danh từ này vào Kinh tin kính và cho sử dụng trong 
Giáo hội phương Tây. 

Cuộc tranh chấp giữa phương Đông và phương Tây nằm 
ở chỗ : người Hy lạp hiểu câu 'bởi Đức Chúa Cha` mà ra`có 
nghĩa là “xuất pháp từ Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Con (Von 
Vater durch den Sohn) ngược lại Giáo hội phương Tây hiểu là 
“bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Conˆ (VomVater und dem 
Sohn). Thế là cuộc tranh cãi bắt đầu và kéo dài cho đến hôm 
nay vì anh em Hy lạp cho rằng : “filioque” không phải là chữ 
thêm vào đó để giải thích, nhưng là làm cho hiểu sai đi bản văn. 

3. CÔNG ĐỒNG ÊPHESUS 

431 (22.6-17.7) công đồng chung ephesus được Hoàng đế 
Theodosius II (408- 450) triệu tập dưới triều Giáo chủ 
Colestia I (422-432). Đề tài chính : chức thần mẫu của 
Maria (chống Nestorius). 

Hai công đồng chung đầu tiên đã xác quyết thiên tính của 
Chúa Kitô như là Ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Một vấn nạn mới lại nảy sinh, hai bản tính hoàn toàn trọn 
vẹn ở trong Chúa Giêsu Kitô kết hợp như thế nào để tạo sự duy 
nhất cho thiên nhân : thiên tính kết hợp với nhân tính như thế nào ? 

Đối tượng cho các cuộc tranh luận về vấn nạn Kitô học 
như ta thấy không phải là vấn để có phải trong Chúa Kitô có 2 
bản tính hay không, nhưng là vấn để muốn tìm hiểu xem cả hai 
kết hợp như thế nào ? 
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a. Hai trường phái. 

Hai trường giáo lý nổi tiếng của thời cổ là trường ở 
Alexandrien ở Ai cập và Antiochia ở xứ Syrie mà cơ bản là tư 
tưởng của Aristoteles. Chính vì thế trường phái này (Antiochia) 
muốn phân biệt rõ ràng hai bản tính. Họ dạy, cả hai thực sự không 
kết hợp nội tại, nhưng chỉ liên lạc với nhau như hai khúc gỗ đặt kể 
bên nhau, nếu có ép chặt vào nhau thì mỗi cái vẫn độc lập. Như 
vậy giáo thuyết này sẽ gặp phải nguy hiểm có thể đánh mất duy 
nhất tính của ngôi vị và ơn cứu độ cũng bị lung lay. Đối với trường 
phái này như vậy là không có việc nhập thể thực sự được, nhưng 
chỉ có sự kiện là Logos đến trú ngụ trong một con người Giêsu như 
trú ngụ trong một đền thờ. Trường phái Alexandrien suy tư theo 
học thuyết Platon, vì thế cố gắng trình bày sự kết hợp chặt chẽ giữa 
thiên tính và nhân tính cho đến độ chỉ còn duy nhất 2 bản tính. Như 
Cyrill tuyên bố về “một bản tính của Ngôi Lời nhập thể” và diễn tả 
bằng một hình ảnh : thiên tính vào nhân tính như lửa thâm nhập 
than hay như mảnh gỗ đang cháy, người ta không còn phân biệt 
đâu là lửa, đâu là than nữa. Hình ảnh này cũng nguy hiểm : hoặc là 
thiên tính sẽ lấn át nhân tính hoặc là đưa đến một sự “trộn lẫn' 
(synkrasis) hai bản tính. 


b. Cuộc tranh luận đáng lý không có gì sôi nổi, nhưng bởi 
vì nó vừa mang tính chất chính trị nội bộ và cá nhân nên gây 
xáo trộn dữ dội. Sau lưng trường phái Antiochia là Thượng phụ 
Giáo chủ Constantinopel, trong thời gian đó là Nestorius. Vừa 
lên ngôi, Nestorius lấy tư cách là Giám mục tại thủ đô, sử dụng 
tối thượng quyền trên toàn Giáo hội ở đông phương, và có khi cả 
trên Rôma. Trong khi đó Alexandrien lại không muốn mất địa 
vị ưu tiên của mình. Thượng phụ Giáo chủ ở Alexandrien là 
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Cyrill ra mặt đối kháng. Cả hai đều tranh giành ảnh hưởng tại 
cửa triều đình. Chính và thế lúc họp công đồng, người ta kéo 
nhau hằng nghìn tu sĩ lại đấu tranh trước công nghị. 


c. Trung thành với thần học của trường phái Antiochia, 
Nestorius đã lên tiếng trong các bài giảng của ông ta chống lại 
cách gọi Maria, Mẹ Chúa Kitô là Theotokos = Đấng sanh Chúa 
Kitô thôi, chỉ vì bà chỉ sanh con người Giêsu, trong con người 
đó' Thiên Chúa trú ngụ như một đền thờ. 

Dân chúng lại không muốn bỏ chức tước vinh dự đã gán 
cho mẹ Thiên Chúa mà họ đã quen thuộc. Cyrill nhận thấy điểm 
này. Trong lá thư phục sinh vào năm 429 và trong lá thư luân 
lưu gửi cho tất cả hàng nghìn tu sĩ trên toàn xứ Ai cập, Thượng 
phụ Giáo chủ Curill của thành Alexandrien lên án giáo thuyết 
của Nestorius đồng thời cũng nại về Rôma xin Giáo chủ 
Côlestin I (422-432) phân giải. Trong một công đồng ở Rôma 
vào năm 430, Côlestin xác nhận ý kiến của Cyrill. Ngài đòi 
buộc Nestorius phải rút lời lại và gởi cho ông ta danh sách 12 
điểm sai lệch. Điểm một ghi: “Nếu ai không nhận Đấng 
Emmanuel ở trong và trinh nữ là Mẹ Thiên Chúa, vì dựa theo 
xác thể mẹ đã sanh Ngôi Lời Nhập thể của Thiên Chúa, người 
ấy bị loại. 

Trận chiến về tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa' ngày cáng gây 
chia rẽ giữa hai trường phái Alexandrien và Antiochia. Thượng 
phụ Giáo chủ Johannes ở thành Antiochia đứng về phía 
Nestorius, dù vậy cũng khuyên ông ta nên bình tĩnh để đi đến 
hòa hợp, chỉ vì danh từ “Theotokos” có thể có một ý nghĩa đúng. 
Nestorius vẫn không thay đổi. Tình trạng kéo dài gây xáo trộn 
không tốt cho nhà nước, vào ngày 19-11-430 Hoàng đế 
Theodosius gởi một lá thư luân lưu cho các Thượng phụ ở 
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phương Đông cũng như ở phương Tây, triệu tập một Công đồng 
chung ở Ephesus vào dịp hiện xuống năm 431. 

d. Trong số được mời tham dự, chính Hoàng đế thân hành 
biên thư mời nhà thần học đại danh của phương Tây Airelius 
Augustinus, nhưng trước khi thơ tới tay Ngài thì Ngài đã qua đời 
trong khi người Vandalen đang vây thành Hippo của Ngài. 

Gương mặt nổi bật nhất ở Công đồng Ephesus chính là 
Cyrill thành Alexandrien. Với chức vị là người đại diện cho Giáo 
chủ, Cyrill khai mạc Công đồng vào ngày 22-6-431, trễ tất cả là 16 
ngày so với ngày được ấn định. Trong ngày khai mạc, nhóm giáo 
phụ của Antiochia dưới sự hướng dẫn của Thượng phụ Johannes 
vẫn chưa tới. Nestorius mặc dù có mặt tại Ephesus, nhận được ba 
thiệp mời tới dự họp, nhưng từ chối không đến. Dư luận ở Ephesus 
rất chống đối và thù nghịch với ông ta, chính vì thế ông đã xin nhà 
vua bảo vệ ông và luôn luôn giữa cận vệ ở bên. 

Ngay kỳ họp khai mạc, bản giáo thuyết của Cyrill được 
đem ra đọc và thông qua giáo thuyết về Ngôi Hiệp (unio 
hypostatica) của hai bản tính của Chúa Kitô. Tiếp đó người ta đi 
đến kết án : 'Chúa Giêsu Kitô bị ông ta (Nestorius) quấy phá, 
xác định qua công đồng thánh rằng, Nestorius bị loại ra khỏi 
chức vụ Giám mục và cộng đoàn tư tế”.198 Giám mục hiện diện 
đều ký tên vào bản án. Lúc đó trời đã tối. Toàn dân phấn khởi 
hoan hô, đốt đuốc rước các nghị phụ về nơi tạm nghỉ. 

Công an trưởng Candidian của Hoàng đế phái tới giữa 
Công đồng đã lên tiếng phản đối chống lại cuộc khai mạc mà 
không có nhóm Antiochia. Bài trình thuật của ông ta và của 
Nestorius được đưa tới Hoàng đế, cả bài tường trình của công 
đồng. Vào ngày 26 hay 27-6 các Giám mục của Antiochia mới 
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đến. Họ họp lại thành phần công đồng, quyết định loại Cyrill và 
Giám mục sở tại ở Ephesus là Memnon và mang trách nhiệm 
những gì đã xảy ra, ra khỏi cộng đoàn Giáo hội. Nhóm 
Antiochia cũng gởi bản tường trình lên Hoàng đế. Theodosius 
tuyên bố : tất cả những gì đã xảy ra đều vô hiệu lực. 

Công đồng đã đón tiếp 3 tuỳ phái của Giáo chủ, 2 Giám 
mục và linh mục, vào ngày 10-7. Công đồng họp tại nhà của 
Memnon. 

Công đồng trong phiên họp thứ tư ngày 16-7, giải thích 
những kết án của phản công đồng là vô giá trị. 

Phiên họp thứ năm ngày 17-7 loại Giáo chủ Johannes và 
đồng bọn ra khỏi Giáo hội. 

Phiên họp thứ bảy, phiên họp cuối cùng ngày 31.7 họp tại 
nguyện đường Maria, đã chấp nhận sáu khoản luật (Kanones) 
trong đó chống lại Nestorius và cả bè phái của ông ta. Một lá 
thư luân lưu được soạn để tường trình mọi sự kiện cho các vị 
Giám mục vắng mặt. 

Nhóm Nestorius đã cố gắng chận các lá thư của Cyrill và 
các nghị phụ công đồng gởi lên Hoàng đế. Một sứ giả của nhà vua 
giả dạng người ăn mày đã giấu được một lá thư của Cyrill vào một 
cây gậy rỗng, lá thư được trao cho các tu sĩ chống đối Nestorius ở 
Constantinopel. Hàng nghìn thầy dòng biểu tình trước cung điện 
nhưng họ thất bại, vì Theodosius đã giáng chức Nestorius và cả 
Cyrill và Memnon, bắt bỏ ngục Cyrill và Memnon. 

Một công an trưởng cao cấp hơn được gởi đến công đồng. 
Cuộc tranh luận vẫn không ngã ngũ. Nhóm antiochia lại kết án 
Cyrill cho rằng ông đã áp đảo lại đa số Giám mục và kích động 
quần chúng. Nhà vua cho gọi mỗi bên tám người đại diện đến 
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tranh luận trước mặt ngài. Cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi. 
Sau một thời gian dài thì nhà vua đã không cho đại diện của 
Antiochia nói và quyết định về Nestorius : 'không ai được phép 
nói về con người này nữaˆ. Nestorius bị đày trong một tu viện ở 
gần Antiochia và sau cùngở miền Bắc Ai cập. 

Những nghị phụ và cả Cyrill được trở về nhà mình. Ngày 
30-10-431 ngài khải hoàn trở về Alexandrien, ngài đã thắng 
một trận chiến thần học cũng như chính trị nội bộ Giáo hội. Giáo 
chủ Sixtus HI (4322-440), để kỷ niệm công đồng, cho xây một 
khải hoàn môn tại đại thánh đường Basilke Sancta Maria 
Maggiore một bức ảnh Đức Maria bằng Mosaiks còn giữ được 
cho đến hôm nay. 

4. CÔNG ĐỒNG CHALZEDON 


451 (8.10 — 1.11) Công đồng chung Chalzedon được Hoàng 
đế Marcian (450-457) triệu tập dưới trào Giáo chủ Leo I 
(440-461). 

Chủ đề : Hai bản tính trong một ngôi vị Chúa Kitô. 

a. Công đồng “Ăn cướp 

Công đồng Ephesus kết án Nestorius nhưng không kết án 
trường phái Antiochia, cũng như Giáo chủ Johannes và các 
người theo thuyết của Nestorius, nếu những người này không 
liên lạc chặt chẽ với cá nhân Nestorius. Phái Nestorianer tự lập 
thành trường ở Edessa và Nisilis, vào năm 498 thành lập một 
giáo phận riêng ở Sêuleucis — Ktesiphon, họ cố gắng truyền đạt 
giáo thuyết của họ cho đến tận Ấn Độ và Trung Hoa. 

Cyrill cũng giao hòa lại với trường phái Antiochia, bằng 
cách vào năm 433 ông chấp nhận tín biểu do trường phái này 
công bố, trong đó có cố gắng làm nổi bật biệt danh Theotokos. 
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Dù vậy mầm mống sai lạc bắt nguồn từ hình ảnh Chúa Kitô ở 
trường phái Alexandria cũng như ở Antiochia, lại gây ra một lạc 
thuyết mới rồi buộc phải có một Công đồng chung để bảo vệ 
chân lý niềm tin. 

Eutychia, bể trên một tu viện ở Constantinopel là một 
người rất nhiệt thành chống đối phái Nestorius, đưa ra một quan 
điểm rằng sau cuộc kết hợp giữa thiên tính và nhân tính trong 
Chúa Kitô, thì bản tính này thẩm thấu vào bản tính kia cho đến 
độ người ta chỉ còn có thể nói đến một bản tính mà thôi, đó là 
thiên tính. Người ta gọi lạc thuyết này là Nhất tính thuyết 
(Monophysitismus), như thế thuyết này đã làm giảm bớt đi nhân 
tính của Thiên Chúa mà nhân tính này chính lại là điều kiện của 
ơn cứu độ. 

Eutyches bị công đồng ở Constantinopel dưới quyển của 
Thượng phụ Giáo chủ Flavian vào năm 448 bị kết án, nhưng lại 
được Dioskur, Thượng phụ Giáo chủ thành Alexandrien, người 
kế vị của Cyrill, một con người nhiệt thành cho trường phái 
nhưng lại kiêu căng và độc tài. Dưới sự thúc giục của Dioskur, 
Hoàng đế Theodosius II đã triệu tập một công đồng chung tại 
Ephesus ; dưới áp lực quân sự của Hoàng đế, người ta đã cho 
Eutyches tái nhận chức của mình. 

Giáo chủ Lêo I có gởi sứ thần của ngài đến nhưng người ta 
phủ nhận chức vụ ưu tiên cũng không cho phép đọc thơ của Giáo 
chủ gởi cho Flavian. Chính Giáo chủ Lêo I đã gọi công đồng này là 
Latricinium công đồng ăn cướp. Khắp nơi trong Giáo hội nổi lên 
tiếng chống đối với các quyết nghị của công đồng. 

Từ ngày 13-10-449 Giáo chủ Lêo I trong danh nghĩa các 
Giám mục phương Tây yêu cầu Hoàng đế triệu tập một công 
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đồng mới ở Ý. Hai lần ngài lập lại lời thỉnh cầu nhưng không đi 
đến thành công. Mãi cho đến người kế vị của Theodosius II là 
Marcian mới đồng ý, nhưng ở Nicêa, nhưng cận ngày khai mạc 
lại dời về Chalcedon bên bờ Bosporius gần thủ đô hơn. 


b. Niềm tin của Chalcedon (451). 


Con số nghị phụ tham dự công đồng lên tới 600 vị, vượt kỷ 
lục cho tới mãi công đồng Vatican, phương Tây rất ít. Đại diện cho 
Giáo chủ chỉ có 3 Giám mục và hai linh mục. Ngay phiên họp đầu 
tiên tại nguyện đường thánh nữ Euphemia vào ngày 08.10.451, 
Dioskus, người tổ chức công đồng ăn cướp phải ra trước bàn bị cáo. 
Những phương thức quyền hành của ông ta dần dần bị khám phá ; 
trong phiên họp thứ ba vào ngày 13-10 ông ta bị cách chức. Đối với 
tòng phạm, công đồng tuyên án rất nhẹ. Giữa hai phiên họp kế tiếp 
người ta đã đọc lại tín biểu Nicêa và lá thơ tín lý của Giáo chủ Lêo 
I về hai bản tính trong Chúa Kitô. Nghe xong, các giáo phụ đều 
đứng lên tuyên bố : “Đó là niềm tin của các giáo phụ. Đó là niềm 
tin tông đồ, Tất cả chúng tôi đều tin như thế. Thánh Phêrô đã tuyên 
bố qua Giáo chủ Lêo” 

Cũng có những tư tưởng phản đối, nhưng cũng bị đánh 
tan. Trong phiên họp thứ năm ngày 22-10, một tín biểu do 23 
Giám mục cố gắng biên soạn, nội dung kết hợp chặt chẽ với lá 
thư giáo huấn của Giáo chủ, được trình bày trước công đồng ; 
Vào phiên họp thứ sáu dưới sự hiện diện của Hoàng đế và 
hoàng hậu, tín biểu đó được công bố chính thức và được mọi chữ 
ký của các nghị phụ ở công đồng : “Chúng tôi nhất trí dạy rằng : 
chính Đấng Kitô là Con Thiên Chúa, là Chúa, là Con duy nhất 
có thiên tính trọn vẹn... trong (chứ không phải từ) hai bản tính, 
không lẫn lộn, không biến đổi (chống Monophysitismus), không 
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bị chia cắt, không bị tách biệt (chống Nestorius), cả hai trong 
một ngôi vị và trong ngôi hiệp (Hypostase) (D 148). 

Phiên họp thứ sáu, với sự hiện diện của Hoàng đế 
Marcian và hoàng hậu Pulcheria, được xem như cao đểm của 
công đồng. Với sự kiện các nghị phụ xem như là công đồng đã 
được chấm dứt, nhưng nhà vua yêu cầu công đồng tiếp tục họp 
để giúp giải quyết vài vấn để có tính cách cá nhân và kỷ luật 
như là cho tái chức Theodour thành Cyrill và Ibas thành Edessa, 
hai đầu não của trường phái Antiochia. Đại diện Giáo chủ cực 
lực phản đối 2§ điều khoản do phiên họp thứ 16 vào ngày31-10 
đưa ra. Một điều khoản tuyên bố : ngai tòa của vị Tân - Rôma 
(tức là thủ đô Constantinopel) được hưởng địa vị đặc biệt ưu tiên 
như Cổ Rôma và đứng hàng thứ hai sau Cổ Rôma. Mặc đầu có 
sự yêu cầu của công đồng và của Hoàng đế, Giáo chủ Lêo từ 
chối không ghi chữ ký. Tất cả những điều khoản này đi ngược 
lại với điểm mà Giáo chủ đang đấu tranh để làm nổi bật đó là 
giáo thuyết tối thượng quyền. (vì người ta đồng hóa tối thượng 
quyển của Giáo chủ Rôma với đế quốc, nên khi đế quốc ở 
phương Tâybị sụp đổ vào năm 476, người ta cũng giảm bớt sự 
tin tưởng vào tòa Phêrô). 

5. CÔNG ĐỒNG KOSTANTINOPEL II. 


553 (5.5-2./6) Công đồng chung Constantinopel II được 
Hoàng đế Gustinina I (527-) triệu tập dưới trào Giáo chủ 
Virgilius (537-555) 


Chủ để : kết án “Ba chương" của nhóm Nestorius. 


230 LỊtH $Ử @IÁ0 HỘI t 


a. Sau cơn bão của Nhất tính thuyết Monophysifismus. 


Công đồng Chalcedon đứng trung dung giữa hai hình ảnh 
sai lệch về Chúa Kitô của hai nhóm Nestorismus và 
Monophysitismus. 


Nhất tính thuyết muốn nhấn mạnh vào sự hiệp nhất và 
đơn tính nơi Chúa Kitô, vì theo họ, nếu phân chia ra hai bản tính 
tách biệt như nhóm Nestorius, sẽ làm giảm tác động cứu độ của 
Thiên Chúa. Tư tưởng nhất tính này đã cắm sâu trong Giáo hội ở 
Ai cập và các miền lân cận cho đến độ công đồng Chalcedon 
không thể nào tẩy xóa hết đi được. 

Rồi khi một người theo thuyết này bước lên ngôi Thượng 
phụ Giáo chủ ở Ai cập, Peter Hongus thành Alexandrien, thì 
thuyết này hồi sinh lại mãnh liệt : nhiều đan sĩ có ảnh hưởng sâu 
rộng trong quần chúng nghiêng hẳn về Nhất tính thuyết, trong 
đó có cả Akazius thuơợng phụ Giáo chủ tại thủ đô 
Constantinopel. Đương nhiên việc bất mãn đối với giáo lý của 
công đồng Chalcedon được công khai hóa, cho đến độ Hoàng đế 
Leno dưới ảnh hưởng của Akazius vào năm 482 đã đưa ra chiếu 
chỉ Henotikon trong đó tuyên án Nestorius và Eutyches, chấp 
nhận bản tuyên tín Nicêa-Constantinopel, nhưng lại công khai 
bác bổ công đồng Chalcedon. Thế là cuộc ly khai (Schisma) bắt 
đầu. Cuộc ly khai này được gọi là cuộc ly khai Akazius kéo dài 
từ năm 484 đến 519. 


b. Hoàng đế Justinian (527-565) có công củng cố đế 
quốc. Một mặt thích tranh luận về vấn đề thần học, mặt khác 
muốn tạo sự thanh bình trong đất nước, theo lời khuyên của 
Theodor Askidas Giám mục thành Cesarêa Hoàng đế sẽ giao 
hòa với nhóm Nhất tính thuyết, nếu thỏa mãn được họ. Nhóm 
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Nhất tính thuyết chống Chalcedon chỉ vì cho rằng công đồng đã 
nhượng bộ Nestorius. Nghĩ như thế sẽ cứu nguy cho Giáo hội, 
Hoàng đế Justinian nói đưa ra chiếu chỉ “Ba chương” (Tria 
Capitula) kết án ba nhà thần học thuộc nhóm Nestorius : 


1/ Cá nhân và tác phẩm của Theodor thành Mopsuestia, sư 
phụ của Nestorius 


2/ Các tác phẩm của Theodoret thành Cyrus chống Cyrill 
thành Alexandrien cũng như công đồng Ephesus. 


3/ Lá thư của linh mục Ibas thành Edessa biện hộ cho 
Theodor chống lại Cyrill. Nhóm Nhất tính thuyết vui 
mừng khi nhà vua đưa ra “Ba chương này và hy vọng 
Giáo chủ cũng kết án, vì họ nghĩ: nếu Giáo chủ kết án, 
tức là luận phi luôn các việc của công đồng Chalcedon, 
họ đấu tranh vì không thể nào chịu để người ta bỏ một 
công thức đã long trọng tuyên bố tại công đồng chung. 
Các nhà thần học phi châu kết án chiếu chỉ của nhà vua, 
nhà vua làm như thế là vi phạm truyền thống, thế quyển 
không thể thay giáo thuyết để tuyên bố về vấn để kỷ 
luật và Giáo hội được. 

c. Thay vì tạo một sự giao hòa giữa các phần tử trong 
Giáo hội, chiếu chỉ lại khơi sâu hố chia rẽ. Để có thể tiêu diệt sự 
phản đối của Giáo hội phương Tây chống lại chiếu chỉ của 
mình, dưới sự đồng ý của Giáo chủ Vigilius, Hoàng đế Justinian 
cho triệu tập một công đồng chung khai mạc vào đầu năm 553 
tại Constantinopel. 

Nhà vua cho đòi Giáo chủ Vigilus đến thủ đô 
Constantinopel và đòi buộc ngài phải chấp nhận chiếu chỉ. Giáo 
chủ nằm trong tình trạng khó xử, nếu ngài chấp nhận thì không 
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thể nào tránh được cuộc phản đối của phương Tây, nhưng nếu 
phủ nhận ngài phẩi chấp nhận lời kết án là không muốn giao 
hảo với Nhất tính thuyết và cả cơn giận của Hoàng đế. Hoàng 
đế đã xử với ngài như một tù nhân. Ngài đã trốn sang thành 
Chalcedon để tìm nơi trú ẩn. Từ Chalcedon ngài đã rút lời 
không đến dự công đồng, chỉ vì ngài sợ con số đông của các 
nghị phụ Hy lạp. 

Mặc dù có sự phản đối của ngài và không có sự hiện diện 
của ngài. Thượng phụ Giáo chủ Eutychius vẫn khai mạc công 
đồng vào ngày 05.5.553 trong phòng họp kín của thánh đường 
Giám mục trước sự hiện diện của 150 nghị phụ. 

Vào phiên họp thứ năm và thứ sáu vào ngày l9 và 
26.5.553, công đồng kết án Ba chương và hăm dọa ai phản đối 
lại sẽ bị cách chức, tuyệt thông và lưu đày. 

Vào giữa thời gian công đồng đang họp, Giáo chủ 
Vigilius đã đưa ra một sắc chỉ vào ngày 14.5.553 luận 60 để tài 
của Theodor thành Mopauestia, nhưng lại cấm kết án chương 
hai và chương ba. Hoàng đế kết án Giáo chủ là theo bè rối 
Nestorius, đã bắt ngài vào tất cả đoàn tùy tùng của ngài đi lưu 
đày. Bày tháng sau, sau khi đã thảo luận nhiều và thấy rằng 
việc kết án Ba chương không đụng chạm gì đến công đồng 
Chalcedon, ngày 8.12.553 ngài ra sắc chỉ chấp nhận những 
quyết nghị của công đồng Constantinopel, nhờ đó mà công đồng 
Constantinopel mới được công nhận là công đồng chung. Ngài 
được trở về Rôma nhưng trên đường về ngài đã qua đời. 

Đấng kế vị của ngài là Pelagius I (555-560) cũng nhận 
công đồng này là công đồng chung, lần lượt các Giám mục 
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phương Tây cũng thừa nhận, chỉ có hai địa phận Milan và 
Aquilya vẫn phủ nhận cho đến năm 607. 


6. CÔNG ĐỒNG KONSTANTINOPEL HII. 


680/681 (7.11 —- 16.9.681) công đồng chung Constantinopel 
HI được Hoàng đế Constantin II (668-685) triệu tập dưới 
triều Giáo chủ Agatho (678-681). Chủ đề : luận phi Nhất 
Tính thuyết - vấn đề Honorius. 


a. Từ năm 375 man dân đã bắt đầu tấn công vào đế quốc. 
Năm 476 đã dứt điểm đế quốc la mã ở phương Tây. Phương 
Đông cũng chịu một số phận nhưng đã cầm cự rất lâu. Vào thời 
Hoàng đế Heraclius (610-41), dân Ba tư (nay là Iran) đã tấn 
chiếm Syrie và cả Palestine. 

Sợ rằng nhóm Nhất tính thuyết vì bất mãn với Giáo hội và 
nhà vua, có thể cấu kết với kẻ thù của đế quốc, nên nhà vua và cả 
Sergius lúc đó làm Thượng phụ Giáo chủ tại Constantinopel, một 
lần nữa tìm cách để kéo họ về với niềm tin chính thống, hy vọng 
tôn giaó sẽ là dây ràng buộc cuối cùng của họ và nhà nước. Một 
mục đích như thế chỉ có thể thực hiện được bằng cách vuốt ve 
nhóm nhất tính thuyết thôi. 


Vào năm 619, Thượng phụ Sergius đưa ra một giáo lý 
cho rằng sau cuộc nhập thể, Chúa Kitô chỉ còn có một ý chí và 
một động lực sống thôi. Đó là thuyết Monotheletismus, nhất trí 
thuyết dung hòa lại với Giáo hội ở Constantinopel. 

Những người theo công đồng Chalcedon, đặc biệt là đan 
sĩ Sophronius, vào năm 634 đã bước lên ngôi Thượng phụ Giáo 
chủ ở Jerusalem, lên tiếng chống đối hình thức hỗn hợp này. 

Để bóp ngẹt dư luận chống đối của vài Giáo chủ chính 
thống, Sergius đã viết một lá thư cho Giáo chủ Honorius I (625- 
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638) trình bày ý kiến thần học của mình rất tế nhị. Giáo chủ 
Honorius không xét đoán đã vội vã chấp nhận ý kiến của 
Sergius. Cũng trong thời gian đó Sophronius lên ngôi Thượng 
phụ ở Jerusalem, ngài cho họp một công đồng miễn, trong lá thư 
gởi các Giám mục của ngài, ngài nhấn mạnh đến hai động lực 
sống (Energie). Giáo chủ Hononius không nhận lá thư của 
Sophronius, nhưng viết cho Sergius và cả Sophronius một lá thư, 
đại để khuyên đừng nói tới vấn đề một hay hai động lực sống 
nữa. Lời công bố này có vẻ lên án Monoenergismus, nhất lực 
thuyết, nhưng hình như lại mở đường cho niềm tin vào hướng 
Nhất tính thuyết, Monotheletismus. 


Một mặt để dẹp tan các chống đối, mặt khác để thỏa mãn 
nhóm Nhất tính thuyết, vào năm 638, Hoàng đế Heraclius công bố 
ban hành thành luật nhà nước (Ekinh tếhesis) một bản tuyên xưng 
niềm tin do Sergius soạn thảo luật cấm những cách nói một hoặc 
hai động lực và dạy một cách minh bạch chỉ có một ý chí trong 
Chúa Kitô. Tất cả Giám mục phương Đông đều chấp nhận công 
lệnh, các Giám mục phương Tây, từ các Giáo chủ trở xuống đều 
phủ nhận. Người kếv¡ Heraklius là Konstanz II (641/668) sủ dụng 
quyên lực để bắt ép Rôma chấp nhận lạc thuyết, Giáo chủ Martin I 
(649/55) tuyên bố trong một công đồng họp tại Latran vào năm vẫn 
chống lại với lạc thuyết dạy minh bạch “có hai ý chí và cách thức 
hậu qủa hành động tự nhiên trong Chúa Kitô'. Ngài kết án công 
lệnh, loại Sergius ra khỏi Giáo hội và công bố quyết nghị này cho 
toàn thể Kitô hữu. Lệnh vua sai đi ám sát Giáo chủ nhưng thất bại. 
Vào năm 653 nột tiểu đội Hy lạp tiến vào Rôma bắt Giáo chủ 
đang đau nặng từ § tháng nay về Constantinopel, ở đó ngài bị hành 
hạ, bị lưu đày ở Cherson, nơi đây ngài chết vì bị tra tấn quá nhiều 
và chết đói. 
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b. Mãi cho đến thời Hoàng đế Constantin IV (668/85) dần 
dần phương Đông mới đi trở về con đường của công đồng 
Chalcedon. Dưới sự đồng ý của Giáo chủ Agathon (678/681), 
Hoàng đế cho triệu tập một công đồng chung ở Constantinopel 
mang theo lá thư của công đồng chung ở Constantinopel. Tám sứ 
giả của Giáo chủ được gởi đến Constantinopel mang theo lá thư 
của công đồng giáo phụ Rôma trình bày giáo thuyết chính thống. 

Công đồng chung thứ sáu cũng gọi là công đồng chung 
họp tại Constantinopel lần II, khởi họp từ ngày 7-I1-680 đến 
ngày 16-9-681 tại vòm cung trong cung điện của nhà vua dưới 
sự chủ tọa của sứ thần tòa thánh. Mặc dù đại diện của những nơi 
thuyết nhất tính sống mạnh nhất như ở địa hạt Alexandrien và 
Jerusalem, lúc đó đã bị rơi vào tay người Á rập, không thể đến 
được, nhưng con số nghị phụ ở công đồng cũng lên đến 174. 
Mười một phiên họp đầu tiên đều có sự tham gia của Hoàng đế 
Constantin II. Sau một thời gian dài nghiên cứu vấn để, và sau 
khi đã phi bác tất cả luận cứ của đại diện cho thuyết nhất tính là 
Makarius thành Antiochia, công đồng đã lên án trong phiên họp 
thứ 13 vào ngày 28-3-68I những người sáng lập và theo nhất 
tính thuyết. Trong phiên họp thứ 16, cũng là lần họp cuối cùng, 
dưới sự hiện diện của Hoàng đế, một bản tuyên tín được chấp 
nhận và công bố, trong đó mọi nghị phụ đều đồng thanh chấp 
nhận trong Chúa Kitô có hai ý chí và hai động lực sống thống 
nhất với giáo lý của năm công đồng chung trước đây. Cuối cùng 
người ta hoan hô Hoàng đế như là một Tân Marcian, một tân 
Justimian, đem lại sự thuận hòa cho Giáo hội. 
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c. Vấn nạn về Giáo chủ Honorius ! 

Trong khi kết án những người theo giáo thuyết Nhất chí, 
công đồng cũng kết án Giáo chủ Honorius I và gọi ngài là kẻ lạc 
đạo. Vấn nạn Honorius sẽ còn trở lại một lần nữa và gây sôi nổi 
không ít ở công đồng Vatican I căn cứ vào vấn đề bất khả ngộ 
của Giáo chủ ! Vấn nạn đó có thể nêu lên như thế này : 
“Honorius bị kết án vì ngài tùy tòng vào lạc thuyết, ngài thực sự 
là một người lạc đạo hay chỉ vì lỗi lầm sơ suất mà vướng vào 
trong vấn để niềm tin này ?'° 

Dựa vào các lá thư của ngài chúng ta thấy trước tiên đó 
không phải là những quyết định ex cathedra, thứ đến cũng 
không nói lên một niểm tin sai lạc nào theo đúng nghĩa của nó. 
Vì thế Giáo chủ Lêo II (682/683) đã lên tiếng khi ngài xác nhận 
các quyết nghị của công đồng : dựa vào lời buộc tội của công 
đồng, thì đấng tiền nhiệm Honorius của ngài chỉ bị buộc tội về 
sự sơ suất và chếnh mảng trong việc quyết định dập tắt lạc 
thuyết. Thay vì giải quyết vấn nạn, ngài đòi buộc mọi người 
phải thinh lặng. 


d. Mặc dù với bao cố gắng để đem lạc thuyết nhất tính trở 
về với tuyên xưng chân chính của công đồng Chalcedon, nhưng tất 
cả không đưa đến một thành công nào vẻ vang cả. Ngày nay nhất 
tính thuyết vẫn còn sống mạnh ở Ai cập, Syrie, Armaenie, miễn 
Mesopofamia và Abyssime. Một nhóm theo phụng vụ Copte AI 
cập khoảng độ 60.000 người liên lạc lại với Rôma, nhưng còn đại 
đa số (khoảng một triệu người) vẫn còn ly khai. Những người 
Melchite chính thống phần đông sống ở Ai cập, Syrie và Palestina 
đại đa số (khoảng 320.000) vẫn còn ly khai, độ 150.000 người đã 
chấp nhận hiệp nhất với Giáo hội La mã. 
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7. CÔNG ĐỒNG NICÊA II. 


787 (24.9-23.10) Công đồng chung Nicêa II được hoàng hậu 
lréné (797-802) triệu tập dưới trào Giáo chủ Hadrien I 
(772-795). 


Chủ để : Tôn kính ảnh tượng. 

a. Trận chiến cuối cùng về tín lý ở phương Đông, cuộc 
tranh chấp về ảnh tượng, kéo đài gần 120 năm, dữ đội hơn tất cả 
những lần trước và đổ máu nhiều so với những trận chiến về tín 
lý từ trước. 

Đối tượng chính là việc sử dụng và tôn kính các ảnh về 
Chúa về các thánh, trong thực tế không gây khó khăn øgì trong dân 
chúng. Dù vậy nó lại trở thành trận chiến vì những lý do sau đây : 

- Byxantinsmus : chủ quyển phương Đông của các 
Hoàng đế La mã, các ngài thích chen chân để đưa ra những 
quyết nghị về tín lý, quyền đó lại đạt tới đỉnh cao. Hoàng đế 
Lêo tuyên bố khi lên ngôi : “Imperator sum et sacerdos°. Hoàng 
đế nhìn sự kiện như là một cuộc thử lửa cho quyển hành của 
mình cũng như là một việc vinh dự cho triểu đình. 


- Trận chiến này chính là cuộc đấu tranh của các đẳng 
phái trong quân ngũ cộng tác với Hoàng đế mà họ bầu lên, 
chống lại với nhân dân, nhân dân này lại không muốn người ta 
tước đọat những hình ảnh thành quen thuộc của mình ; đồng thời 
cũng chống lại những người lãnh đạo tinh thần của dân đó là các 
đan sĩ. Trận chiến này đúng hơn là cuộc đấu tranh vì sự hiện 
hữu của các dòng tu hơn là vì hình ảnh. Các dòng tu này chỉ 
sống bằng nghề phục vụ ảnh tượng thánh cho nhân dân. 


- Khi Rôma lên tiếng chính thức về hình ảnh, lập tức mọi 
sức lực đều đổ dồn vào để chống lại ý kiến về Giáo hội và chính 
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trị của phương Tây. Chính vì sự kiện này mà các Giáo chủ 
nghiêng về dân Franken nhiều hơn, tách xa dần đế quốc La mã 
và tạo Giáo hội thành một “Nhà nước Giáo hội". 

Có lẽ bị ảnh hưởng của Do thái giáo và Hồi giáo, năm 
726 ông vua lính Lêo II đưa ra một chiếu chỉ cấm tất cả mọi 
ảnh tượng thánh, chỉ vì với ông ta : 


1°. tôn thờ ảnh tượng là một thực tế rơi trở lại vào ngoại 
giáo, một mặt đi ngược lại với giáo điều ghi trong Cựu Ước Ex 
20, 4. Mặt khác, nếu là hình ảnh của Chúa Kitô, thì người ta 
không thể nào diễn tả được thiên tính của Chúa, nhưng nếu chỉ 
trình bày nhân tính mà thôi, thì lại rơi vào bè NestorIus. 


2°, Thêm vào đó người ta thấy việc tôn thờ ảnh tượng là 
một trở ngại khó mà giảng đạo cho người Do thái và người theo 
đạo Hồi. Cùng với ảnh tượng, cả những di tích cũng như xương 
thánh đều bị phủ nhận. 

Chiếu chỉ ra lệnh cấm treo, dựng các ảnh thánh cách 
công khai. Thế là quân đội giữ nhiệm vụ đi tàn phá những ảnh 
tượng trong nước. Biết bao nhiêu ảnh tượng quý giá, có ý nghĩa 
lịch sử đều bị đập vỡ tan. Dân chúng nổi lên chống đối bị đàn áp 
tàn tệ. Thượng phụ Giáo chủ Germanus tại Constantinopel bị 
cắt chức và bị đuổi bắt, hành hạ. Giáo chủ Gregor II lên tiếng, 
Hoàng đế hăm dọa sẽ cho lính đến đập vỡ tượng Phêrô ở Rôma 
và sẽ bắt ngài làm tù binh. Giáo chủ Gregor II họp Công đồng 
ở Rôma vào năm 732 phản đối dữ dội và ra vạ tuyệt thông 
Hoàng đế. Để trị tội Giáo chủ, Hoàng đế sai một đoàn tàu đi bắt 
ngài, nhưng gặp bão tố dự định không thành công. Hoàng đế 
Constantin V (741-775) kế ngôi, lại cương quyết hơn nữa, chỉ 
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trong vòng tháng § năm 766 xử tử tất cả 16 nhân viên cao cấp 
trong hành chính và quân đội về vấn để ảnh tượng. 


b. Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của các đan sĩ và sự hỗ trợ 
của Rôma, phản đối dữ dội chiếu chỉ của vua và lệnh cấm tôn 
kính ảnh tượng. Mãi cho đến thời của hoàng hậu Irene thì cuộc 
đấu tranh mới ngã ngũ. Hoàng hậu phải thay thế cho con mình 
là Constantin, nắm quyển nhiếp chính vào năm 780. Cố gắng 
của bà đầu tiên là nhờ một Công đồng để loại những người phản 
đối ảnh tượng (Ikonoklasmus), nhưng thất bại. Đám người chống 
ảnh tượng này đã cầm gươm giáo tấn công vào nơi hội nghị và 
phá vỡ Công đồng (31.7.786). Bà không thất vọng. Dưới sự hỗ 
trợ của Thượng phụ Giáo chủ Tarasius theo nhóm tôn kính ảnh 
tượng, do bà đặt lên, hoàng hậu đã thành công vào mùa thu 787 
triệu tập Công đồng ở Nicêa, Công đồng chung thứ bảy, trong 
tám phiên họp từ ngày 24.9 cho đến 23.10.787. 

Giáo chủ Hadrian gởi hai đặc trưng của mình đến Công 
đồng. Vào phiên họp thứ nhì, các lá thư của các Giáo chủ gửi 
cho Hoàng đế và các nghị phụ được đọc lên. Khoảng 390 nghị 
phụ hoan hô vang đội. Vào phiên họp thứ tư và năm Công đồng 
trình bày những minh chứng rút từ thánh kinh và thánh truyền 
về việc cho phép sử dụng ảnh tượng. Phiên họp thứ bẩy đưa ra 
quyết nghị tôn kính ảnh tượng : được phép trình bày Chúa Kitô, 
Mẹ Thiên Chúa và chư thánh, chỉ vì nhờ vào những hình ảnh đó 
người sử dụng có thể tưởng nhớ và bắt chước theo nguyên ảnh 
sâu xa được trình bày. Những ảnh tượng được tôn kính 
(Proskynesis) nhằm hướng vào nguyên ảnh, Prototyp, chứ không 
nhằm cái đang trình bày. Và cũng phải phân biệt với việc tôn 
thờ (Latreia) duy chỉ có mình Thiên Chúa mới xứng đáng. Đối 
với các Giám mục phản ảnh tượng, người ta lên án rất khoan 
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dung khi các ngài hối cải. Phiên họp thứ tám phiên họp cuối 
cùng, họp tại hoàng cung Magnaura dưới sự hiện diện của Mẫu 
hậu Irena và Hoàng đế, đứng đầu là hai đặc sứ của Giáo chủ 
cùng với các nghị phụ ký tên vào bản quyết nghị 

Nghị quyết của Công đồng tạo ra một sự thoải mái trong 
Giáo hội. Vào năm 802 Irene bị cách chức do những cuộc nổi 
loạn của quân đội và tranh chấp về ngai vua. Hoàng đế Lêo V 
lên ngôi tiếp tục chống đối ảnh tượng. Giáo hội lại bị một phen 
bách hại, bắt bớ và tù đày. Một thời gian ngắn được tạm yên 
dưới trào vua Michael II (820-829). Theophiless (829-842) lên 
ngôi tiếp tục cho phái phản đối hoành hành. Sau cái chết của 
Hoàng đế, hoàng hậu Theodora lên nắm quyển nhiếp chính mới 
thực sự tiêu diệt. 

c. Ảnh hưởng bên phương Tây 

Phương Tây gần như đứng bên ngoài cuộc tranh chấp về 
ảnh tượng. Ngược lại người ta nhìn ảnh tượng dưới gía trị giáo dục 
nhiều hơn. Giáo chủ Gregor I gọi đó là 'những quyển sách của giáo 
dân'. Những mẩu chuyện, những phép lạ, những chu kỳ mầu 
nhiệm kinh thánh được vẽ trên các bức tường các thánh đường để 
giúp giáo dân suy niệm. Thêm vào đó khi tất cả các sự kiện ở Công 
đồng Nicêa được ghi chép lại bằng La ngữ không được chính xác 
cho lắm được gởi tới phương Tây, gây một sự ồn ào vì không hiểu 
rõ phân biệt giữa tôn kính và tôn thờ. Đại đế Karl Cả 
(Charlemagne) tự xem mình như là người bảo vệ cho niềm tin chân 
chính như Hoàng đế bên phương Đông, lên tiếng phản đối trong 
tập thần học của ngài (libri Carolonmi), chống lại đặc tính chung 
(okumenisch) của công đồng. Trong một Công đồng chung cho 
phương Tây họp tại Frankfurt vào năm 794 không những gồm các 
Giám mục ở xứ Frankfurt, hai đại diện Giáo chủ nhưng còn cả 
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những Giám mục ở Anh. Karl nói tiếng đầu và tiếng cuối trong cả 
hội nghị. Những quyết nghị do Công đồng chung Nicêa năm 787 
không còn được nhận như là chung cho tất cả được nhưng tất cả 
đều thất bại. Giáo chủ Hadrian I (772-795) đã không những không 
phủ nhận Công đồng Nicêa, lại còn chống đối lại việc ra vạ tuyệt 
thông cho Hoàng đế phương Đông. 

Những sự kiện trên và việc Giáo chủ Lêo HI phong 
vương cho Karl đại đế vào ngày sinh nhật năm 800 đã nói lên 
một cách minh bạch, phương Đông và phương Tây của đế quốc 
La mã đã dân dần tách rời nhau. Ngôi Giáo chủ trong cơn nguy 
biến bị man dân Langobarden bao vây, bị chính Đông phương 
bỏ rơi, buộc Giáo chủ Stephan II vua Charles, nhận sự bảo trợ 
của ông ta cũng như nhận những phân đất của ông ta trao tặng, 
từ đó dần dần đưa đến một “nước Giáo hội' Hadrian I là Giáo 
chủ đầu tiên không ghi niên biểu dựa theo năm triều đại của 
Hoàng đế ở phương Đông Rôma và đã cho phát hành những 
mẫu tiển riêng ở triểu đại của ngài. Ở Byzanz, tức là phần đất 
của đế quốc La mã còn lại ở phương Tây, người ta coi sự kiện 
của ngôi Giáo chủ hướng về người Franken là sa đọa và phản 
bội. Byzanz tự coi như mình là người gánh vác lấy văn hóa Hy 
lạp và là người bảo vệ niềm tin chân chính và phương Tây dần 
dần được Kitô hóa, miễn đất chấp nhận quyền lực trật tự ở ngôi 
Giáo chủ Rôma và vương quyển của triều Karl, cả hai đã tách 
rời nhau. Cuộc ly khai giữa Giáo hội Hy lạp và La tính, đi trước 
cả công đồng chung thứ tám, không những được gây nên do sự 
xung đột giữa những Giáo chủ ngày càng ý thức về quyển tối 
thượng của mình với một Thượng phụ Giáo chủ thông minh. 
Nhưng những nguyên nhân của nó còn sâu xa hơn nhiều. 
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8. CÔNG ĐỒNG KONSTANTINOPEL IV. 


869/870 (5.10.869-282870) Công đồng chung 
Constantinopel IV được Hoàng đế Basilius I (867-886) 
triệu tập dưới trào Giáo chủ Hadrian II (867-872). 

Chủ để : Giải quyết vấn để ly khai của Thượng phụ Giáo chủ 
PhotIus. 

a. Trận chiến về ảnh tượng chấm dứt, thì lại nảy sinh ra 
nhiều sự lộn xộn ở trong Giáo hội Hylạp. Một đan sĩ đạo đức tên 
là Ignatius được nữ hoàng Theodora (842-856) nâng lên làm 
Thượng phụ Giáo chủ ở tại thủ đô vào năm 846. Vào lễ Hiển 
linh năm 857 Thượng phụ kết án Bardas, người ảnh của 
Theodora, ông này từ một năm nay nắm quyền nhiếp chính thay 
cho Hoàng đế Michael II vì Hoàng đế nghiện rượu. Bardas bị 
kết án tội loạn luân công khai nên không được tới bàn thánh. 
Khi Hoàng đế theo lời khuyên của Bardas đem mẹ và chị em 
mình nhốt vào trong một tu viện, thì Thượng phụ Ignatius từ 
chối không chúc lành cho áo dòng để lĩnh nhận vào dòng tu. 
Thế là Thượng phụ bị kết án và cách chức. 

Một người giáo dân tên Photus rất thông thái, nhưng 
cũng rất háo danh, vì là thân thuộc với hoàng cung nên được cất 
nhắc lên ngôi Thượng phụ thay thế Ignatius. Ignatius không từ 
chức và toàn dân đứng về phe ông. Cả triểu đình và Photius 
tung tiền và nghệ thuật tuyên truyền mong tìm được sự thoả 
thuận của Giáo chủ Nikolaus I. Giáo chủ sai đặc sứ tới 
Constantinopel để điều tra và tường trình lại cho ngài. Nhóm 
đặc sứ này lại chịu để cho bị móc ngoặc và trong một Công 
đồng ở Constantinopel dưới sự tham dự của các ông, Ignatius bị 
kết án rút hết chức tước và Photius được chính thức chấp nhận. 
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Ignatius khiếu nại đến Rôma. Giáo chủ Nikolaus triệu 
tập một Công đồng vào năm 863 phủ nhận quyết định của Công 
đồng Constantinopel, công bố Ignatius là Giám mục chính thức, 
lột chức không những Photius, nhưng cả những đặc sứ của ngài. 

Photius dưới sự bảo trợ của cung triều, chống lại quyết 
định của Giáo chủ và tìm ảnh hưởng ở nơi giáo sĩ và giáo dân. 
Vậy khi những người Bulgarie bổ người Hy lạp để quay về Giáo 
chủ và người Franken, Giáo chủ sai đặc sứ của mình đến 
Bulgarie; Photius muốn bảo vệ quyển Thượng phụ của mình, 
nên đã ra một lá thư luân lưu gởi cho tất cả Giám mục ở phương 
Đông, trong lá thư đó ông đã đưa ra những luận cứ kết án Giáo 
chủ và Giáo hội Tây phương rất nặng : Giáo hội Tây phương đã 
làm sai lệch tín biểu qua việc thêm vào đó 'filioque” và dạy 
rằng Chúa Thánh Thần xuất phát không những từ Cha nhưng từ 
cả Con nữa và như vậy đã đặt ra hai nguyên lý trong Ba Ngôi 
Thiên Chúa. Trong Công đồng Constantinopel vào năm 867 
Photius ra vạ tuyệt thông cho Giáo chủ Mikolaus I (858-867). 
Đó là sự kiện ly khai. 

Vài tuần sau một cuộc chính biến xảy ra, Michael III bị 
ám sát, Basilius lên ngôi Hoàng đế, Photius bị mất ghế. Ignatius 
lại trở về ngôi Thượng phụ. Không bao lâu vào ngày 13.11.867 
Giáo chủ Nikolaus I cũng tạ thế. Việc đổi nhân vật này cũng đổi 
đi trọn vẹn khung cảnh. 


b. Hoàng đế Basilius yêu cầu tân Giáo chủ Hadrian II 
(867-872) cộng tác với mình trong việc bài trừ tệ nạn ly khai và 
tạo lập một trật tự mới cho Giáo hội qua một Công đồng chung. 
Hadrian trong một công đồng họp tại đại giáo đường thánh 
Phêrô, xác nhận lại những quyết nghị của đấng tiển nhiệm của 
mình, cử ba đặc sứ đến chủ tọa Công đồng do Hoàng đế triệu 
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tập tại Consfantinopel, ngài đòi buộc mỗi người phải ký nhận 
vào một bản xác quyết luôn tùng phục vào quyền tối thượng của 
Giáo chủ. 

Công đồng chung thứ tám, cũng là Công đồng chung họp 
tại Constantinopel lần thứ tư, có tất cả 10 phiên họp kéo dài từ 
ngày 5.10.869 đến ngày 28.2.870 tại nhà thờ Sophia. Lúc ban 
đầu số nghị phụ đến tham dự rất ít, khoảng độ 102 vị. Thượng 
phụ Giáo chủ ở Antiochia và Giêrusalem có gởi đại diện đến; 
đến phiên họp thứ chín thì đại diện của Thượng phụ ở 
Alexandrien cũng hiện diện. Chủ để cuộc khởi tố Photius và 
đồng bọn. Vào phiên họp thứ năm và phiên họp thứ bảy (vào 
ngày 20 và 29 tháng 10), Photius được dẫn ra trước công nghị, 
nhưng ông ta không nhận lỗi cũng không nhận quyền phán 
quyết thẩm định của đặc sứ của Giáo chủ. Công đồng kết án 
Photius và số đông theo ông ta rất nặng. 

Trong phiên họp cuối cùng, công đồng đưa ra 27 qui luật 
được chấp nhận để ngăn chận những dự kiện như Photius có thể 
tái lập và một lần nữa cho phép tôn kính ảnh tượng. Qui luật 21 
đưa ra trật tự trên trước của các Thượng phụ như sau: Giáo chủ 
của cổ Rôma, các Thượng phụ Constantinopel, Alexandrien, 
Antiochien và Jerusalem. Việc chấp nhận Constantinopel có địa 
vị ưu tiên trên Alexandrien đã được thỏa thuận dưới sự đồng ý 
củaøc Hadrian II. 

c. Công đồng 869-§70 được Giáo hội công giáo La mã 
chấp nhận là công đồng chung, nhưng Giáo hội Hy lạp lại không 
nhận như vậy. 

Năm 877 Ignatius tạ thế, Photius lại trở về ngôi Thượng 
phụ ở thủ đô. Dựa vào những lời cầu xin và tuyên bố tùng phục, 
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Giáo chủ Joham VIII hứa sẽ chấp nhận Photius nếu ông ta đến 
tội trước công nghị và từ bổ giành chức ở miền đất Bulgarie. 
Photius đã sửa lại lá thư của Giáo chủ và cho đọc trước một 
công đồng do ông triệu tập vào những năm 879-880 ; trong công 
đồng này, Photius đã lên án và phủ quyết tất cả những quyết 
nghị của Công đồng chung trước. Công đồng của Photdus được 
Giáo hội Hy lạp chấp nhận là Công đồng chung thứ tám. Cuộc 
ly khai lần thứ hai không thể tránh thoát được. Mãi cho đến năm 
886 Hoàng đế Lêo lên ngôi, vì muốn tạo môi trường cho đứa em 
ruột của mình hoạt động, nên ông đãbắt nhốt Photius vào trong 
một tu viện. Photius qua đời tại đây vào năm 801. 


d. Ngôi Giáo chủ qua những sự kiện như bị man dân 
Sarazenen tấn công không còn được đế quốc Karalingen bảo trợ 
nữa, đế quốc này đang bị dần dần đổ vỡ, thêm vào đó các thnh 
phần quí tộc Rôma tranh giành với nhau, ngôi Giáo chủ bước 
vào giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử, mãi cho đến một thời 
gian canh tân mới bước ra khỏi giai đoạn đen tối đó, cuộc canh 
tân khơi nguồn từ cuộc canh tân tại dòng tu Cluny. 

Giáo hội Đông phương dưới sự tái thiết của các Hoàng đế 
Mazedon về mặt chính trị và mặt văn hóa đã có một sức lực 
vươn lên mạnh mẽ. Họ dần dần chiếm được ảnh hưởng ở miễn 
Balkan và cả miền Nam nước Ý, thành công lớn nhất của họ là 
sự liên kết với nước Nga. 

Sau cái chết của Photius, Giáo hội lại gặp phải sự khó 
khăn đưa đến ly khai trọn vẹn của anh em Đông phương. Cuộc 
hôn nhân lần thứ tư của Hoàng đế Lêo đi ngược lại nguyên tắc 
của Giáo hội Hy lạp. Thượng phụ Nikolaus Mystikus cấm đoán 
cuộc hôn nhân đó. Giáo chủ Sergius II lại cho đó là hợp pháp, 


246 LỊtH $Ử @IÁ0 HỘI t 


thế là Thượng phụ bị kết án. Một công đồng Hy lạp vào năm 
920 kết án và cấm hôn nhân lần thứ tư. 

Giáo dân Hy lạp dần dần chống đối lại với Rôma. Dưới 
sự điều khiển của Thượng phụ Giáo chủ Michael Caerularius tại 
Constantinopel (1043-1058), Giáo hội Hy lạp kết án Giáo hội 
Tây phương về giáo thuyết về Chúa Thánh Thần. Trong một 
cuộc tranh luận về bí tích thánh thể (cuộc tranh luận men), 
Michael đã cho đóng cửa tất cả các giáo đường theo nghi thức 
phụng vụ Rôma và đuổi tất cả những đan viện phụ theo La tỉnh 
ra khỏi dòng và đóng cửa tất cả các dòng đó ở Constantinopel. 

Giáo chủ Lêo IX đồi buộc sự hòa thuận trở lại, cả Hoàng 
đế cũng muốn như thế dựa vào những lý do chính trị. Nhưng các 
đặc sứ của Giáo chủ đến Constantinopel để vạch lỗi lầm của 
Michael, không thể nào gặp được Thượng phụ. Ngày 16.7.1054 
họ đã để lại trên bàn thờ của đại thánh đường Sophia giáo chỉ ra 
vạ tuyệt thông Thượng phụ Giáo chủ Michael và tất cả những 
người theo ông ta. Michael và các giáo phụ ở Đông phương sau 
đó đã ra vạ tuyệt thông Giáo chủ và các giáo phụ Tây phương. 
Cuộc ly khai trọn vẹn đã hoàn tất. 
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